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Kế hoạch giám sát môi trường xã hội
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Khung Quản lý môi trường và xã hội
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Chính phủ Việt Nam 
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Công ty quản lý thủy nông

IPM

Quản lý dịch hại tổng hợp
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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Chính sách hoạt động của Ngân hàng Thế giới
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Hội đồng nhân dân tỉnh

QCCP

Quy chuẩn cho phép

QCVN 

Quy chuẩn quốc gia 

RAP

Kế hoạch tái định cư

RPF

Khung chính sách tái định cư

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

TDA

Tiểu Dự án

TSS

Tổng chất rắn lơ lửng

VLXD

Vật liệu xây dựng

UBND

Ủy ban nhân dân

WB 

Ngân hàng Thế giới

WUO

Tổ chức dùng nước
TÓM TẮT
1. Bối cảnh. “Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ Thạch Bàn, tỉnh Bình Định” là một trong những tiểu dự án đang được Ngân hàng thế giới xem xét thực hiện trong năm đầu của dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP). Đánh giá tác động Môi trường và Xã hội (ESIA) được thực hiện đối với tiểu dự án để tuân thủ các yêu cầu Chính sách đánh giá môi trường (OP/BP4.01) của Ngân hàng thế giới và Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam (LEP-2015).
2. Hồ Thạch Bàn được đặt tại thôn Thạch Bàn Đông, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Hồ cách đường quốc lộ 7,5 km về phía Tây và cách thành phố Quy Nhơn 40km về phía Bắc. Hồ được xây dựng từ năm 1978 với dung tích thiết kế là 772,000m3. Diện tích lưu vực của hồ chứa là 3.0km2. Hồ được thiết kế và vận hành thuộc công trình cấp II theo phân loại đập của Việt Nam. Các hạng mục đầu mối và phụ trợ của hồ Thạch Bàn bao gồm những thành phần chính sau:
· Đập: Là đập đất đồng chất với chiều cao 12,1 m và cao trình đập là +52.50m. chiều dài và bề rộng mặt đập lần lượt là 897 m và 4,0m.
· Tràn xả lũ: Là dạng tràn tự do, khẩu diện tràn B=30m. Dốc nước tràn dài 50m, phía hạ lưu bể tiêu năng kết cấu đá lát 
· Cống lấy nước: Được xây dựng lại năm 1990, bố trí tại vị trí giữa thân đập, kết cấu bằng bê tông cốt thép, cao trình ngưỡng cống 43,50m. Hình thức cống là cống hộp, điều tiết nước bằng van khóa ở hạ lưu cống
· Đường quản lý và thi công: Là tuyến đường nối từ cầu Sơn Lộc đến chân đập, chiều dài tuyến đường 845,4 m, bề rộng 2,5m.  Hiện trạng là đường đất, mùa mưa đi lại rất khó khăn. 
3. Hiện trạng công trình đầu mối. Công trình hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng sau một quá trình sử dụng lâu dài. Các vấn đề bao gồm: (i) Xói lở thành rãnh ở mái hạ lưu; (ii) Nước thấm qua thân đập; (iii) Hư hỏng nghiêm trọng tại vai trái và phải của đập; (iv) mái thượng lưu của đập bị biến dạng và xói mòn cục bộ trên đỉnh đập làm hẹp bề rộng mặt đập; (v) Bồi lắng ở bể tiêu năng; (vi) Công lấy nước không hoạt động gây ra mất nước, van điều tiết dòng bị rỉ sét và khó vận hành; và, (vi) Tuyến đường thi công kết hợp quản lý dài 845,4 m, bề rộng 2,5m, hiện là đường đất, bề mặt đường mấp mô, chưa được bê tông hóa nên rất lầy lội, khó đi lại vào mùa mưa. Mặc dù một số hạng mục đã được gia cố, nhiều hạng mục xuống cấp, khả năng tích nước thấp và có rủi ro về an toàn hồ chứa trong quá trình vận hành.   

4. Mô tả tiểu dự án: Mục đích chính của việc sửa chữa và nâng cao an toàn đập là: (i) Đảm bảo an toàn cho hồ chứa trong quá trình vận hành, bảo vệ 80 hộ gia đình và cơ sở hạ tầng nông thôn của thôn Thạch Bàn Đông – xã Cát Sơn và; (ii) để đảm bảo mục đích thiết kế ban đầu cho việc cấp nước tưới cho 130 ha đất canh tác của thôn Thạch Bàn Đông và Thạch Bàn Tây – xã Cát Sơn và hiện đại hóa việc quản lý vận hành. Các công việc dự kiến trong tiểu dự án như sau: (i) sửa chữa chống thấm cho thân đập và móng đập; (ii) Xây dựng tường chắn mới và sửa chữa tràn xả lũ; (iii) Thay thế cống lấy nước cũ bằng cống bê tông mới; (iv) nâng cấp 845 m đường thi công kết hợp quản lý. Các vật liệu như xi măng, sắt thép, sẽ được mua tại thành phố Quy Nhơn cách công trường 30 – 40 km. Số công nhân tối ta được huy động trong thời gian cao điểm xây dựng là 80 người. Số lượng phương tiện và thiết bị được huy động là 53 đơn vị, bao gồm máy ủi, máy xúc, máy trộn, đầm bê tông, máy phát và máy bơm nước... Tiểu dự án được thiết kế và thực hiện theo chính sách an toàn đập (OP/BP 4.37) của Ngân hàng thế giới và tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam  

7. Kết quả sàng lọc môi trường và xã hội:. Tiểu dự án không nằm trong hoặc gần các khu vực môi trường sống quan trọng và không có loài nguy hiểm hay quý hiếm trong vùng. Trong khu vực thi công và các vùng phụ cận không có công trình kiến trúc hoặc di tích  lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng. Về người dân tộc thiểu số, khoảng 99% người trong khu vực là người kinh là cộng đồng dân số chính ở Việt Nam và không có người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án. Đập, với chiều cao 12,1 mét và dung tích chứa của hồ hơn 700.000 mét khối nước, được xếp vào loại đập nhỏ theo Chính sách an toàn đập của Ngân hàng thế giới. 
8. Các tác động tiềm tàng và các biện pháp giảm thiểu:

Nhìn chung, dự án sẽ mang lại những lợi ích đáng kể cho cộng đồng, đặc biệt là về dịch vụ tưới ổn định và đáng tin cậy sau khi cống lấy nước được phục hồi. An toàn của đập và hồ chứa sẽ được cải thiện như là kết quả của việc phục hồi đập và tràn xả lũ. Việc quản lý đập sẽ trở nên thuận tiện hơn bởi vì đường công vụ sẽ được nâng cấp. 
Tuy nhiên, cũng có những tác động bất lợi tiềm tàng về môi trường và xã hội trong khi phục hồi đập. Các biện pháp giảm thiểu được đề xuất trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội là một phần trong ESIA này. Trong khi việc bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng sẽ được trả tuân theo Kế hoạch hành động tái định cư, các biện pháp giảm thiểu môi trường được chuyển sang biểu mẫu Các thông số kỹ thuật môi trường trong tài liệu đấu thầu và xây dựng như là một nghĩa vụ mà nhà thầu phải thực hiện. Các nội dung này được tóm tắt như sau. 
a. Mất đất, cây cối và cây trồng. Tiểu dự án sẽ yêu cầu thu hồi 14,4 ha đất, ảnh hưởng tới 23 hộ dân (98 người). Trong đó, thu hồi vĩnh viễn 0.16 ha để mở rộng đường thi công (677m2 đất vườn, 588m2 đất trồng màu hàng năm củ2a 12 hộ dân và 346m2 đất công được quản lý bởi xã Cát Sơn). Thu hồi tạm thời 13.29 ha đất màu của 11 hộ và 1,0ha đất lúa được quản lý bởi xã Cát Sơn. Hai hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất do việc mở rộng đường công vụ . Về cây cối và hoa màu, khoảng 14.843 cây keo và bạch đàn, 12 cây dừa và 96 cây đào sẽ bị loại bỏ trong khi khoảng 1,5 ha đất trồng sắn (mì), 425 m2 đất trồng lúa và 49.389 m2 đất trồng màu (lạc, dưa hấu, ớt…) sẽ bị ảnh hưởng tạm thời.
b. Gián đoạn cung cấp nước tưới. Khoảng 355 hộ gia đình (1226 người ) sẽ bị ảnh hưởng bởi việc gián đoạn cấp nước trong vụ hè  - thu năm 2016 do việc sửa chữa đập và cống lấy nước. Trong đó, 44,8 ha đất lúa và khoảng 30 ha cây trồng màu (đậu tương, dưa hấu, ớt …)
Một kế hoạch hành động tái định cư đã được chuẩn bị cho tiểu dự án. Khoảng 3.37 tỉ VND ( khoảng 156.700 USD) để chi trả cho việc thu hồi đất và hỗ trợ những hộ gia đình bị ảnh hưởng trong quá trình xây dựng. Trong đó, khoảng 1.62 tỉ VND ( tương đương 75.300 USD) được đề xuất trả cho 355 hộ gia đình bị ảnh hưởng do gián đoạn cấp nước tưới trong vụ hè – thu năm 2016.

· Các tác động xây dựng chung. Các tác động xây dựng bao gồm mất cây xanh và thảm thực vật do san lấp và giải phóng mặt bằng, tăng hàm lượng bụi và tiếng ồn, ô nhiễm do phát sinh chất thải và nước thải, đặc biệt là chất thải nguy hại, tăng các nguy cơ về an toàn và sức khỏe. Những tác động tiềm tàng này là tạm thời, trong thời gian ngắn và có thể quản lý được. Các tác động lâu dài liên quan đến thay đổi cảnh quan, tăng nguy cơ xói mòn và bồi lắng là những tác động chính trong tiểu dự án có khối lượng đào đắp lớn . 
Các tác động tiềm tàng về cây cối, thảm thực vật và, có thể bao gồm động vật hoang dã sống xung quanh những khu vực có thảm thực vật, có thể được hạn chế bằng việc giới hạn các khu đất được giải phóng mặt bằng trong ranh giới được chỉ định. Các tác động tiềm tàng lên các sinh vật thủy sinh trong hồ chứa sẽ được hạn chế tối đa thông qua việc lên kế hoạch cẩn thận trong giai đoạn thi công. Việc thi công sẽ được bắt đầu trong mùa khô, và kết thúc vào cuối vụ Đông – Xuân khi hầu hết nước đã được sử dụng cho tưới. Nước sẽ được xả từ từ trong suốt mùa vụ để tránh những thay đổi đánh kể trong chế độ thủy văn, mực nước hoặc chất lượng nước ở cả thượng lưu và hạ lưu. Vì vậy xáo trộn tới các môi trường sống của các sinh vật thủy sinh sẽ là thấp nhất
Các tác động xây dựng có thể được hạn chế tối đa thông qua các biện pháp giảm thiểu chung được thực hiện như là một phần của việc xây dựng. Bụi và tiếng ồn sẽ được hạn chế tối đa bằng việc tưới nước mặt đường, che phủ các xe chở vật liệu, thường xuyên bảo dưỡng các phương tiện, hạn chế tốc độ các phương tiện, và các lái xe được yêu cầu không được để xe chạy không tải. Chất thải phát sinh sẽ đươc hạn chế khi một phần vật liệu bóc được tái sử dụng hoặc để đắp lại. Chất thải và nước thải từ khu vực lán trại công nhân sẽ được quản lý và xử lý tại bãi đổ thải đã được thiết kế. 
55.000 mét khối vất liệu được đào sẽ được đổ tại vùng đất thấp để san lấp theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Với chiều cao đắp là 5.5m, cao trình mặt đất tại bãi đổ thãi sẽ cao bằng cao trình mặt đất khu vực xung quanh khi việc đổ thải được hoàn tất. 6ha đất sẽ được sử dụng làm mot đất.  50,051m3 vật liệu đào từ công trường sẽ được sử dụng để đắp bù khu vực đào trong mỏ đất. Cao trình mặt đất tại mỏ đất sẽ thấp hơn 1.2m so với trược khi xây dựng, trong khi độ chênh lệch này có thể là 2.0m nếu không có biện pháp giảm thiểu nào được thực hiện. Khu vực này sẽ được san phẳng và trả lại nguyên trạng trước khi bàn giao cho chính quyền địa phương khi việc thi công kết thúc.. 

Các nguy cơ về an toàn và sức khỏe sẽ được quản lý thông qua các quy định về bảo hộ lao động cho công nhanh và trang bị sơ cứu ban đầu tại lán trại và văn phòng làm việc của công nhân. Công nhân sẽ được tập huấn về các quy định an toàn. Việc tiếp cận khu vực thi công sẽ được hạn chế đối với người không có nhiệm vụ.

Có nguy cơ về xung đột xã hội giữ công nhân và cộng đồng địa phương do sự khác biệt về phong tục, tập quán và văn hóa, và mức độ thu nhập….. Những vấn đề này sẽ được giải quyết thông qua việc thông tin tới chính quyền địa phương về kế hoạch thi công; nhà thầu sẽ đăng ký nhân sự với chính quyền địa phương. Chắc chắn có lao động địa phương, đặc biệt là những người từ 23 hộ gia đình bị ảnh hưởng do thu hồi đất tại thôn Thạch Bàn Đông, sẽ được thuê để thực hiện các công việc thủ công..

Về những tác động lâu dài, sự thay đổi về cảnh quan trong và xung quanh khu vực thi công, đặt biệt là tại mỏ đất và bãi đổ thải sẽ là những tác động tiềm tàng chính. Cảnh quan sẽ bị thay đổi do các hoạt động đào, đắp, đầm nén. Những tác động tiềm tàng này thì được quản lý thông qua việc thi công, và lên kế hoạch cẩn thận. Mặt khác, khi diện tích tưới được mở rộng do nâng cấp cống lấy nước, việc sử dụng quá nhiều hoá chất nông nghiệp có thể gây ra ô nhiễm đất và nước trong khu vực này. Tập huấn quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) cho nông dân trong khu vực này là cần thiết để giảm thiểu tác động tiềm ẩn này. Nguồn kinh phí cho hoạt động đào tạo tập huấn này là 120 triệu VNĐ  
Trong quá trình chẩn bị ESIA, các cuộc tham vấn với cộng đồng và chính quyền địa phương đã được thực hiện. Công đồng địa phương ủng hộ tiểu dự án đề xuất (với 100% đại biểu). Chủ dự án cũng cam kết tuân theo những quy định của địa phương, thực hiện các biện pháp cần thiết và giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu để đảm bảo rằng những tác động tiềm ẩn về môi trường và xã hội được tránh hoặc hạn chế tối đa. 
9. Tổ chức thực hiện. Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) có trách nhiệm giám sát tổng thể tiến độ của tiểu dự án, bao gồm việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường được đề xuất trong ESMP. Ban Quản lý dự án cấp tỉnh (PPMU) và nhà thầu là những người chịu trách nhiệm chính cho việc thực hiện ESMP. Ban quản lý dự án cấp tỉnh (PPMU) sẽ giao một cán bộ chuyên trách chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện tuân thủ của các nhà thầu, bao gồm những nội dung sau: (a) Giám sát các nhà thầu tuân thủ kế hoạch môi trường, (b) thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả trong trường hợp không tuân thủ hoặc tác động bất lợi xẩy ra, (c) điều tra các khiếu nại, đánh giá và xác định các biện pháp khắc phục; (d) tư vấn cho nhà thầu về cải thiện môi trường, nâng cao nhận thức, biện pháp phòng chống chủ động; (e) Giám sát các hoạt động của các nhà thầu trong việc phản hồi khiếu nại; (f) cung cấp hướng dẫn và đào tạo nghề nghiệp lĩnh vực kỹ thuật về các khía cạnh khác nhau để tránh/ giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng đối với môi trường địa phương và cộng đồng trong quá trình xây dựng.
10. Tham vấn: Tư vấn và chủ dự án đã tổ chức hai cuộc tham vấn; lần đầu tiên được tiến hành vào ngày 28/1/2015 tại văn phòng Ban quản lý dự án Bình Định với 15 người tham gia bao gồm đại diện các Sở, ngành của tỉnh, huyện, xã trong khu vực dự án để thông tin về Dự án, tham vấn về sự đồng thuận cho việc thực hiện tiểu dự án, xác định phạm vi ảnh hưởng và đối tượng. Cuộc tham vấn thứ hai được tổ chức vào ngày 06/3/2015 tại trụ sở UBND xã Cát Sơn với 40 người tham gia bao gồm chính quyền địa phương và tổ chức xã hội, trưởng thôn xóm, đại diện của các hộ bị ảnh hưởng để thông báo về các tác động tiêu cực của Dự án đối với môi trường, xã hội và các biện pháp giảm thiểu. Kết quả: 100% người tham dự ủng hộ việc thực hiện dự án và đề xuất các biện pháp giảm thiểu. Bên cạnh đó, các hộ bị ảnh hưởng kiến nghị: i) lấy nước từ hồ chứa Hội Sơn để tưới cho khoảng 40 ha đất nông nghiệp trong giai đoạn xây dựng, ii) lựa chọn tuyến đường thi công đi qua câu Lộc Sơn để tránh ảnh hưởng đến khu dân cư, iii) bồi thường thiệt hại cho tuyến đường địa phương và cơ sở hạ tầng do xây dựng, iv) đánh giá rủi ro ở hạ nguồn trong trường hợp xả lũ khẩn cấp; v) vận chuyển và xử lý tất cả các chất thải xây dựng, rác thải sinh hoạt để tránh mất mỹ quan và cản trở giao thông. Chủ dự án đã ghi nhận và cam kết thực hiện.  

 
11. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP):  Tổng diện tích đất thu hồi là 144,504m2, 23 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó, diện tích đất thu hồi vĩnh viễn là 1,611m2, diện tích đất thu hồi tạm thời là 142,893m2. Khu vực bị ảnh hưởng trong vụ hè thu năm 2016 do sự gián đoạn cấp nước là 747,765m2 thuộc 355 hộ gia đình. Ước tính chi phí cho bồi thường thiệt hại là 3.374.022.498 đồng, tương đương với 157,238 USD

 
12. Nguy cơ sự cố vỡ đập: Nếu vỡ đập xảy ra, không chỉ cuộc sống và sinh kế của 80 hộ gia đình bị đe dọa, mà sẽ còn gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng hiện có của địa phương, đặc biệt là 60 km đường nông thôn, 21 km kênh mương thủy lợi, 3 trường học, một văn phòng UBND xã.Về lâu dài cũng có hiệu quả hơn cho việc khai thác các hồ chứa để phát triển bền vững trong khu vực. Diện tích đất bị ảnh hưởng bao gồm: 90 ha đất nông nghiệp; 7,138.7ha đất lâm nghiệp và 995,27 ha đất trồng cây lâu năm

13. Phân bổ kinh phí: Dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam, tổng mức đầu tư: 48.265.107.000 VNĐ. Trong đó, chi phí thực hiện ESMP là: 

- Giám sát môi trường (702.182.000 VNĐ hoặc khoảng 32.644 USD, chủ yếu để đáp ứng yêu cầu về giám sát môi trường của Chính phủ Việt Nam)

- Xây dựng năng lực (220.000.000 VNĐ hoặc 10.200 USD)

- Tập huấn quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) ( 120.000.000 VNĐ hoặc 5.600 USD) 

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN 
1.1 Tổng quan về dự án 
Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam DRASIP”  dự kiến sẽ nâng cao sự an toàn của đập và các công trình liên quan, cũng như sự an toàn của người và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội của các cộng đồng hạ du như đã được xác định trong Nghị định 72 về quản lý an toàn đập tại Việt Nam. Các hợp phần của dự án bao gồm
· Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập (khoảng 385 triệu đô la Mỹ)

· Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập và quy hoạch (khoảng 60 triệu Đô la Mỹ) 

· Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án (khoảng 15 triệu Đô la Mỹ) 

· Hợp phần 4: Dự phòng thiên tai (không quá 20% tổng chi phí dự án)
Dự án đề xuất sẽ được thực hiện tại 34 tỉnh miền Bắc và miền Trung và Tây nguyên.  Có khoảng trên 450 con đập được lựa chọn dựa trên tiêu chí ưu tiên nhất đã được thống nhất nhằm đưa ra các biện pháp can thiệp ưu tiên để giải quyết những rủi ro trong khuôn khổ nghèo đói và bất bình đẳng. 
Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong vòng 6 năm- từ 1/12/2015 đến 1/12/2021. Dự án cần tuân theo pháp luật Việt Nam hiện hành và các chính sách an toàn của Ngân hàng. Bản thảo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) của tiểu dự án năm đầu và Khung quản lý xã hội và môi trường (ESMF)  đã sẵn sàng để công bố trước khi có Đoàn thẩm định. Đánh giá tác động môi trường cho các tiểu dự án năm tiếp theo sẽ được chuẩn bị ngay sau khi ESMF được chấp thuận bởi Chính phủ Việt Nam và ngân hàng thế giới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) sẽ chịu trách nhiệm chung cho việc thực hiện và quản lý dự án. Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực thiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị kế hoạch an toàn đập, bao gồm cả chính sách an toàn và tín dụng, sẽ được tập trung tới chính quyền cấp tỉnh. Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn (DARD) sẽ là đơn vị chủ trì cấp tỉnh. Ban QLDA của Sở NN & PTNT ở mỗi tỉnh sẽ chịu trách nhiệm quản lý và giám sát tiểu dự án với sự giám sát của Bộ NN & PTNT 

Dự án sẽ hỗ trợ sửa chữa các đập thủy lợi được xây dựng trong những năm 1980 và 1990. Có khoảng 90% các đập dự kiến sửa chữa là các đập có cấu trúc bằng đất và được coi là đập nhỏ có chiều cao dưới 15m với dung tích thiết kế nhỏ hơn 3 triệu m3 (MCM). Dự án không đầu tư vào việc thay đổi hoàn toàn cấu trúc hiện có hoặc xây dụng mới, hoặc mở rộng cấu trúc chính. Công việc chính của dự án là sửa chữa và tái định hình cấu trúc của đập chính, đập phụ, gia cố mái đập thượng lưu bằng tấm betong hoặc đá, gia cố hoặc mở rộng kích thước của xả tràn nhằm tăng khả năng thóat nước, sửa hoặc cải tạo cống lấy nước hiện có, thay thế hệ thống nâng hạ thủy lực ở của hút (cống lấy nước) và cửa xả tràn, khoan phụt chống thấm nước thân đập chính, cải tạo đường công vụ (đường xây dựng, quản lý và vận hành hồ).

Sửa chữa hồ Thạch Bàn là một trong các tiểu dự án của DRSIP sẽ được thực hiện trong năm đầu tiên. Báo cáo ESIA này được chuyển bị cho tiểu dự án này.

1.2 Mục tiêu và phương pháp đánh giá tác động môi trường và xã hội 
Những mục tiêu của ESIA này là để thực hiện đánh giá tác động môi trường của tiểu dự án vì vây các tác động tiềm tàng môi trường xã hội của tiểu dự án có thể được xác định sớm khi chuẩn bị tiểu dự án, các biện pháp để giảm thiểu tác động tiềm tàng tiêu cực môi trường và xã hội có thể được đề xuất thực hiện.
Những nội dung chính của báo cáo ESIA này bao gồm đánh giá các tác động tiềm tàng môi trường của các công việc sửa chữa hồ Thạch Bàn được đề xuất; một kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) bao gồm kế hoạch giám sát và quan trắc môi trường và cơ chế báo cáo. Thông qua ESIA, các kênh thông tin được thiết lập để cho phép cộng đồng địa phương được thông tin về dự án và tham gia quá trình đưa ra quyết định 
e)  Phương pháp đánh giá tác động môi trường
· Phương pháp điều tra khảo sát thực địa: Đơn vị tư vấn tiến hành 2 đợt điều tra khảo sát thực địa: (đợt 1) từ ngày 28/1 đến 12/02/2015 và (đợt 2) vào ngày 6/03 đến 15/3/2015
· Phương pháp điều tra xã hội học: Điều tra phỏng vấn 123 hộ dân (bị ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp và hưởng lợi) tại xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định và 13 cán bộ lãnh đạo các ban ngành liên quan cấp tỉnh, huyện, xã. 
· Phương pháp thống kê: Thu thập, xử lý và phân tích: (i) các số liệu khí tượng, thuỷ văn, môi trường trong nhiều năm tại khu vực dự án; (ii) Các báo cáo và số liệu về kinh tế xã hội, giới trong 3 năm liên tiếp của xã Cát Sơn huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
· Phương pháp kế thừa: Kế thừa các kết quả nghiên cứu của các dự án có liên quan.

· Phương pháp chuyên gia: đơn vị tư vấn đã tham gia và tổ chức các cuộc họp, các buổi tiếp xúc để lấy ý kiến về việc đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của Tiểu dự án của các chuyên gia Môi trường, chuyên gia Xã hội học, chuyên gia An toàn đập, chuyên gia Giới.

· Phương pháp tổng hợp phân tích xây dựng báo cáo: Phân tích, tổng hợp các tác động của dự án đến các thành phần của môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án.
· Phương pháp đánh giá nhanh: Sử dụng các hệ số ô nhiễm của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm ước tính thải lượng và dự báo ô nhiễm.
· Phương pháp so sánh: Đánh giá các tác động bằng cách so sánh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng đất, nước, tiếng ồn, không khí và các tiêu chuẩn môi trường có liên quan khác.

· Phương pháp mô hình: sử dụng phương pháp này để tính toán và dự báo nồng độ trung bình các chất ô nhiễm trong trong khí thải của việc vận chuyển vật liệu để đánh giá tác động của các chất ô nhiễm lên môi trường.

· Phương pháp ma trận: Đối chiếu từng hoạt động của dự án với từng thông số hoặc thành phần môi trường và xã hội (không khí, nước, sức khỏe, kinh tế, ...) để đánh giá mối quan hệ nguyên nhân – hậu quả của việc thực hiện Tiểu dự án.
1.3 Tiếp cận và đánh giá xã hội
Để đảm bảo tất cả các tác động tiềm năng có thể được xác định trong quá trình chuẩn bị dự án, các SA đã được tiến hành thông qua hàng loạt các cuộc tham vấn với các bên khác nhau liên quan dự án. Một phần quan trọng được quan tâm là cấp hộ gia đình, những người BAH tiềm năng bởi dự án (cả tích cực và tiêu cực). Các kỹ thuật đánh giá được thực hiện để lập SA này bao gồm 1) xem xét các dữ liệu thứ cấp, 2) quan sát thực địa; 3) các cuộc thảo luận nhóm tập trung/họp cộng đồng, 4) phỏng vấn sâu, và 5) khảo sát các hộ gia đình (Xin xem Phụ lục B1 về cách lấy mẫu). Tổng cộng 149 người đã tham gia trả lời để đánh giá tác động xã hội cho tiểu dự án này, trong đó có 123 người tham gia cuộc khảo sát hộ gia đình (định lượng), và 29 người tham gia vào các nhóm thảo luận nhóm tập trung, các cuộc họp cộng đồng, phỏng vấn sâu (chất lượng).

Trong mục 4 và 5, chúng tôi sẽ trình bày những phát hiện của SA (tác động tích cực và tiêu cực), bao gồm cả các kết quả của các phân tích giới. Trong phần 6, chúng tôi sẽ trình bày vắn tắt về những kết quả SA, cùng với các khuyến nghị trên cơ sở những kết quả SA. Xin lưu ý rằng một kế hoạch hành động về giới và kế hoạch giám sát kế hoạch hành động giới được trình bày tại Phụ lục B4 của ESIA này) và các kế hoạch quản lý sức  khỏe cộng đồng và Chiến lược tham vấn cồng đồng và truyền thông cũng đã được trình bày tại Phụ lục B2 và B3 tương ứng). Hệ thống giải quyết khiếu nại được trình bày trong Phụ lục B5 và Công bố thông tin, trách nhiệm giám sát được trình bày trong Phụ lục B6
1.4 Chủ dự án và nguồn vốn
Chủ dự án là Ban quản lý dự án thủy lợi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Binh Đinh (BDARD) với các thông tin liên lạc sau:
Giám đốc: Nguyễn Văn Sơn 

Địa chỉ: 301, Đường Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Tel: +84 (0) 914035127




e) Tổng ước tính chi phí: 

Tổng chi phí đầu từ là 48.265.107.000 đồng (bốn mươi tám tỉ, hai trăm sáu mươi năm triệu, một trăm linh bảy ngàn đồng chẵn)

Bảng 1. 1: Ước tính chi phí đầu tư

Đơn vị:  VNĐ
	TT
	Hạng mục công việc
	Thành tiền

	1
	Sửa chữa đập
	29.708.364.000

	2
	Bồi thường và giải phóng mặt bằng
	 3.794.617.000

	3
	Quản lý dự án 
	 526.372.000

	4
	Tư vấn thi công 
	4.753.145.000

	5
	Chi khác
	678.668.000

	6
	Chi phí thực hiện RAP  
	3.374.022.000

	7
	Chi phí thực hiện  ESMP  
	1.042.182.000

	
	Cộng ( từ 1 đến 7)
	43.877.370.000

	
	Kinh phí dự phòng (10% tổng kinh phí)
	4.387.737.000

	
	Cộng
	48.265.107.000


Nguồn: Báo cáo dự án đầu tư 2015
1.5 Đơn vị tư vấn  

· Tên đơn vị: Viện Nước, tưới tiêu và Môi trường 

· Đại diện cơ quan:  PGS. TS Đoàn Doãn Tuấn;  Chức vụ: Viện trưởng
· Điện thoại: +84 (04) 3.5634809;  Fax: +84 (04) 3.5634809
· Danh sách những người tham gia chính trong quá trình nghiên cứu xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội 

	TT
	Họ, tên
	Trình độ 
	Vị trí trong việc

 thực hiện ESIA

	1
	Vũ Quốc Chính
	Thạc sĩ 
	Đội trưởng/ Chuyên gia môi trường

	2
	Nguyễn Thế Quảng
	PGS.TS 
	Chuyên gia an toàn đập

	3
	Nguyễn Thị Hà Châu
	Thạc sĩ
	Chuyên gia Môi trường

	4
	Nguyễn Xuân Thành
	Tiến sĩ
	Chuyên gia sinh thái

	5
	Nguyễn Văn Hùng 
	Thạc sĩ 
	Chuyên gia thủy văn

	6
	Các Thị Hiền
	Thạc sĩ
	Chuyên gia thể chế 

	7
	Lê Văn Cư
	Cử nhân
	Cán bộ hỗ trợ

	8
	Nguyễn Kiều Oanh
	Thạc sĩ
	Cán bộ hỗ trợ


PHẦN II: MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN
2.1 Tổng quan  
Tiểu dự án sửa chữa và nâng cấp hồ chứa nước Thạch Bàn (sau đây được gọi là “tiểu dự án” thuộc thôn Thạch Bàn Đông, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Tiểu dự án cách đường quốc lộ 1A 7.5 km về phía Tây và cách thành phố Quy Nhơn  40km về phía Bắc. Tọa độ địa lý theo bản đồ U.T.M tỷ lệ 1/50.000 như sau: 13053'33.98" vĩ độ Bắc và 109013’50.53" kinh độ Đông
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Hình 2. 1: Vị trí tiểu dự án
Hồ Thạch Bàn được xây dựng từ năm 1978 với quy mô nhỏ, dung tích thiết kế là 772.000 m3. Diện tích lưu vực là 3,0 km2, tổng diện tích mặt nước hồ là 25.6 ha ở cao trình mặt nước bình thường, tần suất tưới P=85%, lưu lượng đỉnh lũ thiết kế Q1,5% = 77,17m3/s, tổng dòng chảy năm là W0 = 2,7066.106m3. Hồ cung cấp nước tưới cho 130 ha diện tích nông nghiệp của thôn Thạch Bàn Đông. Khu tưới của hồ trải dài từ sau đập ra tới giáp sông La Tinh và đến suối Nhà Quê. Chiều cao đập là 12,1m. 

Mục tiêu của tiểu dự án:
· Phục hồi khả năng tưới của hồ cho 130 ha đất nông nghiệp của thôn Thạch Bàn Đông, Xã Cát Sơn; cải thiện tăng cường quản lý hoạt động hồ chứa.

· Tăng cường an toàn của đập và hồ chứa, bảo vệ người dân và các cơ sở hạ tầng hiện có ở hạ du. 
· Cải thiện cảnh quan trong khu vực.
2.2 Phạm vi công việc được đề xuất 
2.2.1 Đập

Hiện tại đập đang xuống cấp nghiêm trọng; mái đập hạ lưu bị xói lở thành rãnh, chân mái đập không có hệ thống tiêu nước; nước bị thấm qua thân đập ra mái hạ lưu trên suốt chiều dài đập. Vai trái và nền đập bị sụt lún trên diện rộng. Vết thấm tập trung thành dòng trên mặt đập và vai trái đập; nhiều đoạn xói lở, lún võng nghiêm trọng. Lớp ngoài của mái thượng lưu, đá lát gia cố bị xô lệch do không đủ chắc chắn. Vật liệu lớp bên trong mái thượng lưu bị rửa trôi do xói mòn bởi vì sự xuống cấp của các cấu trúc và va đập của sóng nước. Xuất hiện nhiều chỗ lõm và hố sụt lún sâu 50-60cm trong phạm vi trên mực nước dân bình thường của đập 2-2,5m. Đập thiếu tường chắn sóng (Hình 2.3). Cao trình mặt đập biến đổi không đều từ +52,50m đến +52,90m. Mặt đập bị xói mòn với nhiều vết nứt dọc. Chiều rộng mặt đập bị thu hẹp do xói mòn và vật liệu xuống cấp. Hiện trạng của đập được minh họa như hình 2.2 dưới đây:
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Mái thượng lưu: xói mòn, và nước thấm qua các vết nứt nứt ngang than đập 
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Mái thượng lưu đập đã bị xô lệch, long rời hoàn toàn
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Chiều rộng mặt đập bị thu hẹp, cao trình biến đổi không đều


Hình 2. 2: Hiện trạng đập của hồ Thạch Bàn
Phạm vi các công việc dự kiến như sau:

· Gia cố mái thượng lưu bằng các tấm bê tông đổ tại chỗ M 200 kích thước (2x2) m, chiều dày 12cm có các lỗ thoát nước, lớp lót 10 cm và lớp trong cùng là vải địa kỹ thuật.
· Sửa chữa, gia cố mái hạ lưu: bóc bỏ 0, 5 – 1 m lớp đất mặt, xử lý mối, đắp lại mái và gia cố mái bằng trồng cỏ. Xây các ô thoát nước kích thước (6x6) m, xây cống thoát nước phía dưới chân mái hạ lưu. 
· Đỉnh đâp: Gia cố đỉnh đập bằng bê tông dày 20cm, đá dăm 2x4 cm để trộn bê tông. Xây dựng tường chắn sóng bằng bê tông cao 0,8m, dày 0,4m ở phái thượng lưu. 
· Tổng lượng đất đào là 110.073 m3, đất đắp: 104.382m3. Trong đó 6.795 m3 vật liệu đào được tái sử dụng, phần còn lại được vận chuyển tới bãi đổ thải 
· Phương pháp xây dựng được đề xuất:

· Đào đắp (Đào và đắp đất): bóc lớp mặt ở chân đập và vận chuyển phần đất thải tới bãi đổ thải. Vận chuyển vật liệu đắp tới công trường để đắp.

· Sử dụng mái ủi để bóc lớp mặt tại bãi đổ thải, sử dụng máy xúc để vận chuyển đất tới phương tiện chuyên chở.

· Sử dụng đầm rung để hoàn thiện việc sửa chữa phần kè của đập.
· Gia cố lớp đá xây của mái thượng lưu bằng đá và bê tông (bằng cơ giới và thủ công) 
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Hình 2. 3: Mặt bằng và mặt cắt ngang của sửa chữa đập 
2.2.2 Tràn xả lũ
Bề rộng của đỉnh tràn B=30m, chiều dài tràn L = 50m. Tràn xả lũ có kết cấu đá lát và hiện tại bị bồi lắng.

Các công việc dự kiến của tràn xả lũ:

· Giữ nguyên phần đá lát cửa vào dài 35,45m, làm mới tường đoạn cửa vào bằng bê tông M200 dài  L= 35.45m (điểm bắt đầu của dốc nước).
· Kéo dài chiều dài dốc nước thêm 5m và tường bằng bê tông M200.
· Xây mới bậc nước từ đỉnh tràn tới dốc nước với chiều dài 11,1 m và 2 tường bên bằng bê tông M200; bê tông phần dốc nước dài 39,8 m và tường bên bắt đầu từ điểm đầu của bể tiêu năng bằng bê tông M 200.
· Gia cố phần công trình (từ giữ tràn xả lũ tới điểm đầu của bể tiêu năng, bao gồm tường bên của tràn xả lũ) dài L= 39,8m bằng bê tông M200.
· Tổng lượng đất đào là 1.490m3, đắp là 1.607m3, vật liệu đào được tái sử dụng là 501m3
· Các hoạt động và phương pháp xây dựng được đề xuất:

· Đào đắp: Bóc bỏ lớp vật liệu mặt của tràn xả lũ và vận chuyển tới bãi đổ thải, vận chuyển vật liệu và đá các loại tới công trường 
· Sử dụng máy trộn (dung tích: 500-700 lít) để đổ bê tông vào các khu vực đã được chỉ định.

· Thi công bằng cơ giới và thủ công
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Bể tiêu năng của tràn xả lũ bị bồi lắng
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Hình 2. 4: Tràn xả lũ (hiện trạng và sửa chữa được đề xuất)
2.2.3 Cống lấy nước
Cống lấy nước được xây dựng từ năm 1990, hiện nay cống đã bị hư hỏng, thẩm lậu dọc thân cống gây mất nước. Dàn van bị rỉ sét, cong vênh vận hành khó khăn.
Công việc sửa chữa và nâng cấp được đề xuất: Thay thế đường ống hiện tại bằng ống thép D600, lắp đặt van mới ở cửa ra. Tổng khối lượng đào để di chuyển cống lấy nước cũ là 7.451m3, đắp là 7.671m3, tất cả được khai thác tại bãi vật liệu. Tất cả đất thải đào ra sẽ được đổ tại bãi thải. Công trình sẽ được thi công bằng máy và thủ công.
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Hình 2. 5: Cống lấy nước: Hiện trạng và công tác sửa chữa được đề xuất
2.2.4 Đường thi công kết hợp quản lý
Đường thi công kết hợp quản lý hiện tại bắt đầu từ cầu Sơn Lộc đến chân đập, dài 845m, trong đó 750m là đường đất. Đường rộng 2,5m và lề đất rộng 0,5m mỗi bên.
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Đường khi công kết hợp quản lý (đường đất) lấy lội vào mùa mưa
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Hình 2. 6 : Đường thi công kết hợp quản lý: hiện trạng và mặt cắt thiết kế điển hình đề xuất
Bảng 2.1 sau đây tóm tắt các thông số chính của bốn hạng mục công trình chính trước và sau khi có dự án.

Bảng 2. 1: Thông số kỹ thuật của các hạng mục công trình

	TT
	Thông số 
	Đơn vị
	Trị số

	
	
	
	Hiện trạng
	Sửa chữa

	I
	Cấp công trình
	
	III
	III

	II
	Hồ chứa
	
	
	

	1
	Dung tích toàn bộ Vh
	103m3
	772
	772

	2
	Dung tích hữu ích Vhi
	103m3
	707
	707

	3
	Dung tích chết Vc
	103m3
	65
	65

	III
	Đập đất
	
	
	

	1
	Cao trình đỉnh đập
	m
	52,50
	52,50

	2
	Chiều cao đập Hmax
	m
	12,1
	12,6

	3
	Chiều dài đỉnh đập kể cả tràn
	m
	897
	897

	4
	Chiều rộng đỉnh đập 
	m
	4,0
	5,8

	IV
	Tràn xả lũ 
	
	
	

	1
	Cao trình ngưỡng tràn
	m
	50,60
	50,60

	2
	Chiều dài dốc nước 
	m
	58,3
	58,3

	3
	Cao trình đáy bể tiêu năng
	m
	42,92
	43,12

	4
	Chiều dài bể tiêu năng
	m
	10,17
	11,55

	V
	Cống lấy nước  
	
	
	

	1
	Cao trình ngưỡng cống
	m
	43,50
	43,50

	2
	Chiều dài cống
	m
	
	60,0

	VI
	Đường thi công kết hợp đường quản lý 
	
	
	

	1
	Chiều dài đường
	m
	845,4
	845,4

	2
	Bề rộng mặt đường
	m
	2,5 
	4

	3
	Bề rộng đường gia cố bằng bê tông
	m
	0
	3


Sau khi sửa chữa, dung tích của hồ chứa, cao trình ngưỡng tràn, cao trình ngưỡng cống lấy nước không thay đổi, chiều cao của đập được nâng từ 12,1 m lên 12,6 m do tăng thêm tường chắn sóng để đề phòng rủi ro, cao trình đáy bể tiêu năng tăng từ  +42,93 lên +43,12 do tăng thêm 1 lớp bê tông khi sửa chữa, chiều dài bể tiêu năng tăng từ 10,17 lên 11,55 để ổn định dòng chảy phía hạ lưu.  
2.2.5 Hạng mục phụ trợ
	Lán trại công nhân. Khu lán trại và kho chứa được đặt tại khu đất trồng màu của một hộ gia đình (trồng dưa hấu). Đất được sử dụng tạm thời với diện tích 2.000 m2. 
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 Hình 2. 7: Khu lán trại đề xuất


· Kho bãi chứa vật liệu. 2 khu, diện tích mỗi khu là 1000 m2 được đề xuất làm khu vực chứa vật liệu. Khu 1 được đặt tại khu vực mái lạ lưu, gần với đường thi công kết hợp quản lý, cách công trường 100m. Cách khu dân cư gần nhất 1km. Khu vực này phục vụ cho việc sửa chữa đập và cống lấy nước. Cao trình của khu vực này là +44m. Khu 2 được đặt cách tràn xả lũ 100m phục vụ cho công tác sửa chữa của tràn. Cao trình của khu vực này là +51m.
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Hình 2. 8: Khu vực tập kết vật liệu dự kiến
Bãi thải. Bãi thải dự kiến là 10.000m2 được đặt tại hạ lưu của đập. Khu vực này là đất công và đang được quản lý bởi xã Cát Sơn nhưng đã hợp đồng với hộ gia đình để canh tác lúa. Khu vực dân cư gần nhất cách 1,2 km từ công trường và 1km từ sông La Tinh.
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Hình 2.9 Vị trí bãi đổ thải
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2.2.6 Đề xuất các nguồn tài nguyên được sử dụng
Vật liệu đắp. có 2 bãi khai thác được đề xuất
· Bãi khai thác chính: khu Gò Chuồng, bên vai phải của đập, cách công trường 1km, tổng diện tích là 6.0 ha. Đây là khu mỏ mới, có trữ lượng 180.000m3 có thể đào sâu 3m. Hiện trạng sử dụng là để trồng trọt và canh tác trồng keo, sắn và dưa hấu. Không có hộ dân hay nhà dân nào trong khu vực này. Để khai thác mỏ này,  phải đào bỏ 30.000m3 lớp đất mặt
· Bãi dự phòng (chỉ thực hiện khi nào trữ lượng đất của mỏ chính không đủ khối lượng): nằm gần vai phải tràn, cách tuyến tràn 100m và cách trung tâm tuyến đập hồ Thạch Bàn khoảng 1,0km; diện tích khu đất khoảng 7,0ha. Hiện tại là khu đất trồng sắn, lạc, bạch đàn của 01 hộ dân, không có hộ dân nào sinh sống. Dự kiến chiều sâu khai thác 2,5m và trữ lượng khai thác khoảng 175.000 m3 đất. Để khai thác mỏ này, cần bóc bỏ 35.000m3 lớp đất mặt
Từ mỏ khai thác chính tới trung tâm công trường, tổng chiều dài tuyến đường vận chuyển là 1.000m, thuộc xã Cát Sơn và không có yêu cầu về thu hồi đất 
Vật liệu xây dựng: xi măng, sắt thép được mua từ thành phố Quy Nhơn cách công trường 30km. Vật liệu được vận chuyển trên Quốc lộ 1A, tỉnh lộ 634 và đường thi công.  Đá được mua tại mỏ đá Nhơn Hòa đã được cấp phép cho công ty TNHH Bình Sơn khai thác. Khoảng cách tới công trường 45km, trong đó đoạn đường đi qua xã Cát Sơn 1,25 km bao gồm 0,4 km đường bê tong và 0,85 km đường đất. Cát được mua từ cửa hàng vật liệu, cách công trường 3km, tuyến đường vận chuyển qua xã Cát Sơn.

Bảng 2. 2: Ước tính khối lượng các vật liệu được sử dụng
	TT
	Nội dung
	Vật liệu được sử dụng 

	
	
	Đá

(m3)
	Xi măng (tons)
	Cát

(m3)
	Sắt

(tons)
	Đất (đào)  (m3)
	Đất đắp (m3) 

	1
	Sửa chữa đập
	9.625
	1.272
	3.048
	2.159
	110.072
	96.779

	2
	Sửa chữa tràn xả lũ
	1.105
	28
	657
	69
	1.490
	1.607

	3
	Sửa chữa cống lấy nước
	1.331
	75
	145
	14
	7.451
	7.671

	4
	Đường thi công kết hợp quản lý
	660
	200
	543
	0,6
	1.300
	2.010

	
	Tổng cộng
	12.721
	1.575
	4.393
	2.242,6
	120.313
	108.067


Dự án cần thu hồi tạm thời 129.893m2 đất trồng màu hàng năm ( bao gồm 60.020m2 ở bãi khai thác chính và 69.873m2 ở bãi khai thác dự phòng). 10 hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất tạm thời 
· Danh sách các thiết bị phục vụ thi công (bảng 2.3)
Bảng 2. 3: Danh sách thiết bị máy móc được đề xuất sử dụng
	TT
	Chủng loại
	Chức năng chính
	Số lượng

	1
	Máy đào 0,8 – 1,25 m3
	Đào đất, đá làm đường, thân đập
	04


	2
	Máy ủi 110CV-140CV
	San ủi mặt bằng
	02

	3
	Máy đầm
	Đầm đường
	02

	4
	Ô tô tự đổ
	Vận chuyển đất đá 
	09

	5
	Trạm trộn bêtông 30m3/giờ
	Trộn bê tông
	02

	6
	Thùng đựng bê tông
	Chứa bê tông
	03

	7
	Đầm bê tông
	Đầm bê tông
	10

	8
	Ô tô chuyển trộn
	Vận chuyển vật liệu đã trộn
	03

	
	Máy hàn
	Hàn kim loại
	02

	10
	Mát cắt uốn
	Cát uốn kim loại 
	02

	11
	Cần cẩu 15T
	Vận chuyển đất đá
	02

	12
	Máy phát điện
	Phát điện trong thi công và sinh hoạt
	02

	13
	Máy bơm nước
	Bơm nước phục vụ thi công 
	04

	16
	Stex nước
	Chứa nước
	02


2.3 Tiến độ thực hiện
Bảng 2. 4: Tiến độ thi công
	Hạng mục công việc 
	Năm thứ 1
	Năm thứ 2

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8

	1. Đường thi công 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đắp đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Bê tông mặt đường 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Cống lấy nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Đập đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Tràn xả lũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[Nguồn: Báo cáo đầu tư, 2015]

PHẦN III. KHUNG CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ VÀ CÁC QUI ĐỊNH
Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ Thạch Bàn, tỉnh Bình Định” không ảnh hưởng đến người dân tộc thiểu số, vùng TDA không có rừng tự nhiên, các khu bảo tồn thiên nhiên, khu đất ngập nước và các loài động thực vật quí hiếm. Các tác động TDA chủ yếu đến môi trường tự nhiên do các hoạt động đào đắp, sửa chữa các hạng mục công trình, vận chuyển vật liệu, chất thải, khai thác mỏ đất… và một số tác động đến môi trường xã hội do thu hồi đất tạm thời đối với 11 hộ gia đình, thu hồi đất vĩnh viễn đối với 12 hộ gia đình. Khung chính sách, thể chế và các qui định áp trong trong đánh giá tác động Môi trường và Xã hội của TDA bao gồm:
3.1 Các chính sách và pháp luật về an toàn môi trường và xã hội của quốc gia
Phần này cung cấp ngắn gọn những chính chác của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng liên quan tới môi trường và xã hội. Phụ lục 1 sẽ mô tả cụ thể hơn về các chính sách và quy định này.

3.1.1  Môi trường
Luật Bảo vệ môi trường (Số 55/2014/QH13) ban hành ngày 23/6/2014 và Thông tư số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 Tháng 2 2015 về Kế hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường là khung pháp lý quan trọng để quản lý môi trường ở Việt Nam. Luật Bảo vệ môi trường cung cấp các quy định pháp luật về hoạt động bảo vệ môi trường; biện pháp và nguồn lực được sử dụng cho mục đích bảo vệ môi trường; quyền, quyền hạn, nhiệm vụ và nghĩa vụ của cơ quan quản lý, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao nhiệm vụ với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường được áp dụng đối với cơ quan quản lý, các cơ quan công quyền, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Luật Bảo vệ môi trường gồm quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Theo Điều 10, chương II Luật Bảo vệ môi trường, trách nhiệm trong chuẩn bị các kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định như sau:

1) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập quy hoạch cấp quốc gia về bảo vệ môi trường.

2) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chịu trách nhiệm xây dựng các quy trình hoặc chuẩn bị các kế hoạch về bảo vệ môi trường tại địa phương.

Thêm vào đó, luật cũng chỉ ra để tham khảo thêm, kiểm tra và phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường (Điều 11, Chương II) cũng như danh sách các đối tượng cần được đánh giá môi trường chiến lược được nêu trong phụ lục I và II của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ:
· Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham khảo ý kiến với các Bộ, cơ quan quản lý và Ủy ban nhân dân các tỉnh, ban hành văn bản và giữ trách nhiệm tư vấn chính thức cho các cơ quan quản lý và các tổ chức có liên quan trong việc chuẩn bị quy hoạch cấp quốc gia về bảo vệ môi trường.

· Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tham khảo ý kiến với các sở, cơ quan quản lý và Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) bằng văn bản và giữ trách nhiệm tư vấn chính thức cho các cơ quan quản lý và các tổ chức có liên quan trong quá trình chuẩn bị quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

Kiểm tra và phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường được yêu cầu như sau:

· Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng kiểm tra liên ngành và chuẩn bị kế hoạch cấp quốc gia về bảo vệ môi trường để trình Thủ tướng Chính phủ nhằm mục đích được chấp thuận cho kế hoạch đó. 

· Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra và phê duyệt các báo cáo quy hoạch cấp tỉnh về bảo vệ môi trường sau khi được tư vấn bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan Chính phủ có trách nhiệm thành lập hội đồng hoặc tổ chức lựa chọn các tổ chức dịch vụ đánh giá để xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án trong phạm vi thẩm quyền quyết định và phê duyệt, trừ dự án liên ngành, liên tỉnh

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thành lập hội đồng hoặc tổ chức lựa chọn các tổ chức dịch vụ đánh giá để xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án diễn ra trong phạm vi lãnh thổ và chủ thể thẩm quyền quyết định phê duyệt của mình và của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Quản lý: Đơn vị là các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao theo quy định tại Nghị định 29/2008 / NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. 

Mục 3 Chương II của Luật BVMT mô tả các yêu cầu đánh giá tác động môi trường. Chủ của các dự án quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này cần tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn để thực hiện việc đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm theo luật định cho kết quả kết luận sau khi tiến hành đánh giá. Việc đánh giá tác động môi trường phải được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị của dự án. Kết quả kết luận sau khi tiến hành đánh giá tác động môi trường phải được thể hiện trong các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường. Chi phí phát sinh từ việc xây dựng và kiểm tra các báo cáo đánh giá tác động môi trường được bao gồm trong tổng ngân sách đầu tư chi trả bởi chủ dự án. 

Theo Điều 21 của Luật BVMT, tham vấn được yêu cầu trong quá trình đánh giá tác động môi trường nhằm mục đích hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tham vấn cần được tập trung giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với môi trường và con người và đảm bảo sự phát triển bền vững của dự án. Chủ dự án có nghĩa vụ phải tham khảo ý kiến với các cơ quan quản lý, tổ chức và cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án.

Điều 22 của Luật BVMT mô tả phạm vi của báo cáo ĐTM. Báo cáo sẽ bao gồm: (i) nguồn gốc của dự án, chủ dự án, và các cấp có thẩm quyền của dự án, phương pháp đánh giá tác động môi trường; (ii) đánh giá các lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và mọi hoạt động liên quan đến dự án có thể gây ra những tác động xấu đến môi trường; (iii) đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực mà dự án được thực hiện, khu vực lân cận và tính phù hợp của các trang khu công trường được lựa chọn cho dự án; (iv) đánh giá và dự báo các nguồn phát thải, và các tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng; (v) đánh giá, dự báo và xác định các biện pháp quản lý rủi ro của dự án gây ra cho môi trường và sức khỏe cộng đồng; (vi) các biện pháp xử lý chất thải; (vii) các biện pháp để giảm thiểu các tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng; (viii) Kết quả tham vấn; (ix) chương trình quản lý và giám sát môi trường; (x) dự toán ngân sách cho việc xây dựng công trình bảo vệ môi trường và các biện pháp được thực hiện để giảm thiểu các tác động môi trường; và (xi) các phương án áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường.

Điều 23 của Luật BVMT xác định thẩm quyền để xác minh báo cáo ĐTM. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sắp xếp để xác minh các báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án sau đây: (a) Các dự án thuộc quyền quyết định đầu tư của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; (b) Các dự án liên ngành, liên tỉnh quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 18 của Luật này, bao gồm các thông tin thuộc các dự án bí mật trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia; và (c) Dự án do Chính phủ giao thẩm định. Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình nhưng không thuộc đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình và các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư trên địa bàn không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 26 của Luật BVMT mô tả trách nhiệm của các chủ dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Các trách nhiệm bao gồm - Khoản 1: Thực hiện các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Khoản 2: Trường hợp thay đổi quy mô, công suất, công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt nhưng chưa đến mức phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Luật này, chủ đầu tư dự án phải giải trình với cơ quan phê duyệt và chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Điều 27 của Luật BVMT giải thích trách nhiệm của chủ đầu tư trước khi đưa dự án vào vận hành. Bao gồm – Khoản 1: Tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; và Khoản 2: Phải báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án đối với dự án lớn, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường do Chính phủ quy định. Những dự án này chỉ được vận hành sau khi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Điều 28 của Luật BVMT đề cập đến trách m nhiệm của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Bao gồm Khoản 1: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Khoản 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của chủ đầu tư dự án được quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật này, cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phải tổ chức kiểm tra và cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án. Trường hợp phải phân tích các chỉ tiêu môi trường phức tạp thì thời gian cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. 

Điều 13 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP explains điều kiện của tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường. Khoản 1: Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có đủ các điều kiện dưới đây – (a) Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này; (b) Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên và(c) Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. Khoản 2: Cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành và Khoản 3: Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý việc đào tạo, cấp chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường.

Thêm vào đó, các điều quan trọng khác có liên quan được mô tả chi tiết hơn trong Phụ lục.

· Điều 14: các cấp thẩm quyền cho quy mô khác nhau phê duyệt báo cáo EIA và thời hạn;

· Điều 15: tái lập báo cáo ĐTM;

· Điều 16: Trách nhiệm của chủ dự án liên quan đến các báo cáo ĐTM đã được phê duyệt;

· Điều 17: Kiểm tra và xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án;

· Điều 21: Báo cáo.

3.1.2  Chính sách an toàn đập
Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ Việt Nam về quản lý an toàn đập. Theo Nghị định này, một con đập lớn là đập với chiều cao tính từ chân đập tới đỉnh đập bằng hoặc lớn hơn 15 mét hoặc đập của hồ chứa nước với quy mô dung tích bằng hoặc lớn hơn 3.000.000 m3 ( ba triệu mét khối). Đập nhỏ là đập với chiều cao tính từ chân đập tới đỉnh đập nhỏ hơn 15 mét. Chủ sở hữu đập là tổ chức, cá nhân sở hữu đập để khai thác các lợi ích của hồ chứa nước hoặc được giao quản lý, vận hành và khai thác hồ chứa nước của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập trong các lĩnh vực.
Trong chương 4 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015, từ điều 12 đến điều 17 đã quy định cụ thể việc lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và việc thực hiện các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường trước khi dự án vận hành chính thức và giai đoạn vận hành của dự án. Điều 12 của Nghị định này qui định trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tiến hành tham vấn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án; nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến khách quan, kiến nghị hợp lý của các đối tượng liên quan được tham vấn để hạn chế thấp nhất tác động bất lợi của dự án đến môi trường tự nhiên đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng. Phụ lục 2 của Nghị định qui định các dự án xây dựng hồ chứa nước có dung tích 100.000m3 trở lên phải thực hiện Đánh giá Tác động Môi trường.

3.1.3 Thu hồi đất 
Khung pháp lý của Chính phủ Việt Nam: Các khung pháp lý liên quan đến thu hồi đất, bồi thường và tái định cư được dựa trên Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất đai năm 2013 (sửa đổi), và các nghị định / hướng dẫn có liên quan khác. Các văn bản pháp luật chủ yếu áp dụng cho RPF này bao gồm các nội dung sau:

· Hiến pháp Việt Nam 2013;

· Luật Đất đai 45/2013 / QH13 đã được áp dụng từ 1 tháng 7 năm 2014;

· Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2013;

· Nghị định số 44/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 cung cấp về phương pháp xác định giá đất khung giá đất được điều chỉnh, bảng giá đất; định giá giá đất cụ thể và các hoạt động tư vấn về giá đất;

· Nghị định số 47/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 cung cấp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất của Nhà nước;

· Nghị định số 38/2013 / NĐ-CP ngày 23 tháng tư năm 2013, về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới;

· Nghị định số 72/2007 / NĐ-CP ngày 07 tháng 5 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

·  Nghị định số 201/2013 / NĐ-CP ngày vào ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

· Thông tư số 36/2014 / TT-BTNMT ngày 30 tháng sáu năm 2014, quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh giá đất; định giá đất cụ thể và định giá đất tư vấn;

· Thông tư số 37/2014 / TT-BTNMT ngày 30 tháng sáu năm 2014, quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

· Quyết định số 1956/2009 / QĐ-TTg, ngày 17 tháng 11 2009, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

· Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg, ngày 16 Tháng Mười Một 2012, về các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp đã được Nhà nước thu hồi;

· Các văn bản khác.

Các luật, nghị định và các quy định liên quan đến quản lý đất đai, thu hồi đất và tái định cư gồm Luật Xây dựng 50/2014/QH13, ngày 18 tháng 6 năm 2014, các hoạt động xây dựng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân đầu tư vào các công trình xây dựng dân dụng và các hoạt động xây dựng; Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thay thế bằng Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 12 Tháng 2 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP, Nghị định 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng chính thức Quỹ Hỗ trợ phát triển (ODA), và Nghị định 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật hôn nhân và gia đình, quy định rằng tất cả các văn bản đăng ký tài sản gia đình và quyền sử dụng đất phải ghi tên của cả vợ và chồng; Quyết định của các tỉnh dự án liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh cũng sẽ được áp dụng cho mỗi tỉnh dự án có liên quan. 

3.1.4 Người bản địa, dân tộc thiểu số
Việt Nam có một khá nhiều các chính sách và các chương trình được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ phát triển dân tộc thiểu số. Chính phủ Việt Nam (GOV) đã rất quan tâm đến phúc lợi của các nhóm dân tộc thiểu số này. Ủy ban Dân tộc và Miền núi là cơ quan chính phủ ngang Bộ, được giao các chức năng phụ trách quản lý người dân tộc thiểu số và miền núi. Một hồ sơ quốc gia của Việt Nam được xuất bản bởi Nhóm quốc tế làm việc về các vấn đề bản địa (IWGIA) báo cáo rằng:

“Người bản địa là công dân của nhà nước Việt Nam và hưởng các quyền hiến pháp bảo đảm với các ngôn ngữ và truyền thống văn hóa .... Ở cấp độ lập pháp, "Hội đồng Dân tộc" có nhiệm vụ tham mưu cho Quốc hội về vấn đề dân tộc thiểu số và giám sát, kiểm soát việc thực hiện các chính sách dân tộc thiểu số của chính phủ và các chương trình phát triển ở các vùng dân tộc thiểu số.”

Tài liệu này cũng báo cáo rằng từ những năm 1960, một số chính sách và các chương trình đã được thiết kế đặc biệt cho các dân tộc thiểu số, nhưng chủ yếu là nhằm mục đích gắn kết họ vào với xã hội chứ không phải cho phép tăng cường các thể chế của họ. Về vấn đề đất đai, báo cáo cũng nêu rằng "điểm nổi bật là hiện nay pháp luật tại Việt Nam cho phép cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và rừng, trong năm 2004, Quốc hội đã thông qua một luật đất đai mới, phù hợp nhất cho người dân bản địa, hiện nay bao gồm các chủng loại "đất công". Bằng việc giới thiệu các khái niệm về đất công, luật mới quy định về khả năng của cộng đồng để xin giấy chứng nhận đối với đất công
3.2
Những ảnh hưởng của chính sách quốc gia và quy định về các dự án được đề xuất
Dựa trên phân tích của các khung pháp lý quốc gia, dự án sẽ phải thực hiện các yêu cầu và quy trình tối thiểu sau đây: 

· PPMU hoặc các công ty tư vấn tiến hành ĐTM phải có cán bộ có ít nhất bằng đại học trở lên phụ trách ĐTM và Giấy chứng nhận thực hiện tư vấn ĐTM. Các đơn vị này cần có đủ năng lực để thực hiện việc đo đạc, lấy mẫu, xử lý và phân tích các mẫu môi trường phục vụ các EIA (Điều 13 của Nghị định).

· Xem xét bản chất của các tiểu dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh (PPC) phải đánh giá và phê duyệt báo cáo ĐTM (Điều 14 của Nghị định). UBND tỉnh sẽ thu xếp để xác minh các báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (Điều 23 của Luật BVMT) 

· Việc đánh giá báo cáo ĐTM được thực hiện bởi các Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM được thành lập bởi những người đứng đầu cơ quan thẩm định báo cáo với ít nhất 07 thành viên. Thành viên của Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM sẽ bao gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 thành viên thư ký, 02 thành viên phản biện và các thành viên khác, trong đó ít nhất 30% các thành viên hội đồng đánh giá có ít nhất 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực EIA (Điều 14 của Nghị định).

· Thời hạn thẩm định báo cáo ĐTM là trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin thẩm định hợp lệ (Điều 14 của Nghị định).

· PPMU sẽ phải tuân thủ các yêu cầu và quy định trong việc phê duyệt báo cáo EIA. Đối với bất kỳ sự thay đổi, chủ dự án phải văn bản giải thích tới PPC (Điều 26 của Luật BVMT).

· PPMU sẽ phải thông báo cho UBND tỉnh và các đập được sửa chữa sẽ được bắt đầu sau khi các cơ quan phụ trách việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được kiểm tra và chứng nhận hoàn thành công tác bảo vệ môi trường (Điều 27 của Luật BVMT).

· PPMU sẽ chuẩn bị một báo cáo hoàn thành cho công tác bảo vệ môi trường và trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, UBND tỉnh phải kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hoàn thành công tác môi trường (Điều 28 của Luật BVMT).

· Việc kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các tiểu dự án được thực hiện bởi một đoàn thanh tra được thành lập bởi các lãnh đạo của PPC (Điều 17 của Nghị định).

· UBND tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo đánh giá và phê duyệt báo cáo ĐTM, đăng ký và kiểm tra kế hoạch bảo vệ môi trường cụ thể, kiểm tra và phê duyệt cho các công trình bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong những năm trước đó đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 1 hàng năm (Điều 21 của Nghị định).

· Bộ NN & PTNT có trách nhiệm gửi báo cáo đánh giá và phê duyệt báo cáo ĐTM, kiểm tra và phê duyệt cho các công trình bảo vệ môi trường của các năm trước liên quan đến dự án do mình quản lý đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước 15 tháng 1 hàng năm (Điều 21 của Nghị định).

.

3.3 Các chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới 

Mục tiêu của chính sách an toàn là để ngăn chặn và giảm thiểu tác động không đáng có cho người dân và môi trường trong quá trình phát triển. Chính sách an toàn cung cấp một nền tảng cho sự tham gia của các bên liên quan trong thiết kế dự án, và thực thi như một công cụ quan trọng để xây dựng sở hữu giữa người dân địa phương. 

Hiệu quả và việc hình thành tác động của các dự án và các chương trình hỗ trợ của Ngân hàng đã tăng lên đáng kể như là kết quả của việc xem xét đến các chính sách này. Các chính sách an toàn của  Ngân hàng Thế giới được cung cấp ở các trang web của Ngân hàng: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html.

3.4 Ý nghĩa của chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới đối với các dự án được đề xuất
Tám chính sách của Ngân hàng Thế giới đã được kích hoạt cho các dự án bao gồm: Đánh giá môi trường (OP/BP 4.01), Môi trường sống tự nhiên (OP/BP 4.04), Quản lý dịch hại (OP/BP 4.09), Tài nguyên văn hóa vật thể (OP/BP 4.11), người bản địa (OP/BP 4.10), Tái định cư không tự nguyện (OP/BP 4.12), An toàn Đập (OP/BP 4.37) và Dự án trên Đường thủy Quốc tế (OP/BP 7.50).

Theo WB Chính sách hoạt động (OP 4.01), bản chất của việc đánh giá môi trường phải được thực hiện trong một tiểu dự án cụ thể phần lớn sẽ phụ thuộc vào danh mục của các tiểu dự án. Như đã đề cập trước đó, Chính sách hoạt động của Ngân hàng Thế giới (OP) 4.01 phân loại các dự án thành ba loại chính (nhóm A, B và C), tùy thuộc vào loại, vị trí, độ nhạy, quy mô của dự án, tính chất và mức độ của tác động tiềm tàng. Xem xét các rủi ro môi trường và sự phức tạp liên quan đến một số lượng lớn các tiểu dự án được thực hiện trong một khu vực rộng rãi, dự án đã được xếp vào hạng "A". Tuy nhiên, các tiểu dự án được tài trợ trong dự án có thể được phân loại là 'A' hoặc 'B' hoặc 'C' tuỳ theo mức độ, phạm vi và tác động của các tiểu dự án cụ thể. 

Các hoạt động xây lắp của dự án sẽ được thực hiện trên vị trí các đập hiện có và dự kiến sẽ không dẫn đến làm thay đổi hoặc suy thoái môi trường sống tự nhiên quan trọng hoặc bán quan trọng. Tuy nhiên, cần thiết phải xác định phạm vi, sàng lọc và đánh giá tác động tiềm năng như là một phần của đánh giá tác động MT-XH tiểu dự án. Dự án sẽ không tài trợ cho bất kỳ việc mua sắm các loại phân bón và thuốc trừ sâu nào. Tuy nhiên, do đập được nâng cấp, sửa chữa diện tích nông nghiệp có thể được tăng lên, sử dụng các loại phân bón và thuốc trừ sâu trong các khu ruộng được phục vụ của dự án có thể tăng lên. Dự án sẽ thúc đẩy việc áp dụng Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và hướng dẫn đã được bao gồm trong ESMF. 

Do vị trí chính xác của tiểu dự án chưa được biết ở giai đoạn này, có khả năng một số tuyến đường đi lại được nâng cấp sửa chữa có thể đi qua các khu vực có tài nguyên văn hóa vật thể. Các tác động này sẽ được xem xét như là một phần của việc sàng lọc / đánh giá môi trường của các tiểu dự án khác nhau. Ngoài ra, thủ tục “Tìm kiếm phát lộ” cần phù hợp với pháp luật địa phương về di sản sẽ được đánh giá để không làm ảnh hưởng đến bất kỳ nguồn lực vật chất, văn hóa nào. 

Dự án có thể can thiệp vào khu vực nơi người dân bản địa sống (địa điểm cụ thể của tiểu dự án sẽ được xác định trong quá trình thực hiện). Ngoài ra, dự án có thể yêu cầu thu hồi đất và tái định cư. Như vậy, một khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF) và Khung chính sách tái định cư (RPF) là bắt buộc đối với dự án và sẽ được chuẩn bị riêng. 

Dự án sẽ không tài trợ xây dựng bất kỳ đập mới nào hoặc thay đổi đáng kể kết cấu đập. Chính sách này được kích hoạt vì các dự án sẽ tài trợ khôi phục và cải tạo các đập hiện có bao gồm cả các đập lớn (chiều cao 15 mét hoặc hơn). Vì vậy, đòi hỏi phải sắp xếp một hoặc nhiều hơn các chuyên gia đập độc lập để (a) Kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn của các đập hiện có, các công trình phụ trợ , và lịch sử hoạt động của đập; (b) xem xét và đánh giá các quy trình vận hành và bảo dưỡng của chủ đập; và (c) cung cấp cho báo cáo bằng văn bản về các phát hiện và khuyến nghị cho bất kỳ công việc sửa chữa hoặc nâng cao an toàn nào cần thiết liên quan để nâng cấp các đập hiện có để một hiệu quả theo đúng yêu cầu về an toàn. Chính sách và thực tiễn liên quan đến an toàn đập cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như khung pháp lý của Ngân hàng Thế giới về an toàn đập. Những biện pháp này được thiết kế vào trong dự án, trong đó bao gồm việc thành lập một Hội đồng đánh giá an toàn đập (DSRP). Ngoài ra dự án sẽ thành lập Hội đồng các chuyên gia độc lập về an toàn đập (PoE), người sẽ thực hiện đánh giá độc lập các báo cáo an toàn đập và các biện pháp giảm thiểu đề xuất. PoE này sẽ làm việc chặt chẽ với các DSRP đã được lập để đảm bảo tính toàn vẹn của các can thiệp đầu tư kỹ thuật. Mỗi tiểu dự án sẽ có Kế hoạch An toàn đập riêng biệt (DSP) ngoài các ESMP
Có sáu lưu vực sông xuyên biên giới trong nước; Tuy nhiên Việt Nam là thượng nguồn duy nhất trong lưu vực sông Sê-san-Srepok - một nhánh của sông Cửu Long, thượng nguồn của Campuchia, và lưu vực Bằng Giang-Kỳ Cùng, thượng nguồn của Trung Quốc. Vì vậy, dự kiến rằng một số các đập sẽ được đặt trên các lưu vực sông quốc tế, và do đó chính sách Dự án trên đường thủy quốc tế được kích hoạt.

Các hướng dẫn của WB cung cấp hướng dẫn về các vấn đề EHS nhất định, trong đó bao gồm các tiêu chuẩn cho các thông số môi trường (chất lượng không khí xung quanh, nước và chất lượng nước thải, độ ồn, quản lý chất thải), nguy cơ và phòng ngừa tai nạn nghề nghiệp, sức khỏe cộng đồng và an toàn (trong thời gian vận hành và công trình ngừng hoạt động ), vv. Những nguyên tắc này sẽ được áp dụng trực tiếp cho các dự án được đề xuất. Như một quy luật chung, các hướng dẫn của WB cần phải bổ sung các hướng dẫn hoặc tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp các hướng dẫn hay tiêu chuẩn Việt Nam khác với hướng dẫn WB, dự án sẽ theo dõi nghiêm ngặt hơn.

Dự án sẽ trực tiếp tuân theo Chính sách tiếp cận thông tin của WB. Dự án sẽ thực hiện đánh giá môi trường/xã hội và các tài liệu ESMF sẽ được phổ biến cho cộng đồng thông qua việc công khai trên trang web của WB. Ngoài ra, bản sao cứng của các tài liệu bằng tiếng Anh (bao gồm cả ngôn ngữ tiếng Việt) sẽ được cung cấp tới Bộ NN & PTNT và tất cả các Sở NN & PTNT.

PHẦN IV: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA VÙNG DỰ ÁN 
4.1 Điều kiện vật lý
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
Lưu vực hồ chứa Thạch Bàn khoảng 3km2 với đỉnh núi cao 400m, là nơi hội tụ của 4 dòng suối nhỏ chỉ có dòng chảy vào mùa mưa và không có nước vào mùa khô. Lưu vực bao phủ bởi rừng nghèo chủ yếu trồng cây lâu năm. Khu tưới của hồ nằm ở phía hạ lưu hồ chứa, bắt đầu phía Đông Bắc trải dài đến chân đập và núi, phía Tây Nam kéo dài đến sông La Tinh và suối Nhà Quê, bao gồm toàn bộ 130 ha diện tích đất canh tác thôn Thạch Bàn Đông và Thạch Bàn Tây.
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Hình 4. 1. Vị trí công trình và lưu vực (Nguồn: Google Earth)
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Hình 4. 2. Bản đồ tổng thể lưu vực, hồ chứa và khu tưới.
Điều kiện khí hậu: Khu vực hồ Thạch Bàn ở miền trung việt nam, có khí hậu nhiệt đới gió mùa chia thành hai mùa rõ rệt. Mùa khô bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 8. Trong thời gian này, các trận mưa lớn nhất xuất hiện vào tháng 5, gây ra lũ gọi là “lũ tiểu mãn”. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12. Lượng mưa trong thời kỳ này chiếm 70% - 80% tổng lượng mưa hàng năm. Từ tháng 10 đến tháng 11, vùng dự án có lượng mưa lớn, cường độ mạnh thường gây ra lũ lớn. Lượng mưa bình quân hàng năm tại Phù Cát là 1.922mm (Lượng mưa lớn từng được ghi nhận vào các năm 1987, 1999, 2003, 2009, 2013
). Tuy nhiên, lượng mưa của khu vực này thi thấp hơn các vùng khác của tỉnh Bình Định. 

Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình trong vùng là 26,9oC, những tháng nóng nhất (29-30oC) là các tháng 6,7,8; nhiệt độ thấp nhất là 19 ~20oC vào các tháng 12 và tháng 1 (Nguồn: sở TNMT Bình Thuận, 2015). Nhìn chung, chế độ nhiệt của tỉnh Bình Định nói chung và khu vực dự án nói riêng có miền nhiệt độ cao, ít biến động.

 Độ ẩm tương đối trung bình 56,4%, trong các tháng mùa mưa độ ẩm đạt tới 83~84%, các tháng mùa hạ chỉ đạt từ 33~ 34% vì những tháng trong mùa này phải chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam. Lượng nước bốc hơi ở vùng lưu vực hồ trên dưới khoảng 1000 mm, so với lượng mưa năm thì lượng bốc hơi chiếm từ 60~70% tổng lượng mưa cả năm (Nguồn: Sở TNTM Bình Định, 2015).
Bảng 4. 1: Tổng hợp các số liệu khí tượng trung bình 5 năm gần đây tại trạm Phù Cát
	Tháng
	Nhiệt độ (oC)
	Độ ẩm (%)
	Lượng mưa (mm)
	Vận tốc gió (m/s)
	Lượng bốc hơi (mm)

	i
	23,2
	60,5
	37,6
	2,3
	75,3

	ii
	23,8
	47,0
	13,0
	2,0
	61,7

	iii
	25,3
	62,5
	23,5
	2,2
	73,5

	iv
	27,7
	62,0
	23,5
	2,0
	73,4

	V
	29,1
	54,0
	100,6
	1,7
	92,1

	vi
	29,9
	51,5
	81,8
	2,0
	112,0

	vii
	30,1
	50,0
	61,7
	1,8
	122,0

	viii
	29,8
	50,5
	93,6
	2,0
	141,5

	i x
	28,2
	54,0
	233,6
	1,5
	84,3

	x
	26,6
	62,5
	585,6
	2,2
	73,1

	xi
	25,2
	61,5
	506,9
	2,8
	64,8

	xii
	24,1
	62,0
	159,7
	2,7
	69,5

	Trung bình năm
	26,92
	46,0
	1922
	2,1
	1043


Nguồn Báo cáo đầu tư cúa TDA (2015)
Chế độ thủy văn. Nguồn nước của hồ Thạch Bàn tạo thành từ đường sinh thủy tự nhiên của 5 hóc suối nhỏ chảy ra từ các khe núi bao quanh hồ là: Hóc Định, Hóc Ngoài, Hóc Lang, Hóc Nhỏ và Hóc Lát. Nguồn nước của 5 hóc suối này chảy trực tiếp vào hồ Thạch Bàn mà không qua bất cứ một công trình điều tiết nào. Lưu lượng dòng chảy trung bình/ năm đến hồ là 0,046 (m3/s) và dòng chảy trong năm chủ yếu tập trung vào mùa mưa (tháng 10,11,12), các tháng còn lại lưu lượng dòng chảy rất thấp, vào các tháng mùa kiệt thường không có dòng chảy đến hồ.

Đỉnh lũ hàng năm của hồ chứa Thạch Bàn là đỉnh lũ đơn, dạng tam giác, chủ yếu xảy ra từ tháng 9 đến tháng 12, đỉnh lũ thiết kế = 77,17 m3/s. Lưu lượng xả lũ tối đa khi có đỉnh lũ xuất hiện là Qxả = 51,35 m3/s chưa vượt quá đỉnh lũ thiết kế nên không có khả năng gây lũ trên suối nhận nước sau tràn xả lũ. Chế độ xả lũ hàng năm phụ thuộc tổng lượng lũ đến hồ, ứng với tần suất P=10% thì tổng lượng lũ đến hồ là M = 685.000m3. Lượng nước này chỉ làm mực nước trong hồ dâng đến cao trình +50,20m chưa vượt quá cao trình +50,60m nên chưa xả qua tràn (tổng lượng vượt quá 772.000m3  thì tràn mới bắt đầu xả lũ).

Trong trường hợp phải xả lũ hồ Thạch Bàn, nước lũ xả qua tràn tự do, qua đoạn kênh xả nối tiếp theo tràn có chiều dài L=52,35m, kênh xả được nối với suối Nhà Quê (hay còn gọi là suối Đập Đá) chiều dài hơn 1 km sau đó suối Nhà Quê nhập với sông La Tinh và đổ ra biển. 
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Hình 4. 3: Đường quá trình lũ và xả lũ hồ Thạch Bàn với tần suất thiết kế 1,5%
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Hình 4. 4: Kênh sau tràn xả lũ


Kênh xả sau tràn xả lũ có mặt cắt hình thang, chiều dài L=52,35m; Cao trình đáy +44,10m; Bề rộng đáy B =30,0m; Độ dốc 0,036; Cột nước 0,29m; cột nước max: 0,30m. Phía sau kênh xả bị đất cát bồi lấp, cỏ dại và một số cây bụi thấp mọc hai bên 

Suối Nhà Quê chỉ có dòng chảy vào mùa mưa, vào mùa khô dòng chảy gần như khô cạn. Hiện tại không có số liệu đo lưu lượng của dòng chảy tự nhiên khi tràn không xả lũ. Thực tế qua nhiều năm, khi xả lũ hồ Thạch Bàn xuống suối Nhà Quê, chưa năm nào gặp sự cố nước ngập tràn bờ suối. Mặt khác, suối Nhà Quê có mặt cắt rộng, chảy qua vùng vùng đồi núi, hai bên suối không có dân cư sinh sống nên việc xả lũ không ảnh hưởng đến hạ du.
 Sông La tinh là một trong bốn con sông chính của tỉnh Bình Định, bắt nguồn từ hồ Hội Sơn, có độ cao trung bình là 150 m. Sông có chiều dài 54 km, chiều rộng khoảng 200 m,  diện tích lưu vực khoảng 719 km2 và gần 2/3 chiều dài sông chảy qua vùng rừng núi và đồi trọc. Độ dốc bình quân lưu vực khoảng 0,15. Lưu lượng thoát lũ sông La Tinh là 950 m3/s (đã tính tổng lưu lượng đầu nguồn đổ về). Lưu lượng lũ qua tràn hồ Thạch Bàn (P=1,5%) là 55,76m3/s đã được tính trong lưu lượng lũ của sông La Tinh. Trong trường hợp hồ Thạch Bàn xả lũ bằng lưu lượng lũ kiểm tra, tăng thêm 12,29m3/s chỉ làm cho mực nước sông La Tinh dâng cao thêm 2cm, vẫn nằm trong giới hạn an toàn của tuyến đê sông La Tinh. Sông La Tinh chảy qua khu vực xã Cát Sơn có chiều dài khoảng 3km và có nhiệm vụ cấp nước tưới cho khoảng 40 ha đất canh tác của xã Cát Sơn, đồng thời làm nhiệm vụ chuyển nước ra biển khi xả lũ hồ Thạch Bàn. 

Đặc điểm địa hình: vùng dự án có đặc điểm địa hình tương đối phức tạp. Có hai dạng địa hình chính như sau. 
· Địa hình núi thấp với khối tảng bóc mòn: Phần lớn vùng dự án được bao bọc bởi các dãy núi kéo dài từ Đông Nam sang Tây Bắc. Bề mặt địa hình bị chia cắt mạnh bởi hệ trong sông suối trong vùng. Hầu hết lớp phủ thực vật đã bị thay thế để làm nương rẫy. Vì vậy, hiện tượng xói mòn đất và bồi lắng ngày càng tăng trong vùng dự án, đặc biệt là vào mùa mưa. 
· Địa hình đồng bằng: Cao độ của vùng thay đổi từ +250m đến +35m  từ vùng cao xuống vùng thấp và  theo hướng từ Bắc xuống Nam. Địa hình bằng phẳng và người dân canh tác ở khu vực này.
Đặc điểm địa chất
Đặc điểm địa chất trong vùng có lịch sử địa chất phức tạp, đất được hình thành trên các nhóm đá mama, nhóm đá trầm tích và nhóm trầm tích Đệ tứ. Đặc điểm địa chất của vùng có thể được chia thành : 

Đất đắp: có 2 loại đất đắp: đất sét pha cát nhẹ - vừa chứa sạn sỏi và đá dăm. Đất có màu vàng, nâu đỏ, xám trắng; đất khô, ít ẩm; trạng thái tự nhiên nửa cứng, dẻo chặt; kết cấu chặt vừa; chiều dày từ 1,5 - 5,5m. Loại đất này có độ ẩm thấp, cấu trúc chặt chễ. Đất sát pha cát vừa, đất nặng đến sét nhẹ: màu xám xanh, độ ẩm, độ đàn hổi và kết cấu chặt vừa (K=0,80÷0,85), hệ số thấm nước nhỏ. Chiều dày lớp đất này là 4,5-13,5m.
4.1.2 Chất lượng nước mặt
a) Nước mặt
Sông La Tinh và hồ Thạch Bàn là các nguồn chính cung cấp nước tưới. Một số hộ gia đình sống dọc bờ sông La Tinh đang sử dụng nước sông trực tiếp. Các kết quả kiểm tra chất lượng nước thông qua 10 mẫu nước được thu thập ở các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao do việc thực hiện tiểu dự án, được trình bày trong bảng 4.2 
Các kết quả được phân tích ( Bảng 6.1,  Phụ lục A6) chỉ ra rằng chất lượng nước của các mẫu  NM2, NM5, NM6, nước từ sông La Tinh (NM1, NM3, NM4)  từ hồ Thạch Bàn (NH1, NH2, NH3, NH4) là tốt. Nồng độ TSS, BOD5, NO2-, NO3-, PO43-, SO42- và kim nặng (As, Pb, Cd, Fe) thấp hơn mức độ cho phép của QCVN 08:2008/BTNMT, cột B1: Quy chuẩn chất lượng quốc gia về chất lượng nước mặt, nước tưới cho nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, giá trị về độ đục từ 12 tới 36 NTU, DO thay đổi  giữa 4 và 6 mg/l đối với tất cả các mẫu, chất rắn lưởng lơ trong hồ thì rất thấp, từ 25 đến 29 mg/L. 
Một số chỉ số của mẫu nước vượt qua tiêu chuẩn cho phép, ví dụ: COD ( mẫu NM4) cao hơn 1,2 – 1,3 lân; nông độ NH4+ của các mẫu NM2, NH1, NM5, NM6 đều vượt từ 1,1 đến 1,5 lần, tại nước trên kênh và vị trí đề xuất khu lán trại. Chỉ số coliform của các mẫu NM1, NM2, NM3 đều cao hơn 1,1 đến 2 lần khi so sánh với cột B1/QCVN 08:2008/BTNMT- tiêu chuẩn chất lượng nước tưới và nuôi trồng thủy sản.
Theo QCVN 39:2011/BTNMT,các chỉ số chất lượng nước bao gồm pH, DO, SO42-, As và Cd đều nằm trong mức độ cho phép, và an toàn cho mục đích tưới .

Tóm lại: tất cả các kết quả chỉ ra rằng các chỉ số kiểm tra để đánh giá chất lượng nước đều thấp hơn tiêu chuẩn. Một số chỉ tiêu thì cao hơn không đáng kể so với tiêu chuẩn, như  NH4+, coliform, nhưng có thể được sử dụng cho mục đích tưới. Nhìn chung người dân sống trong vùng thì tương đối hài long với chất lượng nước trong vùng 
b) Chất lượng nước ngầm
Theo kế quả khảo sát, nước ngầm có trong các tầng chứa nước của phức hệ Đèo Cả ở độ sâu từ 5 – 15m so với mặt đất. Nước ngầm là nguồn cung cấp nước chính cho các hoạt động sinh hoạt cho người dân và gia súc trong vùng. Chất lượng nước: nhìn chung, chất lượng nước trong vùng thì tương đối tốt và phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của thực vật cũng như các hoạt động sinh hoạt. 

Đánh giá chất lượng nước ngầm tại 10 giếng của 10 hộ dân của thôn Thạch Bàn Đông và Thạch Bàn Tây được trình bày trong bảng 4.3. 
Kết quả phân tích 10 mẫu nước ngầm của các giếng trong vùng tiểu dự án ( bảng 2.2, Phụ lục A2) đã chỉ ra rằng hầu hết các chỉ số hóa – lý như nông độ COD, NO2-, NO3– , Pb, As, Fe và pH, chỉ số coliform đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm (QCVN 09:2008/BTNMT) 
Nhìn chung, người dân trong vùng dự án đều hài lòng chất lượng nước mặt và nước ngầm. Vùng dự án ít chịu ảnh hưởng bởi sự phát triển đô thị và công nghiệp trong vùng.  

4.1.3 Chất lượng không khí
Đánh giá hiện trạng môi trường không khí trong vùng dự án tại 10 vị trí có thể bị ảnh hưởng bới các hoạt động thi công, vận chuyển vật liệu, mỏ khai thác đất, đá… (bảng 4.4). Khu vực dự án không có nhà máy, khu công nghiệp hay hoạt động khai thác, mật độ giao thông trên các tuyến đường liên thôn, xã khá thấp. 

Kết quả phân tích 06 chỉ tiêu (độ rung, tiếng ồn, bụi tổng số, SO2, NO2, CO) ở bảng 2.3, phụ lục A2, cho thấy chất lượng không khí trong vùng dự án còn khá tốt, mức độ ồn nằm dưới ngưỡng cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT, các chỉ tiêu CO; NOx; SO2; bụi lơ lửng đều nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 05:2009/BTNMT.

4.1.4 Môi trường đất 

Đánh giá về kết quả phân tích 5 mẫu bùn đáy trong phòng thí nghiệm (bảng 2.4, phụ lục A2) cho thấy bùn đáy có độ chua cao (pHKCl = 4,76-5,92), TPCG chủ yếu là cát, bùn thô, hàm lượng mùn ở mức trung bình (1,370-2,1%), đạm tổng số ở mức nghèo đến trung bình (0,069-0,23%), lân tổng số ở mức nghèo (0,031-0,04%), kali dễ tiêu ở mức nghèo (0,188 – 0,208%) thuộc loại nghèo dinh dưỡng. Nhôm di động (0,154-0,2 mg Al/100g đất).

Kết quả phân tích chất lượng đất trong phòng thí nghiệm ở bảng 6.5, phụ lục A6 cho thấy, độ pH từ 5,63 đến 6,48, thuộc loại đất chua, TPCG thuộc loại đất thịt pha cát. Hàm lượng mùn thấp, từ 1,03 đến 1,73%. Đạm tổng số ở mức nghèo (0,034- 0,064)%, lân tổng số có giá trị thấp nằm trong khoảng 0,014-0,029%, kali tổng số có hàm lượng ở mức trung bình (0,153 – 0,237%) Nhìn chung, đất thuộc loại nghèo dinh dưỡng do quá trình rửa trôi, khoáng hóa diễn ra mạnh. 
Hàm lượng các kim loại nặng như Zn, Pb, Cu, As, Cd trong đất và bùn đáy đều nằm trong giới hạn cho phép tối đa của kim loại nặng trong đất (QCVN 03:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn kim loại nặng trong đất).
Đánh giá chung: Theo kết quả phân tích mẫu không khí, nước, đất và bùn cho thấy môi trường trong khu vực dự án tốt so với các tiêu chuẩn quốc gia. Một số thông số như Coliform và NH4+ hơi vượt so với tiêu chuẩn quốc gia về mức kiểm tra nước. Đất đai nghèo dinh dưỡng và đối mặt với suy thoái đất do khoáng hóa..

4.2 Môi trường sinh học
Tài nguyên động vật: Động vật hoang dã ở rừng Bình Định gồm có 7 bộ thú với 19 họ, 38 loài và 13 bộ chim với 37 họ, 77 loài gắn với khu hệ thống động vật Kông Hà Nừng (Gia Lai), Ba Tơ, Trà Bồng (Quảng Ngãi), Trà My, Phước Sơn (Quảng Nam). Thú ở vùng núi cao trong tỉnh hiện còn nhiều: khỉ (vàng, mặt đỏ), cheo, hổ, cáo (xám, gốm), gấu, lợn rừng, tê tê, hươu, nai, sơn dương, hoẵng (mang), nhím, tắc kè, cầy bay, sóc bay, trăn...voi rừng còn rất ít, phân bố trong phạm vi hẹp, xuất hiện ở vùng cao, ở thượng nguồn sông Kôn - phía Tây Bắc cả huyện Vĩnh Thạnh, phía Tây Nam huyện An Lão 
Các loài chim khá phong phú về chủng loại: công là chim đẹp, có giá trị kinh tế cao nhưng còn rất ít, ở thượng nguồn sông Kôn. Trĩ, sáo phân bố ở khắp vùng rừng núi cao và một số vùng trung du. Nhiều gà rừng, gà gô, chim xanh, chim cu, chim vành  khuyên, vẹt (đầu hồng, ngực đỏ), vàng anh, yển, khướu, chim yến lông xén ở hang hốc vùng đảo biển Quy Nhơn, cách khu vực xã Cát Sơn khoảng 40km. Trên địa bàn xã Cát Sơn  không có các loại động thực vật quí hiếm cần được bảo tồn.

Tài nguyên thực vật: Rừng Bình Định chủ yếu là rừng kín, thường xanh, mưa ẩm nhiệt đới, một kiểu rừng thứ sinh ổn định thường có 3-4 tầng rõ rệt, thực vật phong phú về giống và loài, có 66 bộ, 175 họ 1848 loài. Thành phần rừng đa dạng, bao gồm trắc (có trắc cẩm lai), hương, mun, chò, sao, dầu, giẻ, re, kiềng kiềng, mật, lim xanh, sến, sơn, giổi (xanh, đỏ), trám trắng, thông vàng, nhưng số rừng gỗ loại quý còn ít.
Sinh thái thủy sinh. Một nghiên cứu đã được thực hiện trên một số nguồn nước chính  (các hồ Châu Trúc, Đèo Son, Núi Một, Diêm Tiêu) của tỉnh Bình Định do Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện đã tìm thấy 166 loài thực vật nổi, trong đó tảo xanh – lục (Chlorophyta) có 41 loài,  chiếm 24,8%. tảo Silic (Bacillriophyta) có 41 loài, chiếm 24,8%.  Surirella, Synecdra, Melosira, Ceratium, Nijchia, Navicula, Cymbella, Sicnedesnus cloterium, Periclinium, Skiletonema là những loài phổ biến được tìm thấy trong các hồ nước ngọt ở tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, số lượng những loài này ở mức độ thấp, vì vậy những loài cá không dồi dào trừ khi chúng được cho ăn. Về động vật thủy sinh, các loài phổ biến được tìm thấy trong nước ngọt là Cyclopoida, Cladocera, Rotatoria, Mesocycloops leuckarti, Microcyclops varians, Diaphanosoma sarsi, Moina dubia, Asplanchna sieboldi, Brachionusfalcatus. Tuy nhiên, nhómCopepoda - cyclopoidae thì không thích nghi tốt trong hồ nước được hình thành do đập. Trong những loài này, không có loài nào là đặc hữu của Việt Nam, 3 loại điển hình được tìm thấy trong vùng nhiệt đới và bán nhiệt đới là Brachionus falcatus, B. caudatus, Keretella tropica. Trong các hồ chứa, số lượng các động vật nổi không quá 100,000 đơn vị /m3, đây là mức thấp nhất trong tất cả các lưu vực, mức độ chất dinh dưỡng thì ở mức trung bình.
Các nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bình Định có 56 loài cá thuộc 7 nhóm, 20 họ và 44 loài. 44 loài là cá nước ngọt. Hầu hết các loài cá được tìm thấy là thuộc họ cá chép ( với 26 loài) chiếm 46, 9%. Các loài cá có đặc điểm kích thước nhỏ, phân bố rộng, lớn nhanh và vòng đời ngắn, có thể ăn nhiều loại thực vật. Có 18 loài cá có giá trị kinh tế cao như là cá tra, cá chép, cá trăm…. Những loài này được nuôi phổ biến rộng rãi trên địa bàn tỉnh. 

a) Đặc điểm sinh học vùng tiểu dự án

Hệ sinh thái trên cạn: Tổng diện tích rừng trong vùng tiểu dự án 7,094.13ha, che phủ 62.46% tổng diện tích tự nhiên của vùng dự án. Trong đó, rừng sản xuất có diện tích 2.187,03 ha, chiếm 30,83% và rừng phòng hộ diện tích 4.907,1 ha chiếm 69,17%, vùng tiểu dự án không có rừng đặc dụng. Rừng sản xuất bao gồm các loại cây lâm nghiệp như keo, bạch đàn để làm nguyên liệu giấy và chống xói mòn đất đai. Các loài thực vật tương đối đa dạng, rừng sinh trưởng và phát triển bình thường với một số loài cây chính: ràng ràng mít, bời lời, muồng, thị rừng, xoan đào…Các loại cây này được sử dụng trong ngành công nghiệp giấy và để giảm quá trình xói mòn đất. 
Xung quanh hồ Thạch  Bàn là rừng thứ sinh, chủ yếu là bạch đàn và keo. Chiều cao lớn nhất của cây dưới 4m, thảm thực vật bao phủ vùng dứ án chủ yếu là thẩm cỏ và cây bụi. Trong vùng dự án không có các loài bị đe dọa, loài quý hiếm hay có giá trị dựa vào các tiêu chí phân loại các loài thực vật bị đe dọa có trong sách đỏ Việt Nam (2007) và IUCN Red List (2011) của các loài bị đe dọa (Theo Nghị định của chính phủ số No. 32/2006/NĐ-CP).
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	Hình 4. 6. Thảm thực vật tự nhiên khu vực tiểu dự án
	Hình 4. 7. Rừng trồng bạch đàn khu vực tiểu dự án
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	Hình 4. 8: Hồ Thạch Bàn cạn nước vào mùa khô
	Hình 4. 9. Hiện trạng sử dụng đất vùng hạ du (màu vàng là DT trồng lúa và màu xanh là DT trồng màu)


Chỉ có một số loài cá nước ngọt phổ biến có giá trị kinh tế trong hồ, và không có loài quý hiếm hoặc bị đe dọa trong hồ. Không có hoạt động nuôi trồng thủy sản trong hồ. Vào mùa khô, đặc biệt từ tháng 7 đến tháng 10 mực nước trong hồ rất thấp và dưới mức vận hành của hồ chứa.
4.3 Điều kiện kinh tế - xã hội
4.3.1 Đặc điểm chung
Trong năm 2014, tình hình kinh tế địa phương vẫn giữ vững và phát triển, cơ cấu kinh tế tiếp tục kết hợp chặt chẽ trồng trọt và chăn nuôi, phát triển tiểu thủ công nghiệp. Tính theo giá thực tế tại địa phương, tổng sản phẩm địa phương đạt 101.288 triệu đồng. Bình quân thu nhập đầu người là 19,178 triệu đồng, tăng 1.926.000 đồng/người/năm so với năm 2013. 

Trồng trọt là ngành sản xuất chính và đang từng bước phát triển theo hướng thâm canh tăng năng suất chất lượng và hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa các yếu tố như: ứng dụng các tiến bộ về giống, tăng cường biện pháp phòng trừ sâu bệnh, bố trí thời vụ hợp lý. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến thất thường, tình trạng sâu, bệnh diễn biến phức tạp, hệ thống thủy lợi chưa đảm bảo đã ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng. Tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi diễn ra khá phức tạp, bên cạnh đó giá cả bấp bênh nên quy mô đàn gia súc, gia cầm không ổn định.

Sản xuất – tiểu thủ công nghiệp, ngành thương mại – dịch vụ chiếm 1,9% cơ cấu các ngành, được khuyến khích phát triển, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tuy nhiên quy mô vẫn còn nhỏ lẻ.

4.3.2 Dân số 
Tính đến năm 2014, xã Cát Sơn có 1.450 hộ, với 5.303 người, trong đó, 2.742 nam, chiếm 51,7% và 2.561 nữ, chiếm 48,3%. Tổng số lao động là 3.128 người, số lao động ngoài độ tuổi là 2.175 người, chiếm 69,5%. Một số chỉ tiêu bình quân như: Bình quân khẩu/ hộ là 3,65; Bình quân lao động/hộ là 2,15

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2014 là 1,39%. Mật độ dân cư trung bình 47 người/km2. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dự án có xu hướng giảm trong những năm gần đây, năm 2014 giảm 2,2% so với năm 2013 và giảm 3,8% so với năm 2012. Phân bố nhân khẩu theo loại hình sản xuất như sau: Nông nghiệp, Lâm nghiệp chiếm 97%; Thương mại, dịch vụ chiếm 1,1%, các loại khác chiếm 1,9%

Theo số liệu đánh giá khảo sát (bảng 4.6), số nhân khẩu bình quân hộ của dự án 4,5 người/ hộ cao hơn so với số nhân khẩu bình quân hộ cả nước là 3,89 (Niên giám thống kê, 2013). Số nhân khẩu bình quân của một hộ có sự khác biệt giữa các khu vự thôn/xóm,  nhóm thu nhập, nhóm hộ do phụ nữ làm chủ hộ (3,8 người/ hộ) và nam giới làm chủ hộ (4,6 người/ hộ))

Bảng 4. 2: Cơ cấu hộ theo quy mô nhân khẩu
	Nội dung
	Nhân khẩu Bình quân hộ
	Cơ cấu hộ theo quy mô nhân khẩu (%)

	
	
	1-2 người
	3-4 người
	5-8 người
	>9 người 

	Tổng mẫu
	4,5
	2,6
	48,2
	48,2
	1,0

	I/ Theo thôn
	
	
	
	
	

	T. Thạch Bàn Đông
	4,4
	2,1
	51,6
	46,3
	0

	T. Thạch Bàn Tây
	5,3
	0
	30
	60
	10

	T. Hội Sơn
	4,6
	14,3
	28,6
	57,1
	0

	II/ Theo dân tộc
	
	
	
	
	

	+ Kinh
	4,5
	2,6
	48,2
	48,2
	1,0

	+ DTTS
	0
	0
	0
	0
	0

	III/ Theo giới chủ hộ
	
	
	
	
	

	+ Nam chủ hộ
	4,6
	2,0
	49,5
	47,5
	1,0

	+ Nữ chủ hộ
	3,8
	20
	20
	60
	0

	IV/ Theo nhóm thu nhập

	Nhóm 1 (Khá giả)
	
	0
	0
	66,67
	33,33

	Nhóm 2
	
	11,61
	58,93
	30,36
	0,00

	Nhóm3
	
	0
	63,64
	36,36
	0

	Nhóm 4(nghèo đói)
	
	33,33
	50
	16,67
	0


Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2015
4.3.3. Việc làm
Bảng 4.7 thể hiện kết quả khảo sát nghề nghiệp chính của 539 người trong 123 hộ bị ảnh hưởng như sau: 

· 289 người chiếm 53,6% làm nghề nông lâm ngư nghiệp, trong đó chủ yếu làm nghề trồng trọt (lúa và màu), chăn nuôi thêm gia cầm, gia súc (bò, gà, vịt…); 
· 141 người chiếm tỷ lệ 26,1% đang đi học, 

· 9 người là cán bộ nhà nước, chiếm 17%,

· 17 người làm công nhân, chiếm tỷ lệ 3,2%. 

· 17 người mất sức lao động, chiếm 3,2% 

· 35 người chưa đến tuổi lao động, chiếm 6,5% còn nhỏ

· 18 người làm thuê, chiếm 3.3%
Như vậy, nghề nghiệp chính của người dân trong vùng dự án là làm nông nghiệp nên những tác động do cắt nước thi công sẽ ảnh hưởng đến số đông trong vùng dự án  
Bảng 4. 3: Nghề nghiệp chính của các hộ BAH
	TT
	Nội dung
	Số người
	Tỷ lệ %

	1
	Mất sức lao động
	17
	3,2

	2
	Nông, lâm, ngư nghiệp
	289
	53,6

	3
	Buôn bán, dịch vụ
	2
	0,4

	4
	Cán bộ, công nhân viên nhà nước
	9
	1,7

	5
	Học sinh, sinh viên
	141
	26,1

	6
	Công nhân
	17
	3,2

	7
	Lực lượng vũ trang
	5
	0,9

	8
	Nội trợ
	2
	0,4

	9
	Làm thuê/làm mướn
	18
	3,3

	10
	Không có việc làm
	4
	0,7

	11
	Còn nhỏ
	35
	6,5

	
	Tổng số
	539
	100


Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2015
4.3.4 Thu nhập và mức sống hộ gia đình
Tác động về cải thiện xã hội: 
Kết quả khảo sát và đánh giá chỉ ra rằng thu nhập chính của người đầu trong vùng dự án là từ hoạt đồng sản xuất nông nghiệp, chiếm 85% tổng số bị ảnh hưởng (378 hộ), số hộ sồng nhờ vào hoạt động chăn nuôi chiếm 75% tổng số hộ được khảo sát (Nguồn, kết quả khảo sát, 2015).
Các công trình đầu mối của hồ Thạch Bàn bị xuống cấp là sức ép chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Những phát hiện từ kết quả khảo sát xã hội cho thấy, thu nhập bình quân trong vùng dự án rất thấp và dưới  mức nghèo. Hầu hết các hộ nghèo nghĩ rằng tình trạng nghèo đói của họ là do thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp. Cung cấp nước trong vụ đông – xuân cho cây trồng thì đủ nhưng lại thiếu trong vụ hè – thu. 
Khoảng 3% tổng số hộ được khảo sát đang sống ở mức nghèo như là một hệ quả của phát triển kinh tế. Hầu hết các hộ nghèo khó có thể tiếp cận được cơ sở hạ tầng hoặc các dịch vụ công ích như giáo dục. Khoảng 5,5% tổng số trẻ em trong tuổi đến trường không được đến trường hoặc mù chữ. Trong các xã vùng dự án có các nhóm phụ nữ đơn thân. Dự án đề xuất sẽ tạo ra các cơ hội việc làm cho nhóm này giúp họ tăng thêm thu nhập. 

Kết quả khảo sát 123 hộ trong bảng 4.8 thể hiện thu nhập bình quân hộ gia đình từ 3 triệu VNĐ – 5 triệu VNĐ chiếm 59,4 % và thu nhập 5 triệu/ tháng chiếm 22,7 %. Mức thu nhập thấp, điều kiện sống của người dân trong vùng dự án gặp phải nhiều khó khăn.

Bảng 4. 8: Thu nhập bình quân tháng của các hộ BAH chia theo các nhóm
	TT
	Nội dung
	Số hộ
	Tỷ lệ %

	1
	Từ 1.000.000đ đến dưới 2.000.000đ
	7
	5,7

	2
	Từ 2.000.000đ đến dưới 3.000.000đ
	15
	12,2

	3
	Từ 3.000.000đ đến dưới 5.000.000đ
	73
	59,4

	4
	Trên 5.000.000đ
	28
	22,7

	
	Tổng số
	123
	100


Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2015
b) Các hoạt động tạo ra thu nhập của các hộ dân tương đối đa dạng bao gồm:

Kết quả điều tra ở bảng 4.9 cho thấy, thu nhập của người dân trong vùng dự án chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, chiếm 73% giá trị thu nhập, tiền lương/tiền công (20%), buôn bán/dịch vụ (chiếm 6%) và còn lại các ngành khác chiếm tỷ lệ rất nhỏ (1%). Biên độ dao động của tổng thu nhập trung bình hàng năm của các hộ gia đình khá lớn (từ 20 triệu đồng cho đến 220 triệu đồng.
Bảng 4. 5: Mức thu nhập của người dân
	TT
	Nguồn thu nhập
	Số hộ
	Tỷ lệ (%)

	1
	Các hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng)
	90
	73

	2
	Buôn bán, dịch vụ, kinh doanh
	7
	6

	3
	Tiểu thủ công nghiệp
	0
	0

	4
	Lương/tiền công
	25
	20

	5
	Tiền tiết kiệm, tiền cho/biếu, tiền gửi
	
	0

	6
	Tiền hỗ trợ gia đình chính sách/có công cách mạng
	
	0

	7
	Nguồn thu nhập khác
	1
	1

	
	Tổng
	123
	100


Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2015
c) Tự đánh giá mức sống
Người dân tự đánh giá mức sống của gia đình không cao, kết quả khảo sát 123 hộ dân chỉ có 4 hộ (chiếm 3,0%) cho rằng gia đình mình thuộc diện khá giả, 113 hộ (chiếm 84%) đánh giá mức sống của gia đình ở trung bình và 12 hộ (chiếm 10%) có túng thiếu và 3,0% hộ nghèo đói (bảng 4.10)
Bảng 4. 6: Tự đánh giá mức sống của gia đình
	Thông số 
	Tự đánh giá

	
	Khá giả
	Trung bình
	Có túng thiếu
	Nghèo đói

	Số hộ
	4
	103
	12
	4

	Tỷ lệ %
	3
	84
	10
	3


Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2015
d) Vấn đề lượng thực
Kết quả khảo sát 123 hộ bị ảnh hưởng cho thấy, 103 hộ, chiếm 84% số hộ không thiếu lương thực, 11% số hộ thiếu từ 1 đến 2 tháng, chỉ có 5% hộ thiếu 3 đến 4 tháng và không có hộ nào thiếu trên 4 tháng trong 1 năm (bảng 4.11). 
Bảng 4. 7: Vấn đề lương thực của các hộ bị ảnh hưởng
	TT
	Nội dung
	Số hộ
	Tỷ lệ %

	1
	Có, thiếu từ 1 - 2 tháng
	14
	11

	2
	Có, thiếu từ 3-4 tháng
	6
	5

	3
	Có, thiếu  trên 4 tháng
	0
	0

	4
	Không thiếu
	103
	84

	
	Tổng
	123
	100


Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2015
e) Thay đổi điều kiện sống
Kết quả khảo sát trong bảng 4.12 cho thấy, 113/123 hộ (chiếm 92%) số hộ được khảo sát cho rằng điều kiện sống trong vòng 3 năm qua tốt hơn, 8% số hộ cho rằng điều kiện sống không thay đổi, không có hộ nào cho rằng điều kiện sống kém hơn. Do nguồn thu nhập chính là từ sản xuất nông nghiệp nên không có sự khác biệt giữa hộ có Nữ giới làm chủ hộ và hộ có Nam giới làm chủ hộ.
Bảng 4. 8: Điều kiện sống thay đổi trong vòng 3 năm
	Thông số
	Điều kiện sống

	
	Tốt hơn
	Không thay đổi
	Tốt hơn

	Số hộ 
	113
	10
	0

	Tỷ lệ %
	92
	8
	0


4.3.5 Giáo dục
Trong vùng dự án chỉ có 2 trường tiểu học và 1 trường THCS, không có trường THPT và các trường cao đẳng, dạy nghề. Công tác giáo dục trong vùng tiểu dự án trong năm qua đã được nâng cao; Mức độ phổ cập giáo dục tiểu học đạt 100%, THCS đạt 99,54%. Tỉ lệ lao động được đào tạo chuyên môn so với tổng số lao động là 20%, trong đó, Sơ cấp (3 tháng trở lên) chiếm 60%, Trung cấp 35%; Đại học 2%. Tỉ lệ lao động sau khi đào tạo có việc làm: 90%. Kết quả khảo sát trình độ học vấn của các hộ BAH (bảng 4.13) cho thấy, trong số 539 người thì có 245 người chiếm tỷ lệ 45,5% có học vấn cấp II; 132 người chiếm 24,5% có trình độ học vấn cấp I. Số người tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học là 44 người chiếm tỳ lệ 8,2% và có 30 người chiếm 5,5% trẻ em dưới 6 tuổi hoặc trong độ tuổi đi học nhưng chưa từng đi học. Điều này cho thấy người dân quan tâm đến việc học ở mức độ thấp, số lượng người học cao hơn để làm việc còn rất ít.

Trình độ học vấn ở cấp tiểu học và THCS chiếm tỷ lệ cao hơn so với các nhóm trình độ học vấn khác (24,5% và 45,5%). Hiện tượng trẻ bỏ học trên địa bàn không cao (tỷ lệ 1%). Hiện tượng bỏ học ở đây chủ yếu là do các em không muốn học. Cả xã đều đã thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học và 100% trẻ 5 tuổi được đến trường mầm non. Tuy nhiên, việc phổ cập tiểu học cũng mới được thực hiện đối với nhóm trẻ sinh từ năm 2005 trở lại, do vậy tình trạng trẻ sinh từ 2004 trở về trước thất học, mù chữ vẫn xảy ra. Các hoạt động khuyến học và trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Hội khuyến học vận động thu quỹ khuyến học là 13.805.000đ, kịp thời hỗ trợ một phần cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục chưa đồng bộ, chất lượng dạy và học tại các trường chưa cao. Cơ sở vật chất, trang bị cho giáo dục còn hạn chế, số học sinh trên địa bàn còn ít. Quy mô trường lớp còn hạn chế nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giáo dục.
Bảng 4. 9: Trình độ học vấn của những người trong hộ gia đình
	TT
	Nội dung
	Số người
	Tỷ lệ %

	1
	Mù chữ
	6
	1,1

	2
	Cấp I
	132
	24,5

	3
	Cấp II
	245
	45,5

	4
	Cấp III
	69
	12,8

	5
	Trung Cấp
	13
	2,4

	6
	Cao Đẳng, Đại Học
	44
	8,2

	7
	Chưa từng đi học
	30
	5,5

	
	Tổng
	539
	100


Nguồn: Số liệu khảo sát 3/2015
Bảng 4. 10: Số trẻ bỏ học trong độ tuổi đi học
	Trẻ em bỏ học
	Tỷ lệ (%)

	Có
	8

	Không
	92


Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2015
Bảng 4. 11: Nguyên nhân bỏ học
	Nguyên nhân
	Nam (%)
	Nữ (%)

	Khó khăn kinh tế
	0
	0

	Lao động sản xuất
	0
	0

	Không muốn hoc
	67
	100

	Học lực kém
	0
	0

	Trường học xa/đi lại khó khăn
	0
	0

	Không cần học cao
	33
	0


Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2015
4.3.6 Sử dụng Đất
a) Tổng diện tích đất sản xuất của các hộ gia đình
Tổng diện tích đất trong vùng tiểu dự án là 11.358,42ha. Đặc biệt,diện tích sản xuất nông nghiệp của cây màu hàng năm là 874,27ha (7.69% tổng diện tích đất nông nghiệp ), đất trồng cây lâu năm là 995,27ha, (8.76% tổng diện tích đất nông nghiệp), diện tích rừng là 7.138,7ha, chiếm 62,8% tổng diện tích đất. Đất chưa sử dụng là 145,42ha chiếm 1,28%, không có diện tích nuôi trồng thủy sản .
Theo quy hoạch sử dụng đất trong vùng tiểu dự án, có 2 nhóm đất chính trong vùng này là. Chi tiết như sau: Nhóm đất Grey (X) được tìm thấy ở vùng thượng nguồn của hồ, đất có tính chua, độ mùn trung bình. Nhóm đất này thì phù hợp cho các loại cây như mía, xoài, dứa,…. Nhóm đất Gley (G) được tìm thấy ở vùng hạ lưu hồ Thạch Bàn, tổng diện tích của nhóm đất này là 226,3ha, phù hợp với canh tác lúa. 5 mẫu đất và 5 mẫu bùn đã được thu thập để kiểm tra và dự báo tác động tiêu cực của việc thực hiện dự án tới chất lượng đất hoặc tác động của việc thay đổi dòng chảy và/ hoặc tải lượng bùn cát. Các vị trí lấy mẫu được trình bày trong bảng 4.5 
Tổng diện tích đất gieo trồng xã Cát Sơn là 1.256/1.869 ha. Hầu hết các hộ (99%) có đất sản xuất tại địa phương, diện tích nhỏ nhất là 2.000 m2 và lớn nhất là 112.000 m2 (Theo số liệu khảo sát định lượng).

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và người đứng tên
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác nhận quyền sử dụng đất của người được cấp, đồng thời khẳng định khả năng tiếp cận nguồn lực đất đai cũng như các nguồn lực khác mà giấy chứng nhận này được coi như một điều kiện (ví dụ như nguồn lực về tài chính). Tham vấn về vấn đề: “Ai đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?” tư vấn được biết: Các gia đình hiện nay đều có thỏa thuận về việc này không nhất định là vợ hay chồng. Hơn nữa, cho dù ai đứng tên thì việc mua, bán, thế chấp đều phải có chữ ký của cả hai vợ chồng. Qua đó có thể khẳng định về sự bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn lực trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND các xã Cát Sơn, mỗi năm, xã đều có kế hoạch trình lên huyện về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân địa phương (bao gồm đất ở và đất sản xuất). Vì thế, tỷ lệ hộ không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 4,5% đối với đất ở và 1,8% đối với đất sản xuất.

4.3.7 Sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ y tế
a) Cơ sở hạ tầng dịch vụ y tế 
Xã Cát Sơn có 1 trạm y tế với diện tích tổng thể là 1.129,5 m2, trong đó, diện tích xây dựng là 130 m2, 2 giường bệnh với 8 phòng, diện tích vườn thuốc nam là 80 m2. Tổng số cán bộ tại trạm y tế: 6 người, trong đó, Bác sĩ: 1 người; Y sĩ: 3 người; hộ sinh: 1 người; Chuyên trách dân số: 1 người. Cơ sở vật chất cũng như con người đảm bảo đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và duy trì 10 chương trình y tế quốc gia về y tế xã đạt chỉ tiêu đúng tiến độ của ngành. Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh 3 cấp học, khám sức khỏe cho người cao tuổi. 

Khi thi công công trình, khoảng 80 công nhân sẽ được tập trung trên địa bàn vào thời kỳ cao điểm. Với số lượng cán bộ và cơ sở hạ tầng tại trạm y tế có thể đảm bảo công tác sơ cứu, các bệnh đơn giản.

b) Tình trạng bệnh tật
Bảng 4. 12: Tình trạng bị ốm đau 12 tháng qua
	Tình trạng ốm đau
	Số hộ
	Tỷ lệ (%)

	Có
	118 
	96 

	Không
	5
	4 

	Tổng cộng
	123
	100


Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2015
Trong vòng 1 năm có 96% số người được hỏi cho rằng họ có ốm, những vấn đề sức khỏe thường gặp chủ yếu bao gồm (bảng 4.13).
Bảng 4. 13: Tình trạng bệnh tật
	Vấn đề sức khỏe
	Tỉ lệ (%)

	
	Có
	Không

	Cảm cúm
	91
	9

	Bệnh hô hấp
	4
	96

	Sốt rét
	1
	99

	Bệnh tả/lỵ
	0
	100

	Viêm gan
	1
	99

	Nhiễm chất độc/ngộ độc
	7
	93

	Tai nạn/thương tích
	3
	97


Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2015
c) Bảo hiểm y tế
Có 55% số người được phỏng vấn trả lời có tham gia BHYT, 45% không có BHYT. Như vậy vẫn  còn một số lượng lớn người dân không được tham gia mua bảo hiểm, đây là một thiệt thòi lớn cho người dân vùng dự án. Do vậy, cần có chính sách quan tâm vì tỷ lệ đau bệnh của các hộ trong vùng dự án là cao.
d) Địa chỉ khám bệnh
Các cơ sở y tế khám chữa bệnh tư nhân và tự mua thuốc tại hiệu thuốc là nơi lựa chọn của người dân trên địa bàn đối với các trường đau nhẹ và không có bảo hiểm y tế; việc đến bệnh viện tuyến trên chiếm tỷ lệ ít vì điều kiện khó khăn của vùng dự án là ở xa trung tâm khám chữa bệnh của tuyến Huyện và Tỉnh.

Bảng 4. 14: Các địa điểm kiểm tra sức khỏe
	Địa điểm
	Thực trạng (%)

	
	Có
	Không

	Trạm y tế xã
	30
	70

	Phòng khám liên xã
	0
	100

	Bệnh viện huyện
	9
	91

	Bệnh viện tỉnh
	2
	98

	Bệnh viện trung ương
	1
	99

	Cơ sở y tế tư nhân tại xã
	70
	30

	Tự mua thuốc tại hiệu thuốc
	10
	90

	Chữa bệnh bằng thuốc đông y
	0
	100

	Tự chữa tại nhà bằng các loại lá truyền thống
	0
	100

	Không chữa/tự khỏi
	0
	100


Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2015
Về những yếu tố làm suy giảm sức khỏe của người dân, 100% hộ được phỏng vấn cho rằng là do rau quả/thực phẩm không an toàn và các yếu tố khác chiếm tỷ lệ thấp.

4.3.8 Điều kiện nhà ở và vệ sinh 

Nhà ở được coi như một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá về mức sống của người dân. Nhà ở cũng là một trong những tiêu chí hướng tới mục tiêu “Nông thôn mới” của các địa phương. Theo “Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015” của xã Cát Sơn thì xã đã có 87,7% nhà đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng và không còn nhà tạm bợ, dột nát. Theo kết quả khảo sát của vùng dự án: 100% số hộ sinh sống là nhà bán kiên cố.
4.3.9 Cơ sở hạ tầng nông thôn 

Giao thông nông thôn. Giao thông trong vùng dự án thì tương đối tốt. Trong vùng dự án có đường ĐT 634 dài 6 km, chạy theo hướng Nam – Bắc đã được bê tông 100%. Đường liên thôn có tổng chiều dài 21,0 km, hiện đã bê tông hóa 7,5 km, còn lại 13,5 km là đường đất chưa được bê tông hóa nên rất lầy lội và khó đi khi vào mùa mưa. Đường ngõ xóm 20,0 km, hiện đã cứng hóa 7,74 km. Đường giao thông nội đồng với tổng chiều dài là 13,0 km, chủ yếu là đường đất, đi lại còn khó khăn đặc biệt là trong mùa thu hoạch
Hệ thống điện, 100% hộ dân đã được cấp điện từ điện lưới quốc gia. Chất lượng điện cung cấp trên địa bàn xã tương đối đảm bảo. Mạng lưới điện trên địa bàn xã do điện lực Phù Cát quản lý. Hệ thống điện của xã cần phải cải tạo lại mạng lưới điện từ trụ hạ thế vào hộ gia đình sử dụng. Khi thi công công trình, nguồn điện cung cấp cho sinh hoạt của công nhân và vận hành máy móc sẽ được nối từ mạng lưới điện của xã Cát Sơn.

4.3.10 Các tổ chức xã hội, tôn giáo:  

Các tổ chức xã hội, tôn giáo xã Cát Sơn bao gồm: Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Hội khuyến học, Hội phật giáo. Trong đó tỷ lệ phụ nữ tham gia chiếm 10 – 20%
4.3.11 Tài sản văn hóa vật thể: 

Xã Cát Sơn có 3 công trình văn hóa vật thể, gồm: (i) Miếu Sơn Nguyên, diện tích khuôn viên: 3.179 m2; (ii) Miếu Sơn Văn, diện tích khuôn viên: 974 m2; và (iii) Nhà thờ Cây Rõi có diện tích xây dựng: 797 m2 trên diện tích khuôn viên: 4.150 m2. Các công trình đều nằm trên địa bàn thôn Thạch Bàn Tây và cách xa hồ Thạch bàn 
4.3.12 Các dịch vụ khác
Tại khu vực trung tâm xã rác thải được thu gom về bãi rác tập trung của xã, còn các khu vực khác chưa xử lý được. Trên địa bàn toàn xã hiện chưa có hệ thống thoát nước thải tập trung. Nước thải sản xuất và sinh hoạt tự chảy vào hệ thống ao, hồ, sông ngòi.

Trên địa bàn xã Cát Sơn chưa có dịch vụ cấp nước sạch. Việc sử dụng nước cho sinh hoạt như ăn uống, tắm giặt chủ yếu từ giếng khoan/đào do các hộ dân tự xây dựng, nước sản xuất được lấy từ hồ Thạch Bàn và hồ Hội Sơn qua sông La Tinh và hệ thống thủy lợi. Khi thi công công trình, nguồn nước sinh hoạt của công nhân sinh hoạt trên công trường là nước giếng khoan do đơn vị thi công tự xây dựng. 

HTX nông nghiệp xã Cát Sơn là tổ chức chịu trách nhiệm cấp nước để tưới và nạo vét kênh mương. Thủy lợi phí của diện tích được tưới được cấp bù theo chế độ của nhà nước, mức thu hiện tại theo địa phương khoảng 500.000 đ/ha/vụ.
4.3.13 Dân tộc thiểu số và các hộ dễ bị tổn thương  

Xã Cát Sơn có 11 hộ dân tộc Bana (38 người,chiếm 0,8 % dân số toàn xã) sinh sống trên địa bàn thôn Thạch Bàn Tây xã Cát Sơn. Tuy nhiên, không có hộ dân tộc thiểu số nào bị ảnh hưởng khi thực hiện TDA do phạm vi ảnh hưởng chủ yếu thuộc thôn Thạch Bàn Đông của xã Cát Sơn. Trong số 23 hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất có 2 hộ dễ bị tổn thương bao gồm 1 hộ phụ nữ là chủ hộ độc thân đang nuôi con nhỏ và 01 hộ nghèo) bị thu hồi đất để làm đường quản lý, nhưng diện tích đất bị thu hồi dưới 10% diện tích đất hiện có 
4.3.14 Đặc điểm về giới
Công tác giới trên địa bàn đã được cải thiện từ khi có Luật Bình đẳng giới, trong những năm vừa qua hầu như không xảy ra các vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng, phụ nữ đã tham gia nhiều hơn trong giải quyết các vấn đề gia đình cũng như tham gia các hoạt động xã hội, không có phân biệt giới trong giáo dục và y tế... Vùng dự án toàn bộ là người Kinh, không có người dân tộc thiểu số nên không có phong tục, tập quán khác về giới.

Bảng 4. 15: Tham gia hoạt động sản xuất
	Tham gia hoạt động sản xuất
	Tỷ lệ tham gia (%)

	
	Cả hai
	Nam
	Nữ

	Trồng trọt (trồng lúa, màu)
	99
	1
	0

	Chăn nuôi
	98
	1
	1

	Trồng rừng/ chăm sóc/ bảo vệ rừng
	84,7
	15,3
	0

	Khai thác lâm sản
	57,1
	38,1
	4,8


Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2015
Bảng 4. 16: Tham gia hoạt động trong gia đình
	Tham gia hoạt động trong gia đình
	Tỉ lệ tham gia (%)

	
	Cả hai
	Nam
	Nữ

	Chăm sóc trẻ/con cái
	97
	0
	3

	Quét dọn nhà cửa
	89
	0
	11

	Nấu nướng/nội trợ
	76
	0
	24


Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2015
Bảng 4. 17: Tham gia công việc cộng đồng
	Tham gia công việc cộng đồng
	Tỷ lệ tham gia (%)

	
	Cả hai
	Nam
	Nữ

	Tham gia họp cộng đồng 
	92
	8
	0

	Tham gia tập huấn về sản xuất
	83
	17
	0

	Sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội
	76
	24
	0


Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2015
Bảng 4. 18:  Tham gia quyết định
	Tham gia quyết định
	Tỷ lệ tham gia (%)

	
	Cả hai
	Nam
	Nữ

	Quyết định các khoản chi tiêu lớn trong gia đình (mua sắm tài sản có giá trị, cưới hỏi....)
	98
	2
	0

	Quyết định việc học tập, chọn nghề của con 
	98
	2
	0

	Quyết định đầu tư, hoạt động sản xuất 
	89
	11
	0


Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2015
Để chỉ ra kết quả phân tích các vấn đề giới trên địa bàn, tư vấn đã thu thập các số liệu tổng hợp và phân tích vấn đề giới trong quá trình ra các quyết định của địa phương và các kết quả nghiên cứu định lượng và định tính khác để tiến hành phân tích các vấn đề giới trên địa bàn.

a) Vấn đề giới trong chính trị
Vấn đề giới trong chính trị được đánh gia dựa trên các bảng tổng hợp tình hình cán bộ công chức, chuyên trách và không chuyên trách trong vùng dự án. Do các số liệu thu thập không thật sự đầy đủ nên tư vấn chỉ phân tích dựa trên bản thu thập số liệu thống kê của xã Cát Sơn.

Nhìn chung, tỷ lệ nữ tham gia hệ thống cán bộ/công chức/chuyên trách/không chuyên trách ở mức thấp.. Trong 2 cán bộ nữ chuyên trách thì 1 người là phụ trách văn hóa xã hội, 1 là Chủ tịch HPN xã. Các vị trí lãnh đạo như Bí thư, Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và Phó chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế đều là nam giới. Trong 5 nữ cán bộ công chức thì 2 người làm ở bộ phận văn phòng, 1 kế toán, 1 phụ trách tư pháp/hộ tích và 1 cán bộ văn xã. Trong 3 công chức địa chính địa phương không có cán bộ nữ nào.

Như vậy, tỷ lệ nữ tham gia vào hệ thống chính quyền cấp xã là thấp, và phụ nữ không có được các vị trí có thể ra quyết định cả về kinh tế và chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, những người tham gia vào các vị trí có quyền ra quyết định tại địa phương đều là người Kinh (Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và 2 Phó chủ tịch UBND xã).
b) Sự tham gia vào các hoạt động trong gia đình và cộng đồng
Có thể thấy rõ sự phân công lao động theo giới tại địa bàn dự án. Mặc dù, tất cả các hoạt động đều có sự tham gia của phụ nữ và nam giới, nhưng trong từng lĩnh vực có sự phân công khác nhau. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thì nam giới làm chính trong công việc làm đất, vận chuyển và còn phụ nữ làm chính trong công việc chăm sóc, chăn nuôi. Việc phân công lao động ở địa bàn không có gì khác biệt với những nghiên cứu, phân tích về phân công lao động theo giới hiện nay ở Việt Nam: Phụ nữ tham gia vào các hoạt động sản xuất, tái sản xuất và chăm sóc trong khi nam giới chủ yếu tham gia vào hoạt động sản xuất.
 Các hoạt động cộng đồng như họp cộng đồng, tập huấn về sản xuất và sinh hoạt các tổ chức chính trị, tỷ lệ tham gia của cả hai vợ chồng đều xấp xỉ 50%, các công việc còn lại tỷ lệ tham gia của nam giới cũng cao hơn so với phụ nữ (họp cộng đồng 8%; tập huấn về sản xuất 17%; và sinh hoạt các tổ chức chính trị 24%). Như vậy, nam giới đang chiếm vai trò chủ đạo trong tham gia các hoạt động cộng đồng. Và điều này phản ánh sự hạn chế đối với phụ nữ trong việc tiếp cận các thông tin, kiến thức trong đó bao gồm những thông tin, kiến thức về hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Có sự liên quan giữa các nhóm hoạt động trong phân công lao động theo giới như sau: Khi phụ nữ phải dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động chăm sóc và tái sản xuất thì họ sẽ không còn thời gian cho sản xuất và hoạt động cộng đồng, hơn nữa, việc hạn chế về kiến thức và thông tin do thiếu thời gian tham gia hoạt động cộng đồng khiến cho họ khó có thể tham gia vào hoạt động sản xuất. Trong khi đó, chỉ có các hoạt động sản xuất mới tạo ra thu nhập và được mặc định rằng đó là hoạt động quan trọng hơn. Rõ ràng, sự tham gia của phụ nữ có hạn chế hơn so với nam giới đối với những vấn đề liên quan đến các hoạt động dự án như tham vấn với người dân, tổ chức công khai thông tin, các hoạt động kiểm đếm, bồi thường….bất bình đẳng sẽ khiến cho phụ nữ thiệt thòi hơn khi không có cơ hội tham gia.

Mặc dù, tỷ lệ phụ nữ và nam giới cùng tham gia quyết định các vấn đề trong gia đình đều trên 80,0% (quyết định các khoản chi tiêu lớn trong gia đình 98%; quyết định việc học tập/chọn nghề của con cái 98%; quyết định đầu tư hoạt động sản xuất 89%), nhưng tỷ lệ nam giới quyết định các công việc trong gia đình vẫn cao hơn so với phụ nữ, đơn cử như việc đầu tư vào sản xuất gần như là nam giới quyết định.
b) Nữ chủ hộ và vấn đề giới trong gia đình
Những gia đình phụ nữ đứng tên chủ hộ thì có sự tham gia bình đẳng giữa vợ và chồng trong các hoạt động chăm sóc và sản xuất, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các cuộc họp cộng đồng và các tổ chức chính trị xã hội cao hơn nam giới  Trong quá trình tham vấn, tư vấn có đặt vấn đề về việc các giấy mời họp cộng đồng thảo luận về các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án hay các hoạt động sản xuất thì được trả lời rằng, thường sẽ mời chủ hộ, phải chăng đây chính là lý do dẫn đến việc ai là chủ hộ thì sẽ có nhiều hơn các cơ hội tiếp cận thông tin.Đối với những gia đình do phụ nữ đứng tên chủ hộ: Phụ nữ làm chủ hộ cũng đóng vai trò quyết định chính trong gia đình nhiều hơn so với nam giới. Về quyết định chi tiêu lớn trong gia đình phụ nữ làm chủ hộ, có 70% do hai vợ chồng quyết định và 30% là do vợ quyết định, nam giới không tham gia quyết định trong vấn đề này. Về vấn đề chọn nghề, tỷ lệ phụ nữ quyết định so với nam giới là 30,0% và 10,0%; Phụ nữ quyết định đầu tư sản xuất chiếm 35,0% so với 10,0% nam giới.
4.3.15 Truyền thông về dự án
Truyền thông là một trong những vấn đề rất quan trọng ảnh hưởng đến thành công của dự án, đánh giá về vấn đề truyền thông của dự án góp phần xây dựng các chiến lược truyền thông, cung cấp thông tin và nâng cao năng lực cho người dân trên địa bàn dự án1 Hầu hết đại diện các hộ gia đình (chủ hộ) đền biết thông tin về triển khai dự án.. Có được nguồn thông tin tốt như vậy chủ yếu là do phố biến từ cuộc họp thôn/xóm (68%), do nghe cán bộ xã nói (27%), các nguồn tin từ đài, báo, TV là không có.

4.3.16 Ðặc điểm quản lý công trình

Công trình hồ chứa nước Thạch Bàn được quản lý và điều hành bởi Hợp tác xã Nông nghiệp Cát Sơn. Hoạt động chính của công tác quản lý là: mở/đóng cống chính, điều tiết nước trong hệ thống kênh, đập tràn, bảo trì thiết bị, sửa chữa hư hỏng nhỏ; kiểm tra an toàn của các công trình đầu mối trước và sau khi xả nước ...

Ngân sách cho hoạt động và quản lý được lấy từ nguồn cấp bù thủy lợi phí và đóng góp của người hưởng lợi. Chi phí để xây dựng và sửa chữa lớn từ ngân sách của chính phủ và ngân sách địa phương đầu tư. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí có hạn và không được đầu tư thường xuyên dẫn đến các công trình đầu mối xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ổn định hồ và an toàn của vùng hạ du
4.3.17 Hiện trạng của hồ chứa và đập 
Hồ chứa nước Thạch Bàn được xây dựng năm 1978 với quy mô nhỏ, dung tích toàn bộ 772.000 m3. Hiện nay, một số hạng mục công trình đã bị xuống cấp không đảm bảo an toàn cho hồ chứa và vùng hạ lưu, cụ thể như sau:

Đập đất, Mái hạ lưu bị xói lở thành rãnh, chân mái không có hệ thống tiêu nước, nước bị thấm qua thân đập ra mái hạ lưu trên suốt chiều dài đập. Vai trái và nền đập bị sụt lún trên diện rộng. Vết thấm tập trung thành dòng trên mặt đập và vai trái đập. Nhiều đoạn xói lở, lún võng nghiêm trọng.
Mái thượng lưu, đá lát gia cố đã bị xô lệch, long rời hoàn toàn, có nơi dồn từng đống trên mái đập, lớp sỏi lọc bên dưới bị cuốn trôi hoàn toàn, nhiều chỗ lõm xuống khoảng 50-60cm, mái đập bị biến dạng trong phạm vi trên dưới mực nước dâng bình thường khoảng 2,00 ÷ +2,50m. Cao trình mặt đập biến đổi không đều từ +52,50m đến +52,90m, Mặt đập bị xói mòn và có nhiều vết nứt ngang. Chiều rộng đỉnh (chiều dày đỉnh) của đập bị thu hẹp do quá trình xói mòn và suy thoái vật liệu. 

Tràn xả lũ, là dạng tràn tự do, ngưỡng đỉnh rộng B=30m. Dốc nước tràn dài 50m, phía hạ lưu bể tiêu năng kết cấu đá lát hiện tại bị bồi lấp khá lớn..
Cống lấy nước, được xây dựng năm 1990, hiện nay cống đã bị hư hỏng, thẩm lậu dọc thân cống gây mất nước. Dàn van bị rỉ sét, cong vênh vận hành khó khăn.

Đất hiện tại ở vùng sự án là ruộng lúa. Đất được quản lý bởi xã Cát Sơn và đang được đấu thầu bởi người dân để canh tác lúa. Có hai mỏ vật liệu được đề xuất hiện tại trồng keo, cây hoa màu như sắn, dưa hấu. Không có hộ gia đình hoặc nhà dân trong khu vực này. 
Đường thi công: tổng chiều dài 845 m, trong đó 750 m là đường đất, bề rộng mặt đường được dự kiến mở rộng từ 2,5 – 4m,  bao gồm 3m được gia cố và 0.5 m mỗi bên lề đường. Tuyến đường này đi qua ruộng lúa của 10 hộ gia đình sống 2 bên đường. 
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Hình 4. 10. Ruộng lúa 2 bên tuyến đường thi công
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Hình 4. 11: Đất trồng màu 2 bên tuyến đường thi công


Tuyến đường vận chuyển từ công trường tới mỏ vật liệu: Khoảng cách từ mỏ vật liệu tới đập là 1km, được quản lý bởi UBND xã Cát Sơn, không phải thu hồi đất do 2 bên đường là đất trồng màu, không có hộ gia đình cũng như công trình công cộng trong khu vực này. 
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	Hình 4. 12: Đất trồng màu dọc tuyến đường vận chuyển từ công trường tới mỏ vật liệu


Tuyến đường vận chuyển chất thải: Khoảng cách từ bãi đổ thải tới công trường khoảng 100m, được quản lý bởi UBND xã Cát Sơn, người dân địa phương hiện tại đang canh tác thông qua hợp đồng với chính quyền địa phương . Dọc tuyến đường là đất chưa sử dụng và không có hộ gia đình nào sinh sống   
	


Hình 4. 13:Tuyến đường tới bãi đổ thải

 PhẦn V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
5.1 Tiêu chí sàng lọc môi trường và xã hội của TDA
5.1.1. Sàng loc tác động môi trường xã hội
Phạm vi công việc của tiểu dự án bao gồm: (i) sửa chữa đập, xử lý thấm, đào đắp, gia cố  mặt đâp, gia cố mái thượng lưu và mái hạ lưu, kiểm soát sói mòn, xử lý mối; (ii) xây dựng hệ thống thoát nước dưới chân mái hạ lưu hoặc sửa chữa; (iii) Sửa chữa tràn xả lũ, kéo dài bể tiêu năng, sửa chữa ngưỡng tràn ; (iv) thay thế cống lấy nước; (v) nâng cấp đường thi công.

Theo kết quả thu được từ sàng lọc Môi trường và Xã hội của tiểu dự án (Bảng 4.1, phụ lục 5) và kết quả sàng lọc tác động tiềm tàng đối với môi trường và xã hội (Bảng 4.2, Phụ lục 5), trong vùng tiểu dự án không có các hoạt động du lịch sinh thái, giao thông thủy, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Trong vùng TDA cũng không có khu bảo tồn thiên nhiên, các loài động thực vật quí hiếm cần được bảo tồn, công trình văn hóa, di tích lịch sử quan trọng, không có hộ bị di dời, không có hộ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dự án
Các tác động tiêu cực tiềm tàng của tiểu dự án chủ yếu do thu hồi đất, vận chuyển vật liệu, chất thải, đào đắp, hạ mực nước hồ khi thi công... và được đánh giá ở mức độ trung bình đến thấp và nhiều tác động có thể khắc phục. Theo kết quả sàng lọc, các tài liệu được yêu cầu để hoàn thiện tiểu dự án Thach Bàn phải được hoàn thành gồm:

· Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội và các phụ lục:

· Sàng lọc Môi trường và Xã hội (A4)

· Thông số kỹ thuật Môi trường- đấu thầu và HĐ xây dựng (A8)

· Qui trình phát hiện, phát lộ (A9)

· Qui trình xử lý mối (A10)

· Kế hoạch quản lý dịch hại tổng hợp –IPM (A11)

· Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng (B2)

· KH truyền thông, tham vấn cộng đồng với sự tham gia (B3)

· KH phát triển giới (B4)
· Mô tả hệ thống giải quyết khiếu nại (B5)
· Công bố thông tin, năng lực tài chính và giám sát (B6)

· Kế hoạch hành động Tái định cư (Báo cáo riêng)
· Báo cáo an toàn đập (Báo cáo riêng)
5.1.2. Sàng lọc dân tộc thiểu số
Là một phần của đánh giá xã hội, ở đâu có người dân tộc thiểu số xuất hiện trong khu vực tiểu dự án – theo xác nhận bởi sàng lọc người dân tộc tiểu số (theo chính sách OP 4.10 của ngân hàng), các cuộc tham vấn đã được thực hiện theo cách thức dân chủ, ưu tiên, và được thông báo trước, để xác nhận nếu có sự ủng hộ lớn của cộng đồng từ những người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng cho việc thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc người dân tộc thiểu số đã được thực hiện theo chính sách OP 4.10 của Ngân hàng, đã được thực hiện trong phạm vi và quy mô của đánh giá xã hội và đánh giá môi trường (OP 4.01).

Các kết quả của sàng lọc người dân tộc thiểu số đã chỉ ra rằng không có người dân tộc thiểu số sống trong vùng tiểu dự án ( bao gồm cộng đồng bị ảnh hưởng và những người đc hưởng lợi). Vì vậy, không cần chuẩn bị kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số cho tiểu dự án này.

Một phân tích giới cũng đã được thực hiện như là một phần của đánh giá xã hội (SA) để  hiểu cơ bản những kía cạnh về giới (từ góc độ ảnh hưởng của dự án) và để cho phép lồng ghép về giới để thúc đấy bình đẳng giới, nâng cao hơn nữa hiệu quả phát triển của tiểu dự án, cũng như là toàn bộ dự án. Một kế hoạch hành động giới đã được chuẩn bị trong phụ lục B4 của báo cáo này .
5.2 Các tác động tích cực tiềm tàng môi trường và xã hội 
Việc thực hiện tiểu dự án hồ Thạch Bàn  đưa ra một số tác động tích cự tiềm tàng đối với khía cạnh môi trường xã hôi, cụ thể:
Nâng cao an toàn đập. Sửa chữa đập sẽ làm giảm rủi ro an toàn liên quan đến sự cố đập và nâng cao độ tin cậy của các dịch vụ thủy lợi hiện có.  

Nâng cao khả năng cấp nước tưới: Việc sửa chữa công trình đầu mối sẽ đóng góp vào việc điều tiết dòng chảy trong mùa mưa và mùa khô, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt trong mùa khô. Khu vực đất canh tác được tưới sẽ tăng lên như trong bảng 5.1 dưới đây: 

Bảng 5. 1: Cơ cấu cây trồng trước và sau khi thực hiện TDA (ha)
	Hạng mục
	Lúa ĐX
	Lúa HT
	Lúa Mùa
	Màu ĐX
	Màu HT

	Chưa có TDA
	45
	45
	15
	15
	15

	Sau khi có TDA
	85
	85
	40
	45
	30

	Gia tăng do có TDA
	40
	40
	25
	30
	15


       Nguồn: Báo cáo đầu tư TDA, 2015
Tổng lợi nhuận mà tiểu dự án mang lại trong khía cạnh sản xuất nông nghiệp ước tính đạt 5.251.000.000 đồng 1 năm 
Bảng 5. 2: Bảng tổng hợp hiệu ích cây trồng trước và sau khi có TDA
	Hạng mục
	Chưa có TDA 
	Khi có TDA 

	
	Diện tích

(ha)
	Tổng thu nhập (106đ)
	Diện tích

(ha)
	Tổng thu nhập (106đ)

	Lúa ĐX
	45
	611
	85,0
	1.643

	Lúa HT
	45
	531
	85,0
	1.561,93

	Lúa mùa
	15
	67
	40,0
	711,97

	Ngô
	9
	101
	25,0
	784,00

	Mì
	6
	237
	15,0
	2.097,94

	Tổng cộng
	
	1.547
	
	6.799


Nguồn: Báo cáo đầu tư TDA, 2014
Tác động về cải thiện  xã hội: 
Các kết quả đánh giá và khảo sát chỉ ra rằng thu nhập của người dân trong vùng tiểu dự án là là từ hoạt động và sản xuất nông nghiệp, chiếm 85% tổng số hộ bị ảnh hưởng (378 hộ), các hộ sống nhờ vào chăn nuôi gia súc chiếm 75% tổng số hộ được khảo sát trong vùng.

Các công trình đầu mối của hồ Thạch Bàn bị hư hỏng là nguyên nhân chính ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng dự án. Khảo sát đã chỉ ra rằng thu nhập trung bình trong vùng dự án rất thấp và thường thấp hơn mức nghèo. Hầu hết các hộ nghèo nghĩ rằng tình trạng nghèo đói của hộ là do thiếu nước sản xuất nông nghiệp. Cung cấp nước trong vụ Đông – Xuân đủ cho cây trồng nhưng lại thiếu trong vụ Hè - Thu. Như là hệ quả của tăng trưởng kinh thế, kết quả đánh giá và khảo sát chỉ ra rằng thu nhập của người dân trong vùng dự án không cao, khoảng 3% tổng số hộ điều tra sống trong mức nghèo đói. Hầu hết các hộ nghèo trong vùng dự án có thể tiếp cận cơ sở hạ tầng địa phương và các dịch vụ công cộng như giáo dục, khoảng 5,5 % tổng số trẻ em trong độ tuổi đến trường là mù chữ hoặc không được đến trường. Có các nhóm phụ nữ đơn thân trong vùng dự án và các công việc nặng nhọc được thực hiện bởi nhóm này. Vì vậy, với việc triển khai dự án sẽ tạo cơ hội việc làm cho nhóm này và tăng thu nhập cho họ.
5.3 Các tác động tiêu cực tiềm tàng đến môi trường và xã hội của tiểu dự án
5.3.1 Các tác động tiêu cực trong lịch sử và các biện pháp giảm thiểu
Các sự cố đã xảy ra. Hồ chứa nước Thạch Bàn được xây dựng  năm 1978. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay chưa xảy ra các sự cố nghiêm trọng. Tuy nhiên, từ năm 1991, các công trình phụ trợ của đập đã bị xuống cấp và không hoạt động: 

· Cống lấy nước thiết kế ban đầu đã không được thiết kế đúng, không an toàn và nguy hiểm cho người vận hành, rò rỉ lượng lớn nước và không thể điều tiết nước tưới 
· Khẩu độ tràn xả lũ nhỏ, thiết kế chỉ rộng 20m, không đáp ứng được khả năng thoát lũ trong mùa mưa bão. Đồng thời, khi thoát xả lũ qua tràn gây xói lở sâu ở hạ lưu tràn xả lũ, 
· Quá trình rò rỉ nước qua cống lấy nước đã ảnh hưởng đến khả năng trữ nước của hồ. Do đó, hồ chỉ đủ nước tưới đến nửa vụ Hè thu. Nước cho vụ thu -  đông phụ thuộc vào nước mưa nên không ổn định, ảnh hưởng đến năng suất và sinh kế của 355 hộ trong vùng tưới 
Năm 1991, công trình được nâng cấp và sửa chữa với quy mô như sau:

Phá bỏ tràn xả lũ cũ rộng 20m. Dịch chuyển vị trí và làm tràn xả lũ mới về cuối vai đập bên hữu. Tràn mới có khẩu độ tràn Bt = 30m, được xử lý chống thấm bằng tường nghiêng đất sét dày trung bình 45cm.  
· Nối dài đập đất đến vị trí tràn mới, tăng chiều dài đập đất từ 510m lên 850m về cuối vai đập bên hữu. Đoạn chiều dài đập đất mới tăng được xử lý chống thấm bằng tường nghiêng đất sét dài 700m dày (40 ÷ 50) cm, còn lại thuộc hai vai đập không xử lý.
· Cống lấy nước cũng được đầu tư xây dựng thêm dạng cống có cửa van và cầu công tác để vận hành đóng mở bằng Vitme V5
· Đến năm 2006, phần mặt bằng ngưỡng tràn đến sân sau được đổ bê tông dài 70m, rộng 25m, tường hai bên vẫn là đá xây hồ.  

Những vấn đề tồn tại cần được tích hợp để khắc phục khi thực hiện TDA
· Phần thân cống bằng bê tông đến nay bị xâm thực, có nhiều lỗ rò rỉ dọc thân cống nên  không giữ được nước
· Thân đập đất nhiều chỗ bị rò rỉ, gây mất an toàn đập; Thiết kế thân đập đất chưa có hệ thống thu gom nước mặt nên bị xói mòn nhiều ở phía hạ lưu thân đập. Bề mặt đập chưa được bê tông hóa và theo tiêu chuẩn thiết kế an toàn mới. 
· Đường quản lý kết hợp với ứng phó khi có sự cố hồ còn là đường đất, bị lầy lội khi mưa bão. Ảnh hưởng lớn đến công tác cứu hộ khi xảy ra sự cố.  
5.3.2 Các tác động về giới và thu hồi đất
Thu hồi đất và tái định cư. Có hai kiểu thu hồi đất: vĩnh viễn và tạm thời. Dư án sẽ:  

Ước tính 1.611m2 đất sẽ bị thu hồi vĩnh viễn để nâng cấp và mở rộng đường thi công kết hợp quản lý. Việc thu hồi này sẽ bao gồm 1.265m2 đất vườn, đất trồng cây hàng năm của 12 hộ và 346m2 đất công do xã Cát Sơn quản lý. 

142,893m2 đất sẽ bị thu hồi tạm thời để làm khu vực thi công bao gồm mỏ vật liệu, lán trại, khu lưu trữ vật liệu và bãi đổ thải. Việc thu hồi này bao gồm 132.893m2 đất trồng cây hàng năm của  11 hộ và 10,000m2 ruộng lúa do xã Cát Sơn quản lý. 
Trong 23 hộ bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất cho việc mở rộng đường thi công kết hợp quản lý và các công trình phụ trợ, có 2 hộ dễ bị tổn thương (1 hộ gia đình là phự nữ đơn thân và 1 hộ nghèo) với tổng diện tích thu hồi nhỏ hơn 10%. Trong quá trình tham vấn, các hộ bị ảnh hưởng mong muốn nhận tiền mặt cho những tài sản bị mất (đất đai, nhà cửa), việc thu hồi đất không ảnh hưởng nhiều đến các hộ gia đình bởi vì đất bị thu hồi nhỏ hơn 20% tổng diện tích đất, các hộ này vẫn có các phương án canh tác thay thế. Các hộ bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án muốn sử dụng tiền bồi thường để nuôi dạy con cái, tiết kiệm tiền để sử dụng lãi hàng tháng. 

Tác động đến giới: Đối với 23 hộ bị thu hồi đất trên địa bàn xã Cát Sơn. Người phụ phụ nữ sẽ phải cân đối chi tiêu gia đình do diện tích sản xuất nông nghiệp giảm, họ cần phải tìm kiếm việc làm hay khai hoang mở rộng diện tích sản xuất để bù đắp và ổn định phần thu nhập kinh tế trong gia đình trong khi dự án triển khai  
Tác động lên thu nhập và mức sống của người dân địa phương: Khu lán trại với 80 công nhân sẽ đặt thêm áp lực cho các dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng hiện tại như chăm sóc y tế cho công nhân và cộng đồng, cấp cứu, an toàn lao động, dịch vụ vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch và thực phẩm 

355 hộ dân của thôn Thạch Bàn Tây sẽ bị ảnh hưởng do việc gián đoạn cấp nước tưới trong quá trình sửa chữa cống lấy nước (5 tháng). Phụ nữ trong vùng phải tìm việc làm thêm tăng thu nhập để chi trả cho các chi phí của hộ gia đình. Tuy nhiên, các tác động được đánh giá ở mức độ trung bình và sẽ được giải quyết thông qua RAP của dự án (Tổng chi phí bồi thường cho 355 hộ bị ảnh hưởng là 1.621.875.000 đồng do gián đoạn cung cấp nước tưới cho vụ Hè – Thu). 
5.3.3 Các tác động do thi công
Nhìn chung, có một số tác động môi trường – xã hội xuất hiện trong giai đoạn sửa chữa và nâng cấp dự án. Cảnh quan sẽ bị thay thế bởi công trường thi công, khai thác vật liệu xây dựng và đổ thải. Cây cối và thảm thực vật sẽ bị phát quang để thu hồi đất. Bụi, tiếng ồn và độ rung phát sinh do việc sửa chữa đập và đường thi công kết hợp quản lý và vận chuyển vật liệu. Chất thải rắn và nước thải sẽ được phát sinh từ công trường và lán trại. Việc cấp nước tưới sẽ bị gián đoạn khi thay thế cống lấy nước. Mất thảm thực vật, thay đổi mô hình thoát nước, khả năng xói mòn và bồi lắng sẽ là vấn đề cần quan tâm tại khu mỏ vật liệu. Sự xuất hiện của công nhân và máy móc xây dựng trong vùng dự án sẽ gây ra các xáo trộn xã hội tới cộng đồng địa phương. Hoạt động thi công, vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng sẽ gây ra những rủi ro về an toàn cho cả cộng đồng địa phương và công nhân.

Đánh giá tác động sẽ được thực hiện dựa trên các nguồn lực được huy động và khối lượng công việc của dự án được liệt kê sau đây (bảng 5.3).  

Bảng 5. 3:  Ước tính khối lượng thi công
	Hạng mục
	Số lượng công nhân
	Thiết bị. (bộ)
	Vật liệu đào(1000m3)
	Đắp
(m3)
	Vật liệu khác 
	Khoảng cách vận chuyển

	Sửa chữa đập 
	30
	17
	110,000
	97,000
	13,000m3  và 3,400 tấn

	đất: 1 km
Vật liệu xây dựng: 30 km

	Cống lấy nước
	10
	9
	7,500
	7,700
	1,800m3 và 96.8 tấn
	Đất: 200m

Xi măng, sắt: 30 km

	Tràn xả lũ
	20
	17
	1,500
	1,600
	1,500m3 và 89 tấn
	Đất: 500 m.
Xi măng, sắt: 30 km

	Đường thi công kết hợp quản lý
	20
	11
	1,300
	2,000
	1,200m3 và 206 tấn
	Đất: 500m; 
Xi măng, sắt: 30 km 

	Tổng
	80
	53
	120,300
	108,300
	
	


Các tác động tiềm tàng chính của tiểu dự án được thảo luận sau đây:

Thay đổi cảnh quan. Thay đổi cảnh quan xảy ra chủ yếu ở mỏ vật liệu và bãi thải. Những thay đổi vĩnh viễn cảnh quan không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan mà còn ảnh hưởng đến động vật hoang dã và đời sống của chúng; thoát nước làm tăng rủi ro xói mòn, nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận môi trường xung quanh của các khu vực bị gián đoạn... Các tác động tiềm tàng này thì không thể tránh khỏi nhưng có thể được giảm thiểu bởi các biện pháp thiết kế kỹ thật và quản lý công trường.
Tác động sinh học. Các tác động sinh học chính của tiểu dự án chủ yếu là liên quan đến chặt cây trong quá trình giải phóng mặt bằng ở mỏ vật liệu, khu lán trại, khu lưu trữ với tổng diện tích khoảng 144.504m2. Tác động này chủ yếu xảy ra ở giai đoạn chuẩn bị boặc giai đoạn đầu thi công. Số lượng cây sẽ bị chặt bỏ bao gồm 14.383 cây keo và bạch đàn, 12 cây dừa, 96 cây đào được trồng trên đất bị thu hồi. Mặc dù, những cây này có giá trị kinh tế hơn là giá trị sinh học, việc loại bỏ những cây này và thảm thực vật, xáo trộn mặt đất cũng như là hoạt động thi công có thể ảnh hưởng đến đời sống động vật trong vùng dự án. Tuy nhiên, tác động sinh học này là không đáng kể, không có loài nào hoặc khu vực sinh học quan trọng bị ảnh hưởng. Mặt khác, tiểu dụ án thu hồi đất màu, bao gồm 15,348m2 đất trồng sắn, 425m2 ruộng lúa và 49,389m2 đất trồng cây hàng năm (lạc, dưa hấu, vv).  Thảm thực vật sẽ bị mất, tác động này là không thể tránh khỏi nhưng có thể phục hồi đối với đất bị thu hồi tạm thời.  
Trước khi công việc thi công được bắt đầu, nước trong hồ sẽ được tháo dần dần xuống vùng hạ lưu thông qua các kênh tưới, vì vậy sẽ không có sự thay đổi đột ngột trong chế độ thủy văn ở cả vùng hạ lưu và thượng lưu của hồ, vì vậy sẽ không có tác động xấu đến các loài thủy sinh trong hồ. Khi nước được xả xuống vùng hạ lưu thông qua cống lấy nước và kênh tưới, một số loài thủy sinh có thể theo dòng nước xuống vùng hạ lưu tới các vùng canh tác, kênh tưới và cuối cùng tìm đường vào các đường nước tự nhiên được nối với vùng canh tác được tưới .  Tại thượng lưu của hồ, vào mùa khoog, một lượng nước nhất định được duy trì cho các loài thủy sinh bởi vì nước không thể xả xuống hạ lưu khi mực nước ở mực nước chết. 

Trong suốt quá trình phục hồi đập và các công trình phụ trợ, chất thải và nước thải được phát sinh từ khu vực thi công vào các nguồn nước, chất lượng nước sẽ bị ảnh hưởng và từ đó sẽ ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh trông hồ. Tuy nhiên, những tác động tiềm tàng này sẽ được hạn chế bởi vì việc thi công sẽ chủ yếu thực hiện trên đỉnh đập và trong khu vực xung quanh mặt đập, cống lấy nước và các cửa cống. Tác động tiềm tàng này sẽ được hạn chế hơn nữa với việc xây dựng đê quai để ngăn nước khỏi khu vực thi công và cũng ngăn các chất ô nhiếm xâm nhập vào nước trong đập chính. Nhà thầu cũng sẽ được yêu cầu để thực hiện các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tối đa các tác động tiềm ẩn lên chất lượng nước trong hồ.
Tăng mức độ bụi, khí thải, tiếng ồn và độ rung. 
- Bụi
Nồng độ bui tăng lên là do giải phòng mặt bằng, san lấp, đào đắp, vận chuyển, bốc xếp vật liệu, đổ thải, sửa chữa đường và các phương tiện vận chuyển. Bê tông trộn hàng loạt và giao thông đường bộ trên những con đường không trải nhựa kết hợp với chạy không tải của xe có thể tạo ra sinh ra bụi (các hạt lơ lửng) và phát thải khí như NOx, SOx và carbon monoxide. Bụi có thể được phát sinh từ việc chưa rửa máy móc và  quá trình vận chuyển, đặc biệt là trong một ngày nắng hay mùa khô những đám mây bụi có thể bay cao lên tới 200m trong không khí
Đập. Khối lượng vật liệu xây dựng khoảng 3.048m3 cát; 9.625m3 đá; 1.272 tấn xi măng; 2.159 tấn thép. Những vật liệu này được vận chuyển từ thành phố Quy Nhơn với khoảng cách 30km đến công trường đi qua quốc lộ 1A, đường tỉnh lộ 634 đến cầu Sơn Lộc. Tuyến đường vận chuyển sẽ đi qua trường tiểu học Cát Sơn. 
Cống lấy nước. Khối lượng vật liệu thi công bao gồm: 144,8m3 cát, 1.331m3 đá, 75 tấn xi măng, 14 tấn thép. 

Tràn xả lũ. Lượng chất thải rắn cần thực hiện là 1.490 m3. Khối lượng vật liệu chuyển tới công trường bao gồm: 657 m3 cát, 1105m3 đá, 27,8 tấn xi măng, 69 tấn thép. Tuyến đường vận chuyển nguyên liệu sẽ làm tăng lượng bụi ra môi trường của thôn Thạch Bàn Đông. 

Sửa chữa đường thi công kết hợp quản lý. Với khối lượng vận chuyển 1.300m3 đất thải từ công trường tới bãi đổ thải với khoảng cách 500 m, và vận chuyển vật liệu xây dựng: 200 tấn xi măng, 0,6 tấn thép, 543m3 cát, 660m3 đá. 

Khối lượng bụi phát sinh ước tính từ các hoạt động trên khoảng 17,8 tấn từ việc sửa chữa đập, 167 kg từ đường thi công kết hợp quản lý, 84 kg từ sửa chữa cống lấy nước và 250 kg từ sửa chữa tràn xả lũ được trình bày trong bảng 5.4 dưới đây :
Bảng 5. 4: Ước tính khối lượng bụi
	TT.
	Các hạng mục
	Phát thải
(g/m3)
	Khối lượng vận chuyển (m3)
	Khối lượng bụi ước tính (kg)

	A
	Sửa chữa đập chính
	
	
	

	1
	Đào đắp, san lấp  
	1-100 
	171.800
	17.180

	2
	Bốc dỡ vật liệu (xi măng, cát, đá…) sử dụng máy móc.
	0,1-1
	173.072
	173

	3
	Trộn xi măng, đổ bê tông 
	0,1-1
	1.272
	1

	4
	Vật liệu thi công rơi vãi
	0,1-1
	16.104
	16

	
	Cộng
	
	362.248
	17.790

	B
	Tràn xả lũ
	
	
	

	1
	Bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ vật liệu (xi măng, đất, cát, đá…) 
	0,1-1
	2.455
	245

	2
	Bụi phát sinh do thi công, trộn xi măng, đổ bê tông 
	0,1-1
	41,7
	0,04

	3
	Các phương tiện vận chuyển làm rơi vãi đá, cát, .. trên đường gây ra bụi 
	0,1-1
	3.519
	3,5

	
	Cộng
	
	6.015
	249

	C
	Cống lấy nước
	
	
	

	1
	Bụi phát sinh trong quá trình đào đắp, san lấp 
	1-100 
	7.452
	74,5

	2
	Bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ vật liệu (xi măng, đất, đá, cát…) 
	0,1-1 
	7.502
	8

	3
	Bụi phát sinh do hoạt động thi công, trộn xi măng, đổ bê tng 
	0,1-1
	50
	0,05

	4
	Các phương tiện vận chuyển làm rơi vãi đá, cát, .. trên đường gây ra bụi 
	0,1-1
	2.264
	2

	
	Cộng
	
	17.268
	755

	D
	Đương thì công, kết hợp quản lý
	
	
	

	1
	Bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ vật liệu (xi măng, đất, đá, cát…) 
	0,1-1
	1.507
	151

	2
	Bụi phát sinh do hoạt động thi công, trộn xi măng, đổ bê tng 
	0,1-1
	1.783
	1,8

	3
	Các phương tiện vận chuyển làm rơi vãi đá, cát, .. trên đường gây ra bụi 
	0,1-1
	14.063
	14

	
	Cộng
	
	17.353
	167

	
	Tổng
	
	
	khoảng 19 tấn


Tổng lượng bụi phát sinh từ các hoạt động của 4 hạng mục công trình chính được ước tính khoảng 19 tấn. Vấn đề này có thể làm suy giảm chất lượng không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân trên công trường cũng như cộng đồng sống gần khu vực thi công, đặc biệt dọc tuyến đường thi công kết hợp quản lý, mỏ vật liệu và bãi đổ thải.

Tổng lượng bụi phát sinh từ nguyên vật liệu khoảng 2,3 tấn. Bụi (bao gồm nồng độ cao các khí NO2, CO, CO2) có thể gây ra các bệnh về hô hấp và ngoài da, nhìn chung, các hạt bụi lơ lửng trong không khí cáo thể gây khó chịu, giảm tầm nhìn và làm tổn hại đến sức khỏe của công nhân trên công trường và người dân sinh sống trong khu vực xung. Tác động này được đánh giá ở mức độ trung bình.
- Khí thải
Đập. Phần đất thừa khoảng 94.580 m3 sẽ được vận chuyển đến bãi thải bằng xe tải sử dụng dầu diezel với khoảng cách vận chuyển 1km, sử dụng xe trọng tải 7 tấn đất để tránh làm hư hỏng đường. Như vậy, để vận chuyển đất thải đến bãi vật liệu cần có 22.500 lượt xe vận chuyển lượng đi có tải. Các loại nguyên vật liệu (cát, xi măng, thép) sẽ được vận chuyển đến công trường bằng xe tải loại 10 tấn và cần 23.746 lượt xe có tải.
Tràn xả lũ. Để vận chuyển 1.490 m3 đất đá đến bãi thải cách khu vực thi công 500, ước tính sẽ sử dụng khoảng 394 lượt xe tải trọng 7 tấn ra vào khu vực dự án. Ước tính lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu thi công khoảng 799 lượt xe tải có trọng tải 10 tấn. 

Cống lấy nước. Để vận chuyển 7.451 m3 cần có khoảng 2394 lượt xe tải trọng 7 tấn; để vận chuyển nguyên vật liệu thi công cống lấy nước cân khoảng 352 lượt xe tải 10 tấn ra vào khu vực dự án. 

Đường thi công kết hợp quản lý. Lượng khí thải phát sinh từ 499 lượt xe tải tải trọng 7 tấn vận chuyển đất đào đường đến bãi thải trong với quãng đường 500m và lượng khí thải phát sinh từ 606 lượt xe tải tải trọng 10 tấn vận chuyển nguyên vật liệu. 

Lượng khí thải phát sinh ước tính từ dự án được trình bày trong bảng 5.5 dưới đây.

Bảng 5. 5: Ước tính lượng khí thải từ vận  chuyển 
	TT
	Nội dung
	Số lượt vận chuyển
(lượt)
	Ước tính lượng khí thải (kg/tấn)

	
	
	
	SO2
	NOx
	CO

	I
	Đập chính
	
	
	
	

	1
	Khí thải phát sinh từ vận chuyển đất 
	22.500
	8,3
	20,8
	8,35

	2
	Khí thải phát sinh từ vận chuyển nguyên vật liệu 
	23.746
	871
	2184
	881,5

	
	Cộng
	46.246
	879.3
	2,204
	889,8

	II
	Tràn xả lũ
	
	
	
	

	1
	Khí thải phát sinh từ vận chuyển đất 
	394
	243
	609
	243,9

	2
	Khí thải phát sinh từ vận chuyển nguyên vật liệu 
	799
	29
	74,4
	29,8

	
	Cộng
	1.193
	272
	683,4
	273,7

	II
	Cống lấy nước
	
	
	
	

	1
	Khí thải phát sinh từ vận chuyển đất 
	2.394
	0,87
	2.187
	0,876

	2
	Khí thải phát sinh từ vận chuyển nguyên vật liệu 
	352
	13.033
	32,67
	13,10

	
	Cộng
	2.746
	13,90
	33,857
	13,97

	III
	Đường thi công kết hợp quản lý
	
	
	
	

	1
	Khí thải phát sinh từ vận chuyển đất 
	499
	0,3
	0,76
	0,3

	2
	Khí thải phát sinh từ vận chuyển nguyên vật liệu 
	606
	21,78
	54,6
	21,9

	
	Cộng
	1.105
	22,08
	55,36
	22,2

	
	Tổng
	51.290
	1.187
	2.976,62
	1.199,67


Tăng tiếng ồn và độ rung
Trong giai đoạn chuẩn bị thi công, 3 loại máy móc sẽ được sử dụng. Trong đó, máy ủi có độ ồn trung bình dao động từ 77-95 dBA, máy đào đất (máy xúc) 72-96 dBA và xe tải 70-96 dBA. Trong khi theo TCVN có độ ồn cho phép đối với máy ủi và máy đào đất có độ ồn lớn nhất chỉ được 90 dBA, xe tải là 88 dBA. Như vậy, các phương tiện hoạt động có thể gây ra tiếng ồn cao hơn mức quy định cho phép. 

Trong giai đoạn thi công, với 53 đơn vị máy móc và thiết bị hoạt động trên công trường, những tác động này phát sinh từ phát quang, san đất, đào, san lấp, vận chuyển, khai thác, đổ thải, làm đường, phương tiện vận chuyển và thi công trên công trường. Người dân sống xung quanh công trường và công nhân trên công trường phải sống trong điều kiện không thoải mái. Nếu tần suất và cường độ tiếng ồn cao trong thời gian dài, một số tác động tiêu cực sẽ xảy ra đối với người dân và công nhân, làm giảm năng suất lao động, gây căng thẳng, mệt mỏi, vvv. Tuy nhiên, những tác động này hầu như không đáng kể bởi vì người dân sống xa khu vực thi công (1km) .

Thời gian của tác động này thi ngắn bởi vì các biện pháp giảm thiểu thích hợp sẽ được áp dụng trong quá trình thi công. 

Chất thải rắn từ quá trình đào và giải phóng mặt bằng. Chất thải rắn được phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng, bóc bỏ lớp đất mặt, các mảnh vụn vật liệu trong quá trình xây dựng và khu vực lán trại; 
Trong quá trình chuẩn bị thi công, Chất thải rắn xây dựng phát sinh từ hoạt động chặt cây, bóc dỡ tầng đất mặt, đất thừa do san ủi mặt bằng, vật liệu thừa do xây dựng lán trại, dự kiến sẽ phát sinh khoảng 30.000m3 đất, đá thừa. Cây cối phá bỏ sẽ được các hộ dân tận dụng làm chất đốt; Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh do các hoạt động của công nhân làm việc trong công trường. Dự kiến trong giai đoạn GPMB có khoảng 10 người làm việc thường xuyên tại công trường nên ước tính khối lượng rác thải phát sinh là 10 người x 0,5kg rác thải/người /ngày = 5 kg/ngày.

Trong giai đoạn thi công, khối lượng đất, đá đào ra từ các hạng mục công trình là 120.134 m3, khối lượng đất tận dụng để đắp lại là 15.263 m3, khối lượng đất bóc thừa là 105.051 m3 sẽ được tập kết đến bãi thải bằng xe ô tô tự đổ, cách thân đập 1km (bảng 5.6):

Bảng 5. 6: Khối lượng đất đổ thải trong giai đoạn thi công
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Đất đào
	Tận dụng đất đào 
đập để đắp
	Còn lại 
đổ thải

	1
	Đập đất
	m3
	110.073
	6.795
	94.810

	2
	Cống lấy nước
	m3
	7.451
	-
	7.451

	3
	Tràn xả lũ
	m3
	1.490
	758
	1.490

	4
	Đường thi công
	m3
	1.300
	2.010
	1.300

	5
	Đê quai
	m3
	 -
	5.700
	 -

	 
	Tổng
	 
	120.314
	15.263
	105.051


Trong quá trình thi công cần sử dụng khoảng 80 cán bộ, công nhân làm việc thường xuyên tại công trường. Ước tính tải lượng rác thải sinh hoạt phát sinh là 80 người x 0,5kg rác thải/người /ngày = 40 kg rác/ngày. Vì vậy, lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trong tiểu dự án được đổ thải khoảng 105.000 m3 (từ đập, tràn xả lũ, cống lấy nước) cộng với chất thải sinh hoạt từ lán trại công nhân. Với diện tích bãi đổ thải là 10,000m2, chiều cao bãi đổ thải khoảng 5m so với mặt đất tự nhiên, tương đương với 55.000m3 chất thải phát sinh được đổ tại đây, phần còn lại được sử dụng để lấp các diện tích được khai thác của mỏ vật liệu. Các tác động môi trường xã hội dự kiến do bãi đổ thải chất thải rắn có thể bao gồm:

· Mất thảm thực vật và cây cối được trồng trên bãi đổ thải 
· Tiềm ẩn xói mòn đất liên quan đến mặt đất trống do tiếp xúc với gió và dòng chảy mặt
· Gián đoạn khả năng thoát nước hiện có và lũ lụt cục bộ tiềm ẩn bởi nước mưa 
· Vấn đề ổn định mặt dốc
· Gián đoạn trong việc tiếp cận đất canh tác, nhà cửa và cơ sở hạ tầng hiện có, nếu có 
· Rủi ro an toàn cho công nhân và cộng đồng địa phương sống dọc 1km tuyến đường vận chuyển và cạnh khu vực đổ thải 
Nước thải xây dựng.  Nước thải xây dựng được phát sinh từ các hoạt động như trộn xi măng, rửa thiết bị máy móc và vệ sinh thiết bị và chuẩn bị vật liệu xây dựng. Ước tính lượng nước thải xây dựng ở công trường từ 3m3 đến 5m3/ngày. Nước thải xây dựng chứa hàm lượng cao các chất rắn lửng lơ, chất vô cơ và mảnh vụn vật liệu xây dựng, pH thấp. Các tác động nhỏ chủ yếu của loại nước thải này là gây ra bồi lằng trong hệ thống kênh của địa phương và khu vực hạ lưu và có thể được quản lý thông qua các biện pháp quản lý quản lý công trường 
Theo nguyên cứu của Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp - Đại học Xây dựng Hà Nội, lưu lượng và nồng độ ô nhiễm trong nước thải từ hoạt động thi công xây dựng được trình bày ở bảng 5.7:

Bảng 5. 7: Lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công
	TT
	Nguồn
	Lưu lượng (m3/ngày)
	COD (mg/l)
	Dầu thải (mg/l)
	SS (mg/l)

	1
	Nước thải từ vệ sinh máy móc 
	5,0
	50-80
	1,0-2,0
	150-200

	QCVN 24:2009/BTNMT (B)
	6,3
	100
	5
	100


(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và KCN - Đại học Xây dựng Hà Nội)

Nước thải và chất thải từ khu vực lán trại công nhân. Tính toán chất thải và nước thải sinh hoạt từ công nhân sẽ dựa vào 0.5kg chất thải rắn một ngày và 48 lít nước thải một ngày. Như đã chỉ ra trong chương đầu tiên của báo cáo, việc xây dựng đường thi công kết hợp quản lý diễn ra vào tháng 1 và tháng 2 của năm thứ nhất và tháng 6 -  tháng 8 của năm tiếp theo trong khi các công việc khác của hạng mục khác sẽ được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 8 của năm thứ nhất và từ tháng 1 đến tháng 8 của năm thứ 2. Lấy trường hợp bất lợi nhất, ví dụ một nhóm làm việc cho mỗi hạng mục sẽ có tới 60 công nhân trên công trường trong khi 3 tháng cuối cùng của năm thứ 2 sẽ có tới 80 công nhân trên công trường 
Bảng 5. 8. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trong giai đoạn thi công
	Hạng mục
	Số lượng công nhân (người)
	Thời gian thi công (tháng)
	Chất thải sinh hoạt (kg)

	Đập
	30
	13
	30  người * 0.5 kg/ngày* 30 ngày* 13 tháng= 5850 kg

	Cống lấy nước
	10
	5
	10 người * 0.5 kg/ngày* 30 ngày*5 tháng = 750 kg

	Tràn xả lũ
	20
	13
	20 người * 0.5 kg/ngày* 30 ngày* 13 tháng = 3900 kg

	Đường
	20
	5
	20 người * 0.5 kg/ngày* 30 ngày* 5 tháng = 1500 kg

	Tổng
	
	
	12,000 kg


Lên tới 40 kg chất thải rắn sinh hoạt sẽ được phát sinh từ khu vực lán trại mỗi ngày. Quản lý không hợp lý loại chất thải này có thể gây các rủi ro về sức khỏe công nhân và gây ô nhiễm môi trường. Xử lý, thu gom và lưu trữ chất thải rắn sẽ được thực hiện hợp lý theo kế hoạch quản lý lán trại (thu gom, lưu trữ và và vận chuyển phải tuân theo các quy định về vệ sinh và quản lý môi trường) 
Bảng 5. 9 Khối lượng nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công
	Hạng mục
	Số lượng công nhân (người)
	Thời gian thi công (tháng)
	Nước thải sinh hoạt (m3)

	Đập
	30
	13
	30 người * 48L/d * 30 ngày * 13 tháng = 561m3

	Cống lấy nước
	10
	5
	10 người * 48L/d * 30 ngày * 5 tháng = 72m3

	Tràn xả lũ
	20
	13
	20 người * 48L/d * 30 ngày * 13 tháng = 374m3

	Đường
	20
	5
	20 người * 48L/d * 30 ngày * 5 tháng = 144m3

	Tổng
	
	
	1,153 m3


Nước thải sinh hoạt bao gồm nồng độ cao các chất rắn lửng lơ, chất hữu cơ, chất phú dưỡng (ni tơ và phốt pho) và vi sinh vật. Việc xả thải nước thải chưa được xử lý có thể gây ô nhiễm đất và nước. Tuy nhiên, với 80 công nhân trên công trường, lượng nước thải phát sinh hàng ngày từ khu vực lán trại sẽ vào khoảng 3,5m3 (80*48L) lượng nước này thì không nhiều và có thể quản lý thông qua kế hoạch quản lý lán trại.  
Bảng 5. 10: Ước tính nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình xây dưng ( tải lượng tính cho 80 cán bộ và công nhân trên công trường)
	TT
	Các chỉ số
	Đơn vị
	Khối lượng

	Ước tính

	1
	BOD5
	g/người.ngày
	45 – 54
	3,6 – 4,3 (kg/ngày)

	2
	SS
	g/người.ngày
	72 – 102
	5,7 – 8,1 (kg/ngày)

	3
	TSS
	g/người.ngày
	70 – 145
	5,6 – 11,6 (kg/ngày)

	4
	NO3-
	g/người.ngày
	6 – 12
	0,48 – 0,96 (kg/ngày)

	5
	Coliform
	MPN/100 ml NT
	106 – 109
	 8.480 – 8.720 MPN/100 ml NT


Tiểu dự án sẽ quản lý chất thải và nước thải từ lán trại thông qua nghĩa vụ trong hợp đồng của nhà thầu.
Nước mưa chảy tràn (dòng chảy mặt): nước mưa chảy tràn thì có khả năng xảy ra ở công trường trong mùa mưa với lượng mưa trung bình trong vùng dự án là 1.922 mm/ năm. Tuy nhiên, giai đoạn thi công chỉ thực hiện trong mùa khô (từ tháng 4 đến tháng 8 trong năm đầu và từ tháng 1 đến tháng 8 trong năm thứ 2), vì vậy, nước thải phát sinh do chảy tràn có thể bỏ qua không xét đến. 

Phát sinh chất thải nguy hại: Đối với việc sửa chữa đập, để đảm bảo tiến độ sẽ sử dụng 17 thiết bị máy móc, trong đó, có 13 loại thiết bị, xe cơ giới chạy dầu DO. Như vậy, lượng dầu có khả năng thải vào môi trường khoảng 18 lít dầu DO/tháng/thiết bị, xe cơ giới x 13 thiết bị, xe cơ giới x 13 tháng = 3.042 lít dầu thải. Đối với việc sửa chữa tràn xả lũ, sẽ sử dụng 17 thiết bị máy móc, trong đó, có 14 loại thiết bị, xe cơ giới chạy dầu DO. Như vậy, lượng dầu có khả năng thải vào môi trường khoảng 18 lít dầu DO/tháng/thiết bị, xe cơ giới x 14 thiết bị, xe cơ giới x 13 tháng = 3.276 lít dầu thải.
Đối với sửa chữa nâng cấp đường thi công kết hợp quản lý, sẽ sử dụng 11 loại thiết bị, xe cơ giới, trong đó 8 thiết bị sử dụng dầu DO, diezel. Như vậy, lượng dầu có khả năng thải vào môi trường, cụ thể: 18 lít dầu DO/tháng/thiết bị, xe cơ giới x 8 thiết bị, xe cơ giới x 5 tháng = 720 lít dầu thải. Đối với việc sửa chữa cống lấy nước, 9 loại máy thi công, trong đó 5 thiết bị/xe cơ giới sử dụng dầu DO. Thời gian xây dựng kéo dài trong 5 tháng. Như vậy, lượng dầu có khả năng thải vào môi trường, cụ thể: 18 lít dầu DO/tháng/thiết bị, xe cơ giới x 5 thiết bị, xe cơ giới x 5 tháng = 450 lít dầu thải/tháng. Vì vậy, tổng lượng dầu thải phát sinh khoảng 7.488 lít. Mức độ ô nhiễm của dầu mỡ cao và tác động lên môi trường có thể được hạn chế nếu áp dụng tốt các kế hoạch quản lý chất thải nguy hại trên công trường trường khi hoàn trả về cho nhà cung cấp.

Thay đổi dòng chảy và chất lượng nước:  Các hoạt động của dự án trong giai đoạn này có thể thay đổi dòng chảy hiện tại do tăng lượng nước xả vào sông La Tinh và suối Nhà Quê. Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt từ lán trại, rửa thiết bị, phương tiện, máy trộn bê tông sẽ là nguồn chất ô nhiễm chính lên đất, nước mặt và nước ngầm. Nước thải với nồng độ cao các chất ô nhiễm như TSS, chất hữu cơ và các tác nhân gây bệnh. Dòng chảy mặt (từ công trường) cũng là một tác nhân gây ô nhiễm. Lượng nước thải phát sinh từ khu vực lán trại và công trường khoảng 1,153m3. Nước thải chưa được xử lý hoặc chưa được xử lý hợp lý có thể gây ô nhiễm nguồn đất, nước trong khu vực. Mặt khác, các tác động tiềm tàng lên chất lượng nước của các hoạt động dưới nước của tiểu dự án sẽ được hạn chế bằng việc xây dựng một đê quai với chiều dài 570m. Vì vậy, các biện pháp giảm thiểu cho các nội dung liên quan đến quá lý công trường và lán trại là cần thiết để quản lý các tác động của chất thải rắn và nước thải.
Tăng rủi ro xói mòn và bồi lắng và rủi ro lũ cục bộ: Với khối lượng đất đào đắp lớn, xói mòn có thể xây ra trong giai đoạn thi công sửa chữa đập, tràn xả lũ và sửa chữa đường thi công kết hợp quản lý, tại mỏ vật liệu và bãi đổ thải. Đặc biệt, lũ cục bộ có thể xảy ra ở công trường, mỏ vật liệu và bãi đổ thải nếu hệ thống thoát nước hiện tại bị gián đoạn. Dòng chảy lũ qua các mái dốc bị đào có thể làm tăng rủi ro xói mòn và làm tăng độ đục dòng chảy, bồi lắng tại các con sông và hạ lưu xã Cát Sơn. Rủi ro và tác động tiềm tàng này thì được quản lý thông qua kế hoạch quản lý công trường.
Gián đoạn giao thông và rủi ro an toàn giao thông tăng lên: việc tăng nhanh số lượng phương tiện trong một khu vực nhỏ sẽ tạo áp lực đối với điều kiện giao thông trong vùng, đặc biệt là tuyến giao thông dài 845,4m của đường thi công kết hợp quản lý, tuyến đường này tới mỏ vật liệu và bãi đổ thải. Ước tính khoảng 51.290 lượt các phương tiện với tải trọng từ 7 – 10 tấn sẽ di chuyển qua tuyến đường xã Cát Sơn trong 15 tháng, trung bình 110 lượt vận chuyển một ngày sẽ làm tăng các rủi ro an toàn giao thông cho người dân. Đặc biệt, tuyến đường này đi qua trường tiểu học Cát Sơn (470 học sinh) có thể bị ảnh hưởng do xáo trộn giao thông và có rủi ro cao về an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh và giáo viên trong năm học từ tháng 1 đến tháng 5 trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, tác động này có thể quản lý được.
Hư hỏng tới đường giao thông địa phương và các cở sở hạ tầng nông thôn. Khoảng 51.000 lượt vận chuyển qua tuyến đường thi công kết hợp quản lý, giữa công trường và mỏ vật liệu, bãi đổ thải có thể gây hư hỏng cho tuyến đường hiện tại. Đặt biệt, 400 m đường đất từ TL364 tới cầu Sơn Lộc, các tuyến đường từ mỏ vật liệu tới bãi đổ thải dễ dàng bị hư hỏng bởi các phương tiện tải trọng lớn. Các tuyến đường này trở lên lầy lội vào mùa mưa, bụi nhiều vào mùa khô, gây khó khăn và không an toàn cho việc đi lại của người dân. Mặt khác, hầu hết các cơ sở hạ tầng nông thôn hiện tại như là các cột điện, kênh tiêu thoát hoặc kênh tưới đã xuống cấp và có thể dễ dàng bị hư hỏng. Các khu vực lán trại công nhân, bãi thải và đắp đất được đặt tại các khu vực đất chưa sử dụng và vì vậy hạ tầng cơ sở tại địa phương sẽ không bị ảnh hưởng. Các tác động tiềm tàng đối với đường giao thông là không thể tránh khỏi nhưng có thể khắc phục bằng việc hoàn trả mặt đường khi kết thúc thi công, các hư hỏng đối với hạ tầng cơ sở hiện tại có thể tránh hoặc khắc phục.

Các rủi ro an toàn và sức khỏe. Trong quá trình chuẩn bị thi công, chặt cây, giải phóng mặt bằng và san lấp có thể gây ra các tai nạn lao động đối với công nhân và người dân địa phương. Các rủi ro về sức khỏe đối với công nhân và người dân có thể do một số lý do và các nguồn như sau: (i) chất thải và rác thải sinh hoạt phát sinh từ lán trại và công trường nhưng không được quản lý hợp lý; (ii) Ứ đọng nước và nước thải tạo môi trường sinh sản cho ruồi, muỗi và các bệnh truyền nhiễm có thể bùng phát từ việc ô nhiễm môi trường; (iii) Các vật liệu nguy hại như là hóa chất diệt mối, dầu nếu không được quản lý hợp lý có thể trực tiếp đi vào nguồn nước và gây nguy hại tới sức khỏe của người sử dụng ; (iv) Người dân địa phương sống dọc tuyến đường vận chuyển và công nhân tại công trường có thể bị ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn và độ rung. Các ảnh hưởng này có thể được giảm thiểu bởi việc áp dụng các biện pháp hợp lý.

Trong quá trình thi công, các xe tải trọng lớn di chuyển trên các tuyến đường địa phương sẽ làm tăng rủi ro tai nạn, đặc biệt dọc khu vực nhạy cảm như trường học hoặc khu dân cư. Các máy móc vận hành không hợp lý cũng có thể dẫn tới tai nạn cho công nhân hoặc tới người dân có mặt tại công trường. Tác động tiềm tàng này ở mức độ cao nhưng có thể được hạn chế tối đa bởi việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu hợp lý, đặc biệt áp dụng các hướng dẫn IFC về An toàn, sức khỏe và môi trường. 
Mặt khác, cũng có những rủi ro an toàn (cháy nổ và tai nạn) liên quan đến sản xuất, sử dụng, lưu trữ hoặc vận hành điện, các chất lỏng dễ cháy, dễ bay hơi, khí và bụi dễ cháy. Nguy cơ này được quản lý thông qua các biện pháp an toàn trên công trường.

Rà phá bom mìn (UXO). Mìn chưa nổ và các vật liệu nổ có thể còn sót lại từ chiến tranh và công nhân gặp các rủi ro về an toàn nếu các vật liệu này không được dọn dẹp trước khi bắt đầu thi công. Hồ Thạch Bàn được xây dựng từ năm 1978, sau chiến tranh Việt Nam, vì vậy hầu hết các khu vực của dự án được dọn sạch mìn và vật liệu nổ. Nhưng trong các khu vực mỏ đất, đường thi công kết hợp quản lý và bãi đổ thải phải yêu cầu rà phá vật liệu nổ, tổng diện tích đất là 144,504m2. Bên cạnh đó, những khu vực đó là đất chưa sử dụng, xa khu dân cư, vì vậy các rủi ro của vật liệu chưa nổ được đánh giá ở mức độ thấp, chỉ xảy ra đối với đội rà phá bom mìn. Dự án sẽ hợp đồng đối với lực lượng chuyên dụng để thực hiện dọn dẹp mìn trước khi bắt đầu thi công.
Bồi lắng. Các khu vực phụ trợ và bãi vật liệu được đặt dưới hạ lưu của hồ vì vậy sẽ không có hiện tượng bồ lắng lòng hồ. Nhưng đó là vấn đề chính đối với kênh tưới và suối Nhà Quê – cách công trường thi công 1km. Tuy nhiên, những hoạt động thi công được thực hiện trong mùa khô, vì vậy, những tác động này được đánh giá ở mức độ thấp.

Mỏ vật liệu. Việc khai thác mở vật liệu mới sẽ gây ra các tác động tiêu cực lên cảnh quan, tác động lên hệ thống thoát nước tự nhiên, làm tăng khả năng xói mòn khi thảm thực vật hiện tại bị thay thế bởi đất trống, các hố, mô đất và mặt dốc được tạo thành. Rủi ro bồi lắng và sạt lở đất có thể gia tăng trong khu vực mỏ vật liệu. Việc xả thải từ mỏ vật liệu, bụi và rác từ quá trình vận chuyển vật liệu có thể tác động đáng kể tới nước mặt và tầng nước bên dưới bởi vì bồi lắng trong nước và dòng chảy mặt từ khu vực lưu trữ vật liệu và khu xử lý. Đối với hồ Thạch Bàn, mỏ vật liệu được đặt dưới hạ lưu của hồ, vì vậy việc tăng thêm lượng bồi lắng từ mỏ vật liệu cho hồ là không xảy ra. Các mỏ vật liệu không được sử dụng có thể gây phát tán dịch bệnh, đặc biệt là các vũng nước. Những tác động này có thể được quản lý bởi các biện pháp giảm thiểu hợp lý 
Để hạn chế những tác động trong khu vực thi công, hệ thống thoát nước sẽ được bảo dưỡng để xả thải chất thải hợp lý. Các biện pháp sẽ được thực hiện để hạn chế các hoạt động trong khu vực thi công và để hạn chế tối đa việc phát sinh bụi và vật liệu rơi vãi trong suốt quá trình vận chuyển. Các biện pháp bảo vệ sẽ được thực hiện trong suốt quá trình vận chuyển (ví dụ che chắn, hạn chế tốc độ, …). Tất cả các khu vực bị ảnh hưởng sẽ được phục hồi sau thi công và các công trình thoát nước hợp lý sẽ được bảo trì.

Gián đoạn việc cấp nước. Hồ Thạch Bàn không cấp nước cho sinh hoạt, chỉ cấp nước tưới cho 130 ha đất nông nghiệp. Do việc xuống cấp của các công trình đầu mối, hiện tại hồ Thạch bàn chỉ đủ nước tưới cho 90 ha trong vụ  đông xuân (bao gồm 45 ha lúa và 45 ha màu). Trong vụ hè thu, hồ chỉ đủ nước tưới cho 75 ha (bao gồm 45 ha lúa và 30 ha màu như đậu tương, dưa hấu, ớt..). Như vậy, thời gian hạ thấp mực nước hồ từ 31/3 đến 31/8 năm thứ nhất (5 tháng) và sẽ ảnh hưởng đến sản xuất của vụ hè thu năm 2016. Diện tích bị ảnh hưởng do không có nguồn nước tưới bổ sung là 75 ha thuộc 355 hộ thôn Thạch Bàn Đông và Thạch Bàn Tây
Xử lý mối. Hóa chất đặc biệt được sử dụng bởi các tư vấn được cấp phép xử lý mối. Việc tiếp xúc và sử dụng các chất hóa học này có thể gây rủi ro đối với sức khỏe của công nhân và môi trường. Phụ Lục quy trình xử lý mối cung cấp các thông tin cơ bản về quá trình xử lý mối cũng như các yêu cầu về an toàn.
Tác động lên nuôi trồng thủy sản, du lịch, vận chuyển đường thủy nội địa vùng hạ lưu: Những hoạt động này thì không tồn tại ở vùng hạ lưu. Vì vậy, tiểu dự án sẽ không có bất kỳ tác động nào lên những hoạt động này.  
5.3.4 Đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành
Hầu hết các tác động tiềm tàng trong quá trình vận hành được mong đợi là các tác động tích cực. Các tác động tạm thời trong giai đoạn thi công như bụi, tiếng ồn hay độ rung sẽ không xuất hiện trong giai đoạn vận hành. Khi thi công kết thúc, việc sử dụng đất, cảnh quan, thu nhập địa phương và kính tế địa phương sẽ được ổn định. An toàn đập và cấp nước tưới được cải thiện sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho cộng đồng vùng hạ lưu. Một số tác động sẽ làm thay đổi hiện trạng so với trước đây.
Quản lý dịch hại liên quan đến việc tăng diện tích tưới. Diện tích canh tác được tưới sẽ tăng lên sau khi các công trình đầu mối được nâng cấp. Trong khi đó, việc sử dụng các hóa chất nông nghiệp trong nông nghiệp là phổ biến ở Việt Nam. Việc sử dụng và xử lý không hợp lý các hóa chất nông nghiệp có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe của nông dân. Tiểu dự án sẽ bao gồm tập huấn kế hoạch quản lý dịch hại (IPM) cho nông dân để giảm các rủi ro liên quan đến việc sử dụng hóa chất nông nghiệp trong các khu vực tưới được mở rộng của tiểu dự án. 
Các tác động sinh thái:Tiểu dự án sẽ không gây ra bất kỳ tác động bất lợi tiềm ẩn nào tới hệ sinh thái hạ lưu trong quá trình vận hành. Việc phục hồi đập chính và tràn xả lũ, thay thế công lấy nước sẽ không dẫn tới bất kỳ sự thay đổi thủy văn nào cho vùng hạ lưu “ trước” và “sau” khi đập được phục hồi. Như là đã được mô tả trước đây trong phần môi trường nền, các con suối cung cấp nước cho hồ cũng cạn về mùa khô, không có dòng chảy tự nhiên nào trong các suối đó và không được điều tiết bởi bất kỳ công trình nào. Kể từ khi xây dựng đập, nước từ hồ chứa được xả qua hoặc cống lấy nước, hoặc tràn xả lũ. Khi cống lấy nước được nối trực tiếp với hệ thống tưới, nước từ tràn xả lũ chỉ xuất hiện khi có nước lũ. Nhìn chung, không có mối liên hệ trực tiếp nào giữ hồ và bất kỳ khối nước tự nhiên nào.   
Các rủi ro về an toàn đập: Rủi ro an toàn đập đã được đánh giá và các biện pháp giảm thiểu được đề xuất một cách chi tiết trong báo cáo an toàn đập riêng được chuẩn bị cho tiểu dự án.

PHẦN VI.  PHÂN TÍCH CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
Một số giải pháp được xem xét trong nghiên cứu khả thi của tiểu dự án, bao gồm:

6.1 Trường hợp không có tiểu dự án
Mục đích chính của tiểu dự án là bảo đảm công trình ổn định, an toàn cho dân cư sinh sống vùng hạ lưu đập, đảm bảo tưới chủ động và ổn định cho 130ha diện tích đất canh tác nông nghiệp thôn Thạch Bàn Đông và Thạch Bàn Tây thuộc xã Cát Sơn, hiện đại hoá trong công tác quản lý vận hành; Cải tạo môi trường sinh thái, kết hợp nuôi cá nước ngọt. 

Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Thạch Bàn đã được đưa vào vận hành và sử dụng gần 40 năm đem lại hiệu quả lớn về kinh tế và xã hội. Đến nay, công trình đang bị hư hỏng và xuống cấp. Nếu không thực hiện dự án, nguy cơ xảy ra sự cố vỡ đập thì ảnh hưởng rất lớn, cụ thể là ảnh hưởng trực tiếp đến 80 hộ dân nằm trong hành lang thoát lũ thuộc thôn Thạch Bàn Đông, ảnh hưởng gián tiếp đến 130 ha đất sản xuất nông nghiệp của 355 hộ dân xã Cát Sơn cũng như cơ sở hạ tầng trong vùng. Nếu sự cố đập xảy ra, không những cuộc sống và sinh kế của 80 hộ dân bị đe dọa, thiệt hại tới cơ sở hạ tầng hiện có của địa phương, đặc biệt là 60km đường nông thôn hiện tại, 21km kênh tưới, 3 trường học, một trạm y tế, một trụ sở ủy ban nhân dân xã. Về lâu dài, cũng có nhiều lợi ích thông qua việc khai thác hồ chứa cho sự phát triển bền vững trong vùng 
6.2 Khi có tiểu dự án 

a) Thay thế vị trí mỏ vật liệu: 

Vị trí ban đầu của các mỏ vật liệu đặt tại khu vực thượng lưu hồ chứa, khoảng 1 km từ đập. Nếu vị trí mỏ vật liệu được chọn ở khu vực này thì nó đòi hỏi thu hồi vĩnh viễn 4ha đất trồng trọt của 02 hộ gia đình. Nguy cơ xói mòn trong giai đoạn xây dựng và khi bị bỏ hoang có thể làm gia tăng các tác động tiềm năng quan trọng khác. Kết quả là, tăng độ đục của nước và trầm tích hồ chứa sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực đến hệ sinh thái thủy sinh vv. Tiếp theo, vị trí thứ 2 của các mỏ vật liệu đặt tại khu vực hạ lưu hồ chứa và kéo dài 1km đến khu vực xây dựng được xem xét. Mỏ vật liệu này đòi hỏi thu hồi tạm thời 6ha đất của 10 hộ gia đình. Mặc dù vị tí trí thứ 2 này sẽ có diện tích đất và số hộ bị ảnh hưởng sẽ cao hơn so với vị trí  đầu tiên. Lựa chọn thứ hai về vị trí của các mỏ vật liệu ít tác động môi trường, đặc biệt là giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh thái thủy sinh trong hồ chứa nước và chất lượng nước hồ chứa.

b) Đường thi công kết hợp quản lý

Xem xét tính khả thi của hai phương án:
Trong phương án thứ nhất, tuyến đường thi công bắt đầu thừ từ đường bê tông liên thôn cho đến công trường xây dựng đập với tổng chiều dài 850m. Việc vận chuyển vật liệu từ thành phố Quy Nhơn đến công trường xây dựng gây hư hỏng mặt đường bê tông hiện có với tổng chiều dài 2, 3 km, gây hư hại vỉa hè. Mặt khác, tuyến đường chạy qua khu dân cư thôn Thạch Bàn Tây và 01 khu chợ. Vì vậy, tư vấn đề xuất tuyến đường giao thông thay thế. Tuyến đường bắt đầu từ cầu Sơn Lộc đến đập với tổng chiều dài 845.4m. Tuyến đường này chỉ ảnh hưởng đến 400m đường bê tông hiện có (theo thương án cũ là 2,3km), đây cũng là tuyến đường nông thôn mới theo như kế hoạch phát triển nông thôn của địa phương
Kịch bản 1: Đường thi công và quản lý nối từ đường liên thôn tới vị trí đập đập với chiều dài 850m. Vận chuyển vật liệu từ thành phố Quy Nhon gây hư hỏng 2.3km đường địa phương ( đã sửa). Mặt kháắc, tuyến đường này chạy qua khu dân cư của thôn Thạch Bàn Tây và chợ 
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	Hình 6. 2 Phương án thay thế


Phương án  thay thế: tư vấn đã đề xuất một tuyến đường giao thông thay thế, bắt đầu từ cầu Sơn Lộc với tổng chiều dài 845,4m. Phương án này đã được lựa chọn, bởi vì nó chỉ tác động đến 400m đường hiện có (phương án cũ là 2,3km), đây cũng là tuyến đường nông thôn mới theo như kế hoạch phát triển nông thôn của địa phương
pHẦN vii. Tham VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
7.1 Tham vấn cộng đồng
Mục tiêu
· Tham vấn sự đồng thuận của các ngành liên quan, chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc triển khai tiểu dự án  

· Chia sẻ đầy đủ các thông tin về phạm vi dự án và các ảnh hưởng của nó đến môi trường, xã hội.

· Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc xác định các tác động môi trường dự án.

· Thu thập thông tin về các yêu cầu cũng như các phản ứng của dân và chính quyền địa phương về các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của chủ tiểu dự án hoặc xem xét hiệu chỉnh trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng

7.1.1 Tham vấn các tác động môi trường và các biện pháp giảm thiểu 

- Tóm tắt quá trình tham vấn đánh giá tác động Môi trường và biện pháp giảm thiểu được trình bày ở mục 7.1, phụ lục A7


- Các phản hồi từ tham vấn môi trường được trình bày ở bảng 7.1 dưới đây:

Bảng 7. 1: Các phản hồi từ tham vấn môi trường 
	Ngày
	Địa điểm
	Phản hồi
	Các biện pháp giảm thiểu

	28/1/2015
	BQLDA Thủy Lợi Bịnh, số 301, đường Bạch Đằng, TP Qui Nhơn
	100% đại biểu đồng thuận với việc thực hiện dự án
	Bồi thường cho 02 hộ bị thu hồi đất và 80 hộ  BAH do cắt nước để thi công 



	6/3/2015
	Trụ sở UBND xã Cát Sơn
	Xem xét đưa nước từ hồ Hội Sơn để tưới cho 130 ha đất nông nghiệp khi thi công công trình
	Hồ Hội Sơn chỉ có khả năng cấp nước tưới cho khoảng 10- 40ha. Vì vậy, chủ đầu tư phải ứng phó với toàn bộ diện tích không được tưới trong giai đoạn thi công 

	
	
	Xem xét lựa chọn tuyến đường thi công qua cầu Sơn Lộc để tránh ảnh hưởng đến khu dân cư
	Bồi thường cho 1500m2 đất canh tác 

	
	
	Sửa chữa tuyến đường bị hư hỏng nếu cần thiết 
	· Loại bỏ các lớp bị hư hỏng 

· Làm lại mặt đường và trải bê tông 

	
	
	Đánh giá rủi ro cho vùng hạ lưu trong trường hợp xả lũ khẩn cấp  
	Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế là QTK = 77.17 m3/s. Lũ lớn nhất có thể xả khi đạt đỉnh với lưu lượng Qxa = 51.35 m3/s, sẽ không làm tăng lượng nước lũ trong vùng nước tiếp nhận sau tràn. Suốt Nhà Quê có mặt cắt ngang rộng và dốc, vì vậy xả lũ không làm tràn kênh tiếp nhận nước và vì vậy không cần thiết phải xây một kênh nối 


7.1.2 Tham vấn về đánh giá tác động xã hội
- Tóm tắt tham vấn đánh giá tác động xã hội ở mục 7.2, phụ lục A7

- Các phản hồi trong tham vấn xã hội được tóm tắt ở bảng 7.2 dưới đây:
Bảng 7. 2: Các phản hồi trong tham vấn xã hội
	Ngày
	Địa điểm
	Ý kiển

	Biện pháp

	9/03/2015 
	UBND xã Cát Sơn
	Tất cả đại biểu đồng ý thực hiện dự án
	

	
	
	· Bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng 
	· Bồi thường theo RAP

	
	
	· Đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi công 
	· Đăng ký công nhân với Ủy ban nhân dân xã 
· Kế hoạch thời gian làm việc và quản lý công nhân 

	24/03/2015 
	C UBND xã Cát Sơn 
	·  Các ý kiến phản hồi từ 6/03/2015 và 24/03/2015

	
	
	Đảm bảo an toàn cho công nhân trên công trường và sức khỏe cộng đồng 
	Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân thi công tại công trường. Tránh thi công vào giờ cao điểm

	
	
	Trong khu vực TDA có các nhóm người dễ bị tổn thương như dân tộc thiểu số, phụ nữ đơn thân, người già, trẻ em. Vì thế chủ dự án cần lưu ý đặc biệt tới những nhóm dễ bị tổn thương
	Truyền thông công cộng, tạo việc làm, tăng thu nhập và đào tọa, nhận thức về sự cần thiết và nhu cầu của họ, từ đó phải xây dựng một kế hoạc phù hợp để giúp đỡ họ 

	
	
	Tiểu dự án sẽ dẫn đến bùng phát dịch bệnh trong khu vực nhỏ, từ công nhân đến người dân địa phương 
	Tập huấn cho người dân địa phương về dịch bệnh, tệ nạn xã hội về cách phòng tránh và xử lý 

	
	
	Những mâu thuẫn có thể phát sinh giữa những người dân vùng thượng lưu và hạ lưu do việc tiếp cận nguồn nước không đồng đều. Mâu thuẫn có thể phát sinh giữa những hộ BAH với những hộ không BAH nếu những hộ BAH cho rằng họ không được đền bù thỏa đáng
Đảm bảo cung cấp đủ nước cho sinh hoạt và tưới 
	Cần có Kế hoạch truyền thông cộng đồng , bên cạnh đó, chủ dự án phải thảo luận với người dân địa phương về mặt tích cực của tiểu dự án và bồi thường cho những người bị ảnh hưởng, về cung cấp nước trong quá trình thi công…   


Phản hồi và cam kết của chủ đầu tư
· Chủ đầu tư tiếp nhận ý kiến đóng góp và có điều chỉnh kịp thời trong hồ sơ thiết kế và đồng thời cam kết thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của các hoạt động tiểu dự án 
· Chủ đầu tư có trách nhiệm với các hộ gia đình bị ảnh hưởng, cơ sở hạ tầng địa phương bị thiệt hại, ô nhiễm môi trường theo quy định và chính sách của Ngân hàng thế giới và Việt nam 
· Chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ với chính quyền địa phương thường xuyên, chuẩn bị kế hoạch an toàn, sức khỏe và quản lý công nhân 
· Chủ đầu tư chịu trách nhiệm điều kiện giao thông trong vùng 

· Chủ đầu tư đã cam kết lấy nước từ hồ Hội Sơn để tưới cho 130 ha đất nông nghiệp của thôn Thạch Bàn Đông và Thạch Bàn Tây. Chủ đầu tư phải có trách nhiệm bồi thường cho toàn bộ diện tích không được tưới trong thời gian thi công  
· Chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét các phương án tuyến đường vận chuyển qua cầu Sơn Lộc để tránh các tác động lên người dân sinh sống trong khu vực này 
· Cộng đồng kiến nghị  thiết kế dự án phải xem xét xây dựng một kênh dẫn nối suối Nhà Quê tới sông La Tinh để hạn chế rủi ro tới vùng hạ du trong trường hợp xả lũ khẩn cấp. Theo nghiên cứu khả thi, phương án thiết kế là chỉ tập trung sửa chữa công trình đầu mối và dung tích của hồ chứa không thay đổi sau khi hoàn thành xây dựng. Mặt khác, đỉnh lũ thiết kế là Qtk = 77,17 m3/s. Lưu lượng xả lũ tối đa khi có đỉnh lũ xuất hiện là Qxả = 51,35 m3/s sẽ không có khả năng gây lũ trên suối nhận nước sau tràn xả lũ do suối Nhà Quê nhận nước sau tràn xả lũ hồ chứa nước Thạch Bàn có mặt cắt rộng, độ dốc lớn, xung quanh là đồi núi, không xảy ra lũ trên kênh nhận nước. Từ quan điểm này, đề nghị của cộng đồng có thể được giải quyết và an toàn 
Các công văn tham vấn cộng đồng, công văn đề xuất kiến nghị của UBND xã và Công văn cam kết của BQL dự án thủy lợi tỉnh Bình Định đối với Báo cáo đánh giá Tác động Môi trường và XH được đính kèm trong phần phụ lục.
7.2 
Kế hoạch công bố thông tin
Công bố thông tin: Theo chính sách của Ngân hàng Thế giới về tiếp cận thông tin, tất cả các văn bản dự thảo về TDA (ESMP; ESMoP, EIA, EMP, ECOPs,…) phải được công bố rộng rãi tại cộng đồng địa phương tại nơi dễ tiếp cận và với hình thức và ngôn ngữ dễ hiểu đối với các bên liên quan chính và bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh tại CPO và InfoShop trước khi có đoàn thẩm định. EMP được công bố tại cộng đồng địa phương trên các website và tại Trung tâm phát triển thông tin Việt Nam của WB tại Hà Nội. Cụ thể:

Báo cáo ESIA của TDA bằng tiếng Việt được công bố tại trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi, UBND tỉnh Bình Định. Bản tóm tắt ESIA được gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định, UBND huyện Phù Cát, UBND xã Cát Sơn để cộng đồng và các tổ chức quan tâm có thể tiếp cận, giám sát và thực hiện kế hoạch ESMP.

Báo cáo ESIA của TDA bằng tiếng Anh sẽ công bố tại VDIC của Ngân hàng tại Hà Nội và tại InforShop của Ngân hàng
PhẦN ViiI.  KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
Chi tiết tác động tích cực/ tiêu tực của tiểu dự án Bình Định đã được thảo luận tại phần V. Tiểu dự án sẽ không làm tăng dung tích hồ chứa. Hầu hết các tác động tiềm tàng và rủi ro ở giai đoạn thi công. Các tác động tiêu cực từ hoạt động giải phóng mặt bằng, hoạt động đào đắp và các hoạt động khác, vận chuyển vật liệu, chất thải, mỏ vật liệu và khu lán trại. Những thay đổi về cảnh quan trong khu vực bị xáo trộn, đặc biệt tại các mỏ đất và bãi đổ thải, tạo ra một lượng lớn khu dự trữ, tăng độ bụi, tiếng ồn và độ rung từ các hoạt đồng xây dựng, vân chuyển, rác thải sinh hoạt và nước thải từ lán trại, xáo trộn xã hội liên quan đến việc huy động lao động tại công trường, an toàn và nguy cơ sức khỏe cho công nhân và cộng đồng địa phương, gián đoạn của việc cấp nước tưới là những vấn đề quan trọng trong giai đoạn xây dựng. Những tác động này chủ yếu sẽ là thấp đến mức trung bình, cục bộ, hồi phục được, và dễ quản lý. Kế hoạch quản lý này được đề xuất để quản lý các tác động xã hội và môi trường tiêu cực tiềm năng. Các báo cáo RAP của tiểu dự án với kế hoạch chi tiết sẽ giải quyết các tác động liên quan đến việc thu hồi đất
8.1 Các biện pháp giảm thiểu 
8.1.1. Giai đoạn thi công
Các tác động tiềm tàng quan trọng và biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công được tóm tắt dưới đây:
Hạn chế tác động do thu hồi đất. Chủ đầu tư đã lập Kế hoạch hành động Tái định cư để tính toán bồi thường, hỗ trợ cho 23 hộ thuộc thôn Thạch Bàn Đông với diện tích đất bị thu hồi là 144.504 m2, trong đó, diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn là 1.611m2 đất NN và thu hồi tạm thời 142.893m2 đất sản xuất. Kinh phí chi trả bồi thường và hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng khoảng 1.184 triệu VNĐ. Việc bồi thường hỗ trợ cho các hộ bị thu hồi đất tuân thủ theo Khung chính sách TĐC của dự án và đảm bảo bồi thường theo giá thay thế

Hạn chế rủi ro an toàn liên quan đến vật liệu chưa nổ (UXO). Tiến hành rà phá bom mìn, đặc biệt tại bãi khai thác vật liệu và bãi thải, ví trí lán trại, khu vực lưu trữ vật liệu v.v.. trước khi bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Trường hợp phát hiện thấy Vật liệu chưa nổ, ngừng công việc ngay lập tức và bảo vệ hiện trường và hạn chế tiếp cận của những người không có phận sự, báo cáo với cơ quan chức năng. Thực hiện theo qui định về xử lý bom mìn của BQP (Thông tư 146/2007/TT-BQP ngày 4.5.2006). Hợp đồng với các lực lượng chuyên môn trong việc rà phá bom mìn tại khu vực bãi thải, mỏ đất, khu tập kết vật liệu và làn trại công nhân. Thông báo chi chính quyền địa phương và người dân khu vực xung quanh về thời gian rà phá bom, mìn. Lập hàng rào che chắn và có biển cảnh báo nguy hiểm.

Hạn chế xung đột tiềm tàng giữa công nhân và người dân địa phương. Để hạn chế xung đột với người dân thôn Thạch Bàn Đông khi tập trung 80 công trên công trường. Nhà thầu phải đăng ký danh sách công nhân với chính quyền địa phương, lao động địa phương sẽ được thuê để thực hiện các công việc thủ công nếu có thể.
Hạn chế tác động đến thu nhập hộ gia đình và tác động giới. Việc thu hồi đất mặc dù đã được bồi thường theo Khung chính sách Tái định, chủ đầu tư cần thực hiện một số biện pháp để tăng thu nhập cho các hộ gia đình và hạn chế tác động giới như: Tạo điều kiện để 23 hộ thuộc thôn Thạch Bàn Đông bị thu hồi đất được tham gia lao động phổ thông trên công trường để có thêm thu nhập. Thông tin và cho phép chủ đất thu thoạch cây trồng, hoa màu trước khi giải phóng mặt bằng để tạo thu nhập từ những sản phẩm này hoặc tận dụng những nguyên liệu. Tạo điều kiện nếu người địa phương (phụ nữ, người nghèo) mong muốn cung cấp lương thực cho công nhận để tăng thu nhập cho hộ gia đình 

Hạn chế rủi ro an toàn và sức khỏe cho công nhân. Tuân thủ các quy định an toàn theo luật lao động và quy định quản lý thi công. Cử cán bộ chuyên trách về môi trường, an toàn và sức khỏe. Lắp đặt hàng rào, biển báo, khu vực giới hạn trong công trường. Sắp xếp chỗ ở an toàn và đầy đủ cho công nhân với các công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh. Cung cấp dụng cụ cứu thương tại khu lán trại. Tập huấn về an toàn và cung cấp đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân

Hạn chế rủi ro an toàn và sức khỏe cho cộng đồng địa phương. Lắp đặt hàng rào bảo vệ, biển báo nguy hiểm, đèn báo giao thông tại khu vực công trường để phòng tránh tai nạn, đặc biệt tại các khu vực nhạy cảm

Hạn chế tác động đến cảnh quan. Bù lại lớp đất mặt ở mỏ đất, bãi thải và các khu vực bị gián đoạn khác. Hạn chế tối đa lượng chất thải bằng việc thu gom và sử dụng cây bị chặt vào các mục đích hiệu quả.   

Kiểm soát bụi. Để hạn chế tác động trong khu vực thi công, các biện pháp kiểm soát bụi sẽ được thực hiện trên các tuyến đường không trải nhựa và trên công trường, đặc biệt trong mùa khô,  điều kiện có gió và các tuyến đường cắt ngang khu dân cư. Việc phát sinh bụi và các hạt vật liệu ở mọi thời điểm phải được hạn chế tối đa để tránh tác động lên cộng đồng xung quanh, đặc biệt  là những người dễ bị tổn thương (trẻ em, người già). Tưới nước giảm bụi sẽ chỉ thực hiện trong các thời điểm định sẵn. Bụi phát sinh từ mỏ vật liệu sẽ được kiểm soát bằng cách lu nèn và không được phép để mỏ vật liệu lộ thiên quá thời gian.

Đường thi công tới đập. Tất cả các xe vận chuyển vật liệu xây dựng sẽ được che phủ và không có xe nào chạy không tải. Bảo dưỡng thường xuyên các phương tiện (hàng tuần) sẽ được thực hiện tại các khu vực được chỉ định. Giao thông trên các tuyến đường thi công và đường quản lý sẽ được điểu tiết để hạn chế tối đa ô nhiễm không khí. Ngoài ra, tất cả các quá trình sẽ phải tuân theo các quy tắc thực hành trong quá trình thi công và vận hành để đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn Việt nam (TCVN 5939-2005). 

Thời gian và mức độ của các tác động này được đánh giá ở mức độ thấp nếu các biện pháp giảm thiểu phù hợp được áp dụng trong quá trình thi công. 

Hạn chế tiếng ồn. Các phương tiện giao thông liên quan đến xây dựng trên tuyến đường thi công kết hợp quản lý phải được giới hạn tốc độ. Mức độ tiếng ồn với mỗi thiết bị, máy móc phải được duy trì dưới mức 90db nếu có thể. Trong các khu vực nhạy cảm (bao gồm khu dân cư, công sở, trường học, vvv.) vận chuyển trong giờ cao điểm nên được hạn chế, các phương tiện phải được yêu cầu chạy chậm và cấm sử dụng còi khi chạy qua những khu vực nhạy cảm này. 

Quản lý các tác động sinh học
Các cây lớn trong khu vực lán trại và đường thi công kết hợp quản lý phải được bảo vệ nếu có thể. Không được sử dụng các chất hóa học để phát quang thảm thực vật. Phải lên kế hoạch Thi công để hạn chế tối đa các tác động của các hoạt động vận chuyển đất đá và các khu vực lộ thiên. Khôi phục thảm thực vật sẽ được bắt đầu sớm nhất khi có thể. Các loài thực vật bản địa thích hợp sẽ được sử dụng. Khôi phục hoặc dọn dẹp các khu vực như mỏ vật liệu không còn được sử dụng, bãi đổ thải, đường thi công, khu vực lán trại, khu vực lưu trữ vật liệu, khu vực gia công và bất kỳ khu vực được sử dụng tạm thời trong quá trình thi công sẽ được hoàn hiện cảnh quan, tiêu thoát nước đầy đủ và khôi phục thảm thực vật. Lớp đất mặt bị bóc bỏ từ khu vực thi công sẽ được sử dụng cho công việc tạo cảnh quan và việc cung cấp nước bị gián đoạn do các hoạt động thi công sẽ được khôi phục lại. Khi hoàn tất thi công, tất cả các hạ tầng lán trại thi công sẽ dược dỡ bỏ và di chuyển khỏi công trường và toàn bộ công trường sẽ được khôi phục về trạng tái tương tự như bắt đầu dự án, hoặc về một hiện trạng được chấp nhận bởi chính quyền địa phương và cộng đồng.
Các tác động tiềm tàng lên các loài thủy sinh trong hồ sẽ được hạn chế tối đa thông qua việc lên kế hoạch cẩn thận trong giai đoạn thi công. Thi công sẽ bắt đầu vào mùa khô, vào cuối vụ đông -  xuân khi mà hầu hết nước đã được sử dụng để tưới. Nước sẽ được xả từ từ trong suốt mùa vụ, vì vậy sẽ không có sự thay đổi lớn trong thủy văn ở cả khu vực thượng lưu và hạ lưu, vì vậy không có tác động xấu lên các loài thủy sinh. Động vật và thực vật nổi, các loài cá sẽ theo dòng nước xuống các kênh tưới hạ lưu tới các vùng canh tác, có thể tới các vùng nước tự nhiên được nối với các kênh tưới.

Quản lý chất thải xây dựng. 
Dọn dẹp công trường hàng ngày, bao gồm việc bão dưỡng các cơ sở xử lý chất thải xây dựng phải được thực hiện. Các chất thải xây dựng phát sinh do việc dỡ bỏ các công trình hiện có sẽ phải được tái sử dụng hợp lý, đến mức khả thi nhất (ví dụ vật liệu đắp cho thân đập). Dù trong trường hợp nào cũng không được xử lý bất kỳ nguyên vật liệu trên các khu vực nhạy cảm về môi trường. Đảm bảo ổn định cho bãi đổ thải.
Quản lý chất thải nguy hại. 
Khu vực lưu trữ nhiên liệu đốt và dầu máy không nằm trong phạm vi 100 mét của lán trại hoặc kênh mương. Khu vực lưu trữ nhiên liệu hoặc dầu máy phải có rào chắn và có nền được đầm chặt/ không thấm nước để ngăn chặn sự thất thoát của nhiên liệu và dầu máy từ công trường. Thoát nước bề mặt từ các khu vực có rào chắn sẽ được thiết kế và lắp đặt. Các thùng nhiên liệu hoặc thùng dầu rỗng không được để trên công trường. Dầu máy thải sẽ được tái chế và không được xử lý gần nguồn nước.
Kiểm soát bồi lắng và xói mòn
Các hoạt động trên công trường sẽ được quản lý cẩn thận để tránh xói mòn và bồi lắng giao thông thủy vùng hạ lưu. Các khu vực bị xáo trộn bởi các hoạt động thi công sẽ được duy trì trạng thái hiện tại. Các khu vực bị xáo trộn sẽ phải hạn chế và ổn định khi có thể. Thoát nước qua các khu vực này phải được kiểm soát và giữ bùn cát tại chỗ. Lắp đặt các rào chắn kiểm soát xói mòn xung quanh vành đai các khu vực bãi đổ thải, khu vực giải phóng mặt bằng, đường giao thông nếu cần thiết. Tưới nước khi cần thiết trên các đoạn đường bụi, khu vực bãi vật liệu, khu vực phát quang để giảm bụi và xói mòn do gió. 

Quản lý lán trại xây dựng 

Tuyển dụng lực lượng lao động có sẵn bất cứ khi nào có thể và cung cấp đào tạo phù hợp khi cần thiết để giải quyết căng thẳng sắc tộc tiềm tàng giữa người lao động và cộng đồng địa phương. Các biện pháp chung sau đây nên được yêu cầu cho khu vực lán trại:
1. An toàn và có đủ các phương tiện phù hợp cho việc giặt quần áo và đồ dùng của công nhân. Lán trại phải được trang bị đầy đủ nhà vệ sinh, khu vực giặt giũ cho công nhân trên công trường. Nhà vệ sinh phải được cung cấp đầy đủ nguồn nước sạch, xà phòng, giấy vệ sinh, thuận tiện cho việc tiếp cận và giữ vệ sinh trong mọi điều kiện.

2. Kiểm soát xói mòn và bồi lắng hiệu quả trong quá trình thi công và vận hành 
3. Chuẩn bị cung cấp lương thực, nước sạch phục vụ ăn uống và tắm rửa
4. Có hệ thống bể tự hoại và không gây ô nhiễm cho nguồn nước gần đó. Nước thải không được phép xả thải vào nguồn nước khi chưa xử lý phù hợp với các tiêu chuẩn của Việt Nam. 

5. Áp dụng lưu trữ hợp lý và xử lý hoặc tái chế chất thải rắn phát sinh từ khu vực lán trại. 

6. Cung  cấp thuốc và các phương tiện sơ cứu tại mỗi khu vực lán trại ;
Quản lý an toàn trong quá trình xây dựng. 
Tiểu dự án sẽ tuân thủ các yêu cầu an toàn của địa phương và quốc gia và bất kỳ các biện pháp cần thiết nào để phòng tránh tai nạn. Kiểm soát tốc độ của các phương tiện trên mỗi đoạn đường. Khoảng cách tầm nhìn an toàn sẽ được thiết lập trong cả khu vực thi công và khu vực lán trại. Các biển báo sẽ được đặt xung quanh công trường để thuận tiện cho việc tham gia giao thông, cung cấp các biển chỉ dẫn tới các khu vực khác nhau của dự án và cung cấp các biển cảnh báo và chỉ dẫn an toàn. Trong khu vực gần trường học, các cán bộ về an toàn giao thông sẽ được bố trí để phân luồng giao thông trong thời gian học; duy trì các nguồn cung cấp cho các biển báo giao thông (bao gồm sơn, giá vẽ,  vật liệu, ….), mốc đường và lan can bảo vệ để duy trì an toàn cho người đi bộ trong quá trình thi công; thực hiện tập huấn an toàn cho công nhân thi công trước khi bắt đầu công việc.
Tránh hư hỏng đến giao thông địa phương. Tiểu dự án sẽ phải bồi thường và sửa chữa cho bất kỳ hư hỏng nào tới cầu, đường tại địa phương do việc vận chuyển quá tải. 

Quản lý đất.

Cao trình trung bình mặt đất hiện tại là +40.00m. Trước khi đổ thải, 0,3m lớp đất mặt sẽ được bóc bỏ để tạo lại lớp mặt của bãi đổ thải trong quá trình khôi phục. Sau đó, chất thải sẽ được đổ cho tới độ cao 5,5m nhưng sẽ được giảm xuống còn 5,0 m sau khi lu nèn và san lấp. Đến giai đoạn đó, cao trình mặt đất của đỉnh bãi thải sẽ bằng với độ cao mặt đất hiện tại của khu vực xung quanh. Lượng đất được xử lý ở bãi thải sẽ là 5,5*10.000 = 55.000m3 

Lượng vật liệu bị bóc bỏ còn lại sẽ là 135,051 – 55,000 = 50,051m3 sẽ được xử lý ở mỏ vật liệu, từ đó lượng đất được bóc bỏ sẽ là: 113,767*1.16-15263= 116,707m3.

Tổng diện tích đất của mỏ vật liệu là 6 ha hay 60,000m2. Việc đổ thải của 55,051m3 đất sẽ làm cho bãi thải cao thêm 0,8m trong khi khu mỏ được đào sâu 2m. Vì vậy mỏ vật liệu sẽ thấp hơn cao trình trước khi khai thác là 1,2 và tương đương với cao trình của các vùng đất  xung quanh 

Hạn chế các tác động  tại vùng hạ lưu và của cắt nước lên nông dân 
Biện pháp kế hoạch thi công hợp lý được đề xuất trong nghiên cứu khả thi để tránh hoặc hạn chế các tác động của việc thi công và phục hồi lên những người sử dụng nước ở vùng hạ lưu. Việc thi công sẽ được bắt đầu vào tháng ba, vào cuối vụ Đông – Xuân khi nước được xả từ từ xuống hạ lưu thông qua kênh tưới. Vì vây, sẽ không có sự thay đổi đột ngột về chất lượng nước và chế độ thủy văn ở vùng hạ lưu. Các loài thủy sinh sẽ giữ lại trong hồ trên thượng lưu, hoặc theo kênh tưới xuống hạ lưu 
Một đê quai sẽ được xây dựng với chiều cao +44,90m ( cao hơn mực nước bình thường +0.5m). Việc đựng đập sẽ kết thúc khi đạt đến cao độ +50.60m và các công việc phải được hoàn thiện trước khi mùa lũ bắt đầu (31 tháng 8). Vì vậy, thời gian hạ mực nước là 5 tháng ( từ 31/3 đến 31/8) và sẽ ảnh hưởng đến sản xuất của vụ Hè – Thu năm 2016. Diện tích bị ảnh hưởng là 75 ha của 355 hộ gia đình của thôn Thạch Bàn Đông và Thạch Bàn Tây 
Việc thi công, được lên kế hoạch để thực hiện trong mùa khô trong 2 năm, sẽ bắt đầu vào cuối vụ Đông – Xuân. Trước khi thi công, nước được sử dụng để tưới và nếu có bất kỳ nước còn dư lại, nước sẽ được xả xuống hạ lưu thông qua cống lấy nước. Trong quá trình khôi phục cống lấy nước, kế hoạch để thực hiện từ tháng Ba đến tháng Tám năm 2016, sẽ không có nước tưới cho vụ Hè – Thu.  Diện tích bị ảnh hưởng là 75 ha đất màu. Sinh hoạt và thu nhập của 355 hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng do cắt nước. Chủ dự án đã lên kinh phí 1.621,8 triệu VNĐ hỗ trợ cho nông dân bị ảnh hưởng do cắt nước trong quá trình thi công. Trước mùa lũ của năm thứ nhất (31/8/2016), việc phục hồi cống lấy nước sẽ được kết thúc, chân đập sẽ được khôi phục để cho phép tích nước trong hồ tới mực nước dân bình thường +50,80m. Các biện pháp để giảm thiểu các tác động tiềm tàng của cắt nước lên người dân và đất trồng màu sẽ được xem xét thêm trong quá trình thiết kế chi tiết và thâm vấn, thông tin bổ sung với cộng đồng dân cư trong suốt quá trình thực hiện tiểu dự án.

Các biện pháp giảm thiểu được đề xuất để giải quyết các tác động xây dựng sẽ được thực hiện bởi nhà thầu thông qua Thông số kỹ thuật môi trường sẽ được bao gồm trong tài liệu xây dựng và đấu thầu.

Thông tin tới cộng đồng địa phương về xả nước. Ban quản lý dự án sẽ kết hợp với nhà thầu, chính quyền địa phương để đưa ra thông báo trước tới người nông dân về kế hoạch xả lũ trong vụ Đông – xuân năm 2016 để theo đó người dân lên kế hoạch cho mùa vụ của họ. 
8.1.2.Quản lý các tác động tiềm tàng trong quá trình vận hành 
Sử dụng hóa chất nông nghiệp khi diện tích tưới được mở rộng. Tập huấn quản lý dịch hại IPM cho người dân địa phương cho các diện tích tưới được mở rộng sẽ được tổ chức trong quá trình thi công. Kinh phí cho hoạt động đào tạo này là 120 triệu VNĐ.

Bảng 8. 1: Ước tính chi phí cho các biện pháp giảm thiểu 
	TT
	Hạng mục
	Kinh phí
	Ghi chú

	1
	Bồi thường cho thu hồi đất và hộ trợ những hộ bị ảnh hưởng do cắt nước 
	Tổng kinh phí: 3.374 triệu VNĐ
	RAP 

	2
	Vận chuyển chất thải
	Được bao gồm trong chi phí thi công
	

	3
	Vải để che phủ vật liệu : 

Tưới nước mặt đường : 

Biển báo tốc độ  4 x 1 Mill. = 
	Được bao gồm trong chi phí thi công
	

	4
	Vải che phủ xe
Dọn đường và thu gom chất thải trong quá trình vận chuyển 
Bồi thường cho tuyến đường bị hư hỏng : 
	
	

	5
	Vải che phủ mỏ đất 
	
	

	6
	5 nhà vệ sinh di động
	
	

	7
	Phí xử lý và quản lý chất thải độc hại 
	
	

	8
	Phí bảo trì phương tiện 
	
	

	9
	Thùng rác  
	
	

	10
	Khôi phục khu vực bị xáo trộn 
	
	

	11
	Phương tiện và bảo hộ lao động 
	
	

	12
	Tập huấn công nhân về an toàn lao động và cung cấp bảo hộ lao động cá nhân theo quy định hiện hành của Việt Nam 
	
	


8.2 Kế hoạch giám sát môi trường
Kế hoạch giám sát môi trường bao gồm hai loại giám sát môi trường: 
· Giám sát môi trường định kỳ để kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu về quản lý môi trường dự án, để xác định các nội dung không tuân thủ hoặc phát sinh và các biện pháp giảm thiểu đề xuất 
· Lấy mẫu chất lượng môi trường để xác minh tính hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu, đề xuất các giải pháp khắc phục nếu chất lượng môi trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép
8.2.1 Giám sát tuân thủ môi trường
Giám sát tuân thủ môi trường phải được thực hiện trên kết quả giám sát thường xuyên bởi giám sát thi công và cán bộ môi trường của ban quản lý dự án. 
8.2.2 Kế hoạch giám sát chất lượng môi trường
Bảng 8. 2: Nội dung của chương trình giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn thi công và giai đoạn vận hành
	TT
	Mẫu
	Vị trí
	Tấn suất
	Thông số
	Tiêu chuẩn

	I
	Giai đoạn thi công 

	1
	 Chất lượng không khí
	1. Khu vực  thi công đập đất (KK01);

2. Khu vực  thi công tràn xả lũ (KK02);

3. Khu vực thi công đường quản lý (KK03)
	 3 tháng/ 1 lần 

	- Độ ồn 

- Bụi lơ lửng TSP

- Độ rung
	QCVN 05:2013/BTNMT

QCVN 26:2010/BTNMT.

QCVN 27:2010/BTNMT 

	2
	Nước mặt 
	1. Nước mặt trong lòng hồ (NM01)

2. Nước mặt tại cửa cống lấy nước (NM02)

3. Nước mặt phía sau bãi đổ thải (NM03)
	3 tháng/ 1 lần
	 pH, DO, TSS, COD, Coliform
	QCVN 08:2008/BTNMT: 

	3
	Sạt lở xói mòn
	Tràn xả lũ
	1 lần vào quí 4  
	Quy mô sạt lở;

Mức độ sạt lở
	

	II
	Giai đoạn vận hành
	
	
	

	1
	Nước mặt 
	1. Tại cửa ra của cống lấy nước  (NM04)

2. Trên kênh (NM05)
	6 tháng/ 1 lần
	pH, DO, TSS, COD, Coliform
	QCVN 08:2008/BTNMT


Chi phí giám sát môi trường và xã hội được trình bày trong bảng 8.3 dưới đây 
Bảng 8. 3: Ước tính chi phí giám sát môi trường và xã hội
Đơn vị: VND x 1.000 

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	I/
	Lương chuyên gia
	
	
	
	228.000

	1
	Đội trưởng
	tháng
	3.0
	25
	75.000

	2
	Chuyên gia môi trường
	tháng
	3,0
	18
	54.000

	3
	Chuyên gia sinh thái
	tháng
	3,0
	18
	54.000

	4
	Cán bộ hỗ trợ (3 người x3 tháng
	tháng
	9,0
	5
	45.000

	II/ 
	Chi phí đi lấy mẫu và giám sát hiện trường
	
	180.000

	1
	Công tác phí và lưu trú theo chế độ khoán (6 người x 10  ngày x 5 đợt)
	ngày
	300
	350
	105.000

	2
	Thuê xe ô tô (10 ngày x 5 đợt)
	Ngày 
	50
	1.500
	75.000

	III
	Phân tích mẫu
	
	
	
	48.330

	1
	Mẫu nước mặt
	Mẫu
	15
	1.826
	27.390

	2
	Mẫu không khí
	Mẫu
	15
	1.396
	20.940

	IV
	Chi khác
	
	
	
	35.000

	1
	Văn phòng phẩm
	Đợt
	5
	2.000
	10.000

	2
	In tài liệu
	Đợt 
	5
	4.000
	20.000

	3
	Điện thoại, internet
	Đợt
	5
	1.000
	5.000

	V
	Chi quản lý theo lương (50%)
	%
	50
	228.000
	114.000

	
	Cộng I+II+III+IV+V
	
	
	
	605.330

	
	Thu nhập trước thuế
	%
	6
	
	36.319

	
	Thuế VAT
	%
	10
	
	60.533

	
	Tổng KP giám sát
	
	
	
	702.182


8.3 
Xây dựng năng lực và các hoạt động đào tạo
a) Hiện trạng năng lực quản lý môi trường của chủ đầu tư

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Chủ đầu tư, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong quản lý thực hiện tiểu dự án. Sở Nông nghiệp và PTNT giao cho Ban quản lý dự án Thủy lợi là cơ quan chuyên trách trực thuộc Sở thực hiện một phần chức năng của Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Ban Quản lý dự án Thủy lợi là đại diện Chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổng thể về việc thực hiện dự án, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch công việc, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu, đàm phán ký kết hợp đồng, trao thầu, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chất lượng công trình, tuyển chọn tư vấn giám sát cũng như giám sát công tác thiết kế chi tiết. Ban Quản lý dự án Thủy lợi phối hợp với nhóm hỗ trợ huyện và ban giám sát xã trong các hoạt động thực tế tại thực địa, phối hợp với các ban ngành, cơ quan quản lý vận hành và bảo trì, chính quyền huyện xã cùng tổ chức người dùng nước chịu trách nhiệm quản lý sau khi bàn giao công trình. Điều phối viên Ban QLDA có trách nhiệm giám sát và quản lý hàng ngày toàn bộ hoạt động dự án tại các cấp huyện và xã.  

UBND các xã Cát Sơn và HTX Nông nghiệp Cát Sơn chịu trách nhiệm quản lý và vận hành các công trình đã hoàn thành. Duy tu, nạo vét kênh mương nội đồng do Hợp tác xã nông nghiệp xã Cát Sơn thực hiện dưới sự giám sát của UBND xã Cát Sơn. Ngoài ra, công tác giám sát cộng đồng cũng được thực hiện thường xuyên vào các hoạt động xây dựng của dự án. 

Theo kết quả khảo sát của tư vấn, Ban QLDA Thủy lợi Bình Định là đại diện của chủ đầu tư và và HTX nông nghiệp Cát Sơn là đơn vị quản lý vận hành công trình sau khi hoàn thành đều chưa có cán bộ chuyên trách về môi trường. Cán bộ của PPMU và HTX Nông nghiệp Cát Sơn đều chưa được qua bất kỳ lớp tập huấn nào về quản lý môi trường trong thi công. Đây cũng là lần đầu tiên PPMU Bình Định được triển khai 1 dự án từ nguồn vốn tài trợ của nước ngoài

b) Xây dựng năng lực và các hoạt động đào tạo

Tên cơ sở đánh giá thực trạng năng lực quản lý môi trường của PPMU, HTX Nông nghiệp Cát Sơn, để đáp ứng các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới về chính sách an toàn môi trường và Xã hội. Các chương trình tập huấn để nâng cao kiến thức về kỹ thuật và quản lý môi trường và xã hội cho Ban QLDA được đề xuất như bảng 8.4. 

Bảng 8. 4: Chương trình tập huấn về quản lý môi trường
	TT
	Nội dung đào tạo
	Kinh phí thực hiện (VNĐ)

	1
	Các chính sách an toàn về Môi trường và Xã hội của tiểu dự án  
	1 khóa * 30 người = 20 triệu 

	2
	Xây dựng năng lực về ESMP and ESMoP 
	1 khóa * 50 người = 40 triệu

	3
	Tập huấn về các biện pháp an toàn và sức khỏe môi trường 
	2 khóa * 100 ngườì x 40 40 triệu/ khóa = 80 triệu

	4
	Đào tạo về nâng cao bình đẳng giới 
	2 khóa * 100 người x 40 40 triệu/ khóa = 80 triệu

	Tổng
	220 triệu


8.4 Yêu cầu về báo cáo
Bảng 8. 5: Các yêu cầu báo cáo về ESMoP
	Trách nhiệm thực hiện
	Loại báo cáo
	Nội dung báo cáo
	Tần suất nộp báo
	Nộp cho

	Nhà thầu
thi công
	Báo cáo tai nạn/sự cố
	Thu  thập  thông  tin về  các  tai  nạn  hoặc sự cố bất ngờ
	Trong  vòng  24  giờ từ khi có sự cố
	BQLTDA và
Tư vấn giám sát thi công 

	
	Báo cáo vi phạm
	Cung cấp các thông tin về các hành vi vi phạm các qui định về quản lý môi trường, xã hội
	Trong vòng một tuần kể từ  khi  xảy ra sự việc
	BQLTDA và
Tư vấn giám sát thi công

	
	Báo cáo phát lộ 
	Ghi chép và báo cáo cơ quan chức năng các di vật, khảo cổ, lăng mộ… mới được phát hiện  (nếu có)
	Trong  vòng  24  giờ từ  khi  phát  hiện  ra di  chỉ  khảo  cổ,  lăng mộ 
	BQLTDA,
Tư vấn giám sát và
Sở VHTTDL

	
	Báo cáo về thực hiện ESMP
	BC kết quả thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường, xã hội
	Hàng tháng
	Ban QLDA 

	Tư vấn giám sát thi công 
	Báo cáo  thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường, xã hội
	- Đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến MT, XH của các nhà thầu thi công

- Kết quả giải quyết, khắc phục các sự cố và các biện pháp khắc phục những tồn tại từ các báo cáo trước
	Hàng tháng
	BQLTDA

	Tư vấn môi trường độc lập
	Báo cáo giám sát độc lập an toàn môi trường, xã hội
	- Kết quả kiểm tra hiện trường thi công

- Kết quả giám sát dựa vào cộng đồng

- Tổng hợp kết quả giám sát của tư vấn giám thi công

- Kết quả giám sát môi trường

- Đánh giá kết quả thực hiện ESMP và các kiến nghị
	6 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần
	BQLTDA và NHTG

	BQLTDA
	 Báo cáo về các hoạt động môi trường của TDA
	Kết quả thực hiện ESMP


	6 tháng/lần
	CPO và NHTG


8.5 Trách nhiệm thực hiện ESMP 

Các trách nhiệm chính của PPMU và nhà thầu như sau:

a) PPMU

Ban quản lý dự án tỉnh Bình Định (PPMU) là đại diện của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định và chịu trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện hiệu quả của dự án, quản lý môi trường trong việc kết hợp chặt chẽ với cộng đồng và chính quyền địa phương. 

Ủy ban nhân dân xã Cát Sơn và hợp tác xã nông nghiệp Cát Sơn sẽ tham gia và giám sát cộng đồng trong quá trình thi công. 
b) Tư vấn giám sát thi công (CSC)

Trong quá trình thi công, tư vấn giám sát thi công sẽ giám sát việc thực hiện an toàn và môi trường của nhà thầu để đảm bảo những tác động tiềm tàng về môi trường và xã hội của tiểu dự án được giải quyết triệt để trong quá trình thi công. Tư vấn giám sát thi công sẽ báo cáo việc thực hiện an toàn và môi trường của nhà thầu như là một phần của báo cáo tiến độ  thi công .

Khi có những nội dung phát sinh hoặc khiếu nại, tư vấn giám sát thi công sẽ làm việc chặt chẽ với PMU để hướng dẫn trực tiếp nhà thầu thực hiện những hành động khắc phục kịp thời 

c) Nhà thầu xây dựng
Nhà thầu xây dựng chịu trách nhiệm cho việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu với chi phí trong hợp đồng. Thực hiện các hoạt động để giảm thiểu tất cả các tác động tiềm tàng bất lợi theo mục tiêu đã được đề ra trong ESMP. 

Ngoài ra, nhà thầu sẽ chỉ định một cán bộ chịu trách nhiệm về mảng môi trường trong thời gian thi công. Cán bộ đó sẽ làm việc với đội kỹ thuật của nhà thầu để chuẩn bị Kế hoạch quản lý môi trường chi tiết tại hiện trường (ESMP) và nộp cho chủ dự án để xem xét và phê duyệt trước khi bắt đầu thi công. 

d) Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC) 

IEMC sẽ, theo phạm vi của hợp dồng, cung cấp hỗ trợ PMU để thiết lập và vận hành hệ thống quản lý môi trường, đưa ra các đề xuất để thay đổi và xây dựng năng lực cho các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện dự án và giám sát việc thực hiện ESMP của nhà thầu trong cả giai đoạn thi công và vận hành. IEMC cũng sẽ chịu trách nhiệm để hỗ trợ PPMU để chuẩn bị báo cáo giám sát việc thực hiện ESMP. IEMC phải có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm trong giám sát và kiểm tra môi trường để đưa ra các đề xuất độc lập, khách quan và chuyên môn về việc thực hiện môi trường của dự án. IEMC sẽ thực hiện lấy mẫu môi trường cho tiểu dự án 
e) Cộng đồng địa phương
Cộng đồng sẽ tham gia giám sát môi trường trong quá trình thi công. Đại diện của cộng đồng sẽ tham gia vào việc giám sát việc tuân thủ các chính sách an toàn của các nhà thầu. Trong trường hợp có các vấn đề môi trường phát sinh ảnh hưởng đến cộng đồng, họ sẽ thảo luận trực tiếp với nhà thầu để khắc phục và/ hoặc báo cáo tới tư vấn giám sát và/ hoặc PPMU.
CPO: CPO sẽ hướng dẫn cán bộ của PPMU để thực hiện kế hoạch giám sát môi trường và xã hội của tiểu dự án, theo dõi tiến độ của tiểu dự án trong thời gian thi công.

Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh (PPCs/DPCs), Sở tài nguyên môi trường cấp tỉnh (DONRE). Giám sát việc thực hiện của tiểu dự án theo kiến nghị của Sở tài nguyên môi trường và PPMU để đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy định của chính phủ. Sở Tài nguyên và Môi trường (DONRE) chịu trách nhiệm việc giám sát tuân thủ các yêu cầu về môi trường của Chính phủ  

8.6 Kinh phí thực hiện ESMP
Bảng 8. 6: Kinh phí thực hiện ESMP 
	TT
	Nội dung
	Chi phí

	1
	Các biện pháp giảm thiểu
	Trong chi phí xây dựng

	2
	Giám sát độc lập
	702.182

	3
	Tập huấn IPM
	120.000

	4
	Xây dựng năng lực
	220.000

	
	Tổng
	1.042.182
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PhỤ LỤC A – MÔI TRƯỜNG
 PHỤ LỤC A1 – BẢN VẼ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CHÍNH 
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 Hình 1.1: Sơ đồ tổng thể mặt bằng thi công 
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Hình 1.2: Mặt bằng thi công cống lấy nước
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Hình 1.3: Mặt bằng thi công tràn xả lũ

 PHỤ LỤC A2 – CÁC LOẠI BẢN ĐỒ
Hình 2.1: Vùng bị ảnh hưởng do cắt nước hồ Thạch Bàn
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Hình 2.2: Diện tích cây trồng được hồ Hội Sơn tưới bổ sung khi cắt nước thi công 
 PHỤ LỤC A3- KHUNG CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ VÀ QUY ĐỊNH

3.1 Chính sách quốc gia áp dụng, khuôn khổ hành chính và pháp lý

i) Môi trường
· Luật bảo vệ môi trường số 55/2014 / QH13, về Quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Báo cáo môi trường phải được tiến hành đồng thời với việc thành lập các dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi).

· Nghị định số 18/2015 / NĐ-CP ban hành ngày 2015/02/14 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

· Chỉ thị số 26 / CT-TTg ban hành ngày 25/08/2014 liên quan đến việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường.

· Thông tư số 01/2012 / TT-BTNMT, tháng 16/2012 liên quan đến quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các dự án bảo vệ môi trường trong các đề án chi tiết, lập và đăng ký bảo vệ môi trường đơn giản.

· Thông tư số 16/2009 / TT-BTNMT ban hành ngày 07/10/2009 do Bộ Tài nguyên và Môi trường, liên quan đến các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, chất lượng không khí và một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

· Quyết định số 22/2006 / QĐ-BTNMT ban hành ngày 25/12/2006 do Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng bộ tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.

ii)  Sử dụng đất và thu hồi đất


· Luật đất đai số 45/2013 / QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11 // 2013.

· Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ban hành ngày 2014/05/15 liên quan đến việc thực hiện luật đất đai năm 2013.

· Nghị định số 44/2014 / NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2014 về phương pháp điều chỉnh giá đất; xây dựng, điều chỉnh giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn định giá đất.

· Nghị định số 47/2014 / NĐ-CP ban hành ngày 2014/05/15 liên quan vào các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất.

· Nghị định số 37/2014 / NĐ-CP ban hành ngày 30/06/2014 đưa ra thông tin chi tiết hơn về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất.

· Thông tư số 23/2014 / TT-BTNMT 2014/05/19 liên quan đến các quy định về quyền sử dụng, chủ sở hữu nhà đất và tài sản trên đất.
iii)  Xây dựng
· Luật Xây dựng số 50/2014 / QH13 ngày 18/08/2014 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.

· Nghị định số 15/2013 / NĐ-CP ngày 2013/02/06 về quản lý chất lượng xây dựng.

· Nghị định số 207/2013 / NĐ-CP ngày 2013/11/12 về bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010 / NĐ-CP ngày 7/2010 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng.

· Nghị định số 12/2009 / NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý và đầu tư các dự án xây dựng.

iv) Tài nguyên nước, bảo vệ rừng, văn hóa và di sản, đa dạng sinh học

· Luật tài nguyên nước, phê chuẩn ngày 21/06/2012.

· Nghị định số 42/2012 / NĐ-CP ngày 11/05/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa nước

· Nghị định số 112/2008 / NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về hội nhập của quản lý, bảo vệ và khai thác các hồ chứa thủy điện và thủy lợi.

· Nghị định số 120/2008 / NĐ-CP ngày 01/12/2008 của Chính phủ về quản lý lưu vực sông

· Nghị định số 149/2004 / NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

· Luật Bảo vệ rừng và Phát triển số 29/2004 / QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê duyệt ngày 03/12/2004.

· Nghị định số 23/2006 / NĐ-CP ngày 2006/03/03 của Chính phủ về về Luật Bảo vệ rừng và thực hiện Phát triển.

· Quyết định số 57 / QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt để bảo vệ và phát triển rừng 2011-2020.

· Luật Di sản văn hóa số 28/2001 / QH10 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành 2001/07/12.

· Luật Đa dạng sinh học số 28/2008 / QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 13/01/2008. Chương III Bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên, và Chương IV Bảo tồn và phát triển của động vật hoang dã.

v) Các quy định về an toàn đập

· Thông tư số 34/2010 / TT-BTC của Bộ Công Thương ngày7/10/2010 liên quan đến các quy định về quản lý an toàn đập của các dự án thủy điện

· Nghị định số 72 / NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ Việt Nam về quản lý an toàn đập. Theo Nghị định này, đập lớn là đập có chiều cao tính từ từ chân đến đỉnh đập lớn hơn hoặc bằng 15 mét hoặc quy mô công suất lớn hơn hoặc bằng 3.000.000 m3 ( ba triệu mét khối). Đập nhỏ là đập có chiều cao tính từ chân đến đỉnh đập nhỏ hơn 15 mét và quy mô công suất nhỏ hơn 3.000.000 m3 (ba triệu mét khối). Các phần liên quan đến hồ chứa nước bao gồm: lượng nước, công trình cửa hàng, công trình xả lũ. Chủ sở hữu đập là tổ chức, cá nhân sở hữu đập để khai thác các lợi ích của hồ chứa nước hoặc được giao quản lý, vận hành và khai thác hồ chứa nước của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập. Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập trong khu vực.

vi) Chính sách tái định cư
· Quyết định số 52/2012 / QĐ-TTG, ngày 16/11/2012, về các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp đã bị thu hồi

· Thông tư số 37/2014 / TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014, quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất.

vii) Chính sách về giới 
· Luật 73/2006 / QH11 về bình đẳng giới trong quốc hội của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 10 của cơ quan lập pháp ban hành ngày 29/11/2006

· Nghị định số 07/2007 / NĐ-CP ngày 12/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

· Nghị định số 70/2001 / NĐ-CP ngày 3 tháng 10 năm 2001 Quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

· Nghị định số 55/2009 / NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.

· Nghị định số 48/2009 / NĐ-CP quy định về biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.

· Thông tư số 191/2009 / TT-BTC ngày 1/10/2009 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động và hoạt động bình đẳng giới vì quyền lợi của phụ nữ. Thông tư được ban hành để đáp ứng các yêu cầu của Luật Bình đẳng giới trong việc đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động bình đẳng giới.

· Thông tư số 07/2011 / TT-BTP ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về bình đẳng giới trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

· Quyết định số 2351 / QĐ-TTG ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (NSGE) giai đoạn 2011-2020

viii) Dân tộc thiểu số và chính sách phát triển nhóm dân tộc thiểu số

· Quyết định số 1956 / 2009 / QĐ-TTg, ngày 17/11/2009, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

· Nghị định số 82/2010 / NĐ-CP của Chính phủ, ngày 20/7/2010 về việc dạy và học tiếng dân tộc thiểu số trong các trường học.

· Nghị quyết số 30a / 2008 / NQ-CP của Chính phủ, ngày 27/12/2008 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo nhất.

· Nghị định số 60/2008 / NĐ-CP ngày 9/5/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Ủy ban Dân tộc.

· Quyết định số 06/2007 / QĐ-UBDT ngày 12/1/2007 của Ủy ban Dân tộc về chiến lược truyền thông cho chương trình 135 giai đoạn 2.

· Nghị định số 70/2001 / NĐ-CP: tất cả các văn bản đăng ký tài sản gia đình và quyền sử dụng đất phải ghi tên của cả vợ và chồng.

ix) Chính sách quốc gia và kế hoạch giảm nghèo
· Quyết định số 33/2007 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/7/2007 về chính sách hỗ trợ để nâng cao kiến thức về luật pháp theo chương trình 135, giai đoạn 2.

· Thông tư số 06 ngày 20 tháng chín năm 2007 của Ủy ban Dân tộc Affair hướng dẫn về hỗ trợ cho các dịch vụ, cải thiện sinh kế của người dân, và hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao kiến thức về pháp luật theo Quyết định 112/2007 / QĐ-TTg .

· Quyết định số 05/2007 / QĐ-UBDT ngày 06 tháng chín năm 2007 của Ủy ban Dân tộc về sự chấp nhận của mình cho ba vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dựa vào tình trạng phát triển.

x) Các chính sách liên quan đến việc thực hiện tiểu dự án 
· Quyết định số 818 / QĐ-Ủy ban nhân dân Phú Cát ban hành ngày 2014/03/06 liên quan đến việc thẩm định phương án điều tra, đấu thầu dự án để xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Thạch Bàn

· Quyết định số 1290 / QĐ-Ủy ban nhân dân Phú Cát ban hành ngày 2014/07/15 liên quan đến việc thẩm định kết quả khảo sát của các chuyên gia tư vấn trong các dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Thạch Bàn

xi) Quy chuẩn quốc gia 

a) Nước:
· QCVN 01:2009/BYT: Quy định quốc gia về chất lượng nước uống

· QCVN 02:2009/BYT: Quy định quốc gia về chất lượng nước chảy

· QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt. 

· QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước ngầm

· QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt

· QCVN 39:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước tưới cho nông nghiệp

b) Chất lượng không khí:

· QCVN 05:2008/BTNMT: Chất lượng không khí - Các tiêu chí liên quan chất lượng không khí

· QCVN 06:2008/BTNMT: Chất lượng không khí - nồng độ các chất độc hại tối đa cho phép trong không khí xung quanh.

· QCVN 07:2008/BTNMT: Chất lượng không khí – Mối đe dọa của các chất độc hại trong không khí 

· TCVN 6438:2001: Giới hạn cho phép tối đa của các chất khí bị loại bỏ.
c) Môi trường đất 

· QCVN 03:2008/BTNMT: Quy định quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

· QCVN 43:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích
d) Quản lý chất thải rắn:

· TCVN 6696:2009: Chất thải rắn - làm sạch rác. Yêu cầu chung đối với bảo vệ môi trường

· QCVN 07:2009: Quy định quốc gia về chất thải nguy hại.

e) Độ rung và tiếng ồn:

· Các quy định về độ rung (thay thế TCVN 6962: 2001 – Độ rung do công trình xây dựng và nhà máy - mức tối đa cho phép ở các khu vực công cộng và khu dân cư)

· QCVN 26: 2010 / BTNMT - Quy định quốc gia về tiếng ồn (thay thế TCVN 5948: 1999 Âm thanh - Tiếng ồn do giao thông di chuyển - mức tính toán cho phép).

f) Sức khỏe và an toàn lao động:

· Quyết định số 3733/2002 / QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 10 tháng 10 năm 2002 về việc áp dụng Điều 21 về sức khỏe lao động và tiêu chí an toàn về khí hậu, tiếng ồn, độ rung, hóa chất - mức cho phép tại nơi làm việc.

3.2 Lựa chọn của WB về chính sách bảo vệ môi trường và pháp luật  
Dựa theo các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới, báo cáo ĐGTĐMT bao gồm các hệ thống phân tích kinh tế, chính sách, quy định, kỹ thuật và khía cạnh xã hội để đảm bảo rằng các tác động tiêu cực tiềm tàng được xác định và giảm nhẹ trong thời gian thực hiện tiểu dự án và phù hợp với chính sách. Vì vậy, trong điều kiện thực tế của các tiểu dự án được đề xuất, 5 chính sách bảo vệ môi trường và pháp luật của WB được kích hoạt.

PHỤ LỤC A4: SÀNG LỌC MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI

Bảng 4.1: Sàng lọc và phân loại môi trường 
	Câu hỏi sàng lọc
	Có/Không
	Nhận xét

	1. Liệu tiểu dự án có tiềm  năng gây ra tác động bất lợi  đáng kể đới với môi trường sống tự nhiên hoặc môi trường sống tự nhiên quan trọng?

	Làm mất hoặc suy thoái môi trường sống tự nhiên nhạy cảm
	
	Không có môi trường sống tự nhiên nhạy cảm gần địa điểm xây dựng. Những cây bị ảnh hưởng là bạch đàn và cây trồng như sắn, lạc, ngô, lúa ... không có ảnh hưởng trên cây bản địa

	- Làm mất hoặc suy thoái của môi trường sống tự nhiên quan trọng ?
	Không
	Vùng TDA không có khu bảo tồn và khu vực bảo vệ bởi cộng đồng địa phương truyền thống. Khu vực phía thượng lưu chủ yếu là rừng trồng sản xuất với cây trồng chủ yếu là keo; 

	2 .Liệu tiểu dự án có tiềm năng gây ra những tác động bất lợi đáng kể đối với tài nguyên văn hóa vật thể?

	Làm mất hoặc suy thoái các nguồn tài nguyên văn hóa vật thể?
	Không
	Xã Cát Sơn có 3 công trình tín ngưỡng chính,  gồm: (i) Miếu Sơn Nguyên, diện tích khuôn viên: 3.179,0 m2; (ii) Miếu Sơn Văn, diện tích khuôn viên: 974,0 m2; và (iii) Nhà thờ Cây Rõi có diện tích xây dựng: 797,33 m2 trên diện tích khuôn viên: 4.150,1 m2. Các công trình đều nằm trên địa bàn thôn Thạch Bàn Tây và cách xa hồ Thạch bàn nên không bị ảnh hưởng bởi TDA   

	- Có thể dẫn tới mâu thuẫn với luật pháp quốc gia, hoặc nghĩa vụ quốc gia? 
	Không
	Tiểu dự án được thực hiện theo các luật pháp, quy định của quốc gia và quốc tế 



	3. Liệu tiểu dự án có tiềm năng gây ra tác động bất lợi đáng kể đối với đất đai và tài nguyên thiên nhiên liên quan do các dân tộc thiểu số sử dụng?

	Có khả năng dẫn tới tác động đối với đất đai hoặc lãnh thổ thuộc sở hữu về truyền thống, hoặc được sử dụng hoặc chiếm hữu theo phong tục, và nơi khả năng tiếp cận với tài nguyên thiên nhiên là hết sức quan trọng đối với sự bền vững của văn hóa và sinh kế của người dân tộc thiểu số. 
	Không
	Xã Cát Sơn có 11 hộ, với 38 khẩu (chiếm 0,8% dân số toàn xã) thuộc đồng bào dân tộc người Bana. Các hộ sinh sống tập trung ở thôn Thạch Bàn Tây, khôngbị ảnh hưởng bởi thực hiện tiểu dự án 

   

	4.  Liệu tiểu dự án có khả năng gây ra tác động bất lợi đáng kể đối với dân số phải di dời?

	Dẫn đến việc di dời của người dân hoặc bị thu hồi đất, tài sản ảnh hướng đến cuộc sống và khó khăn khi khôi phục sinh kế? Mặt khác, dẫn đến các vấn đề khó khăn trong khả năng khôi phục sinh kế?
	Không
	- Không có hộ phải di dời

- Thu hồi tạm thời 142.893 m2 để xây dựng các công trình phụ trợ bao gồm: 132.893m2 đất trồng cây hàng năm của 11 hộ dân và 10.000m2 đất lúa của UBND xã Cát Sơn quản lý
- Thu hồi vĩnh viễn 1.611m2 đất để làm đường quản lý, trong đó: 677m2 đất vườn và 588m2 đất trồng cây hàng năm của 12 hộ dân và 346m2 đất của UBND xã Cát Sơn quản lý

- Ảnh hưởng do cắt nước thi công: có 447.774m2 đất lúa và 299.991m2 đất trồng màu của 355 hộ dân (1226 người) ngừng sản xuất ở mùa vụ Hè Thu năm 2016 (1 vụ)

	5 . Tiểu dự án có đòi hỏi phải thi công một đập lớn?

	Liệu tiểu dự án đòi hỏi phải thi công một đập lớn :

- Cao từ 15 mét trở lên
- Cao từ 10 đến 15 mét, có thiết kế phức tạp.
- Cao dưới 10 mét nhưng dự kiến sẽ trở thành đập lớn trong giai đoạn vận hành của tiểu dự án?
	Không
	Đập có chiều cao 12,1 m;. Không thuộc đập lớn

	Hoạt động của tiểu dự án có phụ thuộc vào hiệu quả của đập

	Có

	Tiểu dự án được thực hiện sẽ nâng cao năng lực, đảm bảo an toàn cho đập và cho người dân sống ở hạ du đập và nâng cao độ ổn định của dịch vụ thủy lợi.



	6 . Liệu tiểu dự án dẫn đến việc mua hoặc sử dụng thuốc trừ sâu?

	Công thức của sản phẩm có rơi vào phân loại IA và IB Tổ của tổ chức Y tế Thế giới, hoặc có công thức  sản phẩm nào thuộc loại II ?
	Không
	

	7. Liệu tiểu dự án có khả năng gây ra tác động không thể đảo ngược hoặc tác động không dễ dàng giảm nhẹ?

	Dẫn tới mất khu vực tái nạp tầng ngậm nước, ảnh hưởng đến chất lượng của nơi lưu trữ nước và khu vực trữ nước chịu trách nhiệm cung cấp nước uống cho các trung tâm dân số lớn.
	Không
	Tiểu dự án không tác động đến nguồn nước mặt và nước ngầm và không ảnh hưởng đến cấp nước sinh hoạt

Tiểu

	Dẫn tới bất kỳ tác động nào mà khoảng thời gian chịu tác động là tương đối lâu dài, ảnh hưởng đến một khu vực địa lý rất rộng lớn hoặc tác động có cường độ lớn.
	Không
	Có tác động đến khu vực tưới, nhưng tác động không kéo dài chỉ trong vụ Hè thu với diện tích 75 ha khi quá trình tháo cạn hồ để thi công đập và cống     

	8. Liệu tiểu dự án có tiềm năng dẫn đến một sự đa dạng rộng của các tác động bất lợi đáng kể?

	Nhiều công trường ở nhiều địa điểm khác nhau bị ảnh hưởng, mỗi ảnh hưởng lại gây mất môi trường sống, tài nguyên, đất hoặc suy giảm chất lượng tài nguyên ở mức đáng kể.
	Có

	- Khai thác mỏ vật liệu: thu hồi tạm thời 6 ha, Quá trình thu hồi đất phải bóc phong hóa, chặt bỏ cây trồng...ảnh hưởng đến môi trường đất, thảm thực vật, môi trường không khí

- Khu vực xây dựng lán trại, tập kết vật liệu: thu hồi tạm thời 1,5 ha đất trồng hoa màu. Quá trình sinh hoạt công nhân sẽ phát sinh nước thải, chất thải rắn sinh hoạt ảnh hưởng đến môi trường sống.

- Thi công tuyến đường quản lý dài 845,4 m phát sinh tiếng ồn, khói bụi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. 

Tuy nhiên, các tác động này có thể đảo ngược hoặc giảm nhẹ

	Những tác động bất lợi đáng kể, tiềm tàng có khả năng mở rộng ra ngoài công trường hoặc công trình xây dựng.
	Có

	- Trong quá trình vận chuyển vật tư có thể làm hư hỏng 400m đường dân sinh đã bê tông hóa từ cầu Sơn Lộc đến đến  đầu đường thi công. 

- Quá trình thi công phải tập trung số lượng lớn công nhân với khoảng 80 người dẫn đến tăng nhu cầu sử dụng lương thực, thực phẩm trên địa bàn; tăng áp lực với y tế địa phương. Công nhân lao động và người dân địa phương có thể có những phát sinh mâu thuẫn.



	Tác động qua biên giới (ngoài thay đổi nhỏ đối với một hoạt động trên đường thủy đang diễn ra).
	
	Tiểu dự án được triển khai hoàn toàn trên lãnh thổ Việt Nam không tác động qua biên giới. Các khu vực bị ảnh hưởng cũng nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.


	Sự cần thiết có đường công vụ, hầm, rạch, hành lang truyền tải điện, đường ống mới, hoặc khu vực mượn và thải bỏ trong những khu vực hiện chưa phát triển.
	Có

	Tiểu dự án chỉ nâng cấp tuyến đường hiện có, không xây dựng đường mới



	Ngắt quãng chu kỳ di trú của sinh vật hoang dã, đàn động vật hoặc người chăn thả, dân du cư hoặc bán du cư
	Không
	Các loài hoang dã, môi trường sống tự nhiên và các loài đặc biệt không bị ảnh hưởng bởi dự án



	9. TDA này đã có tiền lệ từ trước chưa?

	Chưa có tiền lệ ở cấp quốc gia?
	Không
	Đã có rất nhiều dự án tương tự được thực hiện.

	Chưa có tiền lệ ở cấp tỉnh?
	Không
	Đã có nhiều dự án sửa chữa hồ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên đây là TDA đầu tiên của tỉnh sử dụng nguồn vốn của WB

	10. Là TDA gây tranh cãi và có khả năng thu hút sự chú ý của các NGO và các tổ chức xã hội quốc gia hoặc quốc tế?

	Bị coi là rủi ro hoặc có khả năng có các khía cạnh đặc biệt gây tranh cãi.
	Không
	TDA chỉ tập trung sửa chữa, nâng cao các công trình phụ trợ, và vì vậy không ảnh hưởng đến cộng đồng địa phương và môi trường sống của họ  

	Có khả năng dẫn tới phản đối của những người nuốn thể hiện hoặc ngăn chặn thi công.
	Không
	Kết quả tham vấn cho thấy cả chính quyền và người dân đều nhất trí, ủng hộ thực hiện TDA.


Bảng 4.2: Tác động môi trường và xã hội tiềm tàng cần được giải quyết

	TT
	Tiểu dự án có gây ra những tác động môi trường này?
	Không
	Thấp
	Trung bình
	Cao
	Không biết
	Nhận xét

	1
	Xâm phạm khu vực lịch sử/văn hóa
	(

	
	
	
	
	

	2
	Xâm phạm hệ sinh thái (vd: môi trường sống tự nhiên nhạy cảm hoặc khu bảo tồn, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên…)
	(

	
	
	
	
	TDA không xâm phạm đến môi trường sống tự nhiên nhạy cảm hoặc khu khu bảo tồn, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên… 

	3
	Làm biến dạng cảnh quan và làm tăng lượng chất thải
	
	(

	
	
	
	- Phát quang khu vực lán trại, mở rộng và thi công tuyến quản lý, tuyến đường thi công ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường không khí

- Các hoạt động đào đắp, khai thác vật liệu, đổ bê tong, vận chuyển nguyên vật liệu  ảnh hưởng phát sinh tiếng ồn, bụi, chất thải xây dựng.

- Một lượng lớn công nhân tập trung tại công trường phát sinh rác thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt

	4
	Phá bỏ lớp thực bì hoặc đốn cây
	
	(

	
	
	
	- Bóc lớp đất phong hóa tại mỏ vật liệu diện tích khoảng 6ha
Thu hồi 1.5 ha đất trồng trọt đất để xây dựng lán trại

- Đường thi công với chiều dì 845m



	5
	Thay đổi chất lượng nước mặt hoặc dòng chảy (ví dụ: tăng độ đục của nước do dòng nước xảy ra, nước thải từ khu lán trại và xói mòn, và chất thải thi công)
	
	
	
	(

	
	Nước thải sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt do dòng chảy nếu không có phương pháp thu gom đúng. Tác động này có thể giải quyết được và là một tác động tạm thời và không đáng kể


	6
	Làm tăng mức độ bụi bẩn hoặc chất gây ô nhiễm vào không khí trong quá trình thi công
	
	(

	
	
	
	 Vận chuyển vật liệu và và vận hành thiết bị sẽ phát thải bụi, khí thải ảnh hưởng tới môi trường không khí. Tuy nhiên, tác động này là tạm thời và có thể khắc phục

	7
	Tiếng ồn/độ rung tăng lên
	
	
	(

	
	
	- Gia tăng tiếng ồn và độ rung khi thi công đường quản lý từ tháng 1-2 năm thứ nhất và giai đoạn đổ bê tông mặt đường từ tháng 6-8 năm thứ 2; 

- Gia tăng tiếng ồn/ độ rung khi thi công đập đất vào giai đoạn tháng 4-8 năm thứ nhất. Tuy nhiên ô nhiễm do tiếng ồn/ độ rung tại khu vực này ít ảnh hưởng đến cuộc sống người dân do vị trí cách xa khu dân cư.

- Gia tăng tiếng ồn/ độ rung khu vực mỏ vật liệu khai thác đất do sử dụng máy đào 

	8
	Vấn đề di dời 
	(

	
	
	
	
	TDA không có hộ gia đình phải di dời 

	9
	Sử dụng địa bàn tái định cư nhạy cảm về môi trường và/hoặc văn hóa.
	(

	
	
	
	
	Không sử dụng địa bàn TĐC nhạy cảm về về môi trường và/ hoặc văn hóa

	10.
	Rủi ro truyền bệnh từ công nhân cho người dân địa phương (và ngược lại)
	
	
	(

	
	
	Số lượng công nhân dự kiến sẽ được tuyển dụng cho hoạt động thi công của tiểu dự án khoảng 80 người, chủ yếu là nam giới nên các loại bệnh họ có thể mang tới hoặc bị mắc là các bệnh lien quan đến tình dục như giang mai, lậu, HIV/ AIDS. 

	11.
	Tiềm năng gây xung đột giữa công nhân thi công và người dân địa phương (và ngược lại)
	
	
	(

	
	
	Tập trung số lượng công nhân lớn trên công trường nếu không có biện pháp quản lý và phối hợp tốt với chính quyền địa phương có thể gây xung đột với các người dân địa phương

	12.
	Sử dụng chất nổ và chất hóa học độc hại. 
	(

	
	
	
	
	Không sử dụng chất nổ và chất hóa học độc hại trong thi công

	13.
	Sử dụng công trường nơi đã từng xảy ra tai nạn do nổ mìn hoặc vật liệu nổ sót lại từ thời chiến tranh.
	(

	
	
	
	
	Trong quá khứ tại địa phương chưa từng xảy ra tai nạn do nổ mìn hoặc vật liệu nổ sót lại từ thời chiến tranh

	14.
	Hoạt động thi công có thể gây xáo trộn vận tải, đường giao thông, hoặc giao thông đường thủy. 
	
	(

	
	
	
	Hoạt động thi công ít gây xáo trộn đến giao thông vận tải do: 

- Tuyến đường vận chuyển vật liệu đến khu vực thi công ngắn 

- Chỉ có 10 hộ sống ở bê đường công vụ từ TL364 qua cầu Sơn Lộc đến khu vực thi công 



	15.
	Hoạt động thi công có thể gây bất kỳ hư hại nào đối với đường bộ, cầu hoặc hạ tầng nông thôn khác hiện có của địa phương.
	
	
	(

	
	
	Làm hư hỏng đường giao thông từ TL364 đến công trường qua ngã ba cầu Sơn Lộc, dài khoảng 400m



	16.
	Đào đất trong quá trình thi công của tiểu dự án có thể gây xói mòn đất.
	
	
	
	(

	
	Có thể gây xói mòn đất tại khu vực khai thác mỏ vật liệu;  khu vực thi công tuyến sửa chữa đập 

Ngoài ra, bãi đổ thải nếu không được san ủi lu lèn kỹ và trồng cỏ che phủ cũng có thể gây xói mòn đất xuống hạ du trong mùa mưa 

	17.
	Có cần phải mở mới đường công vụ tạm thời và lâu dài?
	
	
	
	(

	
	- Đường quản lý nối từ QL 364 qua cầu Sơn Lộc đến chân đập có chiều dài 845,4 m. 

	18.
	Chia cắt hoặc làm tan ra môi trường sống của các loài động, thực vật? 
	(

	
	
	
	
	TDA không ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài động thực vật


	19.
	Tác động lâu dài đối với chất lượng không khí.
	(

	
	
	
	
	Chất lượng môi trường không khí chỉ ảnh hưởng trong thời gian thi công, không bị tác động lâu dài

	20.
	Rủi ro tai nạn cho công nhân và cộng đồng trong giai đoạn thi công.
	
	
	
	(

	
	- Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho công nhân xây dựng và người lao động địa phương theo tiêu chuẩn Việt Nam

- Giáo dục và nâng cao nhận thức về vệ sinh cá nhân và truyền bệnh


	21.
	Sử dụng vật liệu độc hại hoặc nguy hiểm và tạo ra chất thải độc hại. 
	
	(

	
	
	
	Quá trình bảo dưỡng phương tiện có thể làm rò rỉ dẫu mỡ thải và acid từ các bình ắc quy ra môi trường.

	22.
	Rủi ro đối với an toàn và sức khỏe con người.
	
	
	
	(

	
	 Ảnh hưởng đến thính giác của công nhân

- Ảnh hưởng đến hệ hô hấp của công nhân

- Ảnh hưởng đến thị giác của công nhân

- Có thể nhiễm bệnh sốt rét, tiêu chảy do xử lý không thích đáng khu lán trại  
;

- - 

- 

	23. 
	Ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt và sản xuất trong thời gian thi công các hạng mục công trình
	
	
	(

	
	
	ảnh hưởng khoảng 355 hộ; diện tích bị ảnh hưởng là 447.774m2 đất lúa và 299.991m2 đất trồng màu của thôn Thạch Bàn Đồng, Thạch Bàn Tây của xã Cát Sơn (từ tháng 4 đến tháng 8 cùng năm) 

	24.
	Làm tăng ngập lụt, vận chuyển bùn cát vùng hạ du
	
	(

	
	
	
	TDA không làm tăng dung tích chứa của hồ, mà chỉ tập trung vào sửa chữa các công trình phụ trợ của đập 

	Tiểu dự án có đòi hỏi phải thu hồi đất hoặc hạn chế khả năng tiếp cận nguồn lực? 

	25.
	Thu hồi (tạm thời hoặc vĩnh viễn) đất hoặc các nguồn lực cho bất kỳ gia đình nào, tái định cư? 
	
	
	(

	
	
	- Thu hồi vĩnh viễn 1.611 m2 đất trồng màu của 12 hộ dân để làm đường thi công kết hợp đường quản lý;

- Thu hồi tạm thời 14.3504 m2  đất trồng lúa, màu, keo, bạch đàn của 11 hộ dân để làm mỏ vật liệu lán trại cho công nhân, điểm tập kết vật tư và làm bãi đổ thải.

	26.
	Sử dụng đất hiện đang được chiếm hữu hoặc sử dụng thường xuyên cho mục đích sản xuất (vd: trồng vườn, trang trại, chăn thả, nơi đánh cá, rừng.
	(

	
	
	
	
	Sẽ thu hồi một số đất trồng

	27..
	Di dời của cá nhân, gia đình, hoặc hoạt động kinh doanh.
	(

	
	
	
	
	Không

	28.
	Mất tạm thời hoặc vĩnh viễn hoa màu, cây ăn quả, hoặc hạ tầng nhà ở.
	
	
	(

	
	
	- Thu hồi vĩnh viễn 1.611 m2 đất trồng hoa màu làm đường thi công 

- Thu hồi tạm thời 14.3504 m2 đất trồng lúa, màu, keo, bạch đàn làm mỏ vật liệu, các công trình phụ trợ 

- Trên diện tích đất thu hồi không có nhà ở

	29.
	Hạn chế bắt buộc khả năng tiếp cận của người dân vào công viên bảo tồn và khu bảo tồn. 
	(

	
	
	
	
	Vùng thực hiện dự án không có công viên hoặc khu bảo tồn

	30.
	Các nhóm dân tộc thiểu số  sống trong phạm vi hoặc gần tiểu dự án.
	(

	
	
	
	
	

	31.
	Thành viên của những nhóm dân tộc thiểu số này trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án.
	(

	
	
	
	
	

	32.
	Liên quan đến việc thi công một đập lớn?
	(

	
	
	
	
	Đập có chiều cao Hmax = 12,1 m;. Không thuộc đập lớn

	33.
	Phụ thuộc vào nước được cấp từ một đập hoặc đập nước hiện có hoặc đập đang thi công?
	(

	
	
	
	
	Không



	Nếu câu trả lời cho câu hỏi 32 hoặc 33 là “ có”, sẽ phải chuẩn bị báo cáo An toàn Đập (DSR)


PHỤ LỤC A5: SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LẤY MẪU VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
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PHỤ LỤC A6 - KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU MÔI TRƯỜNG

Bảng 6.1: Kết quả phân tích mẫu nước mặt trong vùng tiểu dự án(Tháng 2/ 2015)

Vị trí lấy mẫu nước mặt
	TT
	Ký hiệu
	Vị trí quan trắc
	Tọa độ
	Mô tả thực địa ngoài hiện trường

	1
	NM1
	Nước sông La Tinh tại vị trí cầu Thạch Bàn, sẽ bị ảnh hưởng khi tiếp nhận nước từ hồ Thạch Bàn xả tràn để thi công công trình 
	N 1406’42.18’’
E  1080 58’6.33’’

	Nước trong xanh, không mùi, dòng chảy trung bình

	2
	NM2
	Nước trên kênh tưới thủy lợi dẫn nước từ hồ Thạch Bàn đến chân ruộng tại vị trí giao cắt với tuyến thi công đường quản lý. 
	N 1406’19. 37’’
E 108059’3.21’’
	Nước cạn, không có dòng chảy, nhiều vấn rác, không mùi

	3
	NM3
	Nước sông La Tinh tại điểm nhập lưu với nước suối sau tràn xả lũ, là nơi bị ảnh hưởng do nước từ hồ xả ra khi thi công.  
	N 1407’7.19’’
E 108058’40.30’’
	Nước trong xanh, dòng chảy trung bình, không mùi, nhiều xác lá cây

	4
	NM4
	Nước sông La Tinh tại cầu Sơn Lộc, thôn Thạch Bàn Tây, Cát Sơn – khu vực bị ảnh hưởng từ hoạt động thi công đường thi công 
	N 1407’7.33’’
E 108058’40.30’’
	Nước trong xanh, dòng chảy yếu, không mùi

	5
	NH1
	Nước hồ Thạch Bàn gần vị trí dự kiến làm lán trại và tập kết vật liệu (vai trái đập)
	N 1406’38.72’’
E 108058’50.36’’
	Nước xanh nhạt, không mùi, nhiều vấn rác gần vị trí lấy mẫu

	6
	NH2
	Nước mặt hồ Thạch Bàn tại vị trí cống lấy nước, sẽ bị ảnh hưởng bởi hoạt động sửa chữa cống lấy nước
	N 1406’43.77’’
E 108058’48.35’’
	Nước xanh nhạt, không mùi

	7
	NH3
	Nước hồ Thạch Bàn tại vị trí tràn xả lũ, sẽ bị ảnh hưởng bởi hoạt động sửa chữa tràn
	N 1406’59.15’’
E 108058’49.01’’
	Nước xanh nhạt, không mùi

	8
	NH4
	Nước hồ Thạch Bàn tại vị trí lòng hồ, gần mỏ đất, sẽ  bị ảnh hưởng bởi hoạt động đào, đắp
	N 1406’19.60’’
E 108059’4.01’’
	Nước xanh nhạt, không mùi 

	9
	NM5
	Nước kênh tưới thủy lợi ngay phía sau đập, sẽ bị ảnh hưởng bởi hoạt động sửa chữa hồ. 
	N 1406’28.12’’
E 108058’41.02’’
	Nước cạn, không dòng chảy, không mùi

	10
	NM6
	Nước hồ Thạch Bàn tại vị trí dòng nước thấm qua đập, sẽ bị ảnh hưởng bởi hoạt động sửa chữa đập
	N 1406’52.25’’
E 108058’45.50’’
	Nước có màu đục, không mùi


Các chỉ tiêu phân tích sẽ được so sánh với các quy chuẩn sau: QCVN 08:2008/BTNMT, cột B1: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, nước dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi và nuôi trồng thủy sản. QCVN 39:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu 

Vị trí lấy mẫu khí
	TT
	Ký hiệu
	Vị trí quan trắc
	Tọa độ
	Mô tả thực địa ngoài hiện trường

	1
	KK1
	Tại ngã ba TL634 và đường vào thôn Thạch Bàn qua chợ xã
	N 14° 5'52.07"

E 108°58'31.93"
	Ít phương tiện đi lại, gió nhẹ, ít bụi

	2
	KK2
	Tại điểm bắt đầu tuyến thi công đường quản lý
	N 14° 6'19.55"

E 108°59'3.85"
	Gió lặng, không có phương tiện đi lại, không khí trong lành

	3
	KK3
	Tại nơi dự kiến làm lán trại thi công và tập kết vật liệu (vai trái đập)
	N 14° 6'38.70"

E 108°58'49.79"
	Gió nhẹ, ít bụi, không khí trong lành

	4
	KK4
	Tại vị trí dự kiến khai thác mỏ vật liệu lòng hồ (gần nhà tạm rẫy hộ Ô. Phan Cảnh Sanh)
	N 14° 6'52.97"

E 108°58'51.34"
	Gió lặng, không khí trong lành

	5
	KK5
	Tại đường lên đập hồ Thạch Bàn qua xóm Sơn Lộc, thôn Thạch Bàn Tây (cách vị trí dự kiến tâp kết nguyên liệu 200 m)
	N 14° 6'16.54"

E 108°58'29.50"
	Gió nhẹ, đường đất

	6
	KK6
	Ngã ba cầu Sơn Lộc và đường lên đập qua thôn Thạch Bàn Tây
	N 14° 6'19.78"

E 108°58'34.55"
	Gió nhẹ, không khí trong lành, ít phương tiện qua lại

	7
	KK7
	Đường liên thôn từ UBND xã đến Hồ Thạch Bàn 
	N 14° 6'27.26"

E 108°58'7.47"
	Trời nắng, gió lặng, đường bêtong, mật độ giao thông thấp

	8
	KK8
	Đường liên thôn – thôn Thạch Bàn Đông, xã Cát Sơn
	N 14° 6'28.66"

E 108°58'40.54"
	Trời nắng, gió lặng, đường bêtong, mật độ giao thông thấp

	9
	KK9
	Đường giao thông dự kiến vận chuyển nguyên vật liệu
	N 14° 6'33.70"

E 108°58'43.19"
	Trời nắng, gió lặng, đường bêtong, không khí trong lành 

	10
	KK10
	Khu vực đất nông nghiệp thôn Thạch Bàn Đông
	N 14° 6'35.38"

E 108°58'46.36"
	Gió nhẹ, đường đất, ít bụi


Nguồn: Kết quả khảo sát thực địa, 2/2015
Vị trí lấy mẫu
	TT
	Ký hiệu
	Vị trí quan trắc
	Tọa độ
	Mô tả thực địa ngoài hiện trường

	I
	Mẫu đất 

	1
	Đ1
	Mẫu đất ruộng gần khu vực bãi đổ thải dự kiến 
	N 14° 6'42.25" 

E 108°58'43.98"
	Đất dẻo, màu vàng  nâu

	2
	Đ2
	Mẫu đất trồng hoa màu bên cạnh nhà ông Nguyễn Văn Trung, thôn Thạch Bàn Đông, nằm sát đường thi công của công trình
	N 14° 6'20.22" 

E 108059.765’
	Đất tơi, xốp, màu vàng nâu

	3
	Đ3
	Mẫu đất tại vị trí dự kiến mỏ đất
	N 14° 6'51.65" 

E 108°58'52.73"
	Đất dẻo, màu vàng  nâu

	4
	Đ4
	Mẫu đất ruộng phía hạ lưu hồ Thạch Bàn, ảnh hưởng bởi quá trình rửa trôi đất đá khi thi công công trình
	N 14° 6'51.04"

E 108°58'41.28"
	Đất dẻo, màu đen

	5
	Đ5
	Mẫu đất vai phải của đập, ảnh hưởng bởi hoạt động đào đắp khi thi công 
	N 14° 7'1.39" 

E 108°58'48.04"
	Đất dẻo, màu vàng  nâu

	II
	Mẫu bùn đáy

	1
	BĐ1
	Bùn đáy sông La Tinh tại cầu Thạch Bàn 
	N 14° 5'48.65"

E 108°58'51.61"
	Thành phần nhiều cát thô, không mùi

	2
	BĐ2
	Bùn đáy sau hố tiêu năng tràn xả lũ
	N 14° 7'4.28"

E 108°58'43.62"
	Bùn mịn, màu đen, mùi tanh

	3
	BĐ3
	Bùn đáy sông La Tinh tại điểm nhập lưu với nước suối sau tràn xả lũ 
	N 14° 7'6.78"

E 108°58'39.43"
	Thành phần cát thô nhiều, mùi tanh của xác lá cây thối

	4
	BĐ4
	Bùn đáy sông La Tinh tại cầu Sơn Lộc, thôn Thạch Bàn Tây, Cát Sơn 
	N 14° 7'7.33"

E 108°58'40.30"
	Thành phần cát thô nhiều, không mùi

	5
	BĐ5
	Bùn đáy tại ao thôn Thạch Bàn Đông, xã Cát Sơn
	N 14° 6'25.66" 

E 108°58'46.11"
	Bùn mịn, màu đen, có mùi tanh


Nguồn: Kết quả khảo sát thực địa, 2/2015
Các chỉ tiêu phân tích trong mẫu đất và bùn đáy bao gồm:

· Chỉ tiêu về hóa lý: pH-H2O, pH-KCl, Mùn tổng số, Nts, Pts, Kts, N dễ tiêu, P dễ tiêu, K dễ tiêu, thành phần cơ giới, Ca2+, Mg2+
· Chỉ tiêu kim loại nặng: As, Pb, Cd, Cu, Zn; 

[image: image38.jpg]Vi N, T v M g
Thons Thi nghigm Tone hop

S e ser 539127 o 445634309
BANG KET QUA PHAN TICH CHAT LUQNG NUOC MAT »
Tiéu dy dn: Siza chira, nang cip hé chira nuGe Thac Ban, huyén Phi CAt, tinh Binh Binh.
Thing 2 mam 2015
chiuen | Demvi an | nmz | nwz | omeee | s | onmz | owm | wme | ws | onwe
et 6 < 286 Jes | 3 | a7 | 357 | ses | w6 | oes | ey | 28a
P duc NIU taos | 1345 | 675 | 1886 | 2007 | 1908 | 1m0 | 2212 | sar2 | 3606
- 2 as | 738 | 736 | zms | 7as | aa1 | 736 | 74 61
el 21 o5 | am | a9 | saz | ase | ase | sa | ass [ a2
pent’ 360 29 | 310 | 700 | 3w | 12 | m6 | 213 | 30 | om -
e 524 | 2 | ines [ 2258 | zsas | 2046 | 218 o [ soma | saae | - [ - 1 -
g/l onss | roriet | snews | 222396 | 22746 | 7403 | 13495 | ms0 |esas [ soos [ = L - 1 -
mg/l 255 2908 | 205 | 3942 | 2336 | 2886 | 266 | 2456 | 264 263 - N D)
g/l 7.88 ses | 684 | 1286 | 806 | 982 | 816 | 941 142 1516 - 6 |15
e 001 003 | o003 | <oor | 002 [ oos | ooz | ooz [ 006 002 B )
et 032 026 | 005 | o0s | 008 | oos |oes [ o s = 2
mpl <0 | am 030 | os [ o3 | oas | oz | o7s | oae o I
1 <001 | oo 003 [ oot | 00 | oos | oo | 0z | oie B I
me 1824 2316 | 1962 | 7258 | 2544 | 2946 | 275 | 2672 | 2608 | 2012 L ]
mg/l 048 070 118 K | 082 080 0,86 0,70 0,86 032 X
T Goaor | Gouwo | wooiss | 00z [[000252 | 000106 [o00r2s 0002 | wooise | osoziz | B | 02
[ 1| 000196 | oot | 000z | osoots 000033 | 00083t [ 000462 | oooars | - | 082





[image: image39.jpg][ ca mel 000005 | 0000042 | 000006 | 0.00011 | 0.00022 o013 [ 00005 | 000009 | o000zs | ogass [ 001 0005 001 |
| Coliforn | MPNI0Gml | 11000 | 11000 T isooo | aso0 | o0 | iso0 [ 1m0 [ eovo [ 4500 | &0 | ° 5000 | 7500 |
.
; Hi NG, Ngiy S thingt3nim 2015
/M Nhém phin tch Trutng phong Thi nghiém Tong hep Vién i téu vi M trimg,

B
Nyps BP0





Bảng 6.2: Kết quả phân tích mẫu nước ngầm trong vùng tiểu dự án (Tháng 2/ 2015) 
Vị trí lấy mẫu nước ngầm
số lượng mẫu: 10
	TT
	Ký hiệu
	Vị trí quan trắc
	Tọa độ
	Mô tả thực địa ngoài hiện trường

	1
	NG1
	Nước giếng đào hộ Ô. Nguyễn Văn Trung, xóm Sơn Phụng thôn Thạch Bàn Đông, Cát Sơn, Phù Cát, Bình Định
	N 1406’7.67’’

E 108059’3.38’’
	Nước trong, không mùi

	2
	NG2
	Nước giếng đào hộ Bà Nguyễn Thị Ngôn thôn Thạch Bàn Tây, Cát Sơn, Phù Cát, Bình Định
	N 1406’24.08’’

E 108058’26.48’’
	Nước trong, không mùi

	3
	NG3
	Nước giếng đào, thôn Thạch Bàn Đông, Xã Cát Sơn 
	N 1406’29.08’’

E 108058’37.44’’
	Nước trong, không mùi

	4
	NG4
	Nước giếng đào hộ ông Phan Văn Luận, thôn Thạch Bàn Đông, Xã Cát Sơn
	N 1406’26.12’’

E 108058’44.28’’
	Nước trong, không mùi

	5
	NG5
	Nước giếng đào hộ ông Nguyễn Văn Bình, thôn Thạch Bàn Đông, Xã Cát Sơn
	N 14° 6'25.29"

E 108°58'45.51"
	Nước trong, không mùi

	6
	NG6
	Nước giếng đào hộ ông Lê Văn Trung, thôn Thạch Bàn Đông, Xã Cát Sơn
	N 14° 6'28.50"

E 108°58'44.89"
	Nước trong, không mùi

	7
	NG7
	Nước giếng đào tại hộ ông Phan Văn Phi, thôn Thạch Bàn Đông, Xã Cát Sơn
	N 14° 6'21.47"

E 108°58'37.57"
	Nước trong, không mùi

	8
	NG8
	Nước giếng đào hộ ông Phan Quang Mạnh, thôn Thạch Bàn Đông, Xã Cát Sơn
	N 14° 6'23.34"

E 108°58'37.45"
	Nước trong, không mùi

	9
	NG9
	Nước giếng đào hộ ông Võ Văn Dậu, thôn Thạch Bàn Đông, Xã Cát Sơn
	N 14° 6'28.38"

E 108°58'50.48"
	Nước trong, không mùi

	10
	NG10
	Nước giếng đào hộ bà Lương Ngọc Anh, thôn Thạch Bàn Đông, Xã Cát Sơn
	N 14° 6'29.83"

E 108°58'49.75"
	Nước trong, không mùi


Các chỉ tiêu được phân tích mẫu nước ngầm bao gồm: 

· Chỉ tiêu về hóa lý: nhiệt độ, độ đục, pH, DO, EC, SS, TDS, COD, NO2-, NO3-, NH4+, PO43-, SO42-, Cl- và Fets;

· Chỉ tiêu về vi sinh: Coliform;

· Chỉ tiêu kim loại nặng: As, Pb, Cd
[image: image40.jpg]Vi N, T s Mo e
Phong Thi nghiém Tng hop
‘Dia chi 195 - Chin B~ Ding Pa — Ha NG

Tel: 844-8.539.127

Fax: 8445634809

BANG KET QUA PHAN TiCH CHAT LUONG NUGC NGAM
Tiéu die dn: Sita chita, ning cip h chira nue Thac Ban, huyén Phis Cat, tinh Binh Dinh

Thing 2 nam 2015

T QCvN
Chitién NG1 | NG2 | NG3 | NGa | NGs | NG | NGs | NGy | NG1o | 092008
1| Nhigdg cc | 298 | 30 [ 208 [ 2 [ 26 | 501 299 | 296 | 209 2
2 [ Podue NTU 0 | 535 | 303 | 162 | 482 | 132 327 | 423 | 206 -
3| o - 84 722 | 708 | 700 | 708 695 | 7% | 752 | 5585
4 ) mg/ 46 2 | 492 | 680 | ast | s28 | 4 480 | 416 | 596
s pslend | 7507 | 8821 | 892 | 6253 | 1101 | 4042 [ 8906 [ 142,06 [ 100,12 | 10705
6 mgd | 244 | 205 | 795 | 3060 | 1832 | 1556 | 1571 | 824 | 1092 | 21,80
7 mgl | 430 | 469 | 938 | 4320 | 7407 | 2469 | 6419 | 8395 | 7407 | 8147 -
s | mgn | 04 | 240 | 160 | 128 | o0 | 096 | 192 | 080 | o6t | 128 3
Y mgd | 001 | 032 | <001 | <001 | <001 | <001 | 004 | <001 | <001 | <001 15
10 mgh | 004 | 074 | 006 | 026 | 138 | 162 | 102 | 366 | 322 | 2m -
1 mgl | <001 | <001 | 011 | 0039 | 0101 | 0017 | 0034 | 0032 | 0,07 | 086 ]
(12 mgl__| <001 | <001 | <001 | 006 | 003 | 001 | 001 | 002 | 028 | ols =
13 mgll 264 | 18 | 446 | 148 | 295 | 688 | 342 | 460 | 610 | s;
“ mg/l 14747 | 1560 | 1134 | 1061 | 851 | 808 [ 3658 | 2269 [ 2623 | eds2





[image: image41.jpg][is] Fe mg/l 506 | ode | oas [ 006 ] 009 | oos | o7 | oos [ 005 | o2 S
16 As mgl__| 000910 | 0.00984 | 0,00045 | 000112 | 0,00031 | 000030 | 0,00028 | 0.00029 | 0.00045 | 0,00036 005
7 Pb mafl__| 000310 0,00107 | 0,00236 | 000219  0.00286 | 000279 [ 0,00189 | 0,00362 | 000250 | 0.00162 001
18 cd mg/l__| 000005 | 000005 | 0,00008 | 0.00006 | 000007 | 000010 | 000005 | 000011 | 0,00006 | 0.00006 -
19 | Coliforn_ | MPNA00mi| KPH | KpH | KpH | kpH | kPH | keH [ KPH | RPH | KPH | KPH 3
[20 KUiom | 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 -
T/M Nhom phan tich Truong phong Thi nghiém Tong hop
o -

5

Lé Viin Cu





Bảng 6.3: Kết quả phân tích mẫu không khí trong vùng dự án, Tháng 2/2015
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Bảng 6.4: Kết quả phân tích mẫu bùn đáy trong vùng tiểu dự án (Tháng 2/2015)
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Bảng 6.5: Kết quả phân tích mẫu đất trong vùng tiểu dự án (Tháng 2/2015)
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Bảng 6.6. Kế hoạch giám sát tuân thủ môi trường

	STT
	Rủi ro/ tác động
	Các thông số để giám sát
	Vị trí/ phương pháp
	Tần suất

	1
	Thu hồi đất:
	Chi trả bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng
	Phỏng vấn các hộ bị ảnh hưởng
	Thường xuyên, cho đến khi chi trả đầy đủ

	2
	Các rủi ro an toàn liên quan đến vật liệu chưa nổ (UXO)
	Đã ký hợp đồng thu dọn vật liệu chưa nổ
	Kiểm tra tài liệu
	Một lần cho đến khi hợp đồng được trả đầy đủ 

	
	
	Công việc được hoàn thành và thẩm định 

Chi trả được thực hiện
	
	

	3
	Các tác động xã hội: 

Xung đột với 80 công nhân, tác động lên sinh khế, các tác động giới từ thu hồi đất 
	· Công nhân được đăng ký tạm trú tạm vắng với địa phương 

· Tiểu dự án thuê những người dân địa phương trong các công việc phổ thông 

· Tái sử dụng cây bị chặt, vật liệu bị bóc bỏ 

· Các trường hợp xung đột giữa người dân và công nhân 

· Thu nhập, việc làm, thời vụ gieo trồng, năng suất cây trồng, kế hoạch tưới nước 

· Phản ánh và ý kiến của người dân 
	Phỏng vấn công nhân và cộng đồng vùng hạ lưu 
	6 tháng/ lần 

	4
	Các tác động giới: 

Phụ nữ và trẻ em của 23/355 hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất và gián đoạn cấp nước 
	· Phụ nữ có công việc tạm thời hoặc cơ hội kinh doanh nhờ vào tiểu dự án 
	Phỏng vấn nhà thầu, công nhân và cộng đồng địa phương 
	

	5
	Thay đổi cảnh quan
	· Lớp đất màu được giữ lại để phục hồi 

· Chất thải được san lấp và đầm nén 
	Tất cả các khu vực bị xáo trộn, đặc biệt là mỏ vật liệu và bãi đổ thải 
	Hàng tuần

	6
	Các tác động sinh học
Thảm thực vật, cây cối, đời thủy sinh, động vật hoang dã 
	· Không chặt cây, thảm thực vật

· Phát quang thảm thực vật thủ công 

· Đê quai được xây dựng cho việc công việc thi công dưới nước 
	Quan sát tại các khu vực bị xáo trộn
	

	7
	Tăng nồng độ bụi và khí thải 


	· Tầm nhìn trong không khí

· Các vật liệu rời phải được che phủ 

· Các xe chở vật liệu rời phải được che phủ 

· San lấp và đàm nén phải được thực hiện  
	
	

	8
	Tiếng ồn và độ rung


	· Các phương tiện vận chuyển, thiết bị phải được bảo trì thường xuyên.

· Tất cả các phương tiện vận chuyển vật liệu phải tránh hoạt động vào giờ cao điểm và ban đêm 
	
	

	9
	Quản lý chất thải rắn
	· Lớp đất mặt phải được giữ lại để tái sử dụng và phục hồi 

· Tái sử dụng và tái chế 

· Chất thải được san lấp và lu nèn ở bãi thải 

· Chất thải được đổ thải tại các địa điểm chỉ định;
	Quan sát ở công trường, khu lán trại và bãi đổ thải 


	

	10
	Chất thải và nước thải sinh hoạt phát sinh từ lán trại
	Điều kiện và sẵn có của cơ sở vệ sinh trên công trường: nhà vệ sinh, tiêu thoát nước, thùng rác ở lán trại và các khu vực xung quanh 
	Quan sát

Phỏng vấn công nhân
	

	11
	Quản lý chất thải nguy hại
	· Dầu thải được lưu giữ trong các thùng chứa nước an toàn và tránh xa khu vực lán trại 

· Thùng chứa dầu thải được lưu giữ trên các khu vực chống thấm nước có mái che, biển cảnh báo và cấm tiếp cận 

· Hợp đồng với nhà thầu xử lý nguy hại 
	Quan sát

Phỏng vấn công nhân
	

	12
	Thay đổi dòng chảy, chất lượng nước trong hồ, song La Tinh, suốt Nhà Quê và hệ thống kênh mương vùng hạ du 
	· Các hạ tầng thoát nước về vệ sinh đầy đủ được lắp đặt trên công trường 

· Nước thải từ công trường thi công được xử lý và không được xả thải trực tiếp vào nguồn nước 

· Tất cả các khu vực bị xáo trộn trước khi thi công được hoàn thiện 

	
	

	13
	Quản lý rủi ro xói mòn và bồi lắng
	· Mặt đất được san lấp và đầm nén

· Các mặt dốc được định hình để tăng độ ổn định 

· Các vật liệu xây dựng rời được che phủ.

· Lấp đầy mỏ vật liệu sau khi thoàn thiện thi công để phục vụ canh tác 
	
	

	14
	Gián đoạn giao thông và tăng rủi ro an toàn giao thông: dọc đường thi công kết hợp quản lý và trường tiểu học Cát Sơn
	· Địa phương phải được thông tin về kế hoạch thi công 

· Không có tai nạn dọc đường thi công kết hợp quản lý do các phương tiện của dự án hoặc hoạt động thi công 

· Đầy đủ biến báo, biển kiếm soát tốc độ và rào chắn 

· Bố trí cán bộ phân luồng giao thông trong giờ cao điểm 
	
	

	15
	Các hư hỏng đường địa phương và các cơ sở hạ tầng nông thôn hiện tại  
	· Tải trọng của xe được sử dụng

· Điều kiện đường chấp nhận được

· Không có các dịch vụ công khác bị gián đoạn
	Quan sát và phỏng vấn
	

	16
	Rủi ro an toàn và sức khỏe cho công nhân 
	· Cán bộ an toàn, sức khỏe và môi trường được chỉ định 

· Đầy đủ rào chắn, biển báo vào đèn tín hiệu ở công trường 

· Có bộ dụng cụ sơ cứu ban đầu

· Công nhân sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động trong khi thi công 
	Quan sát và phỏng vấn
	

	17
	Rủi ro an toàn và sức khỏe tới cộng đồng địa phương
	Có đầy đủ rào chắn, biển báo và đèn tín hiệu trên công trường 
	Quan sát
	

	18
	Gián đoạn cấp nước tưới và các dịch vụ công khác: 75 ha của 355 hộ bị ảnh hưởng của thôn Thạch Bàn Đông và Thạch Bàn Tây 
	· Chi trả đầy đủ kinh phí bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng 

· Nông dân được thông tin kịp thời về kế hoạch cắt nước 
	Phỏng vấn
	

	
	
	· Sử dụng nước từ hồ Hội Sơn để tưới 
	
	

	19
	Quản lý dịch hại liên quan đến xử lý mối 
	· Tập huấn IPM cho nông dân trong khu vực 
	
	

	20
	Sử dụng các hóa chất nông nghiệp trong các khu vực được tưới mở rộng 
	Số lượng các lớp tập huấn và số lượng nông dân được tập huấn IPM 
	
	

	21
	Bồi lắng trong lòng hồ trước khi tích nước do chất thải xây dựng 
	· Tất cả các chất thải xây dựng trong hồ được thu gom và vận chuyển tới bãi đổ thải 
	
	


PHỤ LỤC A7: BIÊN BẢN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

7.1. Tóm tắt quá trình tham vấn đánh giá Tác động Môi trường

2 đợt tham vấn với cộng đồng đã được thực hiện:
Đợt tham vấn đầu tiên được tổ chức vào ngày 28/1/2015, Ban Quản lý dự án Thủy Lợi Bình Định đã chủ trì và phối hợp với tư vấn tổ chức hội nghị tham vấn để chia sẻ thông tin về dự án và các tác động đến môi trường và xã hội. 15 đại biểu tham dự cuộc họp bao gồm: 

· Đại diện các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận Tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch.

· Đại diện các cấp huyện, xã: UBND huyện Phù Cát, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Cát, UBND xã Cát Sơn, cán bộ địa chính, môi trường, trưởng thôn

· Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi huyện Phù Cát

· Đại diện các hộ và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án

· Tư vấn môi trường xã hội và tư vấn chuẩn bị dự án 

Nội dung của đợt tham vấn thứ nhất bao gồm:

· Tóm tắt các thông tin của tiểu dự án: mục tiêu, thành phần, phạm vi công việc của tiểu dự án, các hộ bị ảnh hưởng và kế hoạch tài chính.

· Các yêu cầu về quản lý, chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới và Chính phủ việt nam.

· Các biện pháp giảm thiểu và các tác động có thể xảy ra.

· Chương trình quản lý môi trường và kế hoạch giám sát môi trường. 

· Cam kết của ban quản lý dự án.

· Thảo luận, ý kiến và phản hồi của ban quản lý 

Đợt tham vấn thứ 2 về các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường xã hội của tiểu dự án được tiến hành vào ngày 6/3/2015 tại hội trường xã Cát Sơn, 40 đại biểu đã tham gia thảo luận bao gồm: UBND, UBMTTQ xã Cát Sơn, các tổ chức, đoàn thể: Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, hội nông dân, HTXNN, trưởng thôn, Các hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án.

Tại cuộc họp, tư vấn lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội đã trình bày dự kiến những tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, xác định các đối tượng và phạm vi ảnh hưởng, các biện pháp được đề xuất nhằm giảm nhẹ các ảnh hưởng đó. Các đại biểu nêu ý kiến thảo luận thảo luận, tư vấn và chủ đầu tư tiếp thu và bổ sung những thông tin phù hợp vào báo cáo ESIA.
Ngoài việc tổ chức cuộc họp, Ban Quản lý dự án Thủy lợi Bình Định đã gửi công văn kèm theo tài liệu tóm tắt về các hạng mục đầu tư chính, các vấn đề môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường của dự án đến Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã Cát Sơn về việc xin ý kiến tham vấn trong quá trình lập báo cáo đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội của tiểu dự án. Những ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp sẽ được thể hiện bằng các văn bản trả lời của UBND các xã (Nội dung cụ thể được đính kèm trong phần phụ lục của Báo cáo). Đồng thời chủ TDA cũng đã nhận được rất nhiều các ý kiến từ cộng đồng bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong quá trình tham vấn về các biện pháp giảm thiểu được đề xuất. 

	[image: image45.jpg]



	[image: image46.jpg]




	[image: image47.jpg]



	[image: image48.jpg]





Hình 7. 1: Một số hình ảnh về hoạt động tham vấn

Các phản hồi nhận được từ cộng đồng

· Sự  đồng thuận thực hiện tiểu tự án: 100% đại biểu đồng ý triển khai dự án vì cho rằng, TDA được thực hiện sẽ đảm bảo an toàn cho hồ Thạch Bàn. Việc thực hiện tiểu dự án cũng giảm các rủi ro cho cộng đồng dân cư vào mùa mưa, ổn định nước tưới cho 305 ha đất canh tác của xã Cát Sơn.

· Về tác động tiêu cực của dự án đến môi trường và xã hội: Các hộ bị ảnh hưởng, UBND và UBMTTQ xã đều nhất trí với những đánh giá về tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và xã hội như tác động đến các hộ bị thu hồi đất, tác động do bụi, tiếng ồn của các phương tiện chở vật liệu xây dựng có thể gây tác động xấu đến môi trường cộng đồng, phải hạn chế các hoạt động trên để giữ môi trường xã hội trong điều kiện tốt.

· Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường của tiểu dự án: UBND và MTTQ xã Cát Sơn và các hộ BAH đều đồng ý với các phương án giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã được đề xuất trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của TDA: 
· Tránh vật chuyển vật liệu trong giờ cao điểm, các phương tiện phải được che phủ trong quá trình vận chuyển, tưới nước mặt đường.
· Tránh các hoạt động đào đắp vào mùa mưa. 

· Hạn chế chặt cây phát quang bụi rậm trong giải phóng mặt bằng. 

· Thông báo thời gian, kế hoạch vận chuyển trên các phương tiện và công cộng. 
· Trên cơ sở các hạng mục đầu tư chính của tiểu dự án và các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội, UBND xã Cát Sơn đã có một số kiến nghị với chủ TDA như sau: 

· Xem xét đưa nước từ hồ Hội Sơn để tưới cho khoảng 40 ha đất nông nghiệp khi thi công công trình 
· Xem xét lựa chọn tuyến đường thi công qua cầu Sơn Lộc để tránh ảnh hưởng đến khu dân cư. 
· Bồi thường hư hỏng đường và cơ sở hạ tầng do hoạt động thi công gây ra

· Cần tiến hành đánh giá rủi ro ở hạ lưu khi có xả lũ khẩn cấp

· Vận chuyển, xử lý toàn bộ rác thải hữu cơ (cây cỏ do giải phóng mặt bằng) và rác thải xây dựng như đất, đá do bóc lớp hữu cơ, rác thải sinh hoạt và thi công tránh làm mất mỹ quan và cản trở giao thông;

· Đề nghị đơn vị chủ TDA nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đã được đề xuất trong Báo cáo đánh giá tác động Môi trường và Xã hội của TDA và những ý kiến đề xuất nói trên khi dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đi vào hoạt động

7.2. Tóm tắt quá trình tham vấn đánh giá Xã hội

Bảng 7. 1: Tham vấn xã hội

	TT
	Ngày
	Địa  điểm
	Số người tham gia/số phụ nữ tham gia
	Nội dung

tham vấn
	Trách nhiệm

thực hiện

	1
	9/03/2015
	UBND xã Cát Sơn, huyện Phù Cát 
	136/65


	· Phổ biến các thông tin về TDA, các hợp phần được tài trợ;

· Tham vấn về các tác động xã hội tích cực và tiêu cực của TDA 
	· Chính quyền địa phương;
· Chủ đầu tư
· Đơn vị tư vấn môi trường;

· Ban Quản lý dự án thủy lợi Bình Định 

· Các hộ bị ảnh hưởng

· 

	3
	24/03/2015
	UBND xã Cát Sơn, huyện Phù Cát
	132/56
	· Công bố bản dự thảo ESIA;

· Tham vấn về sự đồng thuận của địa phương  đối với dự án;

· Tham vấn về phạm vi ảnh hưởng của dự án;

· Tham vấn về các tác động tích cực và tiêu cực của TDA - xã hội;

· Tham vấn các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực;

· Tham vấn về Kế hoạch quản lý các vấn đề xã hội trong quá trình xây dựng và vận hành hồ.
	· Chính quyền địa phương;
· Chủ đầu tư
· Đơn vị tư vấn;

· Ban Quản lý dự án thủy lợi Bình Định 

· Cộng đồng bị ảnh hưởng và cộng đồng hưởng lợi


7.3. Biên bản tham vấn chuẩn bị tiểu dự án

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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2. 7.4 Biên bản tham vấn về biện pháp giảm thiểu
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PHỤ LỤC A8- THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (ĐẤU THẦU VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Kế hoạch quản lý lán trại thi công

Yêu cầu chung

Yêu cầu chung, Bất cứ khi nào có thể, Nhà thầu phải tuyển dụng nhân công ở địa phương và đào tạo một cách thích hợp nếu thấy cần thiết. Nhà thầu phải xem xét tất cả cá khía cạnh của công tác quản lý nhân công và giải quyết nguy cơ căng thẳng sắc tộc giữa nhân công và các cộng đồng địa phương, nguy cơ mại dâm, bênh tật truyền nhiễm, trộm cắp, tệ nạn ma túy và rượu chè tăng lên, biến đổi thị trường do nguồn đầu vào tạm thời cho nền kinh tế địa phương và các áp lực khác đối với địa phương như thất nghiệp, sắc tộc và các giá trị văn hóa khác nhau

Phải xem xét những biện pháp chung đối với lán trại thi công như sau:

1. Khu vực lán trại thi công phải được chính quyền địa phương thông qua;

2. Nhà thầu phải trình bày thiết kế lán trại bao gồm chi tiết về tất cả các khu nhà, trang thiết bị và dịch vụ để phê duyệt chậm nhất hai tháng trước khi khởi công bất cứ công trình xây dựng nào. Phải có quyết định phê duyệt và giấy phép đúng theo luật định, tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu về môi trường đối với nhà và công trình hạ tầng cho mỗi khu vực lán trại;

3. Nhà thầu phải cung cấp đủ trang thiết bị phù hợp cho việc giặt giũ quần áo và đồ dung khi sử dụng lao động hợp đồng được thuê tại khu vực đó;

4. Khu vực xây dựng trại thi công và các đường vào phải bố trí ở vị trí sao cho tránh được việc phải chặt hạ cây lớn và phát quang thảm thực vật nếu co thể và tránh các sinh cảnh dưới nước;

5. Các khu vực xây dựng lán trại thi công phải bố trí sao cho việc tiêu thoát nước tự nhiên hiệu quả và phù hơp với địa hình để tránh xói mòn;

6. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tiện nghi về vệ sinh (nhà vệ sinh và các khu tắm giặt) cho số ngừơi dự kiến làm việc tại công trường, và tính cho cả khách đến thăm, Các nhà vệ sinh cũng cần có đủ nước sạch, xà phòng, và giấy vệ sinh. Cần phải có nhà tắm riêng và đầy đủ tiện nghi cho công nhân nữ và công nhân nam. Những khu vệ sinh đó phải luôn thuận tiện và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ;

7. Nhà thầu phải triển khai các biện pháp kiểm soát bồi lắng và xói mòn hiệu quả trong quá trình xây dựng và vận hành các lán trại thi công theo các yêu cầu về môi trường được quy định trong Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) và báo cáo đánh giá tác động Môi trường và xã hội bổ sung(ESIA), đặc biệt là khu vực gần các sông;

8. Nhà thầu phải cung cấp các tiện nghi giải trí cho nhân công. Những tiện nghi này sẽ giúp giảm nhẹ xung đột và tác động tiềm ẩn đối với cư dân địa phương vì hạn chế được nhu cầu ra ngoài lán trại của công nhân;

9. Nhà thầu phải cung cấp các tiện nghi giải trí cho nhân công. Những tiện nghi này sẽ giúp giảm nhẹ xung đột và tác động tiềm ẩn đối với cư dân địa phương vì hạn chế được nhu cầu ra ngoài lán trại của công nhân ;

10. Nhà thầu phải lắp đặt và bảo trì một hệ thống bể phốt tạm thời cho tất cả các lán trại có người ở và không gây ô nhiễm các dòng nước gần kề. Không được phép xả thải chưa qua xử lý vào bất cứ dòng nước nào, theo đúng các tiêu chuẩn áp dụng của Việt Nam;

11. Nhà thầu phải đảm bảo rằng các khu vực cất trữ dầu diêzen và dầu nhớt không thâm nhập vào các dòng nước, hoặc ngấm qua đất hoặc ngấm qua khe nước ngầm, đặc biệt vào mùa mưa. Phải đào một mương thoát xung quanh khu vực đang bị bể lắng/thiết bị gom dầu được phê duyệt ở cửa thải;

12. Các khu vực kho nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn và xưởng bảo dưỡng phải có hàng rào và có sàn được đầm nén/chống thấm để tránh trường hợp đổ tràn nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn từ công trường. Nước thải bề mặt từ các khu vực có hàng rào phải được thải qua thiết bị gom dầu được thiết kế và lắp đặt chuyên dụng. Không được để các thùng dầu và nhiên liệu đã hết tại công trường. Dầu nhớt phải được tái sử dụng, và không được đổ ra đất hoặc các nguồn nước xung quanh;

13. Nhà thầu phải đảm bảo các khu văn phòng, kho chứa, và nhà xưởng được bố trí ở vị trí thích hợp được chính quyền địa phương đồng ý và TSHPMB hoặc kỹ sư giám sát phê chuẩn. Chúng không được nằm trong vòng 200m cách các khu nhà ở hiện tại 

14. Không được bố trí trạm trộn bê tong trong vòng 500m cách bất cứ khu dân cư, cộng đồng hoặc nơi làm việc nào;

15. Nhà thầu phải cung cấp thuốc thuốc men và phương tiện sơ cứu ở từng lán trại

16. Tất cả chất y tế phải được thải bỏ trong các thùng chứa phù hợp , hoặc xử lý theo các quy trình đổ thải an toàn.

An ninh, 

Các biện pháp an ninh phải được áp dụng nhằm đảm bảo sinh hoạt an toàn cho các lán trại và những người sống ở đó. Những biện pháp an ninh này tối thiểu phải bao gồm:

1. Việc ra vào lán trại chỉ dành riêng cho công nhân sống trong lán trại, nhân viên trong lán trại thi công và khách đến liên hệ công việc;

2. Khách đến lán trại thi công phải được phép của cán bộ quản lý lán trại thi công.

3. Phái chiếu sáng đầy đủ cả ban ngày và ban đêm;

4. Phải xây dựng một hàng rào an ninh bao quanh cao ít nhất 2m bằng vật liệu phù hợp;

5. Phải cung cấp và lắp đặt thiết bị cứu hỏa và bình cứu hỏa xách tay cho tất cả các khu nhà.

Duy trì cơ sở vật chất trong lán trại

Phải thực hiện các biện pháp sau nhằm đảm bảo rằng lán trại thi công và cơ sở vật chất của lán trại được tổ chức và bảo trì theo đúng tiêu chuẩn quy định:

1. Phải xây dựng một nhà ăn riêng cho lán trại có các điều kiện vệ sinh sạch sẽ;

2. Thời gian các bữa ăn được quy định;

3. Nghiêm cấm nấu nướng hoặc chuẩn bị thức ăn ở các khu nhà ở;

4. Thời gian nghỉ ngơi được quy định;

5. Giờ giải trí được quy định;

6. Cấm hút thuốc ở nơi là việc;

7. Cần thực hiện các quy trình bảo trì lán trại thi công và cơ sở vật chất và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ;

8. Nhà vệ sinh cần đủ sáng và luôn giữ sạch sẽ;

9. Cần cung cấp nước trong nhà vệ sinh hoặc chứa trong các thùng phuy gần nhà vệ sinh;

10. Có sổ góp ý kiến để tiếp nhận và trả lời phàn nàn từ những người sống trong lán trại thi công về trang thiết bị và dịch vụ được cung cấp.

Nội quy sinh hoạt,

Một trong những vấn đề lớn trong quá trình thi công một dự án là các tác động tiêu cực tiềm ẩn khi có quan hệ qua lại giữa công nhân và cộng đồng địa phương. Do đó, cần xây dựng một bộ Nội quy sinh hoạt nhằm nêu bật tầm quan trọng của cách ứng xử  phù hợp, tệ nạn ma túy, rượu chè, và việc chấp hành luật lệ và nội quy có liên quan. Mỗi người lao động cần phải nắm được nội quy sinh hoạt và chấp hành nghiêm Nội quy này khi làm việc cho khách hàng hoặc các nhà thầu. Nội quy sinh hoạt cần phổ biến cho cộng đồng địa phương tại các trung tâm thông tin dự án hoặc những nơi mà cộng đồng dễ tiếp cận. Nội quy sinh hoạt phải đề cập các biện pháp dưới đây (nhưng không chỉ giới hạn những biện pháp này):

· Mọi công nhân và nhà thầu phụ phải tuân theo luật pháp và quy định của Việt Nam;

· Nghiêm cấm các chất trái phép, vũ khí và súng ống;

· Nghiêm cấm văn hóa phẩm đồ trụy và đánh bạc;

· Nghiêm cấm đánh chửi nhau;

· Công nhân không được phép săn bắn, câu cá hoặc buôn bán động vật hoang dã;

· Không được phép tiêu thụ thịt thú rừng trong lán trại thi công;

· Không nuôi thú cảnh trong lán trại thi công;

· Nghiêm cấm hành vi gây rối trong hoặc gần các cộng đồng dân cư;

· Nghiêm cấm hành vi xúc phạm phong tục và truyền thống địa phương;

· Nghiêm cấm hút thuốc trong khu vực làm việc;

· Duy trì các tiêu chuẩn ăn mặc và vệ sinh cá nhân phù hợp;

· Duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh phù hợp trong các khu nhà ở;

· Nhân công sinh sống trong lán trại đến thăm các cộng đồng địa phương phải cư xử phù hợp với Nội quy sinh hoạt;

· Vi phạm Nội quy sinh hoạt, hoặc các quy tắc, quy định, và thủ tục khác áp dụng lán trại thi công sẽ bị kỷ luật.

Kế hoạch quản lý tác động xây dựng 
Nhằm giảm thiểu tác động của các hoạt động xây dụng đối với cộng đồng địa phương và môi trường, Nhà thầu thi công phải lập và thực hiện các kế hoạch thành phần theo quy định sau:

Xói mòn và bồi lắng

Các hoạt động công trường phải được quản lý thận trọng nhằm tránh xói mòn và bồi lắng đường thủy hạ lưu. Để giảm thiểu tác động xói mòn tiêu cực trong khu vực dự án, Nhà thầu phải triển khai các hoạt động sau:
1. Phải kiểm soát xói lở và bồi lắng trong quá trình thi công, Cần duy trì nguyên trạng các khu vực của công trường không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng;

2. Chỉ đào xới diện tích mặt đất càng nhỏ càng tốt, ổn định diện tích đó càng nhanh càng tốt, kiểm soát nước thoát qua khu vực, và làm lắng phù sa tại chỗ. Lắp rào chống xói mòn xung quanh các miệng hố, các bãi đổ thải và đường đi 
3. Tiến hành công tác mái và chuyển/đào đất để giảm thiểu tiếp xúc của bề mặt đất về cả diện tích và thời gian. Tiến hành kiểm soát xói mòn đất tạm thời và công tác bảo vệ mái theo thứ tự thi công
4. Giữ lại tầng đất mặt có lá rụng và chất hữu cơ, và đắp lại chất mùn này vào các khu vực bị xáo trộn trong vùng nhằm thúc đẩy sự phát triển của thực vật địa phương 

5. Trồng và phủ lớp cỏ bản địa ở các vùng đất xói mòn cằn cỗi hoặc những khu vực đã xây dựng xong.

6. Áp dụng các biện pháp chống xói mòn trước khi mùa mưa bắt đầu, tốt nhất là ngay sau khi xây dựng. Triển khai các biện pháp chống xói mòn khi mỗi công trường xây xong 

7. Tại tất cả các công trường thi công, phải lắp đặt các kết cấu kiểm soát bồi lắng ở những nơi cần thiết nhằm làm chậm hoặc đổi hướng dòng chảy và làm lắng trầm tích cho đến khi tầng phủ được trồng lại. Các kết cấu kiểm soát bồi lắng bao gồm đê trong quây bằng cành cây,bờ đá, bể thu trầm tích, bó rơm, hàng rào bằng bụi cây và hàng rào ngăn đất bùn.

8. Kiểm soát dòng nước chảy qua công trường xây dựng hoặc các khu vực bị xáo trộn bằng mương, gờ ngăn, rãnh chặn, hàng rào, và đá.

9. Mặt bằng các văn phòng ở công trường xây dựng cần được đổ bê tông hoặc rải nhựa nhằm giảm thiểu xói mòn đất 

10. Khi cần thiết chống xói mòn phải được duy trì cho đến khi thảm thực vật được trồng lại thành công 

11. Khi cần thiết phải phun nước trên các đường đất, các hố đào, vật liệu san lấp và bãi đất nhằm giảm xói mòn và bụi bẩn do gió thổi.

Kế hoạch kiểm soát khí thải và bụi

Nhà thầu phải thiết lập và thực hiện một kế hoạch kiểm soát khí thải và bụi trong đó đề xuất các biện pháp và hành động nhằm kiểm soát bụi gây ra từ các hoạt động xây dựng, bao gồm các mỏ đá, trạm nghiền đá và trộn bê tông, các hoạt động đào đắp, bao gồm làm đường, đắp đê và đào kênh, vận chuyển vật liệu và các lán trại thi công. Đặc biệt, Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp sau đây:

1. Luôn giảm thiểu việc gây bụi và các vật chất dạng hạt nhằm tránh tác tộng đối với những cộng đồng xung quanh, và đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương (trẻ em, người già);

2. Chọn thời điểm phát quang cây cối để tránh không để các diện tích lớn lộ thiên trước gió;

3. Lắp đặt lưới chắn xung quanh các khu vực xây dựng nhằm giảm thiểu bụi phát tán, đặc biệt chú ý đến các khu vực gần cộng đồng địa phương;

4. Khi cần thiết phải phun nước trên các con đường bụi bẩn, hố cắt và đống đất hoặc bãi đổ vật liệu. Phải tiến hành phun nước vào những ngày khô hanh và có gió, ít nhất hai lần mỗi ngày (sáng và chiều). Tăng tần suất phun nước gần các cộng đồng địa phương khi cần thiết;

5. Trải sỏi đường vào ở những đoạn gần cộng đồng và các điểm nhạy cảm khác nhằm giảm bụi bay;

6. Có hệ thống gió đầy đủ và các biện pháp khác nhằm kiểm soát nồng độ các chất gây ô nhiễm không khí bên trong các đường hầm;

7. Việc chuyên chở nguyên vật liệu bằng phương tiện cơ giới và thi công đường vào phải được thiết kế hợp lý. Ví dụ, đường vào có thể được xây dựng và trải bê tông/átphan hoặc trải  đá dăm trước khi tiến hành các hoạt động đào đắp quy mô cần vận chuyển một khối lượng nguyên vật liệu lớn ra vào công trình;

8. Đảm bảo bảo dưỡng đầy đủ cho tất cả các phương tiện. Thiết bị/phương tiện th công gây ra ô nhiễm không khí nghiêm trọng và những thiết bị/phương tiện được bảo dưỡng kém không được phép hoạt động trên công trường;
9. Vận chuyển hóa chất hoặc vật liệu như xi măng, cát và vôi sẽ phải được che phủ bằng vật liệu không thấm, sạch nhằm đảo bảo giữ các vật liệu này. Tránh làm chảy tràn các vật liệu
10. Cho phép xả khí thải từ máy móc, thiết bị xây dựng và phương tiện. Tuy nhiên, các động cơ phải được kiểm tra và điều chỉnh khi cần thiết nhằm giảm thiểu mức ô nhiễm.

Tiếng ồn
Nhà thầu phải lập và thực hiện một kế hoạch kiểm soát tiếng ồn để giảm thiểu tiếng ồn. Nhà thầu phải:
1. Duy trì lưu lượng giao thông liên quan đến xây dựng trên các đường dẫn vào dự án ở giới hạn tốc độ quy định;

2. Duy trì tốc độ xe lưu thông trên công trường ở mức 30 km/h trở xuống, hoặc có quy định riêng;

3. Duy trì mức ồn do các máy móc và thiết bị gây ra không quá 90 db;

4. Ở các khu vực nhạy cảm (bao gồm khu vực xung quanh khu dân cư, bệnh viện, nhà nghỉ, trường học...), có thể cần triển khai các biện pháp nghiêm ngặt hơn để tránh tiếng ồn quá mức;

5. Áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm giảm thiểu phiền nhiễu do rung chấn hoặc tiếng ồn do các hoạt động xây dựng gây ra;

6. Lập lịch trình chuyên chở vật liệu xây dựng vào công trường nhằm giảm thiểu tác động xấu lên người dân địa phương, cũng như giao thông trên các tuyến đường hiện có. Các phương tiện vận tải cần giảm tốc độ và không được phép dùng còi khi đi qua các khu vực nhạy cảm. Giảm thiểu việc vận tải vào giờ cao điểm. Nhà thầu phải báo cáo trước lộ trình vận chuyển cho Giám sát kỹ thuật;

7. Duy trì thiết bị thi công trong điều kiện vận hành tốt nhất và ở mức ồn thấp nhất có thế;

8. Sử dụng rào chắn ồn tạm thời nhằm giảm thiểu tiếng ồn do thiết bị thi công gây ra;

9. Cung cấp thiết bị bảo vệ thính giác cho công nhân, những người phải làm việc với máy móc có tiếng ồn lớn như máy đóng cọc, máy nổ, máy trộn,vv..., để chống ồn và bảo vệ công nhân;

10. Các khu vực cất trữ nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn phải được rào lại và sàn đầm nén/chống thấm hoặc có bề mặt khác nhằm ngăn không cho nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn rò rỉ khỏi nơi chứa. Nước thoát trên bề mặt từ các khu vực có rào chắn phải được xả qua dụng cụ hớt dầu hoặc thiết bị thích hợp khác để loại bỏ hyđrocácbon. Không cất trữ các thùng dầu hay thùng nhiên liệu đã hết ở công trường. Dán nhãn An toàn hóa chất (MSDS) đúng cách và đào tạo công nhân về cách thức xử lý các vật liệu này;

11. Đội giám sát thi công cần được trang bị các thiết bị phát hiện tiếng ồn xách tay nhằm theo dõi độ ồn ở các điểm nhạy cảm;

12. Vật liệu ra khỏi công trường phải được vận chuyển ngoài giờ cao điểm nhằm giảm thiểu tiếng ồn giao thông do lượng lưu thông tăng lên;

13. Sử dụng các dụng cụ và thiết bị giảm âm đã quy định, làm các tấm giảm âm và tấm cách âm vv...Thiết bị giảm âm và các thiết bị kiểm soát tiếng ồn khác phải được sửa chữa hoặc thay thế nếu hỏng hóc;
14. Nếu có thể, sử dụng các thiết bị động cơ điện thay vì các thiết bị động cơ diezel hoặc thiết bị khí nén 
15. Sử dụng thiết bị nào phát ra tiếng ồn lớn theo một hướng thì phải chuyển hướng để tránh gây ồn cho các điểm nhạy cảm gần kề;

16. Máy móc và thiết bị nào không dùng liên tục thì phải tắt hẳn khi nghỉ làm hoặc chỉnh xuống mức vận hành tối thiểu.

Công tác đào đắp, làm mái dốc 

Nhà thầu phải lập và thực hiện một kế hoạch đào đắp, làm mái dốc đảm bảo rằng các thủ tục sau được thực hiện:

1. Mọi công tác đào đắp phải được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt vào mùa mưa;

2. Nhà thầu phải luôn giữ ổn định các mái dốc đào đắp và hạn chế đào xới các khu vực ngoài giới hạn quy định của công trình ở mức độ thấp nhất;

3. Nhà thầu phải hoàn thành công tác đào đắp tới mặt cắt cuối cùng ở bất kỳ địa điểm nào càng nhanh càng tốt và tốt nhất là làm liên tục tránh để dở dang, đặc biệt là vào mùa mưa;

4. Để bảo vệ mặt dốc đã đào đắp khỏ bị xói lở, cần tạo các mương và rãnh thoát nước theo bản vẽ, ở chân hoặc đỉnh dốc và trồng cỏ hoặc những loại cây trồng phủ khác. Phải làm rãnh thoát nước trên các miệng hố đào trên cao để giảm tình trạng chảy tràn và xói lở sườn dốc;

5. Đất thải vật liệu không dùng nữa phải được đổ ở những khu vực đổ thải quy định đã được Kỹ sư giám sát phê duyệt; và

6. Không được bố trí các bãi đổ thải ở những nơi mà chúng có thể gây ra hiện tượng sạt lở trong tương lai, gây ảnh hưởng đến đất nông nghiệp hoặc các tài sản khác, hoặc làm nước thải từ bãi chôn lấp chảy vào bất cứ dòng nước nào. Có thế phải đào thêm mương thoát nước bên trong và xung quanh các bãi chôn lấp theo chỉ đạo của Kỹ sư giám sát.

Bãi trữ và mỏ vật liệu
Nhà thầu phải chuẩn bị Kế hoạch quản lý bãi trữ và mỏ vật liệu tổng thể cho mọi công trình. Việc vận hành một mỏ đất trên đất liền, trên sông, hoặc ở khu vực hiện tại, phải được Giám sát môi trường phê duyệt trước và phải ngừng hoạt động nếu có chỉ đạo của Kỹ sư giám sát.

Cấm sử dụng các mỏ đất tạm ở những nơi chúng có thể gây cản trở việc tiêu thoát nước tự nhiên hoặc theo thiết kế. Cấm sử dụng mỏ đất gần sông nếu chúng có thể làm xói lở bờ sông, hoặc làm rửa trôi quá nhiều vật liệu mịn xuống hạ lưu.

Vị trí đặt các trạm nghiền đá phải tuân theo sự phê chuẩn của Kỹ sư giám sát, và không được đặt gần kề các khu vực nhạy cảm về môi trường hoặc gần các khu dân cư hiện tại, và phải có các thiết bị chống bụi phù hợp được phê duyệt

Đá sỏi lấy từ sông phải đủ xa để hạn chế độ sâu của vật liệu được lấy xuống bằng 1/10 chiều rộng của sông ở bất cứ vị trí nào không làm ảnh hưởng tơi dòng chảy hoặc làm xói lở bò sông

Kế hoạch này bao gồm: 

1. Một bản đồ thể hiện phạm vi của khu vực sẽ xây dựng;

2. Một bản thuyết minh biện pháp trong đó nêu các biện pháp thi công đề xuất;

3. Các đường dẫn vào và tuyến vận chuyển đề xuất giữa các mỏ đất mượn và công trình sử dụng vật liệu khai thác;

4. Bản thuyết minh khối lượng đất đào sẽ khai thác, ước tính lượng đất thải phát sinh và nội dung chi tiết về đổ thải các vật liệu thải đó;

5. Nội dung chi tiết các biện pháp được áp dụng để giảm thiểu diện tích mỏ đất mượn và ảnh hưởng về mỹ quan đối với khu vực xung quanh; và

6. Nội dung chi tiết các biện pháp được áp dụng để phục hồi lâu dài các mỏ đất mượn nhằm tránh nguy cơ nguy cơ đê dọa sức khỏe, an toàn và làm suy thoái môi trường

Nói chung, Nhà thầu phải: 

1. Xác định và phân giới các địa điểm cho bãi trữ và mỏ đất mượn, đảm bảo rằng chúng phải ở cách 15m so với những khu vực xung yếu như sườn dốc đứng, đất dễ bị xói mòn và các khu vực tiêu thoát trực tiếp vào các dòng nước nhạy cảm;

2. Chỉ khai thác vật liệu ở các mỏ đất mượn lần đầu tiên. Sau khi đã đào hết phần đất mượn phải đưa lớp đất mặt đã đánh đống trước cần được rải lại trên khu vực mỏ đất mượn và san đều đồng thời đánh dốc hợp lý để thoát nước. Trên các sườn dốc đứng, có thể phải tạo bậc hoặc đắp thành thềm đất để chống xói lở;

3. Lớp đất bóc thừa cần được lèn chặt và trồng lại cây cối. Nếu có thể, nên rải đều vụn rác hữu cơ và lớp đất bóc lên khu vực bị đào xới để thúc đẩy việc phục hồi tầng phủ. Ưu tiên tối đa cho việc phục hồi tầng phủ tự nhiên;

4. Cần dọn sạch đất bóc ở các kênh thoát nước hiện có ở các khu vực bị ảnh hưởng;

5. Sau khi hoàn tất công việc, tất cả rác thải xây dựng cần được đưa ra khỏi công trường tới vị trí đổ thải đã phê chuẩn;

6. Nhà thầu phải đảm bảo rằng tất cả các mỏ đất mượn đã qua sử dụng được đắp bờ ổn định, phục hồi lại thảm thực vật, khôi phục các dòng nước tự nhiên, tránh gây đọng nước ở các hố đào để không sinh ra muỗi; và

7. Khi không thể san lấp hoặc tiêu thoát hợp lý cho các hố đất mượn hoặc phần đất trũng do hoạt động xây dựng tạo nên, Nhà thầu phải tham vấn cộng đồng địa phương để xem họ có muốn tận dụng chúng chẳng hạn để nuôi cá hoặc cho các mục đích khác của cộng đồng không.

Kế hoạch đổ thải phế liệu xây dựng

Nhà thầu phải lập và thực hiện một Kế hoạch đổ thải phế liệu xây dựng để đảm bảo rằng các thủ tục sau được tiến hành:

1. Lập và thực hiện các quy trình thu dọn tại công trường hàng ngày, bao gồm việc bảo trì các trang thiết bị đổ phế thải phế liệu xây dựng;

2. Phế liệu phát sinh khi phá dỡ các công trình hiện có phải được tái sử dụng một cách hợp lý, ở mức tối đa (ví dụ làm vật liệu san lấp nền đường). Chỉ được đổ phần phế liệu còn lại ở những địa điểm do Tư vấn giám sát chỉ định và phê duyệt. Nhà thầu phải đảm bảo rằng những địa điểm này (a) không nằm trong rừng; (b) không tác động đến đường thoát nước tự nhiên; và (c) không tác động tới các loài thực vật bị đe dọa/quý hiếm. Trong bất cứ trường hợp nào, nhà thầu cũng không được phép đổ thải vật liệu ở những khu vực môi trường nhạy cảm;

3. Trong trường hợp rác thải hoặc bùn đất từ công trường bị đổ ra khu vực gần kề, Nhà thầu phải ngay lập tức di chuyển rác thải hoặc bùn đất đó và khôi phục khu vực bị ảnh hưởng về nguyên trạng theo đúng yêu cầu của Kỹ sư giám sát;

4. Việc bố trí vận chuyển trong quá trình thi công, bao gồm cung ứng vật liệu, bảo trì, tháo dỡ và dọn dẹp rác thải, sẽ được coi là nội dung bổ trợ và phải được nhà thầu lên kế hoạch và thực hiện theo sự phê chuẩn và chỉ đạo của Kỹ sư giám sát;

5. Tham vấn cộng đồng địa phương, nếu có, sống gần các bãi đổ phế liệu mà có thể bị ảnh hưởng. Quá trình tham vấn cần thông báo chi tiết cho các bên liên quan về vị trí đổ phế liệu có thể sử dụng, và cho họ cơ hội để bày tỏ ý kiến và mối quan tâm của mình về các kế hoạch được đề xuất. Thông tin và phản hồi từ quá trình tham vấn phải được đưa vào bản thiết kế cuối cùng của từng bãi đổ phế liệu;

6. Đặt ra các yêu cầu phải sử dụng phương pháp gia cố phù hợp nhất cho từng bãi phế liệu;

7. Đánh giá các nguy cơ tác động tiềm ẩn do chất thải ngấm rỉ vào nguồn nước mặt;

8. Tiến hành phân tích thỏa đáng nhằm đảm bảo rằng các bãi đổ thải được lựa chọn không gây ra tiêu thoát nước bề mặt không mong muốn; và

9. Gia cố các bãi đổ thải nhằm tránh xói mòn theo những yêu cầu của Kế hoạch cảnh quan và phục hồi tầng phủ.

Phá dỡ công trình hiện có

Nhà thầu phải lập một kế hoạch phá dỡ các kết cấu hạ tầng hiện có để thực hiện các biện pháp phù hợp trong quá trình phá dỡ kết cấu hạ tầng hiện có nhằm bảo vệ công nhân và người dân khỏi bị gạch đá và vật liệu rơi phải. Nhà thầu phải thực hiện một số biện pháp như sau:

1. Quy định riêng một khu vực hạn chế đi lại để thả hoặc tháo dỡ phế liệu, và hoặc dùng máng trượt để chuyển phế liệu từ trên cao xuống một cách an toàn;

2. Phải có trang thiết bị bảo hộ và neo buộc đúng quy cách khi tiến hành cưa, cắt, nghiền, mài hay đục đẽo;

3. Dọn dẹp các lối đi lại cho sạch sẽ để tránh lái thiết bị nặng đi qua đống phế liệu dễ trơn, trượt;

4. Sử dụng các biện pháp bảo vệ neo buộc trên giàn giáo và phần rìa ngoài các công trình trên cao, như lan can và ván để chân nhằm ngăn vật liệu tuột ra;

5. Di tản tất cả ra khỏi các khu vực làm việc trong khi tiến hành nổ mìn và sử dụng lưới chắn hoặc các biện pháp làm lệch hướng khác nhằm giảm thiểu đá, đất đá văng ra nếu tiến hành thi công ở gần chỗ có người hoặc công trình;

6. Trang bị cho công nhân kính an toàn có tấm chắn bên, tấm chắn mặt, mũi cứng và giầy hoặc ủng bảo hộ.

Kế hoạch quản lý khác

Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị các kế hoạch quản lý sau đây phù hợp với tài liệu tham khảo

Kế hoạch quản lý chất thải

Trong giai đoạn xây dựng, Nhà thầu phải lập Kế hoạch quản lý chất thải trước khi kởi công. Kế hoạch này phải bao gồm:

Nước và nước thải:

1. Bản đánh giá về thiết kế sơ bộ hệ thống thoát nước của công trường khi thiết kế chi tiết;

2. Bản cập nhật của thiết kế sơ bộ dựa trên kế hoạch thi công thực tế và các điều kiện cụ thể tại công trường (ví dụ: điều kiện địa lý, vị trí của các sườn dốc và tính chất của công tác thi công);

3. Thiết kế chi tiết bao gồm bản vẽ, bản đồ vị trí, thông số kỹ thuật của các kênh dẫn nước thải và các thiết bị xử lý nước thải;

4. Các địa điểm thải nước đề xuất và tiêu chuẩn xử lý;

5. Một chương trình thực hiện chi tiết của hệ thống thoát nước đề xuất;

6. Nằm trong thiết kế hệ thống thoát nước của công trường, dòng chảy tràn bề mặt trong công trường phải được nắn dòng tránh để tránh rửa trôi các chất đất nước phải được xử lý bằng thiết bị như thùng lắng trước khi thải;

7. Nước thải sinh hoạt từ khu văn phòng, nhà vệ sinh và bếp ăn ở công trường phải được thu gom bởi nhân viên thu gom có giấy phép hoặc được xử lý bằng các thiết bị xử lý tại chỗ. Việc xả thải nước thải đã qua xử lý phải tuân theo mức giới hạn thải được luật pháp Việt Nam quy định;

8. Thiết bị xử lý nước thải, như bể lắng có thể được lắp đặt gần các vị trí thi công có thể sinh ra nước thải. Nếu không, có thế xây các bể lắng tại chỗ để xử lý chất rắn lơ lủng (SS) quá mức cho phép trước khi xả r cửa thải;

9. Cần xây tường chắn và dựng hàng rào bằng bao cát xung quanh máy khoan nhồi nhằm giữ lại vữa sét và nước thải trong khu vực máy khoan cọc. Vữa sét hoặc nước thải đã thu gom phải được bơm để xử lý trước khi thải ra;

10. Trước mùa mưa, tất cả các bề mặt và mái dốc lộ thiên phải được che phủ đúng quy cách hoặc trồng cây nhằm giảm thiểu dòng chảy thoát chứa bùn đất. Có thể tiến hành gia cố mái dốc sau khi xây dựng và trước mùa mưa;

11. Có thể cung cấp các nhà vệ sinh hóa chất ở mỗi công trường sử dụng từ 5 công nhân trở lên;

12. Phải xây tối thiểu một nhà vệ sinh cho mỗi 25 công nhân. Nước thải sinh hoạt thu gom từ văn phòng ở công trường và các nhà vệ sinh hóa chất phải được xử lý và vệ sinh thường xuyên. Chỉ những người thu gom chất thải có giấy phép mới được thuê để làm công việc đổ thải này. Bùn cặn phải được xử lý theo các yêu cầu của Kế hoạch quản lý chất thải của Nhà thầu.

Chất thải rắn

Chất thải như những chất được liệt kê dưới đây có thể phát sinh từ các hoạt động xây dựng:

1. Đất đào thừa cần thải bỏ từ các hoạt động đào đất và cắt cơ mái dốc;

2. Thải bỏ ván gỗ đã qua sử dụng khi đào hào, ống thép làm giàn giáo, hàng rào công trường, vật liệu bao gói, thùng chứa nhiên liệu, dầu bôi trơn và sơn;

3. Phế liệu phát sinh khi phá dỡ các nhà/công trình hiện có chịu tác động của dự án hoặc phá hủy các bề mặt bê tông hiện có;

4. Chất thải từ thiết bị xử lý nước thải tại chỗ (ví dụ:xử lý vữa sét từ khi đào hầm bằng quy trình lắng, lọc); và

5. Chất thải sinh hoạt của công nhân xây dựng, lán trại thi công và các công trình khác thải ra;

Những chất thải nói trên phải được kiểm soát đúng quy cách bằng những biện pháp sau:

1. Giảm thiểu chất thải phát sinh cần phải xử lý hoặc loại bỏ;

2. Xác định và phân loại chất thải phát sinh. Nếu chất thải hóa học hoặc chất thải nguy hại, cần áp dụng những quy trình thích hợp về cất trữ, thu gom, vận chuyển và thải bỏ chúng. (xem Kế hoạch khẩn cấp cho vật liệu nguy hiểm và Kế hoạch quản lý chất thải hóa học);

3. Định vị và phân giới các khu vực đổ thải, nêu rõ đổ loại chất thải nào vào khu vực nào; và

4. Kiểm soát việc tập kết chất thải xây dựng (kể cả đất đào) đến các bãi đổ thải được phê duyệt (cách các sông suối, hồ hoặc đầm lầy từ 300m trở lên). Thu gom, tái chế và thải bỏ trong khả năng cho phép tất các loại rác, kim loại, dầu thải và vật liệu dư thừa phát sinh trong quá trình xây dựng ở những khu vực quy định, đưa vào sử dụng các hệ thống tái chế và tiến hành tách riêng các vật liệu.

Nhà thầu phải cam kết tiến hành các biện pháp tái chế và tái sử dụng, xem xét đến các nội dung sau:

1. Một bản thuyết minh biện pháp tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu phát sinh phế thải;

2. Vật liệu đào phải được tái sử dụng tại chỗ hoặc ở đoạn đường gần kề/các dự án khác một cách tối đa nhằm giảm thiểu khối lượng vật liệu phải thải bỏ;

3. Vật liệu có thể tái chế như ván gỗ dùng cho công tác đào hào, thép, vật liệu giàn giáo, hàng rào công trường, vật liệu bao gói,vv... phải được thu gom và tách riêng tại chỗ khỏi các nguồn chất thải khác. Các vật liệu có thể tái chế đã thu gom phải được tái sử dụng cho các dự án khác hoặc bán cho người thu gom phế liệu để tái chế; và

4. Chất thải đã thu gom phải được người thu gom chất thải có giấy phép thải bỏ đúng quy cách.

Kế hoạch phòng ngừa ô nhiễm

Kế hoạch khẩn cấp đối với vật liệu nguy hại 
Nếu công trường xây dựng dự kiến sẽ có hoặc bị nghi ngờ có các vật liệu nguy hại (hóa chất, amiăng, hydrocarbons, hay các chất nguy hại tương tự khác), yêu cầu Nhà thầu lập một Kế hoạch quản lý chất thải nguy hại và Kế hoạch ứng phó khẩn cấp để Giám sát môi trường phê duyệt. Việc thu gom và xử lý rác thải nguy hại thực hiện có trong công trường phải do nhân sự đã được đào tạo chuyên môn thực hiện theo các tiêu chuẩn cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh, hoặc theo các quy trình được quốc tế công nhận. Nhà thầu phải:
1. Phổ biến Kế hoạch quản lý chất thải nguy hại cho tất cả những người/ cá nhân có liên quan tới các công đoạn sử dụng và vận chuyển;

2. Chất thải nguy hại (hoặc chất thải hóa học) phải được cất trữ, xử lý và đổ thải đúng quy định của địa phương. Chất thải nguy hại phải được cất trữ đúng nơi quy định và phải có các biển cảnh báo;

3. Thông báo cho Giám sát môi trường, hoặc giám sát xây dựng về bất cứ sự cố hay tràn đổ vật liệu nguy hại theo đúng kế hoạch;

4. Lập một Kế hoạch ứng phó khẩn cấp nêu tất cả các quy trình phải thực hiện trong trường hợp có đổ tràn hoặc xả bất ngờ;

5. Tiến hành khắc phục ngay sự cố đổ tràn; và

6. Nộp báo cáo giải trình các nguyên nhân của sự cố tràn đó, biện pháp khắc phục đã thực hiện, những hậu quả/ thiệt hại do đổ tràn, và các hoạt động xử lý đề xuất. Kế hoạch khẩn cấp đối với vật liệu nguy hại sau đó phải được cập nhật và trình cho PEO không phản đối.

Chất thải hóa học
Trong quá trình thi công sẽ có nguy cơ gây ô nhiễm các nguồn nước và các khu vực dân cư lân cận do các chất thải hóa học như dầu thải, dầu bôi trơn đã qua sử dụng, đất bị ô nhiễm do rò rỉ xăng, dầu máy từ nhà máy xây dựng và các phương tiện vận chuyển vv... Phải thực hiện các biện pháp sau đây để giảm thiểu thiệt hại do chất thải hóa học gây ra:
1. Tất cả việc tiếp nhiên liệu cho máy móc và thiết bị nặng phải thực hiện bằng một xe chuyên dụng để tránh chảy tràn hay ô nhiễm bởi các chất thải hóa học như dầu bôi trơn, dầu bảo dưỡng vv...

2. Tất cả các kho chứa nhiên liệu và vật liệu nguy hại phải được che chắn đúng cách để tránh tràn đổ;

3. Nước mưa chảy từ các phân xưởng, khu vực sửa chữa ngoài trời và nhà kho phải được thu gom và xử lý trong các thùng/bể tách hydrocacbon trước khi thải ra cống hoặc dòng nước;  

4. Tất cả các vật liệu nổ phải được vận chuyển, cất giữ và thải bỏ theo tiêu chuẩn được Ngân hàng thế giới và chính phủ Việt Nam áp dụng.

Bảo dưỡng thiết bị xây dựng. 

Nhà thầu phải:
1. Xác định và phân giới các khu vực bảo dường thiết bị (cách dòng sông, suối, hồ và vùng ngập nước >15m). Kho chứa nhiên liệu phải được bố trí ở địa điểm hợp lý và được PEO phê duyệt.

2. Đảm bảo tất cả các hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị kể cả thay dầu, phải được thực hiện trong phạm vi khu bảo dưỡng đã quy định; không được đổ dầu thải lên đất, các dòng nước, kênh mương hay vào các hệ thống thoát nước, và

3. Tất cả các chất tràn đổ và sản phẩm dầu đã thu gom phải được xử lý theo đúng các quy trình/hướng dẫn về tiêu chuẩn môi trường. Kho xăng dầu và các khu vực tiếp nhiên liệu phải nằm cách tất cả các hệ thống cống và các nguồn nước quan trọng tối thiểu 100m hoặc theo chỉ đạo của PEO.

Khôi phục thảm thực vật
Giải phóng mặt bằng khu vực xây dựng

Chỉ những khu vực dự kiến sẽ được giải phóng theo kế hoạch và được phê duyệt bởi giám sát kỹ thuật. Kế hoạch khôi phục thảm thực vật sẽ xem xét việc sử dụng đất trong quỹ đất có sẵn của dự án lâu nhất có thể mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà thầu.Thảm thực vật sẽ không bị ảnh hưởng trong những khu vực không được nêu ra trong kế hoạch.

Nhà thầu phối hợp với các cộng đồng địa phương như là một phần của kế hoạch phát triển sinh kế 

Thực hiện các biện pháp sau

· Bảo tồn những cây to hoặc quan trọng trong khu vực lán trại và đường thi công 

· Giảm thiểu việc sử dụng hóa chất để giải phóng thảm thực vật. Nếu có thể sẽ không sử dụng hóa chất để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người

· Thuốc diệt cỏ là có hiệu quả chống lại các loài thực vật gây hại, ít ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, và an toàn cho người dân và vật nuôi, cũng như nười trực tiếp tiếp xúc.

· Thiết kế đường giao thông, bao gồm đường giao thông tạm thời và vĩnh viễn phải tránh các khu vực cây trồng. 

Kế hoạch cảnh quan, tác động mỹ quan và phục hồi tầng phủ

Chương trình thi công của dự án phải được thực hiện theo giai đoạn, đặc biệt tại cácvị trí có thể làm mất mỹ quan hoặc làm ảnh hưởng xấu tới cảnh quan. Nhà thầu phải lập Kế hoạch cảnh quan, tác động mỹ quan và phục hồi tầng phủ để đảm bảo thực hiện các biện pháp sau:

1. Công tác thi công phải được lên kế hoạch theo trình tự để giảm thiểu quy mô của các hoạt động đào đất và diện tích bề mặt lộ thiên;

2. Công tác phục hồi thảm thực vật phải triển khai ngay khi có thể. Nên sử dụng các giống cây trồng địa phương thích hợp;

3. Yêu cầu về việc trồng bù cây phải được đưa vào bản thiết kế và hợp đồng dự án. Trong giai đoạn thiết kế, phải lập Quy hoạch cảnh quan tổng thể và các yêu cầu để khảo sát  hoặc giám sát sinh thái trong các giai đoạn khác nhau của dự án để thực hiện trong quá trình thi công và bảo dưỡng trong giai đoạn vận hành;

4. Các công trình, phương tiện máy móc phải được bố trí dựa theo địa điểm về đất đai và địa hình của khu vực dự án;

5. Phải thực hiện việc thu hồi các khu vực đã phát quang như các hố đất mượn không sử dụng nữa, các bãi thải, đường thi công, các khu vực lán trại thi công, bãi vật liệu, khu công trường và bất cứ khu vực nào chiếm dụng tạm thời nào trong quá trình thi công dự án, bằng cách tái tạo cảnh quan, tiêu thoát đủ và phục hồi tầng phủ;

6. Các cây cối hiện có trong phạm vi xây dựng phải được đánh dấu để chỉ ra cây đó sẽ được giữ lại, ươm trồng hay chặt bỏ. Việc ươm trồng các cây hiện có bị ảnh hưởng bởi công trình dự án phải được thực hiện trước khi khởi công xây dựng;

7. Công tác đào xúc đất phải tránh làm hại các hệ thống rễ cây. Cần phải có biện pháp giảm thiểu tránh gây tổn hại đến thân cây và cành cây;

8. Các hàng rào tạm cần phải có màu sắc và hình thức không gây chướng mắt;

9. Ngay khi hoàn thành công tác thi công, các khu vực bị ảnh hưởng phải được phục hồi ngay về nguyên trạng, bao gồm việc tái tạo bờ đá tự nhiên, lối đi và trồng lại thực vật bị ảnh hưởng;

10. Tại các khu vực hết nhạy cảm về mỹ quan, công tác thi công phải được lên kế hoạch để thực hiện trong những mùa ít khách du lịch;

11. Các xe tải thi công phải hoạt động vào ban đêm nếu có thể và phải giữ vệ sinh được che đậy khi trở vật liệu cồng kềnh.

12. Công trường xây dựng phải được bao quanh bằng hàng rào nếu nằm ở khu vực danh lam thắng cảnh để tránh nhìn trực tiếp vào công trường xây dựng.

13. Không được dựng lán trại thi công tại các khu danh lam thắng cảnh.
14. Không được xả rác tại các khu vực danh lam thắng cảnh
15. Tất cả các trạm trộn và máy trộn bê tông không dược đặt gần sông hoặc các khu danh lam thắng cảnh. Các bãi vật liệu phải được đặt ở vị trí kín đáo, và ngoài tầm nhìn của du khách.

16. Sử dụng con đường hiện có để làm đường vào nếu có thể để giảm thiểu nhu cầu làm đường vào mới, dẫn đến tổn hại thảm thực vật và địa mạo hiện tại.

17. Đất làm nông nghiệp trước khi sử dụng cho các hoạt động xây dựng phải được hồi phục tối đa để có thể tiếp tục hoạt động nông nghiệp tương tự.

18. Các đống đát đào và mái dốc đã cắt phải được tạo mặt dốc ổn định, và trồng cỏ để chống xói lở.

19. Lớp đắt mặt bị bóc từ các khu vực thi công phải được sử dụng cho việc khôi phục cảnh quan.

20. Các  nguồn nước bị thay đổi dòng chảy tạm thời do các hoạt động thi công phải được khôi phục dòng chảy ban đầu.

Khôi phục công trường thi công

1. Khi hoàn thành công tác thi công, tất cả  các khu lán trại thi công phải được tháo dỡ và di chuyển khỏi công trường và toàn bộ công trường phải được khôi phục về nguyên trạng thái như trước khi khởi công xây dựng, hoặc khôi phục về một trạng thái theo thỏa thuận với chính quyền và cộng đồng địa phương.

2. Các biện pháp khắc phục không thể thực hiện một cách hiệu quả trong quá trình xây dựng phải được thực hiện khi kết thúc công việc khôi phục (và trước khi nghiệm thu công trình).

Thực hiện các hoạt động để khôi phục công trường thi công:

1. Khu vực lán traị thi công phải được trồng cỏ và những cây bị chặt bỏ được thay thế bằng cây con cùng loài.

2. Tất cả các khu vực bị ảnh hưởng phải được khôi phục cảnh quan và tất cả công tác khôi phục cần thiết nào cũng được tiến hành không chậm trễ, bao gồm công việc trồng cỏ và tái trông rừng.

3. Các dòng nước phải được dọn sạch dá vụn và các cống rãnh và cống dẫn nước được kiểm tra để khơi thông dòng chảy

4. Troàn bộ công trường phải được dọn sạch gạch đá vụn và tất cả vật liệu dư thừa phải được xử lý đúng cách.

5. Các mỏ đất mượn phải được khôi phục.

6. Đất nhiễm xăng dầu phải được bóc đi và chôn lấp tại các bãi đổi chất thải.

7. Các cây con được trồng sẽ phải giao cho cộng đồng địa phương hoặc chủ đất để tưới nước cho cây sau này.

8. Các hố vệ sinh và bể phốt phải được che và niêm kín một cách hiệu quả.

Kế hoạch an toàn trong quá trình thi công

Trách nhiệm của Nhà thầu bao gồm cả trách nhiệm bảo vệ mọi cá nhân và tài sản khu vực công trường tránh khỏi các tai nạn xây dựng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tuân thủ cá yêu cầu về an toàn quốc gia và địa phương và bất kỳ biện pháp nào khác cần thiết để tránh gât ra tai nạn, bao gồm:

1. Quy định chi tiết về tốc độ lưu thông tối đa cho phép đối với mỗi cung đường;

2. Thiết lập khoảng cách an toàn tại các khu vực thi công lẫn khu vực lán trại thi công;

3. Bố trí các biển báo xung quanh các khu vực thi công để hướng dẫn giao thông, lắp biển chỉ dẫn cho các hạng mục công trình khác nhau, hướng dẫn về an toàn và cảnh bảo. Tất cả các biển bảo phải bằng tiếng Anh và tiếng Việt và phải lắp đặt theo đúng quy chuẩn Việt Nam;

4. Ước lượng mật độ giao thông tối đa (số lượng phương tiện/giờ);

5. Sử dụng các tuyến đường đã chọn để vào công trường, như đã thống nhất với PEO, và sử dụng các loại phương tiện có kích cỡ phù hợp với cấp đường trong khu vực, hạn chế tải trọng để tránh gây hư hại cầu đường của địa phương khi vận chuyển;

6. Phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng nào gây ra cho cầu đường địa phương do chở hàng quá tải trọng, và phải sủa chữa hư hỏng này theo yêu cầu của PEO;

7. Không được sử dụng bất kỳ phương tiện nào quá ồn hay quá nhiều khí thải dù tham gia hay không tham gia giao thông. Tại khu vực đang thi công, phải lắp đặt và bảo trì tốt các bộ giảm thanh đối với tất cả các phương tiện thuộc quản lý của Nhà thầu;

8. Duy trì đầy đủ các biện pháp kiểm soát giao thông trong suốt thời gian hợp đồng và những biện pháp này phải được PEO phê duyệt trước;

9. Vạch rõ và cẩn thận các tuyến đường an toàn cho người đi bộ;

10. Nếu có trẻ em đi học gần đó, phải bố trí người chỉ dẫn an toàn giao thông để hướng dẫn việc đi lại trong giờ đến trường;

11. Duy trì cung cấp vật tư cho biển báo giao thông (bao gồm sơn, giá đỡ, vật liệu biển báo,…), vạch dấu đường và gác chắn để đảm bảo an toàn cho người đi bộ trong quá trình thi công;

12. Tổ chức tập huấn về an toàn cho công nhân trước khi khởi công;

13. Cung cấp trang thiết bị và quần áo bảo hộ cá nhân (kính, găng tay, khẩu trang phòng độc, khẩu trang phòng bụi, mũ cứng, giầy chống đinh,…) cho các công nhân xây dựng và bắt bộc họ phải sử dụng;

14. Dán Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất đối với mỗi loại đối với mỗi loại hóa chất sử dụng ở công trường;

15. Yêu cầu tất cả các công nhân đọc, hoặc nghe tất cả các Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất. Giải thích rõ những nguy cơ đối với bản thân người sử dụng và đồng nghiệp, đặc biệt đối với phụ nữ có thai hoặc chuẩn bị lập gia đình. Khuyến kích công nhân chia sẽ thông tin với bác sĩ khi có cơ hội;

16. Đảm bảo rằng tất cả các vật liệu có chứa amiăng hoặc các chất độc hại khác phải do cán bộ được đào tạo chuyên môn thực hiện thu gom và xử lý;

17. Khi có mưa to hay tình hống khẩn cấp nào đó, phải tạm dừng thi công và

18. Cố định các thiết bị điện và cơ khí để phòng có động đất trong quá trình thi công.
Đào tạo về môi trường cho các công nhân xây dựng

Trong quá trình thi công sẽ có nguy cơ các công nhân làm tổn hại các khu bảo tồn và các nguồn nước ngầm khu lán trại và công trường. Nhà thầu phải lập Kế hoạch đào tạo môi trường cho tất cả công nhân lao động; Kế hoạch này phải đề cập các nội dung sau:

1. Tất cả các cán bộ công nhân và của Nhà thầu phải được yêu cầu tuân thủ các quy trình về bảo vệ môi trường và họ phải bằng chứng chứng minh đã tham gia các khóa đào tạo theo quy định trong bản Kế hoạch;

2. Bản kế hoạch phải đào tạo tất cả các công nhân xây dựng về các vấn đề sau nhưng không chỉ giới hạn đến đó: thiết bị phòng cháy, quy định về giao thông, thu gom lâm sản phi gỗ và khai thác gỗ trái phép, không mất trật tự ở cộng đồng tái định cư, hạn chế săn bắn và đánh bắt cá, quản lý rác thải, kiểm soát sói lở, các vấn đề về an toàn và y tế, và thông tin chung về môi trường sống và làm việc của họ;

3. Lập quy định xử phạt đối với những người vi phạm nội quy; và

Đề xuất các phương pháp thực hiện chương trình đào tạo, trong đó bao gồm các khóa đào tạo chính thức, áp phích, dữ liệu trong bản tin, các biển báo ở khu lán trại và công trường và các cuộc họp ”giao ban”.

PHỤ LỤC A9- QUY TRÌNH PHÁT HIỆN- PHÁT LỘ

Các công trình dự án có thể tác động đến xã hội, tôn giáo, hoặc giá trị di sản. Quy trình “ phát hiện” sẽ được áp dụng khi các khu vực được xác định trong giai đoạn thiết kế hoặc trong thời gian thi công thực tế.

Tài sản văn hóa bao gồm di tích, công trình, tác phẩm nghệ thuật và các công trình có ý nghĩa khảo cổ, lịch sử, kiến trúc, tôn giáo, và các khu vực tự nhiên với các giá trị văn hóa. Điều này bao gồm các nghĩa trang, nghĩa địa và mồ mả.

Trong trường hợp phát hiện các tài sản có giá trị văn hóa trong quá trình xây dựng, các thủ tục sau đây để xác định, bảo vệ từ trộm cắp, và xử lý các hiện vật được phát hiện phải được theo và bao gồm trong tài liệu đấu thầu chuẩn.
· Ngừng các hoạt động xây dựng trong khu vực phát hiện.

· Phác họa khu vực hoặc vùng phát hiện.

· Bảo vệ các khu vực để ngăn chặn bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất của các đối tượng có thể tách rời.

· Thông báo cho các kỹ sư giám sát, những người này sẽ thông báo cho chính quyền địa phương.

· Trách nhiệm của chính quyền địa phương và các Bộ có liên quan là  bảo vệ và giữ gìn các khu vực trước khi quyết định các hoạt động tiếp theo.

· Quyết định về việc làm thế nào để xử lý phát lộ sẽ được thực hiện bởi các cơ quan chức năng có trách nhiệm và các Bộ có liên quan. Điều này có thể bao gồm những thay đổi trong cách bố trí (chẳng hạn như khi tìm kiếm một phần còn lại của văn hóa hay tầm quan trọng khảo cổ), bảo tồn, khôi phục và cứu hộ.

· Thực hiện các quyết định của cơ quan có liên quan đến việc quản lý phát lộ sẽ được thông báo bằng văn bản của các Bộ văn hóa, thể thao và du lịch có liên quan. 

· Xây dựng công trình có thể tiếp tục chỉ sau khi cho phép được đưa ra từ chính quyền địa phương chịu trách nhiệm.

· Ban Quản lý cần thông báo cho Ngân hàng Thế giới về các vấn đề và hành động.

· Các thủ tục này phải được chuyển đến quy định như là tiêu chuẩn trong các hợp đồng xây dựng. Trong thời gian giám sát công trình, Kỹ sư công trường giám sát các quy định nêu trên liên quan đến việc điều trị của bất kỳ cơ hội tìm gặp.

· Phát hiện có liên quan sẽ được ghi nhận trong Báo cáo Giám sát của Ngân hàng Thế giới, hiệu quả tổng thể của giảm thiểu tài sản văn hóa của dự án, quản lý, và các hoạt động sẽ được đánh giá. 

PHỤ LỤC A10- QUY TRÌNH XỬ LÝ MỐI

Tên loại hóa chất dùng để diệt mối: Metavina 10DP. Chế phẩm này có khả năng diệt mối theo con đường tiếp xúc và lây nhiễm. Quy trình khảo sát, thăm dò, xử lý tổ mối và ẩn họa cho đập đất


Hình 1: Quy trình khảo sát, thăm dò tổ mối trên đập

Quy trình thi công xử lý tổ mối cho đập đất

Khoan tạo lỗ guồng xoắn và phụt thuốc diệt mối vào tổ mối theo lỗ khoan sau đó phụt sét bịt các lỗ rỗng do mối tạo nên trong nền đập để bảo vệ môi trường xung quanh và xử lý triệt để các ẩn hoạ do mối đã gây ra. Biện pháp này không gây hại đến môi trường nhưng đòi hỏi đơn vị thi công phải có thiết bị chuyên dụng, chuyên ngành và kinh nghiệm thi công xử lý mối cho công trình thủy lợi. Các bước tiến hành thi công xử lý tổ mối như sau:

Hình 2: Quy trình thi công xử lý tổ mối trên đập

Yêu cầu về bảo hộ lao động/an toàn đối với công nhân  

Đối với công tác xử lý mối, các tác động có thể xảy ra như tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân do đổ máy khoan, máy khoan phụt thuốc, máy kéo, máy phụt sét do di chuyển trên mái trên mái nghiêng của đập. Do vậy, cần phải thực hiện các yêu cầu về bảo hộ lao động/ an toàn đối với công nhân như sau: 

i) Khi thi công phải thực hiện vận hành thiết bị theo đúng qui trình để đảm bảo an toàn 

ii) Phải kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ thi công trước khi vận hành. Những người không có trách nhiệm, chưa được học tập qui trình kỹ thuật vận hành, chưa được giao nhiệm vụ thi công thì không được tùy tiện vận hành sửa chữa máy móc thiết bị thi công.

iii) Cán bộ, Công nhân phải có trang bị đầy đủ bảo hộ Lao động quần áo giày, mũ bảo hộ, bảng tên …. 

iv) Đường điện, nước phục vụ thi công phải bố trí gọn gàng không gây trở ngại cho người, xe cộ và các phương tiện phục vụ thi công trên công trường.

v) Phải có biển báo công trường đang thi công
PHỤ LỤC A11- KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM)

1. Mục tiêu

a, Mục tiêu chung

Tăng cường công tác bảo vệ thực vật ở địa phương, giảm lượng thuốc sử dụng trên đồng ruộng, nâng cao hiệu quả phòng trừ, quản lý tốt thuốc bảo vệ thực vật và quá trình sử dụng thuốc, nhằm giảm nguy cơ ô nhiễm do thuốc BVTV đối với môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người

b, Mục tiêu cụ thể

· Hỗ trợ Trạm Bảo vệ thực vật huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định tăng cường công tác quản lý dịch hại và quản lý thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với các kế hoạch hành động quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu và các công ước quốc tế có liên quan mà Chính phủ đã phê chuẩn;

· Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm nhờ tăng cường vai trò của ký sinh thiên địch; giảm dư lượng thuốc BVTV, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; giảm ô nhiễm môi trường (nguồn nước, đất, không khí)

· Nâng cao hiểu biết cho nông dân trong vùng TDA: phân biệt các loại sâu bệnh chủ yếu, thứ yếu; nhận biết các thiên địch và vai trò của chúng trên đồng ruộng; hiểu rõ tác dụng hai mặt của thuốc BVTV, biết sử dụng thuốc hợp lý; biết cách điều tra sâu bệnh hại, và sử dụng ngưỡng phòng trừ; hiểu biết và áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh theo IPM tăng thu nhập cho nông dân.

2. Các nguyên tắc cơ bản trong Kế hoạch IPM

Các nguyên tắc sau đây sẽ được áp dụng đối với Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ chứa nước Thạch Bàn, Bình Định” do phục hồi diện tích tưới theo thiết kế đã làm tăng diện tích tười từ 75 ha trước  khi thực hiện TDA lên 130 ha sau khi công trình hoàn thành và nhờ cung cấp nước tưới ổn định có khả năng tăng vụ dẫn đến tăng lượng sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong vùng Tiểu dự án như sau:

a. “Danh sách cấm”: Khi xác định trong các tiêu chí sàng lọc ở Khung Quản lý Môi trường –xã hội (ESMF), Dự án sẽ không tài trợ cho việc mua thuốc trừ sâu, không kích hoạt chính sách Quản lý dịch hại (OP 4.09) do tiêu chí của dự án là việc sửa chữa các công trình đầu mối chỉ để nâng cao an toàn đập mà không làm tăng dung tích chứa và không tăng diện tích tưới vùng hạ du. Tuy nhiên, nếu xảy ra dịch hại phá hoại nghiêm trọng trong khu vực, việc mua bán thuốc trừ sâu, lưu trữ và vận chuyển sẽ được tuân theo quy định của Chính phủ. Những loại thuốc BVTV thuộc danh sách cấm sẽ không được lưu hành và sử dụng 

b.  Chương trình IPM và hỗ trợ dự án: Hỗ trợ thực hiện chương trình IPM là một phần của ESMP cho các tiểu dự án. Dự án hỗ trợ sẽ bao gồm hỗ trợ kỹ thuật (tư vấn) để thực hiện các lựa chọn không hóa chất và ưu tiên hỗ trợ cho các dịch vụ khuyến nông, bao gồm cả chi phí vận hành gia tăng. Ngân hàng hỗ trợ kinh phí thực hiện KH quản lý dịch hại tổng hợp của Tiểu dự án thông qua một phần của kế hoạch quản lý Môi trường và Xã hội (ESMP). Một khoản kinh phí dự kiến đã được phân bổ để thực hiện các chương trình IPM cho các hộ vùng hạ du. Kế hoạch chi tiết công việc sẽ được hoàn thiện thông qua tham vấn chặt chẽ với nông dân, cơ quan, địa phương, và địa phương tổ chức/các tổ chức PCP.

c. Tiểu dự án sẽ áp dụng chương trình IPM như một phương pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng trong việc gia tăng sử dụng phân bón và thuốc BVTV. Tuy nhiên, việc nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong việc sử dụng phân bón và thuốc BVTV đều phải thông qua các chuyến khảo sát nghiên cứu và các lớp đào tạo trong công việc về việc lựa chọn an toàn và sử dụng thuốc BVTV cũng như lựa chọn không hóa chất và các kỹ thuật khác, đang được điều tra và/ hoặc áp dụng tại Việt Nam. Chương trình IPM Quốc gia cũng đã có những tổng kết về kết quả thực hiện và rút ra những bài kinh nghiệm. Tiểu dự án sẽ áp dụng các kết quả của chương trình IPM Quốc gia và có hướng dẫn kỹ thuật quy định chi tiết.

d. Chương trình IPM của Tiểu dự án có thể được thiết lập để hỗ trợ thực hiện các chính sách của Chính phủ với mục tiêu cần tập trung vào việc giảm sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu.

e. Trong điều kiện bình thường, nếu sử dụng thuốc trừ sâu được xem là một lựa chọn cần thiết thì chỉ có những loại thuốc đã được đăng ký với Chính phủ và được Quốc tế công nhận mới được sử dụng và các dự án cũng sẽ cung cấp thông tin kỹ thuật và kinh tế cho nhu cầu sử dụng đối với hóa chất. Cần xem xét các lựa chọn trong việc quản lý hoá chất không gây hại mà cũng có thể làm giảm sự phụ thuộc vào việc sử dụng thuốc trừ sâu. Các biện pháp sẽ được đưa vào thiết kế của dự án để giảm bớt rủi ro liên quan đến việc xử lý và sử dụng thuốc trừ sâu đến mức độ có thể cho phép và  được quản lý bởi người sử dụng.

Việc lên kế hoạch và thực hiện các biện pháp giảm thiểu và hoạt đông khác sẽ được thực hiện chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thẩm quyền và các bên liên quan, bao gồm cả các nhà cung cấp hóa chất, để tạo điều kiện cho phối hợp và hiểu biết lẫn nhau.

3. Phương pháp tiếp cận trong IPM

Chú trọng nhiều hơn về các nguy cơ do việc lạm dụng và sử dụng quá mức thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Các cây trồng được quan tâm là lúa, rau, chè...những cây trồng có xu hướng phun thuốc trừ sâu nhiều. 

Tập trung vào giáo dục cộng đồng, các nghiên cứu khảo sát ban đầu sẽ được đưa vào nhiệm vụ với mục đích làm sáng tỏ nguyên nhân gốc rễ của việc lạm dụng và sử dụng quá mức thuốc bảo vệ thực vật và các nguy cơ kèm theo. Hỗ trợ việc xây dựng năng lực của người hướng dẫn (giảng viên) IPM. Các chương trình hiện hành sẽ cần được rà soát lại và các modul mới sẽ được bổ sung nhằm tăng cường các phần liên quan đến việc giảm thiểu nguy cơ của thuốc bảo vệ thực vật. Chương trình đào tạo sẽ được làm phong phú thêm với sự lồng ghép nhiều hoạt động như Hệ thống thâm canh lúa (System Rice Intensification – SRI), làm đất tối thiểu (minimum tillage), cộng đồng sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học thay thế hóa chất bảo vệ thực vật… những hoạt động tập huấn, ứng dụng sẽ được thực hiện trong các mô hình áp dụng diện rộng.

Để thực hiện các nôi dung này cần thực hiện các bước sau:

· Bước 0: Thuê chuyên gia tư vấn: Một nhóm chuyên gia tư vấn (tư vấn IPM)  sẽ được thuê để giúp ban QLDA trong việc thực hiện các chương trình IPM bao gồm cả việc đảm bảo kết quả và hợp tác giữa các cơ quan, người nông dân và các bên liên quan. Nhiệm vụ cho các nhà tư vấn sẽ được thực hiện ở giai đoạn đầu của việc thực hiện dự án.

· Bước 1: Thiết lập yêu cầu cơ bản và đăng ký chương trình của nông dân. Bước này nên được thực hiện càng sớm càng tốt với bảng câu hỏi phù hợp để xác lập cơ sở cho việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong các khu vực dự án. Tư vấn với các cơ quan chủ chốt về việc tiến hành đào tạo, đăng ký tham gia chương trình của nông dân.

· Bước 2: Thiết lập mục tiêu chương trình và chuẩn bị kế hoạch làm việc. Dựa trên kết quả từ các câu hỏi và tham khảo ý kiến ​​ở Bước 1, kế hoạch công tác và lịch trình sẽ được chuẩn bị, bao gồm cả ngân sách và các đối tượng thực hiện. Kế hoạch làm việc sẽ được trình lên Ban QLDA phê duyệt và WB để xem xét và nhận xét.

· Bước 3: Thực hiện và đánh giá hàng năm. Sau khi phê duyệt kế hoạch công tác, các hoạt động sẽ được thực hiện. Tiến độ thực hiện sẽ được đưa vào báo cáo tiến độ dự án. Một báo cáo đánh giá hàng năm sẽ được thực hiện bởi Ban  QLDA và Chi cục bảo vệ thực vật.

· Bước 4: Đánh giá tác động. Một chuyên gia tư vấn độc lập sẽ được thuê để thực hiện việc đánh giá tác động. Điều này là để đánh giá hoạt động của dự án và đưa ra các bài học kinh nghiệm. Ban QLDA sẽ thuê một nhà tư vấn trong nước để thực hiện đánh giá tác động của chương trình IPM.

4. Các nội dung thực hiện ở tiểu dự án 

(i) Thu thập thông tin và lựa chọn giải pháp 

Trước khi triển khai chương trình IPM, tư vấn phải có những điều tra ban đầu để có những thông tin cần thiết như:

· Điều tra thu thập số liệu về: cây trồng chủ lực có ý nghĩa kinh tế tại vùng thực hiện dự án: giống, mùa vụ, đặc điểm sinh trưởng, kỹ thuật canh tác, 

· Điều tra thu thập số liệu về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, thời tiết khí hậu ở địa phương

· Điều tra tình hình sâu bệnh hại chính, quy luật phát sinh gây hại,thiệt hại kinh tế của chúng gây ra trên cây trồng chính tại các vùng thực hiện dự án

· Điều tra thành phần, vai trò của ký sinh thiên địch của sâu hại trên loại cây trồng chính tại các vùng thực hiện dự án

· Điều tra tình hình thực tế các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, sử dụng thuốc BVTV và hiệu quả của chúng tại địa phương

· Điều tra điều kiện kinh tế xã hội: thu nhập, hiểu biết về kỹ thuật, tập quán…

Trên cơ sở các kết quả điều tra, đánh giá tiến hành đề xuất các biện pháp IPM sẽ áp dụng trên các đối tượng cây trồng cụ thể tại các vùng, địa phương như: 

· Biện pháp canh tác: Làm đất, vệ sinh đồng ruộng; luân canh, xen canh; thời vụ thích hợp; gieo, trồng mật độ hợp lý; sử dụng phân bón hợp lý; các biện pháp chăm sóc phù hợp

· Sử dụng giống : các giống truyền thống và các giống đề xuất sử dụng

· Các biện pháp sinh học: lợi dụng thiên địch sẵn có trên đồng ruộng, sử dụng chế phẩm sinh học…

· Xác định mức gây hại và ngưỡng phòng trừ

· Biện pháp hóa học: sử dụng thuốc an toàn với thiên địch; theo ngưỡng kinh tế; sử dụng thuốc 4 đúng; 

 (ii) Huấn luyện và đào tạo cán bộ IPM TOT (đào tạo người hướng dẫn) và đào tạo nông dân làm việc trực tiếp (FFS): 

· Mỗi TDA sẽ tổ chức các lớp huấn luyện và đào tạo cán bộ IPM. Nội dung các lớp huấn luyện bao gồm:

· Phân biệt các loại sâu bệnh hại chủ yếu và thứ yếu

· Nhận biết các loài thiên địch của sâu, bệnh hại trên đồng ruộng

· Phương pháp điều tra phát hiện sâu, bệnh hại

· Hiểu rõ tác động 2 mặt của thuốc BVTV, cách sử dụng hợp lý thuốc BVTV

· Các kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh theo những nguyên tắc IPM

· Kỹ thuật canh tác tiến bộ

· Các hiểu biết này phải được huấn luyện về mặt lý thuyết và vận dụng trên thực tế đồng ruộng. Các nội dung trên có thể được huấn luyện theo các nhóm chuyên đề: chuyên đề canh tác, chuyên đề nhận biết và phương pháp điều tra phát hiện sâu bệnh hại và thiên địch của chúng, chuyên đề về các biện pháp kỹ thuật IPM trong sản xuất…

· Đối tượng huấn luyện: Các cán bộ kỹ thuật thuộc phòng nông nghiệp, Chi cục BVTV, Trung tâm khuyến nông huyện, xã, hợp tác xã. Các học viên này sẽ là người đi huấn luyện lại cho nông dân tại các vùng thực hiện dự án, thực hiện các mô hình

· Qui mô của mỗi lớp học từ 20-30 học viên, tổ chức lớp học theo từng xã. Thời gian học tập theo từng đợt theo các chuyên đề mỗi đợt học có thể 3-5 ngày vừa học lý thuyết, vừa thực hành

· Giảng viên: thuê các chuyên gia từ các trường ĐH, Viện nghiên cứu, trung tâm khuyến nông….  

(iii) Huấn luyện và đào tạo nông dân

Đào tạo nông dân (TOF) dạy theo kiểu thực tế ngoài đồng ruộng (FFS):  

· Huấn huấn luyện lý thuyết và dựa vào thực tế đồng ruộng của nông dân và mô hình mẫu về IPM trình diễn trong khu mẫu

· Nội dung, phương pháp huấn luyện như đối với cán bộ IPM  

· Đối tượng tham gia: nông dân tham gia dự án, nông dân trực tiếp thực hiện các mô hình và nông dân bên ngoài nếu có quan tâm

· Tổ chức lớp huấn luyện theo từng xã

· Giáo viên dạy là do các cán bộ đã tham dự lớp TOT giảng dạy

(iv) Tổ chức đánh giá và tham quan đầu bờ dựa trên các ruộng áp dụng IPM theo mô hình của nông dân

Tiến hành tổ chức tham quan hội nghị đầu bờ, các nông dân thực hiện mô hình là các báo cáo viên, các nông dân trực tiếp thực hiện mô hình cùng với các đại biểu, nông dân tham quan sẽ tính toán, so sánh hiệu quả kinh tế, rút ra bài học kinh nghiệm, những hạn chế cần khắc phục, những việc đã làm được, chưa làm được cần khắc phục

(v) Hội thảo khoa học, đánh giá kết quả, trao đổi thông tin kinh nghiệm, mở rộng mô hình

Mời các chuyên gia thuộc các lĩnh vực liên quan tham gia đánh giá, phân tích đánh giá bổ xung, hoàn thiện quy trình; các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan khuyến nông tuyên truyền, chuyển giao mở rộng các kết quả, các tiến bộ kỹ thuật tới các hộ nông dân, các vùng sản xuất có điều kiện tương tự

5. Các kết quả dự kiến 

Dự kiến dự án sẽ đạt được các kết quả sau: 

· Các nguy cơ về an toàn thực phẩm và môi trường được giảm thiểu thông qua việc thực hiện Quy định trong quản lý hiện kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các quy định khác trong chính sách quốc gia và việc thực thi.

· Năng lực của Trạm BVTV huyện Phù Cát, các giảng viên nông dân được nâng cao đáp ứng công tác đào tạo, tập huấn IPM và tuyên truyền thực hành IPM được duy trì.

· Hỗ trợ cho các nhóm nông dân sau khi đã học IPM tiếp tục thực nghiệm để xác định những tiến bộ kỹ thuật ứng dụng có hiệu quả hơn trong sản xuất và phổ biến cho cộng đồng.  

· Hỗ trợ cho địa phương cấp xã tăng cường, củng cố công tác quản lý thuốc BVTV bao gồm việc thực hiện và thi hành các văn bản pháp quy kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật. Xây dựng và phân phát một danh mục ngắn các thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu đề xuất sử dụng cho sản xuất lúa, rau an toàn. 

6. Tổ chức thực hiện chương trình IPM
Hiện nay ở Việt nam đang thực hiện chương trình IPM quốc gia, vì vậy các TDA cần có kế hoạch phối kết hợp và lồng ghép với chương trình IPM Quốc gia để thực hiện hiệu quả hơn trong phạm vi của từng tiểu dự án.
· Ban quản lý dự án Bình Định ( PPMU): 

· Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình IPM

· Có trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo thực hiện định kỳ, để báo cáo CPO, WB. Kế hoạch cuối cùng và kinh phí sẽ được hoàn thành và thảo luận với CPO. Tất cả các tài liệu sẽ được lưu trong hồ sơ dự án.

· Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh Bình Định:

· Cung cấp chính sách và hướng dẫn kỹ thuật cho việc thực hiện các chương trình IPM.

· Tham gia huấn luyện và đào tạo cán bộ IPM

· Trạm Bảo vệ thực vật cấp huyện Phù Cát

· Phối hợp với cán bộ IPM thực hiện huấn luyện và đào tạo nông dân thực hiện  IPM thông qua việc tiếp cận và cung cấp kiến thức, hỗ trợ cho nông dân việc sử dụng an toàn thuốc trừ sâu khi cần thiết.

· Hướng dẫn danh mục các loại thuốc BVTV bị cấm sử dụng

· Kiểm tra các cơ sở phân phối cung cấp thuốc BVTV để đảm bảo cung cấp các loại thuốc an toàn cho nông dân

· UBND xã Cát Sơn

Tổ chức cho nông dân quyết định duy trì nếp sinh hoạt IPM đã hình thành từ lớp tập huấn bằng cách tự tổ chức thành các câu lạc bộ IPM hoặc nhóm nông dân với những cấp độ tổ chức và cơ cấu khác nhau cùng nhiều hoạt động đa dạng (trong đó có lồng ghép cả nội dung về chăn nuôi gia súc, cho vay tín dụng, tiếp cận thị trường, v.v...)

· Các hộ dân trong vùng dự án (355 hộ): 

· Thực hiện IPM theo chương trình đã được đào tạo

· Các hội viên trong câu lạc bộ IPM cùng hoạt động và hỗ trợ lẫn nhau để phát triển hoạt động nông nghiệp chung của họ. Họ cũng đóng vai trò trung tâm trong nhiệm vụ tổ chức các chương trình IPM cộng đồng cũng như lập kế hoạch nông nghiệp chung ở xã và huyện. 

· Tư vấn giám sát an toàn môi trường

· Giám sát việc thực hiện chương trình IPM của các TDA

· Hướng dẫn Ban QLDA địa phương thực hiện chương

· Kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình IPM của các TDA

7. Kinh phí thực hiện chương trình IPM

Các TDA dự toán kinh phí thực hiện chương trình IPM bao gồm các hạng mục: 

 (i) Kinh phí huấn luyện và đào tạo cán bộ IPM: Tính cho việc tổ chức lớp học cho 1 xã = đơn giá  x  số lớp của mỗi TDA 

(ii) Kinh phí huấn luyện và đào tạo nông dân: Tính cho việc tổ chức lớp học theo từng thôn = đơn giá  x  số lớp của mỗi TDA 

(iii) Kinh phí tổ chức đánh giá và tham quan đầu bờ dựa trên các ruộng áp dụng IPM theo mô hình của nông dân. Mỗi xã tổ chức 1 hội nghị tham quan đầu bờ trong 1 ngày
- Hội thảo khoa học, đánh giá kết quả, trao đổi thông tin và kinh nghiệm, mở rộng mô hình. Mỗi huyện tổ chức một hội thảo khoa học 
PHỤ LỤC 12 – QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN BOM, MÌN VÀ VẬT LIỆU NỔ  
 
	BỘ QUỐC PHÒNG
Số 146/2007/TT-BQP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Hà nội, ngày 11 tháng 9 năm 2007


THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ -TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.

Thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ; sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ, ngành có liên quan. Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.

1.    Phạm vi điều chỉnh.

Thông tư này hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác rà phá bom mìn,vật nổ trong phạm vi cả nước, các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước (vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư khác của nhà nước)  và các nguồn vốn khác; các dự án (hoặc phí dự án) có yếu tố nước ngoài. Phục vụ công tác điều tra khảo sát, nghiên cứu liên quan đến bom, mìn, vật nổ tồn lưu sau chiến tranh.

2. Đối tượng áp dụng.

Thông tư này áp dụng đối với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cá nhân ở trong nước và người nước ngoài có hoạt động liên quan đến rà phá bom, mìn, vật nổ trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện.

3.1.  Nhiệm vụ và trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ thực hiện theo quy định tại điều 1 và điều 2; nhiệm vụ và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại điều 4 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Bộ Quốc phòng lập và tổ chức thực hiện đề án điều tra, khảo khát lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ trên phạm vi cả nước, chi tiết tới cấp xã. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, thị xã, quận, huyện, xã phối hợp với các lực lượng điều tra khảo sát để thực hiện, cung cấp các thông tin liên quan một cách chính xác, khách quan để hoàn thành đề án. Kết quả của đề án phải lập được bản đồ các khu vực còn bị ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tới cấp xã, đánh giá được mức độ tồn lưu bom, mìn, vật nổ trên phạm vi cả nước, từng khu vực, phục vụ cho việc quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Trung ương và các địa phương; làm cơ sở cho việc tư vấn và tổ chức triển khai công tác rà phá bom, mìn, vật nổ cho các dự án, công trình xây dựng.

3.3. Do tính chất đặc biệt nguy hiểm nên công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ cho các đơn vị công binh chuyên trách và các doanh nghiệp quân đội có đủ năng lực thực hiện theo Quyết định số 49/2007/QĐ – TTg ngày 11/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 điều 101 của Luật Xây dựng.

3.4. Người chỉ huy đơn vị thi công rà phá bom, mìn, vật nổ chịu trách nhiệm chính về kết quả và sự an toàn cho dự án, công trình trong quá trình xây dựng và khai thác sử dụng có liên quan đến vấn đề bom, mìn, vật nổ trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

4.    Phạm vi công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.

4.1. Là hạng mục trong nội dung giải phóng mặt bằng của một dự án đầu tư.

4.2. Là một dự án độc lập chỉ thực hiện một nội dung rà phá bom, mìn, vật nổ để giải phóng mặt bằng phục vụ cho mục đích chung.

4.3. Diện tích, độ sâu và hành lang an toàn rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án thức hiện theo quyết định số 95/2003/QĐ – BQP ngày 7 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành “Quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ” (gọi tắt là diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ).

4.4. Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ dưới nước trong Thông tư này chỉ áp dụng cho trường hợp có độ sâu đến 15m; trường hợp có độ sâu hơn 15m thì thực hiện theo quy trình và định mức riêng do Bộ Quốc phòng ban hành.

5. Chế độ, chính sách đãi ngộ, định mức bồi dưỡng, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

II – QUY TRÌNH TRIỂN KHAI RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ.

1- Các giai đoạn triển khai.

Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được tiến hành tuần tự theo đúng trình tự triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Chính phủ quy định gồm hai giai đoạn:

-  Lập khái toán rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Triển khai rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn thực hiện dự án.

2. Lập khái toán rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
Chủ đầu tư căn cứ vào diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án (quy định tại điểm 4.3, mục 4, phần 1) và định mức, đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ cho 1ha diện tích (quy định tại phụ lục số 1) của Thông tư này để thực hiện các công việc sau:

- Tính mức vốn đầu tư (khái toán) cho hạng mục rà phá bom, mìn, vật nổ của dự án hoặc cho một dự án độc lập chỉ có rà phá bom, mìn, vật nổ.

- Tổng hợp mức vốn khái toán vào tổng mức đầu tư của dự án hoặc là tổng mức đầu tư đối với một dự án rà phá bom, mìn, vật nổ độc lập.

- Trình phê duyệt dự án.

3. Triển khai rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn thực hiện dự án. 
Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn thực hiện dự án được tiến hành theo các bước sau:

3.1. Bước 1: Lập nội dung đề nghị rà phá bom, mìn, vật nổ.
Sau khi dự án đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư lập nội dung đề nghị rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án bằng văn bản gồm:

         - Tên dự án;

         - Địa điểm;

         - Chủ đầu tư;

         - Diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ;

         - Nguồn vốn;

         - Yêu cầu tiến độ.

3.2. Bước 2: Gửi văn bản đề nghị rà phá, bom, mìn, vật nổ theo địa chỉ sau:

- Đối với dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ nhỏ hơn hoặc bằng 30ha thì gửi văn bản về Bộ Tư lệnh Quân khu nơi triển khai dự án đầu tư để giải quyết.

- Đối với dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ lớn hơn 30ha thì gửi văn bản về Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu để giải quyết.

3.3. Bước 3: Giao nhiệm vụ cho các đơn vị rà phá bom, mìn, vật nổ. 

- Tư Lệnh Quân khu căn cứ vào đề nghị của Chủ đầu tư, mức độ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tại khu triển khai dự án, quyết định giao nhiệm vụ cho đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực tiến hành khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán và tổ chức thi công rà phá bom, mìn, vật nổ.

- Cục trưởng Cục Tác Chiến/Bộ Tổng tham mưu căn cứ vào đề nghị của Chủ đầu tư, mức độ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tại khu vực triển khai dự án, giải quyết thủ tục và soạn thảo quyết định báo cáo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực tiến hành khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán; giao nhiệm vụ cho đơn vị thi công. Đối với các dự án, công trình xây dựng có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ lớn, yêu cầu tiến độ gấp thì giao cho hai hoặc nhiều đơn vị tham gia thi công để đảm bảo tiến độ.

3.4. Bước 4: Thẩm định, phê duyệt phương án kỹ thuật thi công - dự toán.

Sau khi lập xong phương án kỹ thuật thi công - dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ; đơn vị, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ gửi hồ sơ về:

- Tư lệnh Quân khu để tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án kỹ thuật thi công - dự toán các dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ nhỏ hơn hoặc bằng 30ha do đơn vị, doanh nghiệp thuộc quyền thực hiện.

- Tư lệnh Công binh tổ chức thẩm định phương án kỹ thuật thi công - dự toán đối với các dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vât nổ lớn hơn 30ha và những dự án dưới 30ha do các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện; báo cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt.

4.    Ký hợp đồng thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.
Căn cứ vào quyết định giao nhiệm vụ của Bộ Quốc Phòng hoặc các Quân khu, Chủ đầu tư tiến hành ký hợp đồng với các đơn vị, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ để thực hiện và thanh, quyết toán.

5. Tổ chức thi công. 

5.1. Sau khi hợp đồng thực hiện nhiệm vụ được ký kết, đơn vị trực tiếp thi công phải lập kế hoạch  thi công báo cáo cấp trên quản lý trực tiếp phê duyệt. 

5.2. Đơn vị thi công báo cáo bằng văn bản việc triển khai thi công rà phá bom, mìn, vật nổ cho cơ quan quân sự địa phương trên địa bàn có dự án để thống nhất triển khai, quản lý địa bàn.

5.3. Khi nhận được thông báo, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để đơn vị được giao nhiệm vụ thi công rà phá bom, mìn, vật nổ triển khai thực hiện và tổ chức huỷ bom, mìn, vật nổ thuận lợi, nhanh chóng, bảo đảm an toàn và tiến độ xây dựng của dự án.

6. Nghiệm thu và bàn giao. 

Sau khi đã hoàn thành công tác thi công rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án (hoặc từng giai đoạn), đơn vị thực hiện báo cáo Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán trên cơ sở phương án kỹ thuật thi công - dự toán được duyệt để Chủ đầu tư nhận và bảo vệ mặt bằng đưa vào sử dụng. Hồ sơ kết quả rà phá bom, mìn, vật nổ được lưu trữ cùng hồ sơ dự án.

7. Kiểm tra và báo cáo.

Cấp trên quản lý trực tiếp đơn vị được giao nhiệm vụ thi công rà phá bom, mìn, vật nổ chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra chất lượng thi công tại hiện trường. Đối với các công trình trọng điểm, khi cần thiết Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Công binh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng  tổ chức kiểm tra.

Hàng quý, 6 tháng, một năm các đơn vị thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư lệnh Công binh để tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

III. KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ.

1. Đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước thực hiện theo khoản 2 điều 3 quyết định số 96/2006/QĐ – TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau:
1.1. Chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ với mức sinh hoạt phí là 60.000 đồng/người/ngày theo Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ.

1.2. Chi phí vật liệu nhân công, ca máy theo định mức dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ, ban hành kèm theo quyết định số 117/2007/QĐ–BQP ngày 30/7/2007 của  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

1.3. Những thiết bị thi công không có trong trang bị của quân đội, phải thuê bên ngoài thì được tính đúng,  tính đủ theo quy định hiện hành.

1.4. Đơn giá ca máy theo bảng giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom, mìn, vật nổ ban hành kèm theo Quyết định số 117/2005/QĐ–BQP ngày 4/11/2005 và số 80/2007/QĐ–BQP ngày 3/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

1.5. Các chi phí khác được tính theo quy định hiện hành.
1.6. Không tính các khoản thu nhập chịu thuế tính trước và các khoản thuế khác (trừ các thiết bị thuê ngoài).

2. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác. 

Thực hiện theo khoản 3 điều 3 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ; đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ được tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành.

3. Phương thức đảm bảo kinh phí.

Kinh phí bảo đảm cho công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được lấy từ nguồn kinh phí của dự án; là một khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư của từng dự án hoặc tổng mức đầu tư của dự án rà phá bom, mìn, vật nổ độc lập. Chủ đầu tư thanh, quyết toán kinh phí trực tiếp cho các đơn vị theo hợp đồng

IV. CÔNG TÁC RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ CÁC DỰ ÁN
(HOẶC PHI DỰ ÁN) CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI.
1. Nước ngoài, các Tổ chức quốc tế, Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức cá nhân khác có hoạt động nhằm hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo trong lĩnh vực rà phá bom, mìn, vật nổ trên lãnh thổ Việt Nam, đáp ứng luật pháp và các quy định của Việt Nam đều được khuyến khích và tạo điều kiện thực hiện Viện trợ của bên nước ngoài trong lĩnh vực rà phá bom, mìn, vật nổ bao gồm các hình thức chủ yếu sau đây: 

- Viện trợ thông qua các chương trình dự án.

- Viện trợ hỗ trợ phi dự án (viện trợ không thuộc chương trình, dự án, cung cấp viện trợ dưới dạng hàng hoá, vật tư, thiết bị, tài chính...).

Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan tiếp nhận các nguồn hỗ trợ và tổ chức thực hiện khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ ở Việt Nam.

2. Việc tiếp nhận nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại thực hiện theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

3. Việc tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) thực hiện theo Quyết định số 64/2001/QĐ–TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

4. Việc tham gia rà phá bom, mìn, vật nổ làm nhiệm vụ quốc tế được Chính phủ giao nhiệm vụ trên cơ sở các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1.    Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Quy định về quản lý và thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ trước đây trái với Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn Thông tư này đều bãi bỏ.
2. Đối với dự án có hạng mục rà phá bom, mìn, vật nổ đã được phê duyệt trước ngày thông tư này có hiệu lực nhưng chưa thi công thì điều chỉnh dự toán chi phí theo thông tư này; Đối với những dự án thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ chưa hoàn thành thì phần khối lượng đã thi công xong (theo nhật ký thi công có xác nhận của giám sát thi công bên Chủ đầu tư) tính đến ngày 25/5/2006 được hưởng chi phí theo quy định trước khi Quyết định số 96/2006/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực; phần khối lượng thi công tính từ ngày 26/5/2006 đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo công văn số 5972/BQP ngày 13/11/2006 của Bộ Quốc phòng; phần khối lượng thi công sau thời điểm có hiệu lực của thông tư được điều chỉnh theo quy định tại thông tư này.

3. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, Chủ đầu tư dự án, căn cứ quy định tại Quyết định số 96/2006/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Thông tư  này, tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Quốc phòng để tổng hợp và nghiên cứu giải quyết./.

                                                                                                     KT. BỘ TRƯỞNG
                                                                                                       THỨ TRƯỞNG
                                                                                                              Đã ký

                                                                                       Trung tướng Nguyễn Khắc Nghiên
Phụ lục 1 - ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ TẠM TÍNH CHO 01 HA ĐỀ ĐƯA VÀO KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 
(kèm theo Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11 tháng 9 năm 2007)
	TT
	Khu vực mật độ tín hiệu
	Đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ cho 01HA
(Triệu đồng/ha)
	

	
	
	Trên cạn
	Dưới nước (<15m)

	1
	Khu vực 1
	19,5
	32,7

	2
	Khu vực 2
	26,3
	47,7

	3
	Khu vực 3
	33,2
	62,4

	4
	Khu vực 4
	40,0
	77,6


PHÂN LOẠI CÁC KHU VỰC MẬT ĐỘ TÍN HIỆU
 
	Phân loại
	Tên địa phương (từ huyện, thị xã trở lên)

	Khu vực 4
	- Vùng ven biên giới Việt – Trung (≤ 5 km tính từ đường biên giới vào nội địa nước ta); 

- Tỉnh Quảng Trị: Tất cả các huyện, thị xã thuộc tỉnh;
- Tỉnh Thừa Thiên Huế: huyện Phong Điền và Hương Thủy

	Khu vực 3
	- Tỉnh Nghệ An: Kỳ Sơn, Đô Lương, Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Tp Vinh; 

- Tỉnh Hà Tĩnh: tất cả các huyện và thị xã trừ huyện Thạch Hà;
- Tỉnh Quảng Bình: tất cả các huyện trừ TP Đồng Hới;
- Tỉnh Thừa Thiên Huế: tất cả các huyện và TP còn lại.

	Khu vực 2
	- Nội Thành Các TP: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên,Thanh Hóa; 

- Tỉnh Nghệ An: Tất cả các huyện, thị xã còn lại;
- Tỉnh Hà Tĩnh: huyện Thạch Hà;
- Tỉnh Quảng Bình: TP Đồng Hới;
- TP Đà Nẵng: tất cả các quận, huyện trừ quận Ngũ Hành Sơn;
- Tỉnh Quảng Nam: tất cả các huyện, thị xã trừ thị xã Hội An và huyện Trà My
- Tỉnh Quãng Ngãi: tất cả các huyện và thị xã;
- Tỉnh Ninh Thuận: tất cả các huyện và thị xã trừ huyện Ninh Hải,
- Tỉnh Kon Tum: tất cả các huyện và thị xã;
- Tỉnh Đắk Lắk: các huyện MaĐrắk, Đắk RLấp, Krông Bông; Buôn Đôn;
- Tỉnh Gia Lai: TP Peiku; huyện IaGrai; Chư Prông;
- Tỉnh Đồng Nai: huyện Nhơn Trạch;
- TP Hồ Chí Minh: huyện Củ Chi, Cần Giờ;
- Tỉnh Long An: tất cả các huyện trừ thị xã Tân An, huyện Cần Giuộc, và Thạnh Hóa;
- Tỉnh Bình Thuận: huyện Tuy Phong, Tánh Linh, Hàm Tân;
- Tỉnh Bình Dương: huyện Bến Cát;
- Tỉnh Tây Ninh: huyện Bến Cầu, Tân Biên và Tân Châu;
- TP Cần Thơ: các quận, huyện Châu Thành, Thốt nốt;
- Tỉnh Hậu Giang: TX Vị Thanh;
- Tỉnh Tiền Giang: huyện Gò Công, Chợ Gạo, TP Mỹ Tho, Châu Thành, TX Gò Công.
- Tỉnh Sóc Trăng: TP Sóc Trăng, huyện Mỹ Tú, Long Phú, Kế Sách; 
- Tỉnh Kiên Giang: huyện Châu Thành;
- Tỉnh Cà Mau: TP Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Cái Nước;
- Tỉnh Trà Vinh: TX Trà Vinh;
- Tỉnh Vĩnh Long: huyện Mang Thít, Long Hồ, Vũng Liêm, TX Vĩnh Long;
- Tỉnh Đồng Tháp: TX Sa Đéc; tỉnh Bạc Liêu: TX Bạc Liêu.

	Khu vực 1
	Tất cả các khu vực còn lại ngoài các địa phương thuộc các khu vực 2, 3, 4 trên địa bàn cả nước.


PHỤ LỤC SỐ 2
DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT BOM, MÌN, VẬT NỔ
(áp dụng cho các dự án, công trình có diện tích từ 30 ha trở lên) 
(kèm theo Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11 tháng 9 năm 2007)
	TT
	Khoản mục chi phí
	Cách tính
	Kết quả

	I
	Chi phí trực tiếp 
	 
	 

	1
	Chi phí vật liệu
	Tổng chi phí VL
	VL

	2
	Chi phí bồi dưỡng nhân công (NC)
	Tổng chi phí NC
	NC

	3
	Chi phí máy thi công
	Tổng chi phí máy
	M

	4
	Trực tiếp khác
	1,5% x (VL + NC + M)
	TT

	 
	Cộng chi phí trực tiếp
	VL + M + NC + TT
	T

	II
	Chi phí chung
	70% x NC
	C

	 
	Cộng giá thành dự toán khảo sát
	T + C
	Z

	III
	Chi phí khác
	K1 + K2 + K…
	K

	1
	Lập phương án, báo cáo kết quả KS 
	5% x Z
	K1

	2
	Chi phí chỗ ở tạm thời
	5% x Z
	K2

	3
	Chi phí thẩm định, phê duyệt
	Tỷ lệ quy định x Z
	K3

	...
	Chi phí khác (nếu có)…
	…
	K…

	 
	Cộng giá trị dự toán:
	Z + K
	G


Ghi chú: Chi phí chung, chi phí lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát, chi phí chỗ ở tạm thời theo Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
PHỤ LỤC SỐ 3
DỰ TOÁN CHI PHÍ RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ

(kèm theo Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11 tháng 9 năm 2007
	TT
	Khoản mục chi phí
	Cách tính
	Kết quả

	I
	Chi phí trực tiếp 
	 
	 

	1
	Chi phí vật liệu
	Tổng chi phí VL
	VL

	2
	Chi phí bồi dưỡng nhân công (NC)
	Tổng chi phí nhân công
	NC

	3
	Chi phí máy thi công
	Tổng chi phí máy
	M

	4
	Trực tiếp khác
	1,5% x (VL + NC + M)
	TT

	 
	Cộng chi phí trực tiếp
	VL + NC + M + TT
	T

	II
	Chi phí chung
	40% * NC
	C

	 
	Cộng giá thành dự toán XD
	T + C
	Z

	III
	Chi phí khác
	K1 + K2 + K3 + …
	K

	1
	Chi phí khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công – dự toán
	Tỷ lệ quy định x Z
	K1

	2
	Chi phí thẩm định, phê duyệt phương án kỹ thuật thi công – dự toán
	Tỷ lệ quy định x Z
	K2

	3
	Chi phí lán trại
	Tỷ lệ quy định x Z
	K3

	4
	Chi phí kiểm tra chất lượng thi công
	Tỷ lệ quy định x Z
	K4

	5
	Chi phí hủy bom mìn vật nổ tìm được
	Tỷ lệ quy định x Z
	K5

	6
	Chi phí nghiệm thu thanh quyết toán
	Tỷ lệ quy định x Z
	K6

	7
	Chi phí BQLDA, công trình (nếu có)
	Tỷ lệ quy định x Z
	K7

	8
	Chi phí thanh tra, kiểm tra (nếu có)
	Tỷ lệ quy định x Z
	K8

	…
	Chi phí…
	…
	k…

	 
	Cộng giá trị dự toán:
	Z + K
	G


Ghi chú: Chi phí chung bằng 40% theo Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng.
PHỤ LỤC A13- MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG VÙNG TIỂU DỰ ÁN

1. Hình ảnh hiện trạng các hạng mục công trình 
	Dòng nước thấm qua thân đập
	Hiện trạng suối nước sau tràn xả lũ

	Hiện trạng mái hạ lưu đập
	Hiện trạng đỉnh đập

	Hiện trạng đường thi công kết hợp

quản lý
	Tuyến kênh dẫn nước từ hồ Thạch Bàn đến vùng hạ lưu


	2. Hình ảnh lấy mẫu, khảo sát thực địa

[image: image60.jpg]



Lấy mẫu nước giếng đào

[image: image61.jpg]



Lấy mẫu nước mặt kênh thủy lợi

[image: image62.jpg]



Lấy mẫu nước mặt hồ Thạch Bàn

[image: image63.jpg]



Lấy mẫu bùn tại bể tiêu năng sau

tràn xả lũ
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Lấy mẫu nước sông La Tinh

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Lấy mẫu nước ngầm




PHỤ LỤC b – XÃ HỘI

PHỤ LỤC B1 – MÔ TẢ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
1.Phương pháp thu thập tài liệu

Tổng hợp kết quả làm việc trong quá trình chuẩn bị dự án của các bên liên quan; Các báo cáo nghiên cứu khả thi, các đề xuất dự án của các địa phương, các tài liệu về các tiểu dự án đã được chuẩn bị; Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các văn bản hiện hành có liên quan; Các tài liệu sẵn có về phong tục tập quán, thói quen của người dân địa phương...
2. Điều tra thực địa
Nghiên cứu thực địa tại vùng dự án, phỏng vấn bảng hỏi kết hợp với phương pháp quan sát thực địa và thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu với các cấp lãnh đạo địa phương, đại diện cho nhóm các hộ BAH và nhóm các hộ phải di dời. Hoạt động này giúp thu thập được các thông tin tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội, các đặc trưng kinh tế - xã hội của người dân/địa phương vùng dự án, làm cơ sở để đề xuất các giải pháp phù hợp trong giảm thiểu các tác động bất lợi trực tiếp và gián tiếp của dự án.

-  Khảo sát kinh tế - xã hội cấp hộ gia đình bằng bảng hỏi định lượng: Tư vấn tiến hành khảo sát kinh tế xã hội đối với 23 hộ bị thu hồi đất và trong tổng số 355 hộ có thể bị ảnh hưởng do cắt nước thi công và cũng vừa là người hưởng lợi, tư vấn đã chọn mẫu để phỏng vấn 100 hộ (trong đó có đại diện 60/80 hộ có nhà ở vùng hạ lưu),. Phỏng vấn thu thập thông tin theo bảng hỏi đã thiết kế bao gồm các phương án trả lời sẵn có, sẽ có những câu hỏi mở để lấy thêm ý kiến, đồng thời phục vụ cho công tác đánh giá và kiểm chứng mức độ tin cậy của thông tin, xem xét các nhu cầu hỗ trợ, phục hồi sinh kế và các rủi ro khi buộc phải di dời. 

- Cách chọn mẫu điều tra phỏng vấn hộ: Chọn 100% hộ bị thu hồi đất (23 hộ) và  20% hộ có thể bị ảnh hưởng gián tiếp (100 hộ trong tổng số 355 hộ). Tổng số điều tra, phỏng vấn là 123hộ.

- Phỏng vấn sâu: Thành phần phỏng vấn bao gồm: Thành viên PMUs, Ban bồi thường của huyện; Cán bộ chính quyền địa phương; Cán bộ các đoàn thể địa phương; các hộ bị ảnh hưởng; đại diện của các hộ hưởng lợi..

- Thảo luận nhóm (TLN): Tư vấn đã làm việc với cán bộ lãnh đạo địa phương, các tiểu dự án để lên kế hoạch TLN trọng điểm. Mỗi nhóm khoảng từ 5 - 8 người. Người được mời tham gia TLN được chọn từ đại diện các hộ gia đình với các tiêu chí: hộ bị ảnh hưởng (trực tiếp, gián tiếp), đại diện của các hộ hưởng lợi, hộ có phụ nữ làm chủ hộ, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người già, tàn tật, gia đình chính sách...).

- Quan sát: Tư vấn tham quan thực địa, chụp ảnh hiện trạng và trao đổi với người dân, làm rõ các kết quả trong các cuộc phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm làm minh chứng cho kết quả đánh giá.

- Đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia (PRA): Tư vấn sử dụng các công cụ đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia để giúp cho cộng đồng dễ dàng xác định được các vấn đề cần tập trung ưu tiên giải quyết liên quan tới nâng cao nhận thức về mục tiêu, các tác động tích cực, tiêu cực tiềm tàng của dự án. Công tác khảo sát định tính bao gồm các cuộc phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, họp tham vấn với các đối tượng được chọn như trong bảng dưới đây:

Bảng 1: Kết quả tham vấn và phỏng vấn sâu ngày 25/2/2015

	Đối tượng
	Phỏng vấn sâu
	Thảo luận nhóm
	Tham vấn

	1. Hộ bị ảnh hưởng (trực tiếp, gián tiếp) và đại diện của các hộ hưởng lợi 
	123 hộ
	01 Buổi
	123 hộ

	2. Cán bộ quản lý, vận hành công trình
	01 Cán bộ
	
	02  Cán bộ

	3. Lãnh đạo địa phương
	02 Người
	
	

	4. Các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng thôn
	
	01 Buổi
	02 Đoàn thể

	5. Cán bộ phụ trách thủy lợi (xã)
	01 Cán bộ
	
	

	6. Cơ quan quản lý NN về nông nghiệp, thủy lợi của địa phương (Sở, Phòng)
	
	
	03 Cơ quan

	7. Khác (cơ quan y tế, truyền thông…)
	
	
	06 Cơ quan

	Tổng số
	9 cán bộ và 123 hộ 
	03 buổi thảo luận nhóm
	13 cán bộ, cơ quan và 123 hộ 


PHỤ LỤC B2 - KẾ HOẠCH QUẢN LÝ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

1. Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng

Các hoạt động của TDA sẽ phát sinh các nguồn tác động đến chất lượng môi trường xung quanh: môi trường không khí, nước, đất, ngoài ra có thể phát sinh các dịch bệnh, tất cả các yếu tố trên sẽ tác động trực tiếp đên 80 công nhân và các hộ dân dọc theo các tuyến đường vận chuyển (10 hộ dân). Hệ quả của các tác động dẫn đên gia tăng tai nạn nghề nghiệp, tai nạn giao thông, các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đường ruột, mắt và dịch bệnh. 

Tổng số 10 hộ và 80 công nhân sẽ trực tiếp, tiếp xúc các nguồn gây ô nhiễm, gây bệnh từ các hoạt động của dự án, mặc dù TDA có các biện pháp hạn chế các ô nhiễm như bụi, khí thải, nước thải, dịch bệnh nhưng có những tác động tiềm ẩn, tích lũy chúng ta không nhìn thấy ngay, cần có biện pháp phát hiện sớm các bệnh và nguồn gây ra. Kế hoạch chỉ ra các biện pháp giảm thiểu và ngăn chặn các tác động trên.

2. Mục tiêu
Kiểm soát ngăn ngừa các dịch bệnh, nâng cao nhận thức của người dân và công nhân để tự bản thân có kiến thức tự bảo vệ sức khỏe chính mình, giúp người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế sẵn có. Tổ chức khám chữa bệnh thường xuyên nhằm phát hiện sớm các bệnh do tác động TDA, xây dựng phương án xử lý các sự cố liên quan đến dịch bệnh, tai nạn lao động và giao thông.

3. Biện pháp và nội dung quản lý sức khỏe cộng đồng

· Tập huấn nâng cao hiểu biết, phòng chống các tác động đến sức khỏe: 

· Khám chữa bệnh định kỳ cho công nhân và người dân khu vực TDA

· Phương án giảm thiểu các tác động đến sức khỏe cộng đồng

· Phương án phòng và xử lý dịch bệnh

4. Vai trò và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Sở Nông nghiệp PTNN/ BQLDA:

· Chịu trách nhiệm cùng BQLDA phối hợp các ban ngành xây dựng các tài liệu tập huấn an toàn sức khỏe cộng đồng

· Phối hợp các cấp chính quyền đoàn thể xã Cát Sơn: Chính quyền địa phương, Mặt trân Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, đại diện thôn xóm tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn sức khỏe.

Sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Phù Cát 

· Thực hiện đào tạo nâng cao kiến thức cho các cấp cơ sở, nhà thầu, người dân về biện phòng chống, biện pháp xử lý các tác động và dịch bệnh.

· Kiểm tra kiểm soát quá trình khám chữa bệnh

· Chỉ đạo kịp thời khi xuất hiện dịch, giải quyết các sự cố liên quan đên sức khỏe cộng đồng

Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức xã hội

· Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác an toàn sức khỏe phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng khi xuất hiện dịch

Trạm y tế: Xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh, hường dẫn xử lý ô nhiễm nguồn nước, phòng dịch và xử lý khi có dịch
5. Kế hoạch và tổ chức thực hiện 

Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng được tổ chức thực hiện cả 3 giai đoạn của tiểu dự án và được kéo dài 6 tháng giai đoạn vận hành.
Bảng B2-1 Kế hoạch thực hiện “Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng”

	TT
	Giải pháp
	Nội dung thực hiện
	Trách nhiệm thực hiện
	Kinh phí thực hiện
	Thời gian

	1
	Tập huấn nâng cao hiểu biết, phòng chống các tác động đến sức khỏe


	· Nhận diện các tác động từ môi trường không khí, nước, an toàn thực phẩm

· Biện pháp phòng tránh các tác động đến sức khỏe khi gặp phải (sử dụng khẩu trang khi đi vào khu vực bị ảnh hưởng, xử lý nguồn nước bằng phèn và cloramin B khử trùng…

· Vệ sinh khu vực hộ gia đình, chuồng trại chăn nuôi.
	Sở Nông nghiệp và PTNT, BQLDA, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cát Sơn trạm y tế xã/phường, nhà thầu thi công
	15.000.000 triệu
	2 đợt vào đầu dự án và giữa giai đoạn thi công

	2
	· Khám chữa bệnh định kỳ cho công nhân và người dân khu vực TDA
	· Tổ chức kiểm tra sức khỏe cho công nhân 3 tháng/lần, người dân thuộc vùng bị ảnh hưởng 6 tháng/lần

· Các bệnh liên quan đến hô hấp, đường ruột, mắt, tham vấn những người bị ảnh hưởng môi trường trong quá trình khám

· Tư vấn hoặc xử lý khi phát hiện sự bất thường liên quan đến tác động của TDA (thông báo kịp thời cho chính quyền và đơn vị chức năng)
	Sở Nông nghiệp và PTNT, BQLDA, Trung tâm Y tế Dự phòng huyen Cat Son trạm y tế xã/phường, nhà thầu thi công
	Ngân sách của huyen Cat Son 
	3 tháng 1 lần tính từ thời gian bắt đầu thi  công đến sau khi đi vào vận hành 6 tháng

	3
	· Phương án giảm thiểu các tác động đến sức khỏe cộng đồng
	· Cán bộ y tế xã/phường thường xuyên giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu của đơn vị thi công

· Xử lý kịp thời các tai nạn lao động, giao thông

· Tổ chức tiêm phòng cho trẻ em, bà mẹ mang thai đầy đủ
	Sở Nông nghiệp và PTNT, BQLDA, Trung tâm Y tế Dự phòng huyen Cat Son, trạm y tế xã/phường, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc, nhà thầu thi công
	Ngân sách huyện Cát Sơn va nhà thầu thi công
	Liên tục đầy đủ trong thời gian xây dựng dự án

	4
	Phương án phòng và xử lý dịch bệnh
	· Phun phòng chống ruồi, muỗi tại khu vực dự án và các hộ dân xung quanh 3tháng/lần

· Hướng dẫn vệ sinh các nguồn nước, hướng dẫn sử dụng cloramin B xử lý sơ bộ nguồn nước thải trên công trường và hộ gia đình hàng ngày

· Khi xuất hiện dịch, khoanh vùng dịch, cách ly các đối tượng nhiễm bệnh, và phun khủ trùng vùng bằng cloramin B
	Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở y tế BQLDA, Trung tâm Y tế Dự phòng huyen Cát Sơn, trạm y tế xã/phường, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, nhà thầu thi công
	Ngân sách của tỉnh Bình Định (sở Y tế), nhà thầu thi công
	Thường trực xuốt quá trình dự án (18 tháng)


PHỤ LỤC B3 - KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG, THAM VẤN CỘNG ĐỒNG CÓ SỰ THAM GIA

1. Sự cần thiết của việc xây dựng kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng

Tiểu dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đạp hồ Thạch Bàn, tỉnh Bình Định" gây ra các tác động: (i) các tác động tích cực: đảm bảo an toàn 80 hộ gia đình ở khu vực hạ lưu, đảm bảo nguồn cung cấp nước tưới ổn định cho 130 ha đất canh tác; (ii) các tác động tiêu cực: thu hồi đất và tài sản trên đất của 23 hộ gia đình, suy giảm nền kinh tế và vấn đề sức khỏe cộng đồng, tác động về bình đẳng giới, vv

Kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng được thực hiện xuyên suốt từ lúc lập dự án đầu tư đến khi tiểu dự án đi vào vận hành, giúp cho cộng đồng địa phương và các cấp quản lý hiểu và hình dung được toàn bộ các tác động tích cực, tiêu cực nhằm đưa ra các giải pháp hỗ trợ và giảm thiểu các tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội. Đặc biệt các đối tượng dễ bị ảnh hưởng: trẻ em, người già, phụ nữ và các hệ sinh thái nhạy cảm…

Thông tin từ kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng giúp cho các nhà quản lý, chính quyền địa phương, đơn vị giám sát, chóng đưa ra các quyết định hay thay đổi kịp thời các quyết định hoặc kế hoạch cho phù hợp trong suốt quá trình thực hiện dự án.

2. Mục tiêu
Công bố thông tin TDA, cung cấp tất cả tài liệu các kế hoạch hành động đến chính quyền các cấp, tổ chức xã hội, đoàn thể và người dân thuộc khu vực TDA. Xin ý kiến cồng đồng địa phương, các tổ chức đoàn thể đối với các kế hoạch sẽ được thực hiện cho mỗi giai đoạn của Dự án. Các thông tin phản hồi giúp cho chủ đầu tư và các cấp quản lý hoàn thiện các kế hoạch đáp ứng được nhu cầu thực tiễn trước khi đưa triển khai các kế hoạch hành động.

3.  Nội dung

· Các thông tin về TDA và những chính sách về quyền lợi sẽ được Ban QLDA phổ biến tới người dân

· Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội: (i) BQLDA cùng đơn vị tư vấn cung phổ biến thông tin tác động, các biện pháp, kế hoạch giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường - xã hội; (ii) tham vấn, xin ý kiến chính quyền tổ chức xã hội, đoàn thể, thôn, xóm người dân xung quanh khu vực dự án.

· Kế hoạch hành động tái định cư: Cung cấp thông tin thu hồi đất, tái định cư, khung áp giá đền bù, chính sách hỗ trợ của TDA và quy định của Tỉnh Bình Định đến chính quyền các cấp, người dân bị ảnh hưởng

· Kế hoạch hành động giới: cung cấp thông tin bình đẳng giới đến chính quyền tổ chức xã hội, đoàn thể, thôn, xóm người dân xung quanh khu vực TDA.

· Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng: thông tin đối với các giải pháp, kế hoạch phòng chống dịch bệnh, khám chữa chữa bệnh định kỳ, biện pháp xử lý khi có dịch.

· An ninh trật tự, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội: thông tin quy định pháp luật, giáo dục pháp luật cho công nhân, người dân xung quanh khu vực TDA.

· An toàn đập: phổ biến các kế hoạch khi xảy ra sự cố an toàn đập trong quá trình thi công và mùa mưa lũ.

· Vận hành khai thác và xả lũ: cung cấp thông tin, kế hoạch xả lũ chi tiết cho các người dân xung quanh khu vực dự án và vùng hạ lưu đập, phương án bảo vệ an toàn cho nguòi dân, các công trình sau và hạ lưu đập.

4. Các hình thức truyền thông, tham vấn cộng đồng

Để tổ chức hiệu quả các hoạt động truyền thông, cần phải hiểu về các yếu tố cơ bản của quá trình truyền thông.












Sơ đồ B3-1: Các yếu tố của quá trình giao tiếp

· Họp phổ biến thông tin chính quyền, tổ chức xã hội, đoàn thể, người dân khu vực TDA (xã Cát Sơn, huyện Phù Cát);

· Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, bảng tin xã và thôn xóm;

· Phát hành tờ rơi, bảng hỏi tham vấn đến chính quyền, đoàn thể, người dân khu vực TDA;

· Thông qua sinh hoạt của các loại hình đoàn thể, câu lạc bộ;

· Đào tạo, tập huấn…

· Các hình thức thông tin, truyền thông khác.

5. Vai trò và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn  hồ Thạch Bàn, tỉnh Bình Định” thuộc dự án “Sửa chữa nâng cao an toàn đập” Sở Nông nghiệp PTNN thay mặt UBND tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, và BQLDA thủy lợi là đơn vị thực hiện dự án. 

Sở Nông nghiệp PTNN/ BQLDA:

· Chịu trách nhiệm xây dựng các tài liệu nguồn cho kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng, tham gia

· Phối hợp các cấp chính quyền đoàn thể xã Cát Sơn: Chính quyền địa phương, Mặt trân Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, đại diện thôn xóm tổ chức các hoạt động tuyên truyền các nội dung kế hoạch cần được thực hiện cho TDA.

Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức xã hội

· Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức các nội dung thông tin, truyền thông, tham vấn cộng đồng tham gia

· Chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền ở địa phương dành thời lượng thích hợp cho việc thông tin, tuyên truyền các kế hoạch và các tác động của TDA  

Ban giải phóng mặt bằng

· Cung cấp thông tin thu hồi đất, tái định cư, khung áp giá đền bù, chính sách hỗ trợ của TDA và quy định của Tỉnh Bình Định đến chính quyền các cấp, người dân bị ảnh hưởng

Trạm y tế: phổ biến thông tin đối với các giải pháp, kế hoạch phòng chống dịch bệnh, khám chữa chữa bệnh định kỳ, biện pháp khi có dịch.

6. Kế  hoạch thực hiện

Kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng có sự tham gia được thực hiện theo các giai đoạn của TDA, đưa thông tin đầy đủ đến  người dân và các cấp chính quyền.

Bảng B3-1 Lịch trình thực hiện "kế hoạch truyền thông, tham vấn với các cộng đồng có sự tham gia"

	STT
	Giai đoạn
	Nội dung
	Hình thức truyền thông
	Trách nhiệm
	Đơn vị tiếp nhận
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị
	Phổ biến thông tin, tham khảo ý kiến các cơ quan chức năng về tiểu dự án: quy mô, loại hình đầu tư, các công trình chính, tỷ lệ, lợi ích của các tiểu dự án.
	Tổ chức các cuộc họp tại trụ sở các cấp khác nhau, tổ chức quần chúng.
	Sở NN & PTNT và Ban QLDA
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định t, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Phú Cát, Chính quyền xã Cát Sơn.
	

	
	
	Phổ biến thông tin về các chính sách, kế hoạch bồi thường, dự thảo kế hoạch hành động tái định cư.
	Tổ chức cuộc họp, phát tờ rơi, phiếu tham vấn ở các cấp chính quyền, các hộ gia đình bị ảnh hưởng xung quanh khu vực tiểu dự án.
	Ban QLDA phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn kế hoạch.tái định cư 
	Ủy ban nhân dân huyện Phú Cát, xã Cát Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, phòng địa chính của xã / phường, 378 hộ dân trong vùng dự án.
	chuẩn bị và trình bày dự thảo kế hoạch hành động tái định cư

	
	
	Phổ biến thông tin về dự án, trình bày dự thảo báo cáo ĐGTĐMT và KHQLMT & XH, kế hoạch giới, sức khỏe công cộng, thông tin liên lạc, vv
	Các cuộc họp, tờ rơi, phiếu tham vấn ở các cấp chính quyền, các hộ gia đình bị ảnh hưởng xung quanh khu vực tiểu dự án
	Ban QLDA phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn ĐGTĐMTXH
	Ủy ban nhân dân huyện Phú Cát, xã Cát Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, phòng địa chính  của xã / phường, 378 hộ dân trong vùng dự án.
	chuẩn bị và trình bày dự thảo kế hoạch hành động tái định cư

	
	
	Bồi thường và tái định cư
	Tổ chức các cuộc họp để phổ biến thông tin về các biện pháp, phương án bồi thường, thông tin trong bảng thông báo của xã / phường 
	Ban QLDA phối hợp với Ban bồi thường hỗ trợ tái định cư 
	Ủy ban nhân dân xã Cát Sơn, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, phòng địa chính của xã / phường và 23 hộ gia đình bị ảnh hưởng.
	Thực hiện theo báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư.

	2
	Xây dựng và vận hành
	Kế hoạch hành động giới
	Các cuộc họp, tờ rơi, phiếu tham vấn ở các cấp chính quyền, các hộ gia đình bị ảnh hưởng xung quanh khu vực tiểu dự án
	Ban QLDA và Tư vấn giám sát xã hội 
	Ủy ban nhân dân huyện Phú Cát, xã Cát Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, phòng địa chính  của xã / phường, 378 hộ dân trong vùng dự án.
	Implement in 3 phases of the subproject.

	
	
	Kế hoạch quản ký sức khỏe cộng đồng
	
	
	
	

	
	
	Kế hoạch quản lý xã hội
	
	
	
	

	
	
	Kế hoạch quản lý môi trường
	
	Ban QLDA và Tư vấn giám sát môi trường
	Sở TN & MT, Ủy ban nhân dân xã Cát Sơn, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Trạm y tế, phòng địa chính của xã / phường và 378 hộ gia đình bị ảnh hưởng.
	3 giai đoạn của dự án

	
	
	Trật tự công cộng và các tệ nạn xã hội
	
	BQLDA và nhà thầu
	Ủy ban nhân dân xã Cát Sơn, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Trạm y tế, phòng địa chính, Công an xã / phường.
	

	
	
	An toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy
	
	
	
	giai đoạn xây dựng


Đánh giá giám sát: BQLDA lập báo cáo giám sát kế hoạch truyền thông, tham vấn cồng đồng có sự tham gia nhằm kiểm soát các nội dung truyền thông, tổng hợp các thông tin phản hồi từ các đơn vị tư vấn giám sát, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, đoàn thể và người dân để bổ xung hay sửa đổi các chính sách, các biện pháp thực hiện của các kế hoạch quan lý cho phù hợp với mỗi giai đoạn của TDA.

7. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện của kế hoạch này được lồng ghép trong các kế hoạch khác (nội dung truyền thông và phương pháp truyền thông sẽ được các Kế hoạch khác tiếp thu và xây dựng. Kế hoạch quản lý xã hội đầu mối chủ trì các kế hoạch liên quan đến xã hội. Kinh phí giai đoạn này tập trung chủ yếu cho truyền thanh và tổ chức thưc hiện, kinh phí dự kiến thực hiện 50.000 triệu (năm mươi triệu đồng) trong 15 tháng.

PHỤ LỤC B4 - KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIỚI

Một kế hoạch hành động hành động được thực hiện nhằm đảm bảo sự tham gia đầy đủ của phụ nữ trong  giai đoạn xây dựng của tiểu dự án, cung cấp các cơ hội mới cho phụ nữ địa phương để nâng cao thu nhập của họ mà không tạo ra bất cứ gánh nặng nào cho cuộc sống của họ đồng thời nâng cao vai trò và trách nhiệm của họ trong khu vực tiểu dự án. Các mục tiêu của tiểu dự án này bao gồm: 

· Các nhà thầu địa phương sẽ thuê ít nhất 30% công nhân nữ trong công tác bảo dưỡng, xây dựng và sửa chữa công trình

· Đối với các loại công việc như nhau, công nhân nữ phải được trả thù lao tương đương như công nhân nam;

· Đảm bảo an toàn như nhau có cả nam và nữ  trong quá trình thực hiện Tiểu dự án;

· Các nhà thầu địa phương sẽ không thuê trẻ em để thực hiện các công việc của Tiểu dự án;

· Hội liên hiệp phụ nữ sẽ được tham vấn về thông tin của Tiểu dự án;Tập huấn về lồng ghép giới cho Chính quyền địa phương, cấp tỉnh và cấp quốc gia (bao gồm PPMUs và các bên liên quan khác); 

· Đào tạo và nâng cao năng lực cho phụ nữ trong việc ra quyết định công đồng và ra tham gia vào tiểu dự án (tức là đào tạo trong việc tham gia, kỹ năng đàm phán, kỹ năng tiếp thị, toán học và biết chữ)
· Đảm bảo phụ nữ được tham gia các chuyến tham quan học tập trong dự án;

· Chuẩn bị và cung cấp các dịch vụ khuyến nông cho phụ nữ địa phương;

· Phổ biến chiến dịch nâng cao nhận thức về bệnh HIV/AIDS cho người dân trước khi tiến hành các hạng mục sửa chữa; PMU chịu trách nhiệm giám sát bao gồm có sự tham gia của phụ nữ, mục tiêu và đào tạo, và chiến dịch phòng chống HIV;
· Ít nhất 01 phụ nữ sẽ được tham gia vào Ban giám sát của xã/phường (chiếm 1/3 số thành viên của Ban).

Kế hoạch hành động giới của tiểu dự án

	Các mục tiêu
	Nhiệm vụ và chỉ tiêu
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Mục tiêu 1: Nâng cao an toàn đập và điều kiện tưới. 
	Các nhà thầu ưu tiên thuê các lao động phổ thông (thông qua hợp đồng phụ); chiếm ít nhất 30% tổng lao động. Trong số 30% người lao động địa phương được thuê này, các công nhân nữ sẽ được ưu tiên hơn trong quá trình thực hiện Tiểu dự án; lao động nam và nữ sẽ được nhận các khoản tiền công như nhau trong việc thực hiện các công việc giống nha;

Các nhà thầu sẽ không thuê trẻ em để tiến hành các công việc của Tiếu dự án;

Những người dân nào mong muốn được làm việc cho Tiểu dự án sẽ đăng ký với trưởng các thôn/xóm. Sau đó, các trưởng thôn/xóm sẽ chuyển đăng ký của người dân đến nhà thầu để lựa chọn, trong đó tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các hộ nghèo và hộ bị tổn thương được tham gia.
	PPMU/Chủ dự án sẽ đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng lao động b\với công nhân địa; danh sách các công nhân được đăng ký sẽ được xem xét lựa chọn bởi cán bộ xã và nhà thầu; 

Cán bộ xã sẽ đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra.

Hội Phụ nữ xã sẽ đảm bảo sự tham gia lồng ghép của các công nhân nữ trong tiểu dự án.
	Trong giai đoạn xây dựng Tiểu dự án

	Mục tiêu 2: Tăng cường năng lực của phụ nữ đểtận dụng dợi ích của Tiểu dự án
	Ít nhất 30% phụ tữ sẽ được tham gia trong các khóa đào tạo khuyến nông.
	Cán bộ PPMU;

Cán bộ huyện và cán bộ xã
	Trong giai đoạn xây dựng Tiểu dự án

	Mục tiêu 3:

Nâng cao nhận thực của người dân về các tệ nạn xã hội tiềm ấn cho nhóm dễ bị tổn thương đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số
	- Các chương trình phòng chống HIV/AIDS và buôn bán người trái phép.

- Tiến hành các chương trình về các biện pháp giảm thiểu dựa vào cộng đồng.

- Thông tin  về các biện pháp giảm thiểu rủi ro sẽ được phổ biến tới các xã/thôn bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án  bằng phương pháp truyền thông có sự tham gia của cộng đồng, trong đó tập chung tới các hộ gia nghèo và hộ dễ bị tổn thương (ví dụ: người dân tốc thiểu số, các hộ do phụ nữ làm chủ hộ, các hộ có người già và người khuyết tật) 

- Các tài liệu và thông tin về tiểu dự án sẽ được cấp tới người dân địa phương bằng các hình thức phù hợp về ngôn ngữ,văn hóa và giới của địa phương, đặc biệt dịch các tài liệu sang ngôn ngữ dân tộc trong khu vực dự án;

- Hội phụ nữ và đại diện của trung tâm phòng/chống HIV/AIDS và chính quyền xã sẽ đào tạo và cung cấp thông tin nhằm nâng cao nhận thức của người dân khu vực tiểu dự án trong việc phòng chông HIV/AIDS.

- Các chương trình sẽ được thực hiện tại các xã và các thôn bởi hai cán bộ truyền thông (trưởng thôn và 01 thành viện của Hội Phụ nữ).

- Chương trình này sẽ được thực hiện tại các thôn, các phiên chợ thông qua sự phổ biến thông tin về chương trình và thông tin về tiểu dự án và sử dụng loa phóng thanh để thông báo.
	Cán bộ tỉnh và Hội Phụ nữ xã sẽ tổ chức và làm chủ chương trình này (đào tạo và chuẩn bị các tài liệu trong sự phối hợp với trung tâm y tế xã/huyên.

Hội Phụ nữ các thôn sẽ phổ biên và truyên đạt thông tin về chương trình.

Trung tâm y tế xã/huyên sẽ hỗ trợ Hội Phụ nữu xã.Chủ dự án sẽ giới thiệu các chuyên gia giới và chuyên gia dân tộc thiểu số cho địa phương. 

Chuyên gia giới và chuyên gia dân tộc thiểu số sẽ xem xét các tài liệu sẵn có và bổ sung các tài liệu yêu cầu cho chương trình này.
	Hàng tháng, trước khi xây dựng và trong giai đoạn xây dựng Tiểu dự án

	
	Chương trình phổ biến các biện pháp rủi ro trong giai đoạn xây dựng tiểu dự án:

PMU và nhà thầu sẽ phối hợp chặt chẽ với các trong tâm y tế xã và huyện để thực hiện chương trình này nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức về việc phòng tránh các bệnh, chẩn đáon và điều trị các bệnh cho công nhân thi công trên công trường.

Tất cả các chương trình và tài liệu cho chương trình được chuẩn bị  với sự lồng ghếp các vấn đề về giới bao gồm tính dễ bị tổn thương và các nhu cầu của nam và nữ.

Nhà thầu sẽ:

Thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức cho công nhân và cộng đồng địa phương bao gồm việc giáo dục và truyền thông sự lây nhiễm và biện pháp phòng tránh bệnh HIV.

Cung cấp các dịch vụ tư vấn miễn phí và khuyến khích công nhân kiếm tra bệnh HIV đảm bảo tất cả họ biết về tình trạng sức khỏe của mình.

Hỗ trợ việc tiếp cận các dịch vụ sức khỏe và động việc các bệnh nhân nhiễm HIV chấp nhận tình trạng sức khỏe của mình;

Cung cấp các trang thiết bị y tế (cung cấp bao cao su miễn phí) cho công nhân trong các lán trại;
	PMU

Nhà thầu

Trung tâm y tế địa phương

Cán bộ xã

Hội Phụ nữ sẽ thực hiện sự điều phối ching cho việc phòng chống HIV tốt hơn.
	Trong giai đoạn xây dựng Tiểu dự án.

	Quản lý Tiểu dự án
	Các hướng dẫn về giáo dục và phát triển giới sẽ được cung cấp cho cán bộ PMU, các cơ quan địa phương và nhà thầu.
Tất cả các hoạt động nâng cao năng lực sẽ bao gồm sự tham gia của phụ nữ và người dân tộc thiểu số.
	Tư vấn thực hiện dự án
	Trong suốt gia đoạn thiết kế và thực hiện ban đầu của Tiểu dự án


Để thực hiện nhiệm vụ này, CPMU và PMU kết hợp với đơn vị Tư vấn sẽ xây dựng và thực hiện một kế hoạch quản lý hiệu quả để bảo vệ các vấn đề giới và vấn đề xã hội. Hệ thống này sẽ cung cấp các phản hồi dựa trên một số chỉ số để chỉ ra rằng viêc ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động xã hội của tiểu dự án là cần thiết

Kinh phí dự kiến cho việc thực hiện “Kế hoạch Hành động Giới”

	STT
	Nội dung
	Chi tiết
	Đơn vị
	Tổng

	1
	Các cuộc họp cho Hội Phụ nữ (3-4 cuộc họp / thôn)
	3 thôn x 1.000.000 VND / thôn
	1.000.000 VND / thôn
	3.000.000

	2
	Đào tạo cho cán bộ của thôn
	2 người/ thôn x  3 thôn
	500.000
	3.000.000

	
	Tổng
	
	
	6.000.000


PHỤ LỤC B5 - MÔ TẢ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

5.1 Yêu cầu của ngân hàng thế giới (chính sách OP 4.12)
Các khái niệm về quản lý rủi ro xã hội và các giấy phép hoạt động đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh tại các thị trường. Quy mô chiến lược về môi trường và xã hội của tổ chức có thể đạt được hiệu quả nếu không có sự tham gia và phản hồi của nhóm người bị ảnh hưởng/hưởng lợi bởi các hoạt động của dự án. Một cơ chế để xác định mối quan tâm của cộng đồng tới các ảnh hưởng đó là cơ chế giải quyết khiếu nại khiếu kiện, cơ chế này là vấn đề quan trọng cốt lõi tạo điều kiện cho cộng đồng, các tổ chức cùng nhau tham gia vào các quá trình,  xác định các vấn đề và đề ra các giải pháp giải quyết vấn đề.

Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) là một yếu tố không thể thiếu trong quản lý dự án, nó dùng để tìm kiếm thông tin phản hồi từ đối tượng được hưởng lợi/ảnh hưởng và giải quyết khiếu nại về các hoạt động của dự án và thi hành. 

The DRSIP Khung chính sách tái định cư (RPF) yêu cầu mỗi tiểu dự án phải xây dựng Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) cho mục đích chính của việc giải quyết những khiếu nại liên quan đến tái định cư,  làm rõ, các vấn đề quan tâm hoặc kiếu nại ( Vui lòng tham khảo RPF phần VIII cho các chi tiết của việc thiết lập các GRM tại tiểu dự án và cấp tỉnh..) 

Chế giải quyết khiếu nại phải trở thành một bộ phận quan trọng cho tất cả các tiểu dự án, nó còn bao gồm các vấn đề chưa được xác định trong tái định cư không tự nguyện, cơ chế giải quyết được thành lập không được xác định trong RPF thì sẽ không được sử dụng để giải quyết các thắc mắc liên quan đến dự án. Một ban tiếp thu và phản hồi các ý kiến của cộng đồng tại cấp tỉnh sẽ được thành lập nhằm xử lý các vấn đề liên quan đến khiếu nại, khiếu kiện cảu người dân và chịu trách nhiệm giải thích cho người dân hiểu vấn đề, một số phản ảnh leien quan đến các hoạt động của TDA không thể làm rõ hoặc không có lời giải thích từ các cơ quan cấp tỉnh do các cơ quan này không đủ nguồn nhân lực và kiến thức sẽ được ban này làm thay. Ngoài ra, một cán bộ chuyên trách tại đơn vị quản lý đập địa phương sẽ chịu trách nhiệm tiếp thu và giải thích, trả lời các khiếu nại khiếu kiện của người dân, Cán bộ này sẽ thực hiện các công việc sau:

· Tiếp nhận, ghi lại những vấn đề khiếu nại một cách kịp thời 

· Tiến hành sàng lọc sơ bộ về khiếu nại với mục đích phân loại ra những khiếu nại mà không liên quan tới dự án, xác định các phòng ban phù hợp giải quyết hoặc xem xét các khiếu nại hoặc chuyển chúng đi đến cơ phù hợp.

· Duy trì cơ sở dữ liệu khiếu nại và giám sát / theo dõi tình trạng của chúng

· Định kỳ thông báo cho người khiếu nại về tình trạng khiếu nại của họ, các vấn đề bồi thường hoặc làm rõ 

· Chuẩn bị báo cáo định kỳ về các khiếu nại, bao gồm cả các khiếu nại chưa xử lý cho ban quản lý dự án.

Để đảm bảo rằng các quy định trong cơ chế giải quyết khiếu nại khiếu kiện được tuân thủ trong mỗi tiểu dự án, chủ dự án (tức là đơn vị quản lý đập / hồ chứa địa phương) và các ban quản lý dự án cấp tỉnh sẽ áp dụng thủ tục cơ chế giải quyết khiếu nại khiếu kiện dựa trên mẫu tại phụ lục 8 -  Thủ tục giải quyết khiếu nại cho đơn vị QLDA cấp tỉnh. Các thủ tục được thông qua sẽ  được đi kèm với gói tài liệu của Tiểu dự án và được trình lên các đơn vị tương ứng của Bộ NN&PTNT để xem xét và chấp thuận. 

5.2 Phương pháp tiếp cận của IFC
Cơ chế giải quyết khiếu nại là một phần quan trọng của cách tiếp cận của IFC để thược hiện các yêu cầu lên quan đến sự tham gia cảu cộng đồng bởi khách hàng dưới các khung chính sách và nghĩa vụ về bền vững xã hội và môi trường. Nơi mà được dự đoán rằng một dự án mới hoặc các hoạt động của một tổ chức sẽ liên gây ra các nguy cơ và ảnh hưởng xấu đến cộng đồng xung quanh, khách hàng sẽ được yêu cầu thiết lập một cơ chế khiếu nại tiếp nhận và tạo điều kiện giải quyết các mối quan tâm về việc thực hiện môi trường và xã hội của các cộng đồng bị ảnh hưởng. Cơ chế khiếu nại cần được chú ý đến đến các rủi ro và tác động bất lợi của dự án, xác định mối quan tâm thời, sử dụng một quá trình dễ hiểu, minh bạch phù hợp với văn hóa, cộng đồng bị ảnh hưởng dễ dàng tiếp cận, công việc này là miễn phí, và không có các hình thức phạt. Cơ chế này không gây cản trở việc tiếp cận với các biện pháp tư pháp và hành chính. Chủ đầu tư sẽ thông báo cho cộng đồng bị ảnh hưởng về cơ chế trong quá trình thực hiện. 

Một cơ chế khiếu nại sẽ có thể thực hiện với hầu hết các vấn đề cộng đồng được ghi trong tiêu chuận thực hiện của IFC. Yêu cầu cơ chế giải quyết khiếu nại liên quan đến các cộng đồng bị ảnh hưởng được quy định rõ ràng đối với các nhân viên an ninh, thu hồi đất và các tác động bất lợi đối với người dân bản địa với. Hướng dẫn bổ sung được cung cấp trong phần Hướng dẫn Ghi chú tương ứng. 

Khách hàng của IFC sẽ được yêu cầu thiết kế cơ chế theo các mức độ rủi ro và tác động bất lợi của dự án. Tác động đến các cộng đồng được đánh giá trong các đánh giá xã hội và môi trường đối với một dự án. Dựa trên kết quả đánh giá này, các nhà tài trợ dự án của IFC có thể được yêu cầu phát triển hoặc cải thiện quản lý và cộng đồng xã hội, môi trường và sự tham gia của họ, quá trình cải thiện này còn bao gồm các bước thích hợp trong kế hoạch hành động. Tuy nhiên, tất cả các vấn đề phát sinh trong một dự án không thể được đoán trước và không thể đồi hỏi quyền lợi của mình trong quá trình đánh giá. Trong khi một đánh giá xã hội và môi trường toàn diện được thực hiện trước có thể làm giảm giảm khối lượng khiếu nại, bất bình trong tương lai, cơ chế xác định các khiếu nại của cộng đồng luôn tồn tại 

IFC xem quản lý khiếu nại là một trong những trụ cột của sự tham gia của các bên liên quan cho tất cả khách hàng. Cơ chế giải quyết khiếu nại thông báo và bổ sung nhưng không thay thế các hình thức của bên tham gia. Bên tham gia bao gồm xác định các bên liên quan và phân tích, công bố thông tin, tham vấn, đàm phán và quan hệ đối tác, sự tham gia của các bên liên quan trong việc giám sát dự án và để báo cáo. Nếu áp dụng chiến lược trong suốt chu kỳ dự án, các phương pháp tiếp cận tích hợp  có thể giúp xây dựng lòng tin của các bên tham gia, góp phần duy trì hỗ trợ cộng đồng rộng lớn của dự án, và cuối cùng là giúp các công ty thúc đẩy khả năng dài hạn trong các khoản đầu tư của họ.

Như một phần của khung tiêu chuẩn thực hiện, các cố vấn thanh sát viên (CAO) có trách nhiệm với các khiếu nại từ các cộng đồng bị ảnh hưởng xung quanh dự án tài trợ, và do đó phục vụ như một cơ quan chịu trách nhiệm độc lập cho IFC.

Lưu ý này được dựa trên kinh nghiệm của IFC trong việc áp dụng các tiêu chuẩn thực hiện của nó và tiêu chuẩn này không có quy tắc trong cách tiếp cận. Nó nên được sử dụng kết hợp giữa tiêu chuẩn thực hiện và các tài liệu hướng dẫn của IFC, trong đó có các yêu cầu cơ bản được theo sau khi phát triển các thủ tục quản lý khiếu nại trong khuôn khổ chính sách IFC và tiêu chuẩn thực hiện. Tuy nhiên, tài liệu này không có ý định lặp lại yêu cầu chính sách xã hội và môi trường IFC hiện tại.

5.2.1 Tại cấp tiểu dự án
Một cơ chế khiếu nại cấp dự án cho các cộng đồng bị ảnh hưởng là một quá trình tiếp nhận, đánh giá và giải quyết các khiếu nại liên quan đến dự án từ các cộng đồng bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh các dự án tương đối lớn, cơ chế này cũng có thể giải quyết sự bất bình đối với các nhà thầu và các nhà thầu phụ

Cơ chế khiếu nại cấp dự án cung cấp các chủ sở hữu và các cộng đồng bị ảnh hưởng một biện pháp thay thế cho các quy trình giải quyết tranh chấp bên ngoài (hệ thống pháp luật, hành chính hay cơ chế dân sự). Cơ chế giải quyết khiếu nại khác với các hình thức giải quyết tranh chấp, cái mà họ đề nghị những lợi thế của một cách cục bộ dựa, đơn giản, và cùng có lợi để giải quyết các vấn đề trong khuôn khổ của các mối quan hệ cộng đồng của cơ quan, trong khi công nhận quyền của người khiếu nại để đưa sự bất bình của họ trở thành một cơ thể tranh chấp chính thức hoặc các cơ chế giải quyết tranh chấp bên ngoài khác. Các vấn đề phức tạp nảy sinh từ tác động môi trường và xã hội cao thường ít khi được giải quyết một cách đơn giản. Trong trường hợp như vậy, các dự án nên dự kiến tham gia thứ ba khác trong quá trình giải quyết để đạt được giải pháp với các cộng đồng bị ảnh hưởng. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn, các cơ quan hòa giải khác nhau trong nước và quốc tế, hòa giải viên quốc gia độc với ngành và chuyên môn cụ thể, cơ chế trách nhiệm độc lập về tài chính của khu vực hành chính công.

5.2.2 Trách nhiệm và cộng đồng được hưởng lợi
Cơ chế khiếu nại của một dự án nên được thiết kế đặc biệt và tập trung vào các cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng bởi dự án. Nhiệm vụ của người bị ảnh hưởng là sử dụng cơ chế khiếu nại để khiếu nại các cơ sở, tổ chức gây ra các ảnh hưởng, và người khiếu nại phải hiểu rằng, khiếu nại không phải đơn giản và phải phụ thuộc vào vào hoàn cảnh cụ thể của dự án. Vì vậy, nó có lợi thế xem xét những người có thể bị ảnh hưởng bởi dự án, bản chất của các tác động tiềm năng, các bên liên quan trong quá trình phân tích xã hội và đánh giá môi trường.

Trọng tâm của cơ chế khiếu nại dựa trên các nhu cầu của cộng đồng bị ảnh hưởng được minh chứng bằng thực tế rằng họ là người trực tiếp bị tác động, và trong một số trường hợp người bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của dự án nhưng thường thiếu các lựa chọn khả thi hoặc khả năng để đưa ra các mối quan tâm của họ thông qua các cấu trúc chính thức như các tòa án.

Để một cơ chế khiếu nại có hiệu quả, tất cả các bên liên quan của dự án cần hiểu và ủng hộ mục đích của nó. Các cộng đồng bị ảnh hưởng phải được nhận thức và hiểu những lợi ích cơ chế khiếu nại của họ. Các nhóm liên quan khác cần phải hiểu lý do tại sao các cơ chế khiếu nại là không mở ra cho họ hoặc các vấn đề và mối quan tâm (như tranh chấp thương mại hay chính trị) của họ và được thông báo những con đường nào có sẵn để đưa ra khiếu nại của họ.

Cơ chế khiếu nại của một đơn vị hay tổ chức và chiến lược tổng thể của nó cam kết cộng đồng có liên quan và phải được củng cố. Một quá trình minh bạch và hợp pháp mà là sản phẩm của một nỗ lực chung để tăng cường mối quan hệ giữa các đơn vị đó và cộng đồng, cải thiện thông tin liên lạc, và làm tăng niềm tin. Khi các cơ chế khiếu nại được thiết kế với sự tham gia của tất cả các nhóm bị ảnh hưởng và được sự hỗ trợ của họ, quá trình này có thể giải quyết những mối quan tâm có hiệu quả và theo cách đó là cùng có lợi cho các đơn vị chủ quản và cộng đồng

Theo đúng thiết kế và thực hiện các quy trình quản lý khiếu nại có thể có lợi cho cả đơn vị sở hữu và cộng đồng bằng cách tăng khả năng giải quyết các tranh chấp nhỏ một cách nhanh chóng, không tốn kém, và tốt đẹp với các giải pháp hợp lý đáp ứng cả hai bên. Cơ chế giải quyết khiếu nại cũng có thể giúp xác định và giải quyết vấn đề trước khi chúng được nâng lên các phương pháp giải quyết tranh chấp chính thức, bao gồm cả các tòa án.

Nhận biết và đối phó với các vấn đề cộng đồng bị ảnh hưởng sớm có thể làm lợi cho đơn vị chủ sở hữu bằng cách giảm rủi ro các hoạt động và danh tiếng mà có thể dẫn đến từ bỏ những vấn đề như chưa được giải quyết. Những rủi ro này có thể có một tác động kinh doanh quan trọng và trực tiếp. Các cuộc biểu tình, cầu đường tắc nghẽn, bạo lực, đình ccoong, và đóng cửa nhà máy chỉ là một vài ví dụ về cách xử lý không đạt yêu cầu của các mối quan tâm của cộng đồng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến định hướng của một doanh nghiệp.

Một cơ chế khiếu nại cũng cung cấp cho các công ty tiếp cận với các thông tin quan trọng về môi trường bên ngoài của dự án, và có thể giúp các doanh nghiệp xác định và điểm yếu chính xác trong hệ thống quản lý của mình hoặc các quá trình sản xuất.

Đối với chủ sở hữu cũng như cộng đồng, sự leo thang của cuộc xung đột đưa nhau ra tòa án và tòa án chính thức khác có thể kéo dài và tốn kém, và sẽ không đạt được kết quả mong muốn cho cả hai bên. Đối với công ty, công khai tiêu cực có thể gây ra thiệt hại lớn hơn. Bằng cách tạo ra một cấu trúc cấp dự án, các công ty có thể giải quyết nguồn gốc của vấn đề hiệu quả hơn. Ví dụ như:

· Cơ chế cấp độ dự án tại địa phương đề nghị các giải pháp thiết kế và, không giống như nhiều cơ chế của chính phủ, có thể phục vụ cho nhu cầu địa phương và kết hợp các quy định để thích ứng khác nhau trong cộng đồng đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn (như phụ nữ, dân tộc thiểu số, các nhóm bị thiệt thòi).

· Trong trường hợp các cơ chế của chính phủ đưa ra không kịp thời hoặc chậm, không hiệu quả và tốn kém, cộng đồng có thể đón nhận một cơ hội để nêu lên khiếu nại của mình và nhận được sự phân giải tại chỗ, nhanh chóng, đạt yêu cầu và miễn phí.

5.2.3 Vai trò của bên thứ 3
Các bên thứ ba như các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức cộng đồng, chính quyền địa phương, cộng đồng địa phương, các tổ chức tôn giáo và các hội đồng đôi khi có thể được tham gia vào các cơ chế khiếu nại của chủ sở hữu. Họ có thể làm việc như là tổ chức, địa điểm để tiếp nhận và chuyển đơn khiếu nại cho các đơn vị có chức năng, hoặc người hỗ trợ, người làm chứng, cố vấn, hoặc trung gian. Trong một số trường hợp, nó có thể có ích để đặt một phần trách nhiệm cho quá trình thực hiện, là một tổ chức hình thành trong cộng đồng và được chấp nhận được, trong khi các công ty, đơn vị, chủ sở hữu là đơn vị chịu trách nhiệm cuối cùng để giải quyết vấn đề khiếu kiện. Bên thứ ba có thể giúp làm tăng mức độ tin tưởng của cộng đồng cũng như khắc phục những hạn chế nhất định về cơ chế cấp dự án, chẳng hạn như sự thiếu minh bạch, nguồn lực công ty không đủ, có thể xung đột về lợi ích, và những thành kiến, cung cấp mà bản thân họ được xem là những thiên và khách quan liên quan đến cả hai công ty và cộng đồng

Để có một cơ chế khiếu nại cấp dự án có hiệu quả, các đơn vị chủ quản cần phải hiểu được vai trò của các bên thứ ba, ví dụ:

· Cấu trúc cộng đồng tự quản (như các hội đồng làng, hội đồng trưởng lão, bộ lạc). Khi phát triển một cơ chế khiếu nại phải đảm bảo rằng cơ chế này phù hợp với văn hóa địa phương, sự tham gia của cộng đồng trong việc ra quyết định, và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của cộng đồng hiện tại.

· Các tổ chức NGO địa phương và quốc tế. Xác định những người đang hoạt động trong các lĩnh vực của dự án hoặc công ty, tìm hiểu về tương tác của họ với các cộng đồng bị ảnh hưởng, xác định những đóng góp của họ để giải quyết có hiệu quả, và thảo luận về các tùy chọn cho một tổ chức NGO để quản lý cơ chế khiếu nại của dự án hoặc một phần của nó. Đôi khi các NGO cũng có thể đại diện cho cộng đồng địa phương và giúp họ xây dựng năng lực của họ để hiểu được quá trình và lợi ích của nó, tham gia vào việc ra quyết định, và bất bình cách mạch lạc và mang lại cho họ sự quan tâm của các công ty. Các tổ chức này có thể được xem như là một tiếng nói của cộng đồng, và các công ty cần phải được chuẩn bị để đối phó với những bất bình đưa ra bởi các NGO thay mặt cộng đồng.

· Cơ quan chính quyền địa phương. Cộng đồng đôi đưa các khiếu nại liên quan đến dự án của họ với chính quyền địa phương. Trong trường hợp này là thực hành thiết lập, xem xét việc hợp tác với chính quyền địa phương để tạo điều kiện tiếp nhận khiếu nại từ cộng đồng. Chính quyền địa phương cũng có thể là một nguồn lực để giúp các công ty giải quyết khiếu nại, do chính quyền địa phương có thể có mối quan hệ được thiết lập với các cộng đồng. Họ có thể tham gia như các bên thứ ba và các cố vấn trong quá trình giải quyết công ty khởi xướng. 

5.3 Cơ chế giải quyết kiếu nại ở Việt Nam
Các cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) là một yếu tố không thể tách rời quản lý dự án mà dự định để tìm kiếm thông tin phản hồi từ người hưởng lợi và giải quyết khiếu nại về hoạt động và thực hiện dự án. Cơ chế này sẽ đảm bảo rằng (i) cộng đồng trong vùng ảnh hưởng của dự án nhận thức được quyền của họ để tiếp cận, và phải có quyền tiếp cận, các cơ chế hành chính và pháp lý miễn phí; (ii) rằng các quyền và lợi ích được bảo vệ từ việc thực hiện dự án kém, đặc biệt là các đối tượng thụ hưởng và / hoặc những người bị ảnh hưởng; và (iii) quan tâm phát sinh từ việc thực hiện dự án ở tất cả các giai đoạn được giải quyết hiệu quả. 

5.3.1 Tiếp cận
CPO, PPMU, và quản lý đập địa phương có liên quan sẽ làm cho cộng đồng  nhận thức được cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) qua các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo và xây dựng năng lực ở I-SUPPORT. Bất kỳ người nào có thông tin phản hồi hoặc khiếu nại liên quan đến hiệu suất hoặc các hoạt động của dự án và tiểu dự án của mình trong giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và vận hành, sẽ có quyền tiêp cận vào các cơ chế giải quyết kiếu nại.

Chi tiết liên hệ hỗ trợ của cơ chế này sẽ được công bố công khai và được đăng trong các văn phòng của các cộng đồng có liên quan và các địa điểm chiến lược của khu vực của bị ảnh hưởng bởi dự án. Đây cũng sẽ được đưa vào tài liệu thông tin DRSIP, chẳng hạn như tài liệu quảng cáo dự án, tờ rơi, áp phích.. 

5.3.2 Cán bộ giải quyết
CPO và các Ban QLDA tỉnh  sẽ chỉ định và đào tạo một trong những nhân viên của họ là một cán bộ giải quyết khiếu nại đối với các vấn đề liên quan đến dự án. Các GO sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra ban đầu của phản hồi, khiếu nại, cũng như việc tổ chức các cuộc họp sơ bộ với các bên liên quan để thiết lập cách thức cần thiết để giải quyết. Một đăng ký của thông tin phản hồi hoặc khiếu nại nhận được sẽ được duy trì bởi GO để báo cáo CPO. Đăng ký thông tin phản hồi / khiếu nại sẽ được củng cố bởi CPO để thảo luận về làm thế nào để nâng cao hơn nữa việc thực hiện DRSIP .. 

5.3.3 Quá trình điều tra và xử lý khiếu nại
 Hộ gia đình, nhóm hộ gia đình có nhu cầu cung cấp thông tin phản hồi và / hoặc khiếu nại về những tác động của các hoạt động PRDP trên tài sản của họ, hệ thống sản xuất, kinh tế, đời sống tinh thần, chất lượng môi trường, hoặc bất kỳ tài sản khác của cuộc sống của họ sẽ làm đơn khiếu nại của họ bằng cách sử dụng mẫu đơn khiếu nại chuẩn được cung cấp bởi các GO thông qua quản lý đập địa phương. Quy trình giải quyết và điều tra khiếu nại được nêu trong Phụ lục
Khiếu nại liên quan đến bất kỳ vấn đề gì của dự án sẽ được giải quyết thông qua đàm phán nhằm đạt được sự đồng thuận. Việc khiếu nại sẽ chuyển qua ba giai đoạn trước khi nó có thể được chuyển lên tòa án. Cơ quan thi hành sẽ chi trả toàn bộ lệ phí hành chính, pháp lý liên quan đến việc thụ lý đơn thư khiếu nại

Việc giải quyết khiếu nại của dự án sẽ tuân theo Điều 138, luật đât  đai 2003; Điều 28 Luật khiếu nại; Điều 63,64 Nghị định 84/2007/NĐ - CP của Chính phủ; Khoản 2 điều 40 Nghị  định 69/2009 và quy định về khiếu nại trong Nghị định 75/2012/NĐ - CP ban hành ngày 20/11/2012. Theo khoản 2, điều 138, Luật đất đai năm 2003 và 2015:

(i) Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết  thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân hoặc tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong trường hợp khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là quyết định cuối cùng
(ii) Trường hợp khiếu nại quyết định  hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân
(iii) Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai là ba mươi ngày (30) kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc được biết về quyết định hành chính đó. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, người khiếu nại, nếu không đồng ý được quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân
Trong xử lý đơn khiếu nại: Luật khiếu nại Điều 14: Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết lần đầu khiếu nại:

(i) Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thực hiện:

· Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan,tổ chức,cá nhân có liên quancung cấp thông tin, tài liệu,chứng cứ trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày yêu cầu như là một cơ sở cho việc giải quyết khiếu nại;

· Quyết định áp dụng, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp theo quy định tại Điều 35 của Luật này;

(ii)  Người giải quyết khiếu nại lần đầu có các nghĩa vụ sau đây:

· Tiếp nhận khiếu nại và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân có quyền khiếu nại và các cơ quan kiểm tra nhà nước tại cùng một mức độ chấp nhận giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính;

· Giải quyết khiếu nại đối vớiquyết định hành chính, hành vi hành chính khi người khiếu nại yêu cầu;

· Tổ chức một cuộc đối thoại với người khiếu nại, khiếu nại và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

· Quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về giải quyết khiếu nại, trường hợp khiếu nại của cơ quan,tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải được thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

· Cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến khiếu nại khi người khiếu nại yêu cầu cung cấp hồ sơ giải quyết khiếu nại khi giải quyết khiếu nại lần hai hoặc yêu cầu tòa án.

(iii) Bồi thường giải quyết khiếu nại lần đầu, bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính, hành vi hành chính theo quy định của pháp luật về trách nhiệm của Nhà nước.

(iv) Người giải quyết khiếu nại lần đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Công bố Quyết định giải quyết khiếu nại: Điều 12 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 Tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khiếu nại). 
(i) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm công bố quyết định giải quyết khiếu nại trong một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật Khiếu nại.

(ii) Trong trường hợp công bố tại cuộc họp, các thành phần tham dự cuộc họp phải bao gồm: người ra quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại hoặc người đại diện, người bị khiếu nại và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trước khi tiến hành các cuộc họp công cộng / người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải gửi thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông báo trước 3 ngày so với ngày công bố.

(iii) Thông báo quyết định giải quyết khiếu nại trên các phương tiện truyền thông đại chúng được thực hiện trên truyền hình, đài phát thanh, báo in và báo điện tử. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm lựa chọn một trong các phương tiện thông tin đại chúng để thông báo. Trong trường hợp cơ quan của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đã có cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử, quyết định giải quyết khiếu nại phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử. Số lần công bố công khai trên đài phát thanh: ít nhất là 02 lần; truyền hình: ít nhất 02 lần, báo chí in: ít nhất 02 lần, thời gian xuất bản báo chí điện tử, trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử là ít nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo.

(iv) Trong trường hợp niêm yêt tại văn phòng hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại, thời gian niêm yết quyết định giải quyết khiếu nại ít nhất là 15 ngày kể từ ngày niêm yết.

Đảm bảo rằng các cơ chế được mô tả ở trên là thực và chấp nhận cho người bị ảnh hưởng, tham vấn ý kiến với chính quyền địa phương và cộng đồng bị ảnh hưởng về cơ chế này là cần thiết, đặc biệt là vấn với các nhóm dễ bị tổn thương. Thủ tục giải quyết khiếu nại bao gồm 4 giai đoạn như sau: :

Cấp thứ nhất - Ủy ban Nhân dân Xã/Phường/thị trấn: Người bị ảnh hưởng có thể mang đơn khiếu nại của mình đến bộ phận Một cửa của Uỷ ban nhân dân xã/phường, bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Cán bộ của UBND xã/phường ở bộ phận Một cửa có trách nhiệm thông báo cho lãnh đạo UBND xã/phường về đơn khiếu nại. Chủ tịch UBND Xã/phường/Thị trấn, người có trách nhiệm giải quyết sẽ gặp riêng hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại để tìm hiểu vấn đề. UBND xã/phường có 30 ngày, kể từ khi tiếp nhận đơn khiếu nại để giải quyết vấn đề. Văn phòng UBND Xã/phường chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà UBND Xã/phường xử lý.

Cấp thứ hai - Ủy ban Nhân dân huyện: Nếu sau 30 ngày, hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại không nhận được tin tức gì từ UBND xã/phường/Thị trấn, hoặc nếu các hộ gia đình bị ảnh hưởng là không hài lòng với quyết định giải quyết đối với khiếu nại của mình, hộ gia đình bị ảnh hưởng có thể trình vụ việc, hoặc bằng văn bản hoặc bằng lời nói tới UBND quận/huyện tại bộ phận Tiếp dân. UBND huyện sẽ có 30 ngày để giải quyết vụ việc tính từ ngày nhận được đơn khiếu nại. UBND huyện chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại UBND huyện xử lý và sẽ thông báo cho Hội đồng Bồi thường cấp quận/huyệnvà người bị ảnh hưởng về bất kỳ quyết định nào được thực hiện. Các hộ BAH có thể khiếu nại vấn đề của mình tại Tòa án, nếu muốn.

Cấp thứ ba - Ủy ban Nhân dân tỉnh: Nếu sau 30 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu nại không nhận được phản hồi từ UBND huyện, hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình, hộ dân bị ảnh hưởng có thể trình vụ việc của mình, hoặc bằng văn bản hoặc trình bày trực tiếp, tới bất cứ cán bộ nào UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp dân. UBND tỉnh sẽ có 45 ngày để giải quyết khiếu nại làm hài lòng các bên có liên quan. UBND tỉnh có trách nhiệm lưu hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà mình giải quyết. Các hộ BAH có thể khiếu nại vấn đề của mình tại Tòa án, nếu muốn
Cấp cuối cùng, Tòa án: Nếu sau 45 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu nại không nhận được phản hồi của UBND tỉnh. hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình, vụ việc có thể được trình lên Tòa án để xem xét và đưa ra phán quyết. Quyết định của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng. 
Quyết định giải quyết khiếu nại sẽ phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và phải được niêm yết công khai tại trụ sở của UBND của cấp giải quyết khiếu nại. Sau 03 ngày có quyết định/kết quả giải quyết khiếu nại tại cấp phường/xã/thị trấn và sau 07 ngày tại cấp huyện hoặc tỉnh.

Để giảm thiểu các khiếu nại lên cấp tỉnh, PMU sẽ phối hợp với HĐBT cấp huyện để tham gia và tư vấn giải quyết, trả lời các khiếu nại.

Nhân sự: Cán bộ Môi trường và tái định cư do PMU lựa chọn sẽ thiết kế và duy trì một cơ sở dữ liệu về các khiếu nại liên quan đến dự án của các hộ bị ảnh hưởng bao gồm các thông tin như: bản chất của khiếu nại, nguồn và ngày nhận khiếu nại, tên và địa chỉ của người khiếu nại, hành động cần thực hiện, tình trạng hiện tại.

Đối với các khiếu nại bằng miệng, ban tiếp nhận/hòa giải sẽ ghi lại những yêu cầu này trong một mẫu đơn khiếu nại tại cuộc họp đầu tiên với người bị ảnh hưởng. 

Tư vấn giám sát độc lập có trách nhiệm kiểm tra các thủ tục và các quyết định giải quyết khiếu nại. Tư vấn giám sát độc lập có thể đề nghị thêm các biện pháp khác để giải quyết những khiếu nại còn tồn đọng. Trong quá trình làm việc liên quan đến nhiệm vụ kiểm tra các thủ tục giải quyết khiếu nại và xem xét các quyết định giải quyết khiếu nại, cơ quan giám sát độc lập cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận có trách nhiệm giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại tại địa phương

Quy trình giải quyết khiếu nại quá trình của dự án yêu cầu phải có tên và chi tiết liên lạc của cán bộ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại. Những thông tin này sẽ được phổ biến thông qua các tờ rơi thông tin và dán trong các văn phòng của UBND các xã, huyện và PMU.

Đồng thời, để tránh sư chậm trễ của dự án trong quá trình giải quyết khiếu nại, tài khoản ký quỹ để thanh toán tái định cư nên được sử dụng đảm bảo thanh toán bồi thường sau khi khiếu nại đã được giải quyết.

Để đảm bảo rằng cơ chế khiếu nại mô tả ở trên là thiết thực và chấp nhận được đối với người BAH, cơ chế đó đã được tham vấn với chính quyền và cộng đồng địa phương có tính đến đặc điểm văn hóa riêng biệt cũng như các cơ chế văn hóa truyền thống trong việc nêu và giải quyết khiếu nại và những vấn đề mâu thuẫn. Những đối tượng và nỗ lực của các dân tộc thiểu số cũng được xác định và quyết định những cách thức chấp nhận được về văn hóa để tìm ra cách giải quyết.
PHỤ LỤC B6 - CÔNG BỐ THÔNG TIN, NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ GIÁM SÁT  
1.  Tham vấn và thông báo

Mục tiêu của kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng có sự tham gia là bảo đảm sự tham gia của cộng đồng bị ảnh hưởng, của các hộ gia đình, chính quyền địa phương, tổ chức có liên quan trong việc chia sẻ thông tin về dự án, tư vấn về lựa chọn phương án kỹ thuật, dự kiến ​​các tác động về đất đai, thu nhập và tài sản trên đất... Bản công bố thông tin là một đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy tiến độ của dự án trong quá trình thực hiện, chuẩn bị, và khi dự án đi vào hoạt động với sự đồng thuận của cộng đồng, chính quyền Ban quản lý dự án. Điều này sẽ giảm thiểu khả năng xung đột phát sinh và rủi ro khác, tăng hiệu quả đầu tư và ý nghĩa xã hội của dự án.

Chương trình thông tin và tham vấn cộng đồng phải đảm bảo rằng:

· Các nhà chức trách có thẩm quyền của địa phương cũng như đại diện của người dân bị ảnh hưởng sẽ được tham gia trong việc lập dự án và quá trình ra quyết định. Ban quản lý dự án sẽ làm việc chặt chẽ với quận/ huyện, phường trong quá trình thực hiện dự án. Sự tham gia của người dân bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện sẽ được tiếp tục bằng cách yêu cầu các quận/ huyện mời đại diện của người dân bị ảnh hưởng tham gia thành viên của hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư và tham gia một phần trong hoạt động tái định cư.

· Chia sẻ tất cả các thông tin về các hạng mục và hoạt động theo kế hoạch của dự án cho người bị ảnh hưởng.

· Thu thập thông tin về nhu cầu và ưu tiên của những người bị ảnh hưởng cũng như nhận được thông tin về phản ứng của họ về chính sách và các hoạt động đề xuất.

· Bảo đảm rằng những người bị ảnh hưởng có thể được thông báo đầy đủ với quyết định trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của họ và họ có cơ hội tham gia vào các hoạt động và ra quyết định về các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến họ.

· Bảo đảm tính minh bạch trong tất cả các hoạt động liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và phục hồi.

Đối với Ngân hàng thế giới, người bị ảnh hưởng bởi dự án cần phải được thông báo đầy đủ và phải được tham vấn kỹ về tái định cư và các phương án bồi thường. Tham vấn là điểm khởi đầu cho tất cả các hoạt động liên quan đến tái định cư. Người bị ảnh hưởng bởi tái định cư có thể e ngại rằng họ có thể mất sinh kế và cộng đồng, hoặc lo sợ họ được chuẩn bị không tốt cho những đàm phán phức tạp về các quyền lợi. Được tham gia vào lập kế hoạch và quản lý tái định cư giúp họ giảm bớt những e ngại và đem lại cho người bị ảnh hưởng cơ hội để tham gia quyết định những gì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Việc thực hiện tái định cư mà không có sự tham vấn có thể dẫn đến một chiến lược không phù hợp và cuối cùng là không có tác dụng. Không có sự tham vấn, người bị ảnh hưởng có thể sẽ phản đối dự án, gây ra những khó khăn về mặt xã hội, làm chậm đáng kể việc hoàn thành mục tiêu hay thậm chí bị bỏ qua, và chi phí sẽ tăng lên. Do đó, khi có tham vấn, sự phản đối ban đầu về dự án có thể sẽ được chuyển thành sự tham gia mang tính xây dựng.

Đối với Việt Nam, một bước quan trọng tiếp theo trong việc đẩy mạnh dân chủ ở cấp cơ sở là Chỉ thị số 30-CT/TW của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong “Xây dụng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” và Nghị định 79/2003/NĐ-CP cũng về vấn đề này. Điểm mấu chốt của văn bản pháp lý này là câu khẩu hiệu nổi tiếng “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 chỉ ra những vấn đề gì mà chính quyền địa phương và cộng đồng tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định; trong đó có bao gồm việc xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp phường/xã; 

Như vậy, tham vấn và sự tham gia là một sự đổi mới trong việc thực hiện dự án tại Việt Nam. Chính sách này sẽ khắc phục được những bất cập trong quá trình triển khai và thực hiện tiểu dự án, bởi cả người dân địa phương và người thực hiện dự án đều thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. 

Các điểm sau cần chú ý nhằm khuyến khích các bên liên quan tham gia vào quá trình tham vấn trong tiểu dự án:

· Xác định và thu hút tất cả các bên liên quan, đặc biệt là người dân sinh sống trên các địa bàn tiểu dự án, những người bị ảnh hưởng (nam, nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số...), vào quá trình tham vấn và tham gia;

· Xây dựng chiến lược cùng tham gia cho việc lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá tiểu dự án.
· Xây dựng các nội dung, chủ đề cần cho các chiến dịch quảng bá và việc phổ biến thông tin, và xây dựng qui trình để người bị ảnh hưởng thương lượng về những quyền lợi của họ.
· Thu hút bên liên quan vào việc ra quyết định tại tất cả các giai đoạn thực hiện dự án (thí dụ các phương án thiết kế, các phương thức bồi thường, tham khảo ý kiến của những người bị ảnh hưởng về phương thức bồi thường, lịch trình thực hiện,v.v...).
· Thiết lập một lịch trình để hoàn thành các hoạt động như chiến dịch cung cấp thông tin, các mức độ và hình thức bồi thường, quyền lợi, địa điểm và kế hoạch di dời.

· Xây dựng qui trình giải quyết khiếu nại.

Tham vấn cộng đồng thường xuyên cũng cần được thực hiện với các đơn vị lập và thiết kế chi tiết các hạng mục của tiểu dự án. Điều này đảm bảo các thiết kế đề xuất có sự tham gia của cộng đồng và hạn chế được những tác động bất lợi đối với cộng đồng. Việc này cũng giúp các công trình thân thiện hơn với cộng đồng và người sử dụng.

Tham vấn cũng cần thực hiện với các bên liên quan, trong đó có các đơn vị sẽ chịu trách nhiệm quản lý vận hành công trình, đảm bảo rằng họ được hỏi ý kiến và đóng góp ý kiến vào các thiết kế.

Trong giai đoạn xây dựng, chủ tiểu dự án nên quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động xây dựng và tiến độ dự kiến, các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và quy trình tiếp thu và phản hồi thông tin từ phía cộng đồng. Người bị ảnh hưởng (BAH) sẽ được thông báo về các chính sách và thủ tục của tiểu dự án để đảm bảo cuộc sống sau này của họ không thay đổi nhiều. Người bị ảnh hưởng cũng sẽ được thông báo nếu họ có bất kỳ thắc mắc nào về dự án, Ban quản lý Dự án thành phố (BQLDA) có thể giúp đỡ giải quyết.  

Nội dung và phương pháp tư vấn / thông báo như sau:

	Mục
	Phương pháp tham vấn cộng đồng/ thông báo
	Giai đoạn
	Người chịu trách nhiệm

	1. Kế hoach chi tiết
	Gặp gỡ với các chính quyền các phường / xã và các đơn vị có liên quan; đại diện các hộ gia đình bị ảnh hưởng.
	Khảo sát và thiết kế
	Tư vấn, BQLDA

	2. Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và đền bù 
	Nhân viên phường / xã, cùng với cán bộ BQLDA, phải tham khảo ý kiến với các hộ bị ảnh hưởng.

· Các kế hoạch thu hồi đất và bồi thường sẽ được xây dựng và thảo luận với hộ bị ảnh hưởng trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

· Thông báo các chính sách và giải thích việc thực hiện trong cuộc họp với các hộ bị ảnh hưởng.
	Trước khi thực hiện
	UBND xã, BQLDA

	3. Tiến độ thực hiện, cơ chế giám sát và trách nhiệm
	Các cuộc họp ở khu dân cư, áp phích và thông báo công khai
	Giai đoạn chuẩn bị và suốt quá trình thực hiện dự án
	UBND xã, BQLDA

	4. Việc làm và tiền lương của lao động địa phương.
	Gặp gỡ giữa các đơn vị xây dựng, chính quyền địa phương / ban giám sát và các địa phương
	Trước khi thực hiện
	Nhà thầu thi công, chính quyền địa phương và cộng đồng

	5. Tác động bất lợi tiềm năng và biện pháp giảm thiểu 
	Kết hợp với mục 2 và 3 ở trên
	Giai đoạn chuẩn bị và suốt quá trình thực hiện dự án


	BQLDA, nhà thầu xây dựng, UBND xã


2. Trách nhiệm xã hội

Việc công bố các kế hoạch đề ra của dự án cho người dân bị ảnh hưởng và các bên liên quan trong quá trình tham vấn cộng đồng và khảo sát thực địa của các chuyên gia tư vấn đánh giá xã hội là xây dựng một mô hình để tiếp tục công bố thông tin trong thời gian thực hiện dự án. Hơn nữa, theo yêu cầu ở tất cả các cuộc, những người bị ảnh hưởng mong muốn được thường xuyên trao đổi thông tin với BQLDA tại trụ sở UBND xã, nơi dân cư bị tác động trong quá trình thực hiện dự án. Do đó, các báo cáo về kế hoạch tái định cư và kế hoạch quản lý môi trường cần phản ánh trách nhiệm của Ban QLDA trong việc đảm bảo việc công bố thông tin cho công chúng.
Ngoài các cuộc họp thường xuyên giữa Ban QLDA và các cộng đồng bị ảnh hưởng ở trụ sở UBND xã, các cuộc họp cộng đồng ở tất cả các xã. Cung cấp số điện thoại và địa chỉ của các Ban QLDA chịu trách nhiệm trong tất cả các hạng mục của dự án và trụ sở các xã.
3. Giám sát 

Để đảm bảo tính hiệu quả và cần thiết của các thành phần dự án, điều này là cần thiết để có một kế hoạch giám sát cụ thể với sự tham gia của các bên liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải…Sau khi hoàn thành, các cơ quan quản lý và vận hành / đơn vị trực tiếp của các hạng mục công trình nên tham gia vào quá trình thiết kế và xây dựng.
Ngoài các đơn vị giám sát độc lập của dự án còn cần có thêm một bộ phận giám sát cộng đồng các cấp để giám sát các hoạt động của dự án, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến tái định cư, vệ sinh môi trường và xây dựng các hạng mục công trình. Các bộ phận giám sát bao gồm đại diện của chính quyền địa phương, đại diện các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Cựu chiến binh, Hội Nông dân, các đại diện của người dân địa phương ... Việc phân chia trách nhiệm, phối hợp với các đơn vị giám sát độc lập sẽ giám sát hoạt động của dự án dựa trên các chỉ số an toàn xã hội. Các chỉ tiêu về phục hồi chức năng, sản xuất, vệ sinh môi trường, giao thông sẽ được xây dựng để phục vụ cho kế hoạch này. Viêc sâu sát thực tế sẽ giúp cộng đồng giám sát và áo cáo thông tin liên quan, các vấn đề phát sinh trong khi thực hiện dự án cho Ban QLDA để kịp thời giải quyết. Trách nhiệm của bộ phận này là thu thập thông tin phản hồi của người dân và cấp có thẩm quyền cũng như từ các BQL. Đồng thời, người dân cũng tham gia vào việc giám sát để đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường trong giai đoạn xây dựng.
Các bộ phận giám sát cộng đồng nên tham gia vào các kế hoạch đào tạo về tăng cường giám sát và đánh giá các hoạt động dự án, đào tạo về kỹ năng hoạt động giám sát như một phần của kế hoạch giám sát.
Lưu ý rằng: giám sát cộng đồng đối với công trình xây dựng tại địa phương nên áp dụng Nghị quyết 80 / CP.
PHỤ LỤC B 7: HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ 
7.1 Khái niệm chung 
Có rất nhiều di tích lịch sử có giá trị ở các tỉnh trong dụ án. Những địa điểm này được bảo vệ bởi các cấp, các và cộng động địa phương. Dự án sẽ không được đầu tư nếu no xâm phạm vào hoặc làm ảnh hưởng đến bất kỳ địa điểm văn hóa vật thể nào. Các dự án sẽ phải tính toán giảm thiểu các tác động lên tài sản văn hóa vật thể, theo danh mục tại Phụ lục-C, C1.

Như đã nêu, Các hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về quản lý, bảo vệ tài nguyên văn hóa vật thể (PCR), Một hoặc 3 yếu tố trong chính sách này là: 

· Các dự án liên quan đến các cuộc khai quật lớn, phá dỡ, lấy đất, lũ lụt hoặc thay đổi môi trường lớn khác.

· Các dự án nằm trong hoặc trong vùng lân cận của một khu bảo tồn hoặc khu vực được công nhận là di sản.

· Dự án được thiết kế để hỗ trợ việc quản lý hoặc bảo tồn PCR

Các tiểu dự án thuộc dự án DRSIP và các dự án đảm bảo an toàn công trình việc đào đắp, vận chuyển đất, và lũ lụt tạm thời. Các tỉnh có tổ chức tôn giáo, các khu vực khảo cổ học quan trọng, các viện nghiên cứu cũ, các thư viện công cộng, trung tâm cộng đồng đều có thể được coi là PCR. Tuy nhiên, khu vực ảnh hưởng bởi các  tiểu dự án có thể có hoặc không có các khu vực này (các khu vực này sẽ được xác định trong gia đoạn 2 của dự án). Vì vậy việc đánh giá tác động chung của vật lý Tài nguyên Văn hóa sẽ được trình bày trong phần này.

7.2 Hướng dẫn xác định PCR

Trong bối cảnh của dự án, có thể tìm thấy PCR ,ví dụ

· Công trình nhân tạo: tòa nhà tôn giáo như chùa, nhà thờ Hồi giáo, nhà thờ, tòa nhà mang kiến trúc bản địa, ngôn ngữ địa phương, hoặc phần còn lại của tòa nhà có liên quan đến kiến trúc, lịch sử, lịch sử hoặc các kiến trúc quan trọng trên khu vực khảo cổ học (không biết hoặc biết đến, được khai quật hoặc được vùi lấp bảo quản), di tích lịch sử. 

· Tự nhiên: cây lịch sử, cảnh quan thiên nhiên mang phong cách thẩm mỹ nổi bật

· Kết hợp nhân tạo hoặc tự nhiên: Các trang khu vực được sử dụng cho các chức năng tôn giáo hay xã hội như khu làm đám cưới, đám tang, hoặc các hoạt động cộng đồng truyền thống khác (trung tâm cộng đồng), bãi chôn lấp, phần mộ gia đình, cảnh quan văn hóa.

· Các hiện vật, tranh, tượng: đăng ký hoặc chưa đăng ký hiện vật trong các đền thờ hay nhà thờ Hồi giáo, tranh, tượng của các nhân vật quan trọng trong lịch sử, hiện vật tôn giáo, hiện vật văn hóa, vv. 

7.3 Đánh giá các tác động có thể có do hoạt động của TDA 
Dưới đây là danh sách các hoạt động các đặc điểm hoạt động của TDA có thể làm tăng tác động tiêu cực đối với PCR, được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn xây dựng và giai đoạn vận hành.

Giai đoạn xây dựng:

• Hình thành lán trại:

· Phá hoại, trộm cắp và xuất khẩu trái phép di chuyển PCR, các thành phần của một PCR mà người lao động có thể bị lấy đi hoặc bị xâm phạm trực tiếp hoặc gián tiếp

· Xâm phạm vào các khu vực linh thiêng.

• Đào đắp, lu lèn đất:

· Gây thiệt hại chất trực tiếp đến trạng thái tự nhiên, nhân tạo và chôn lấp các PCR tại khu vực 

• Xây dựng đường giao thông:

· Độ rung, ô nhiễm đất, không khí và nước gây thiệt hại cho các PCR tụ nhiên hoặc nhân tạo tại khu vực 

· Ô nhiễm tiếng ồn có thể gây trở ngại cho việc khai thác các hoạt động như du lịch, các sự tôn nghiêm của các khu vực PCR như các tòa nhà lịch sử, cơ sở tôn giáo, nghĩa trang.

• Huy động các thiết bị xây dựng hạng nặng:

· Thiệt hại đối với các công trình tự nhiên tự nhiên hoặc nhân tạo 

· Nén đất chặt làm tổn các khu vực khảo cổ học, và làm hư hại đường ống và cống phục vụ cho các khu PCR trong vùng lân cận.

• Lũ lụt và ngập lụt:

· Ngập nước hoặc tiêu huỷ các công trình PCR do con người gây ra.

· Ngăn cản các hoạt động tiếp cận các PCR.

· Mực nước dâng cao hon bình thường cũng gây hại đến PCR.

· Gây thiệt hại đối với cảnh quan, danh lam thắng cảnh về mặt thẩm mỹ.

• Xử lý chất thải hoặc bãi rác: Chôn vùi hoặc thiệt hại cho các khu vực PCR tự nhiên làm chôn vùi hoặc làm cho các khu vực PCR ngập dưới nước

Giai đoạn vận hành:
• Đường công vụ:

· Tăng lưu lượng tham gia giao thông của con người đến các khu vực PCR, đẫn đến việc bào mòn hoặc hư hỏng, xâm phạm khu vực linh thiêng, trộm cắp và phá hoại hoặc lấy đi các PCR.

· Đường công vụ sẽ làm thay đổi đời sống tâm linh của người dân địa phương đối với các PCR.

· Tăng ô nhiễm không khí và độ rung từ giao thông do con người tạo ra gây thiệt hại cho PCR, đặc biệt là các khu di tích và địa điểm văn hóa.

· Tăng ô nhiễm tiếng ồn gây ảnh hưởng đến sự tín ngưỡng và sự hưởng thụ của người dân ở các điểm đến du lịch, các tòa nhà lịch sử, cơ sở tôn giáo.

· Tại các khu vực danh lam thắng cảnh, Đường công vụ gây ra sự khó chịu cũng như làm xấu đi hình ảnh của khu PCR

· Đường và cầu sẽ nhanh bị hư hỏng do lượng người gia tăng tgrong khu vực.

· Tác động tích cực của việc hình thành đường công vụ như, các khu vực từ trước tới nay khó có thể tiếp cận, nay trở nên dẽ dang hơn, tạo điều kiện phát triển du lịch.

• Tác động cộng hưởng:

· Tăng lưu lượng tham gia giao thông của con người đến các khu vực PCR, đẫn đến việc bào mòn hoặc hư hỏng, xâm phạm khu vực linh thiêng, trộm cắp và phá hoại hoặc lấy đi các PCR, gây thiệt hại cho đến  thẩm mỹ của cảnh quan, các khu danh lam thắng cảnh.

• Phát triển khu vực:

· Những thay đổi về nhân khẩu học, hoặc phải giải quyết các mô hình phát triển dẫn đến bỏ rơi và bỏ bê các khu dân cư cũ  mà trong đó có các PCR  ví dụ như phong cách kiến trúc bản địa.

· Sự phát triển không quan tâm đến môi trường xung quanh, làm giảm đi giá trị thẩm mỹ, giá trị đích thực của các PCR, và cuối cùng, bỏ bê việc chăm sóc, quan tâm đến PCR trong khu vực.

· Thiệt hại đến thẩm mỹ của của các khu vực cảnh quan, danh lam thắng cảnh.

7.4 Hướng dẫn đánh giá tác động khảo cổ
Để giảm khả năng gây tổn hại các vật khảo cổ, trong trường hợp chúng được tìm thấy trong khi xây dựng các công trình, PPMU sẽ ngay lập tức yêu cầu một đơn vị khảo cổ được ủy quyền hoặc ít nhất là một nhà khảo cổ học đến để theo dõi các khu vực khảo cổ theo định kỳ. Các nhà khảo cổ học sẽ nghiên cứu, kiểm kê và ghi chép đặc tính, đặc trưng của khu vực khảo cổ và đồ khảo cổ tuân theo các quy tắc và quy định của Chính phủ Việt Nam. 

7.4.1 Nhiệm vụ:

Các nhiệm vụ trọng tâm của các nhà khảo cổ học là:

· Tiến hành đánh giá tác động khảo cổ học khi cần thiết.

· Thực hiện lấy mẫu khai quật và đánh giá tầm quan trọng của hiện vật tìm thấy, đề xuất các biện pháp giảm thiểu để bảo vệ khảo cổ bị chôn vùi hoặc lộ thiên còn tồn tại và đề xuất các hoạt động nghiên cứu trong tương lai.

· Đánh giá rủi ro đối với các tài liệu khảo cổ học do cơ sở hạ tầng được đề xuất và đề nghị thay đổi thiết kế xây dựng các công trình cơ sở.
· Xác định các biện pháp giảm nhẹ thích hợp và chuẩn bị kế hoạch quản lý

7.4.2 Điều tra
Đánh giá tác động khảo cổ trong khu vực dự án và vùng phụ cận của nó để xác định các ảnh hưởng đến khu vực khảo cổ liên quan đến việc xây dựng các cơ sở hạ tầng đề xuất. Một nhóm các chuyên gia cần phải tiến hành một nghiên cứu và khảo sát tại khu vực tiểu dự án. Mục tiêu của cuộc khảo sát này là đề xuất các biện pháp giảm nhẹ thích hợp được thực hiện để bảo vệ các khảo cổ bị chôn vùi hoặc các khu vự lộ thiên. Mục tiêu khác là đề xuất thay đổi, nếu có, đối với các công trình cơ sở hạ tầng để thể đảm bảo tốt hơn cho việc bảo vệ các tài khu khảo cổ học có ý nghĩa văn hóa và lịch sử và cũng là tiền đề cho các nghiên cứu khảo cổ học trong tương lai và tiến hành khai quật.

Các nhóm có thể áp dụng ba phương pháp khác nhau cho mục đích này:

· Kiểm tra hồ sơ, chụp ảnh, vẽ bản đồ và các tài liệu khác có sẵn.

· Xem xét các tài liệu hiện có, báo cáo của các nghiên cứu khảo cổ học, thăm dò được tiến hành tại khu vực dự án và các khu vực xung quanh.

· Qua kiểm khu vực để công bố các sự kiện lịch sử.

Sự tương tác với người dân địa phương để điều tra manh mối nếu có trong truyền thống và truyền thuyết của họ.
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� –Nguồn: Sở tài nguyên môi trường tỉnh Bình Định, 2015


�	 Sources: Environmental management in developing countries, series 1 
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